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Quy tắ c hà nh độ ng chuỗ i cung ứ ng ESG củ a 

LG Display 
 

Quy tắ c hà nh độ ng củ a chuỗ i cung ứ ng ESG củ a LG Display (dư ớ i đâ y gọ i là  "Quy tắ c") 

đư ợ c thiế t lậ p để  xâ y dự ng mô i trư ờ ng là m việ c an toà n cho tấ t cả  cá c Nhà  má y 

(dư ớ i đâ y gọ i là  "Nhà  má y") trong và  ngoà i nư ớ c củ a LG Display cù ng cá c đố i tá c liê n 

quan đế n sả n xuấ t sả n phẩ m củ a LG Display, để  điề u hà nh doanh nghiệ p có  đạ o đứ c và  

thâ n thiệ n vớ i mô i trư ờ ng, đồ ng thờ i nhậ n đư ợ c sự  tô n trọ ng bở i cá c nhâ n viê n chí nh 

thứ c, nhâ n viê n tạ m thờ i và  nhâ n viê n đặ c phá i. 

 

Nhà  má y là  bao gồ m cả  LG Display và  tấ t cả  cá c loạ i hì nh tổ  chứ c cung cấ p hà ng hó a 

và  dị ch vụ  cho LG Display như  nguyê n liệ u thô , vậ t liệ u đó ng gó i, nhâ n lự c, lư u thô ng, 

v.v. Quy tắ c nà y khô ng chỉ  LG Display và  cá c đố i tá c mà  tấ t cả  cá c nhà  cung cấ p vậ t 

liệ u thô  và  vậ t liệ u đó ng gó i cho cá c đố i tá c cũ ng phả i tuâ n thủ  theo. 

 

LG Display có  thể  thay đổ i quy tắ c nà y tù y theo sự  cầ n thiế t, LG Display (và /hoặ c thanh tra 

bê n ngoà i) có  thể  đế n thă m nhà  má y để  đá nh giá  có  tuâ n thủ  quy tắ c nà y hay khô ng 

và  yê u cầ u cả i tiế n. 

 

Quy tắ c nà y đư ợ c cấ u thà nh từ  6 lĩ nh vự c. Đ ư a ra tiê u chuẩ n về  A Lao độ ng·Nhâ n 

quyề n, B Sứ c khỏ e·An toà n, C Mô i trư ờ ng, D Đ ạ o đứ c doanh nghiệ p, E Hệ  thố ng kinh 

doanh giả i thí ch về  F Khoá ng sả n xung độ t và  yế u tố  cấ u thà nh cầ n thiế t để  tuâ n thủ  

cá c quy tắ c trê n. 

 

 
 

Mỗ i Nhà  má y phả i thự c hiệ n nộ i dung đã  đư ợ c quy đị nh và  phả i có  thể  xá c nhậ n 

đư ợ c bằ ng vă n bả n và  ghi ché p. Hơ n nữ a, ngư ờ i quả n lý  và  cô ng nhâ n phả i có  khả  

nă ng giả i thí ch rõ  rà ng nộ i dung trê n. 
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Quy tắ c nà y khô ng chỉ  phả n á nh phá p luậ t trong nư ớ c mà  cò n phả n á nh cá c tiê u 

chuẩ n quố c tế  như  Hư ớ ng dẫ n cho cá c cô ng ty đa quố c gia OECD, Nguyê n tắ c chỉ  đạ o 

kinh doanh và  nhâ n quyề n củ a Liê n Hợ p Quố c UN, Cô ng ư ớ c trọ ng tâ m củ a Tổ  chứ c 

Lao độ ng Quố c tế  (ILO), 10 Nguyê n tắ c củ a UN Global Compact và  trong trư ờ ng hợ p phá t 

sinh xung độ t giữ a quy tắ c nà y và  luậ t phá p khu vự c thì  tiê u chuẩ n nghiê m ngặ t hơ n sẽ  

đư ợ c ư u tiê n á p dụ ng. 

 

Ngoà i ra, LG Display cũ ng vậ n hà nh và  duy trì  chuỗ i cung ứ ng ESG củ a LG Display có  quy 

đị nh cá c yê u cầ u chi tiế t đố i vớ i quy tắ c nà y. 
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A. Lao độ ng·Nhâ n quyề n 

Nhà  má y phả i đố i xử  vớ i tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng vớ i sự  tô n trọ ng và  tô n nghiê m cao nhấ t trong m

ô i trư ờ ng là m việ c cô ng bằ ng và  đạ o đứ c, tuâ n thủ  triệ t để  tấ t cả  cá c phá p luậ t có  liê n quan, c

oi quyề n con ngư ờ i là  ư u tiê n hà ng đầ u. 

 

A1) Lao độ ng tự  nguyệ n 

Tạ i nhà  má y, toà n bộ  cá c cô ng việ c phả i đư ợ c thự c hiệ n mộ t cá ch tự  nguyệ n, khô ng đư ợ c cư

ỡ ng chế  lao độ ng hoặ c tuyể n dụ ng ngư ờ i lao độ ng khô ng đư ợ c phé p chuyể n cô ng việ c, ngư ờ i la

o độ ng theo hợ p đồ ng giam giữ  thâ n phậ n, tù  nhâ n bị  é p buộ c là m việ c khô ng tự  nguyệ n, tuyể n 

dụ ng thô ng qua hợ p đồ ng nô  lệ  hoặ c buô n ngư ờ i, v.v. Đ iề u nà y bao gồ m tấ t cả  cá c hà nh vi di ch

uyể n, tuyể n dụ ng,tiế p cậ n nhữ ng ngư ờ i yế u thế  xã  hộ i bằ ng cá ch đe dọ a, é p buộ c, cư ỡ ng chế ,

 bắ t có c, lừ a đả o nhằ m mụ c đí ch bó c lộ t sứ c lao độ ng. Lao độ ng phả i là  tự  nguyệ n, ngư ờ i lao đ

ộ ng phả i có  thể  tự  do chuyể n cô ng việ c hoặ c nghỉ  việ c bấ t cứ  lú c nà o. Hợ p đồ ng lao độ ng phả i

 ghi rõ  điề u kiệ n tuyể n dụ ng bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. Ngư ờ i sử  dụ

ng lao độ ng hoặ c đạ i diệ n củ a họ  khô ng thể  yê u cầ u ngư ờ i lao độ ng cá c khoả n phí  tuyể n dụ ng 

hoặ c tư ơ ng tự  dư ớ i danh nghĩ a tuyể n dụ ng ngư ờ i lao độ ng, trư ờ ng hợ p xá c nhậ n đư ợ c rằ ng ng

ư ờ i lao độ ng đã  trả  cá c khoả n phí  đó , họ  phả i hoà n trả  lạ i số  tiề n đó  cho ngư ờ i lao độ ng. Ngo

à i ra, khô ng đư ợ c giớ i hạ n đư ờ ng di chuyể n củ a ngư ờ i lao độ ng trong nhà  má y vư ợ t quá  tiê u ch

uẩ n hợ p lý , chẳ ng hạ n như  hạ n chế  ra và o mộ t cá ch bấ t hợ p lý  đố i vớ i cơ  sở  hạ  tầ ng doanh ng

hiệ p. Ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng và  đạ i diệ n củ a họ  khô ng đư ợ c thay thế  bả o quả n chứ ng minh th

ư  hay tà i liệ u liê n quan đế n di trú  củ a ngư ờ i lao độ ng như  hộ  chiế u hoặ c giấ y phé p lao độ ng ngo

ạ i trừ  trư ờ ng hợ p phá p luậ t yê u cầ u ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng bả o quả n, cũ ng khô ng thể  phá  hủ

y, giấ u, tị ch thu và  sử  dụ ng. 

A2) Bả o vệ  trẻ  em 

Doanh nghiệ p khô ng đư ợ c sử  dụ ng lao độ ng trẻ  em ở  bấ t kỳ  giai đoạ n sả n xuấ t nà o ở  độ  tuổ i d

ư ớ i 1) 15 tuổ i, 2) độ  tuổ i hoà n thà nh đà o tạ o bắ t buộ c, 3) độ  tuổ i lao độ ng tố i thiể u theo luậ t phá

p. Phả i thự c hiệ n cá c thủ  tụ c thí ch hợ p để  kiể m tra tuổ i củ a ngư ờ i lao độ ng. Có  thể  sử  dụ ng ch

ư ơ ng trì nh tậ p sự  hợ p phá p tạ i nhà  má y cho mụ c đí ch đà o tạ o. Lao độ ng thanh thiế u niê n dư ớ

i 18 tuổ i khô ng đư ợ c đư a và o là m cá c cô ng việ c nguy hiể m, là m thê m giờ , là m ca đê m. Nhà  má y

 phả i thự c hiệ n quả n lý  lao độ ng sinh viê n mộ t cá ch phù  hợ p thô ng qua cá c nỗ  lự c như  quả n lý  h

ồ  sơ  họ c sinh, kiể m tra kỹ  lư ỡ ng cá c cơ  quan giá o dụ c, bả o vệ  nhâ n quyề n củ a lao độ ng sinh viê

n đư ợ c quy đị nh trong phá p luậ t liê n quan, cung cấ p hỗ  trợ  và  huấ n luyệ n đà o tạ o cho tấ t cả  lao 

độ ng sinh viê n. Trư ờ ng hợ p phá t hiệ n lao độ ng trẻ  em thì  phả i có  sự  hỗ  trợ  và  hiệ u chuẩ n. Xem

 xé t đế n tì nh hì nh thự c tế  khó  khă n trong việ c bả o vệ  ngư ờ i lao độ ng chư a thà nh niê n (như  cấ

m là m thê m giờ , v.v.), khuyế n cá o nê n cẩ n thậ n trong quyế t đị nh tuyể n dụ ng ngư ờ i lao độ ng chư

a thà nh niê n. Nế u việ c tuyể n dụ ng lao độ ng vị  thà nh niê n là  khô ng thể  trá nh khỏ i thì  nhấ t đị nh

 phả i tuâ n thủ  quy trì nh bả o vệ  lao độ ng vị  thà nh niê n. 
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A3) Thờ i gian là m việ c 

Thờ i gian là m việ c hà ng tuầ n ngoạ i trừ  trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p hoặ c tì nh huố ng đặ c biệ t thì  khô n

g đư ợ c phé p vư ợ t quá  60 giờ  hoặ c thờ i gian là m việ c hợ p phá p, bao gồ m cả  thờ i gian là m thê m. 

Ngoà i ra, nhà  má y phả i đả m bả o cho ngư ờ i lao độ ng mỗ i 7 ngà y đư ợ c nghỉ  í t nhấ t 1 ngà y. Thờ

i gian là m việ c chí nh quy mỗ i tuầ n khô ng đư ợ c vư ợ t quá  48 tiế ng. Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tấ t cả

 cá c quy đị nh liê n quan đế n thờ i gian là m việ c và  ngà y nghỉ , tấ t cả  việ c là m thê m giờ  phả i là  tự

 nguyệ n. 

A4) Tiề n lư ơ ng và  phú c lợ i 

Theo quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng, nhà  má y phả i chi trả  trê n mứ c lư ơ ng tố i thiể u và  phụ

 cấ p là m thê m, và  phả i cung cấ p chế  độ  phú c lợ i cầ n thiế t. Trư ớ c khi ký  hợ p đồ ng lao độ ng, và  

khi cầ n thiế t trong thờ i gian tuyể n dụ ng, phả i cung cấ p và o thờ i điể m thí ch hợ p cho ngư ờ i lao độ n

g thô ng tin chí nh xá c về  tiề n lư ơ ng bằ ng vă n bả n vớ i ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng hiể u đư ợ c. 

Khô ng đư ợ c cắ t giả m tiề n lư ơ ng như  mộ t biệ n phá p kỷ  luậ t. Khi sử  dụ ng lao độ ng tạ m thờ i, phá

i cử  và  thuê  ngoà i phả i tuâ n thủ  cá c phá p luậ t liê n quan củ a đị a phư ơ ng. 

A5) Đ ố i xử  nhâ n đạ o 

Nhà  má y phả i cố  gắ ng hế t sứ c để  loạ i bỏ  nhữ ng hà nh vi tà n nhẫ n tạ i nơ i là m việ c, khô ng đư ợ

c đố i xử  tà n nhẫ n và  vô  nhâ n đạ o bao gồ m quấ y rố i tì nh dụ c, lạ m dụ ng tì nh dụ c, trừ ng phạ t th

ể  xá c, é p buộ c tinh thầ n hoặ c thể  chấ t, chử i bớ i đố i vớ i ngư ờ i lao độ ng. Nhà  má y phả i quy đị nh

 rõ  rà ng chí nh sá ch kỷ  luậ t và  trì nh tự  đố i vớ i hà nh vi phi nhâ n đạ o để  đả m bả o việ c đố i xử  nh

â n đạ o, cũ ng như  thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng về  chí nh sá ch và  thủ  tụ c đó . 

A6) Cấ m phâ n biệ t đố i xử /bắ t nạ t 

Nhà  má y phả i đả m bả o cá c hoạ t độ ng tuyể n dụ ng như  việ c là m, tiề n lư ơ ng, thă ng tiế n, bồ i thư

ờ ng, cung cấ p cơ  hộ i đà o tạ o khô ng trở  thà nh là  că n cứ  cho sự  phâ n biệ t đố i xử  hoặ c quấ y rố i 

về  chủ ng tộ c, mà u da, tuổ i tá c, giớ i tí nh, khuynh hư ớ ng tì nh dụ c, nhậ n thứ c giớ i tí nh, dâ n tộ c/q

uố c gia xuấ t thâ n, khuyế t tậ t hay khô ng, có  thai hay khô ng, tô n giá o, khuynh hư ớ ng chí nh trị , thâ

n phậ n hộ i viê n, xuấ t ngũ  hay khô ng, thô ng tin di truyề n họ c là  đố i tư ợ ng đư ợ c bả o vệ , kế t hô n 

hay khô ng. Ngoà i ra, nhà  má y phả i có  biệ n phá p xử  lý  hợ p lý  để  có  thể  tiế p nhậ n cá c tậ p quá n

 tô n giá o củ a ngư ờ i lao độ ng. Ngoà i ra, ngoà i mụ c đí ch phá n đoá n sự  phù  hợ p về  mô i trư ờ ng l

à m việ c hoặ c theo luậ t sứ c khỏ e·an toà n khô ng thể  yê u cầ u ngư ờ i lao độ ng hoặ c ứ ng cử  viê n tu

yể n dụ ng khá m sứ c khỏ e hoặ c kiể m tra thai sả n có  thể  đư ợ c sử  dụ ng là m că n cứ  cho sự  phâ n 

biệ t đố i xử . 

A7) Tự  do đoà n thể  

Theo phá p luậ t đị a phư ơ ng, nhà  má y phả i tô n trọ ng việ c ngư ờ i lao độ ng có  quyề n tự  do tổ  chứ

c cô ng đoà n, gia nhậ p cô ng đoà n, tự  do liê n kế t vớ i ngư ờ i lao độ ng khá c cho cá c hiệ p ư ớ c tậ p th

ể  và  cá c cuộ c tụ  tậ p/biể u tì nh hò a bì nh, và  tô n trọ ng việ c ngư ờ i lao độ ng có  quyề n khô ng tha

m gia hoặ c tham gia và o cá c hoạ t độ ng như  vậ y. Ngư ờ i lao độ ng hoặ c đạ i diệ n củ a họ  phả i có  kh
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ả  nă ng giao tiế p cô ng khai vớ i ban giá m đố c, chia sẻ  nhữ ng suy nghĩ  và  mố i lo lắ ng củ a họ  về  đi

ề u kiệ n là m việ c và  thô ng lệ  kinh doanh mà  khô ng sợ  phâ n biệ t đố i xử , trả  thù , đe dọ a hoặ c bắ t

 nạ t. 

 

B. Sứ c khỏ e·An toà n 

Nhà  má y phả i xâ y dự ng mô i trư ờ ng là m việ c an toà n và  là nh mạ nh cù ng vớ i hệ  thố ng quả n lý  

sứ c khỏ e·an toà n nhằ m để  giả m thiể u phá t sinh tai nạ n và  bệ nh tậ t liê n quan đế n cô ng việ c, nâ n

g cao chấ t lư ợ ng sả n phẩ m/dị ch vụ , giả m thiể u giá n đoạ n sả n xuấ t, duy trì  và  nâ ng cao nhuệ  k

hí  củ a ngư ờ i lao độ ng. Ngoà i ra, trong việ c nắ m bắ t và  giả i quyế t vấ n đề  sứ c khỏ e·an toà n củ an

hà  má y, việ c đà o tạ o và  thu thậ p ý  kiế n ngư ờ i lao độ ng là  hạ ng mụ c bắ t buộ c, phả i đả m bả o c

ho ngư ờ i lao độ ng có  quyề n có  thể  từ  chố i cô ng việ c nguy hiể m, khai bá o mô i trư ờ ng là m việ c y

ế u ké m. 

 

B1) An toà n cô ng nghiệ p 

Nhà  má y phả i có  đầ y đủ  giấ y phé p y tế  và  an toà n cầ n thiế t, duy trì  giấ y phé p đó  luô n ở  tì nh t

rạ ng mớ i nhấ t và  tuâ n thủ  cá c hạ ng mụ c yê u cầ u củ a giấ y phé p. Phả i xá c đị nh và  đá nh giá  c

á c tì nh huố ng tiế p xú c cá c yế u tố  rủ i ro tiề m ẩ n đố i vớ i an toà n củ a ngư ờ i lao độ ng (ví  dụ : điệ

n giậ t, hỏ a hoạ n/chá y nổ , rơ i ngã , dẫ n điệ nv.v.) và  quả n lý  thô ng qua thiế t kế , xử  lý  mang tí nh k

ỹ  thuậ t và  hà nh chí nh phù  hợ p, bả o dư ỡ ng duy trì  mứ c độ  phò ng ngừ a, quy trì nh là m việ c an t

oà n (bao gồ m Lock-out, Tag-out), đà o tạ o an toà n liê n tụ c. Nế u cầ n thiế t, cầ n phả i cung cấ p cho ng

ư ờ i lao độ ng cá c thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n phù  hợ p và  đà o tạ o để  có  thể  đố i phó  vớ i cá c yế u t

ố  nguy hiể m tư ơ ng ứ ng. Ngoà i ra, ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c tự  do đư a ra cá c vấ n đề  liê n quan đ

ế n an toà n củ a cô ng ty mà  khô ng sợ  bị  trả  thù  đế n từ  cô ng ty và  cấ p trê n. 

B2) Dự  phò ng tì nh trạ ng bấ t thư ờ ng (tì nh huố ng khẩ n 

cấ p) 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t và  đá nh giá  tì nh huố ng khẩ n cấ p từ  trư ớ c, phả i á p dụ ng quy trì nh và  k

ế  hoạ ch ứ ng phó  tì nh huố ng khẩ n cấ p để  giả m thiể u thiệ t hạ i. Ngoà i ra, cử a thoá t hiể m phả i lu

ô n trong trạ ng thá i có  thể  mở , í t nhấ t 2 nă m mộ t lầ n hoặ c theo tiê u chuẩ n nghiê m ngặ t hơ n tron

g số  cá c hạ ng mụ c yê u câ u củ a luậ t phả i tiế n hà nh thự c hiệ n huấ n luyệ n thoá t hiể m. 

B3) Tai nạ n lao độ ng và  bệ nh tậ t 

Nhà  má y phả i có  cá c quy trì nh và  cơ  chế  để  phò ng ngừ a, quả n lý , theo dõ i, bá o cá o cá c tai nạ

n cô ng nghiệ p và  bệ nh tậ t. Ngoà i ra, cầ n thiế t lậ p và  thự c hiệ n chư ơ ng trì nh có  biệ n phá p xử  l

ý  hợ p lý  để  phò ng bị , dự  phò ng và  ứ ng phó  vớ i sự  lâ y lan củ a cá c bệ nh truyề n nhiễ m tiề m ẩ n

 giữ a cá c nhâ n viê n. 
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B4) Y tế  cô ng nghiệ p 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t, đá nh giá , kiể m soá t tiế p xú c củ a nhâ n viê n đố i vớ i cá c yế u tố  hó a họ

c, sinh họ c, vậ t lý  theo hệ  thố ng quả n lý . Rủ i ro tiề m ẩ n phả i đư ợ c loạ i bỏ  hoặ c kiể m soá t thô ng

 qua thiế t kế , kỹ  thuậ t, kiể m soá t hà nh trì nh phù  hợ p. Trong trư ờ ng hợ p khô ng thể  kiể m soá t đư

ợ c rủ i ro bằ ng phư ơ ng tiệ n nà y, phả i cấ p cho ngư ờ i lao độ ng thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n đư ợ c qu

ả n lý  tố t và  phù  hợ p, ngư ờ i lao độ ng phả i sử  dụ ng nhữ ng đồ  nà y. Trong chư ơ ng trì nh bả o vệ  p

hả i bao gồ m tà i liệ u đà o tạ o về  nguy hiể m liê n quan đế n nguy hiể m nà y. 

B5) Cô ng việ c quá  sứ c 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t, đá nh giá , kiể m soá t nhữ ng cô ng việ c gâ y á p lự c về  thể  chấ t quá  lớ n ch

o ngư ờ i lao độ ng như  cô ng việ c c lặ p đi lặ p lạ i, xử  lý  vậ t nặ ngv.v. 

B6) Thiế t bị  bả o vệ  an toà n má y mó c 

Nhà  má y phả i tiế n hà nh đá nh giá  tí nh an toà n đố i vớ i thiế t bị  sả n xuấ t hoặ c cá c thiế t bị  má y 

mó c khá c. Trư ờ ng hợ p sử  dụ ng thiế t bị  má y mó c nguy hiể m có  thể  gâ y thư ơ ng tí ch cho ngư ờ i

 lao độ ng thì  phả i cung cấ p trang bị  bả o vệ  vậ t lý , trang bị  liê n độ ng an toà n (Interlock) và  vá ch 

phò ng hộ , v.v. cũ ng như  phả i quả n lý  thí ch hợ p thiế t bị  tư ơ ng ứ ng. 

B7) Vệ  sinh, thự c phẩ m, nhà  ở  

Nhà  má y phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng nhà  vệ  sinh sạ ch sẽ , nư ớ c uố ng, khô ng gian nấ u ă n/

lư u trữ  thự c phẩ m và  đị a điể m ă n uố ng hợ p vệ  sinh. Ký  tú c xá  củ a nhâ n viê n phả i sạ ch sẽ  và

 an toà n, phả i cung cấ p lố i thoá t hiể m thí ch hợ p, nư ớ c nó ng, hệ  thố ng sư ở i ấ m và  thô ng gió , t

ủ  bả o quả n an ninh riê ng biệ t để  bả o quả n đồ  đạ c và  vậ t phẩ m có  giá  trị , khô ng gian cá  nhâ n. 

B8) Đ à o tạ o sứ c khỏ e và  an toà n 

Nhà  má y phả i thự c hiệ n đà o tạ o sứ c khỏ e·an toà n bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hi

ể u đư ợ c. Thô ng tin liê n quan đế n sứ c khỏ e·an toà n trong nhà  má y phả i đư ợ c đă ng ở  nơ i dễ  nhì

n thấ y và  ngư ờ i lao độ ng có  thể  dễ  dà ng tiế p cậ n. Trư ớ c khi bắ t đầ u cô ng việ c và  ngay cả  sau 

đó  cũ ng phả i thư ờ ng xuyê n cung cấ p đà o tạ o đị nh kỳ  cho tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng. 

 

C. Mô i trư ờ ng 

Nhậ n thứ c đư ợ c việ c thự c hiệ n hế t trá ch nhiệ m về  mô i trư ờ ng là  yế u tố  cầ n thiế t trong việ c sả

n xuấ t sả n phẩ m tiê u chuẩ n thế  giớ i, đồ ng thờ i vớ i việ c bả o vệ  an toà n và  sứ c khỏ e cộ ng đồ ng 

trong quá  trì nh sả n xuấ t củ a nhà  má y phả i nỗ  lự c giả m thiể u tá c độ ng tiê u cự c đế n cộ ng đồ ng,

 mô i trư ờ ng và  tà i nguyê n thiê n nhiê n. 
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C1) Giấ y phé p và  bá o cá o liê n quan đế n mô i trư ờ ng 

Nhà  má y phả i đă ng ký  và  xin cấ p toà n bộ  cá c giấ y phé p cầ n thiế t liê n quan đế n mô i trư ờ ng và

 liê n tụ c duy trì  cũ ng như  phả n á nh nộ i dung sử a đổ i mớ i nhấ t, duy trì . Ngoà i ra, phả i tuâ n thủ  c

á c hạ ng mụ c yê u cầ u liê n quan đế n vậ n hà nh và  bá o cá o cầ n thiế t cho quá  trì nh cấ p phé p. 

C2) Phò ng ngừ a ô  nhiễ m và  giả m sử  dụ ng tà i nguyê n 

Nhà  má y phả i nỗ  lự c để  giả m hoặ c loạ i bỏ  lư ợ ng sử  dụ ng tà i nguyê n và  chấ t thả itạ i nguồ n th

ô ng qua sả n xuấ t, bả o dư ỡ ng duy trì  và  thay đổ i quy trì nh, sử  dụ ng nguyê n liệ u thay thế , bả o tồ

n tà i nguyê n, tá i chế  và  tá i sử  dụ ng nguyê n vậ t liệ u. 

C3) Hó a chấ t độ c hạ i 

Khi xả  cá c hó a chấ t độ c hạ i, nhà  má y phả i xá c đị nh cá c loai hó a chấ t, chấ t thả i có  khả  nă ng g

â y ô  nhiễ m mô i trư ờ ng,cá c chấ t độ c hạ i khá c gâ y ả nh hư ở ng đế n con ngư ờ i và  mô i trư ờ ng đ

ể  có  biệ n phá p xử  lý  và  di chuyể n, lư u trữ , tá i chế /tá i sử  dụ ng và  phế  thả i cá c chấ t đó  mộ t cá

ch an toà n. 

C4) Chấ t thả i rắ n 

Nhà  má y phả i phâ n biệ t, quả n lý , giả m thiể u mộ t cá ch có  hệ  thố ng chấ t thả i rắ n và  phả i tá i ch

ế  hoặ c xử  lý  mô t cá ch có  trá ch nhiệ m. 

C5) Xả  khí  thả i 

Nhà  má y phả i xá c đị nh và  kiể m tra thư ờ ng xuyê n cá c đặ c tí nh củ a phụ  phẩ m đố t phá t sinh từ  

cá c hợ p chấ t hữ u cơ  dễ  bay hơ i, aerosol, khí  ă n mò n, bụ i, chấ t phá  hủ y tầ ng ozone và  từ  cô ng 

đoạ n, phả i quả n lý /xử  lý  theo quy đị nh rồ i mớ i xả  thả i. Ngoà i ra, cầ n kiể m tra thư ờ ng xuyê n hiệ

u quả  xử  lý  củ a cá c thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí . 

C6) Quy đị nh chấ t chứ a trong sả n phẩ m 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tấ t cả  cá c điề u kiệ n củ a phá p luậ t và  khá ch hà ng về  nhã n chấ t cấ m/h

ạ n chế  trong quá  trì nh sả n xuấ t và  sả n phẩ m, và  cá c nhã n liê n quan đế n tá i chế /phế  thả i (labeli

ng). 

C7) Quả n lý  tà i nguyê n nư ớ c và  nư ớ c mư a 

Nhà  má y phả i có  ghi ché p về  nguồ n nư ớ c, sử  dụ ng nư ớ c và  xả  thả i, nắ m bắ t đặ c điể m đó , th

ự c hiệ n chư ơ ng trì nh quả n lý  giá m sá t nguồ n nư ớ c, tì m kiế m cơ  hộ i bả o tồ n nư ớ c, kiể m soá t

 cá c tuyế n đư ờ ng ô  nhiễ m. Tấ t cả  nư ớ c thả i bắ t buộ c phả i đư ợ c xá c đị nh, giá m sá t, quả n lý  

và  xử  lý  theo yê u cầ u trư ớ c khi xả  hoặ c thả i bỏ . Phả i thư ờ ng xuyê n theo dõ i tí nh nă ng củ a hệ  

thố ng xử  lý  và  ứ c chế  nư ớ c thả i, duy trì  hiệ u suấ t tố i ư u và  tuâ n thủ  quy đị nh. 

C8) Tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i khí  nhà  kí nh 
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Nhà  má y phả i tí nh toá n và  ghi ché p lư ợ ng tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  xả  khí  nhà  kí nh theo đơ n v

ị  toà n cô ng ty và  nhà  má y. Ngoà i ra, cầ n phả i tì m ra phư ơ ng phá p hiệ u quả  để  nâ ng cao hiệ u 

quả  nă ng lư ợ ng đồ ng thờ i giả m thiể u tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i khí  nhà  kí nh. 

 

D. Đ ạ o đứ c 

Nhà  má y phả i luô n mang tí nh đạ o đứ c trong tấ t cả  cá c khí a cạ nh kinh doanh để  thự c hiệ n thà nh 

cô ng dự  á n và  thự c hiệ n trá ch nhiệ m xã  hộ i, phả i tuâ n thủ  tiê u chuẩ n đạ o đứ c vớ i mứ c độ  cao 

nhấ t như  sau. 

 

D1) Tuâ n thủ  đạ o đứ c kinh doanh và  cấ m lợ i í ch bấ t 

chí nh  

Theo chí nh sá ch đạ o đứ c kinh doanh củ a LG Display, nhà  má y phả i có  chí nh sá ch cấ m tấ t cả  cá

c hà nh vi nhậ n quà  hoặ c hố i lộ , tham ô  và  bấ t kỳ  hà nh vi tham nhũ ng nà o như  hứ a hẹ n/đề  xuấ t/

đề  nghị  hay cấ p phé p/chấ p thuậ n/nhậ n giá  trị  đặ c biệ t, phả i điề u tra cá c vi phạ m và  tiế n hà nh 

cá c quy trì nh chế  tạ o. Phả i tuâ n thủ  tấ t cả  cá c quy đị nh về  phò ng chố ng tham nhũ ng có  thể  á p

 dụ ng. 

D2) Tiế t lộ  thô ng tin 

Theo luậ t phá p và  quy đị nh liê n quan, theo thô ng lệ  củ a ngà nh, nhà  má y phả i ghi ché p chí nh xá c

 thô ng tin liê n quan đế n lao độ ng·nhâ n quyề n, sứ c khỏ e·an toà n, thự c trạ ng quả n lý  mô i trư ờ ng, h

oạ t độ ng kinh doanh, cơ  cấ u quả n trị , tì nh trạ ng tà i chí nh và  thà nh quả  và  cô ng khai đú ng sự  th

ậ t. Ngoà i ra, khi lư u giữ  và  thả i bỏ  tấ t cả  thô ng tin phả i tuâ n thủ  triệ t để  cá c quy đị nh và  phá p l

uậ t liê n quan. 

D3) Bả o vệ  quyề n sở  hữ u trí  tuệ  

Nhà  má y tô n trọ ng quyề n sở  hữ u trí  tuệ  và  phả i bả o vệ  an toà n thô ng tin khá ch hà ng. Phả i bả o

 vệ  quyề n lợ i tư ơ ng ứ ng khi chuyể n giao kỹ  thuậ t và  bí  quyế t. Ngoà i ra, cầ n phả i bả o vệ  an toà n

 thô ng tin khá ch hà ng củ a LG Display và  LG Display. 

D4) Giao dị ch cô ng bằ ng, quả ng cá o và  cạ nh tranh 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tiê u chuẩ n giao dị ch cô ng bằ ng và  quy đị nh liê n quan đế n cạ nh tranh và  

quả ng cá o. 

D5) Bả o vệ  danh tí nh và  cấ m trả  thù   

Nhà  má y phả i vậ n hà nh chư ơ ng trì nh có  thể  bả o vệ  ngư ờ i tố  cá o nộ i bộ . Nhà  má y phả i thô n

g bá o cho ngư ờ i lao độ ng cá c quy trì nh liê n quan để  có  thể  đư a ra vấ n đề  mà  khô ng sợ  trả  đũ a. 
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D6) Bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n 

Nhà  má y phả i bả o vệ  mộ t cá ch có  hệ  thố ng tấ t cả  thô ng tin cá  nhâ n liê n quan đế n quả n lý  doa

nh nghiệ p Khi thu thậ p, lư u trữ , xử  lý , truyề n tả i, chia sẻ  thô ng tin cá  nhâ n phả i tuâ n thủ  cá c phá p

 luậ t liê n quan như  luậ t bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n. 

 

E. Hệ  thố ng kinh doanh 

Nhà  má y phả i lự a chọ n hoặ c xâ y dự ng hệ  thố ng kinh doanh trong phạ m vi bao quá t nộ i dung củ a q

uy tắ c nà y Hệ  thố ng kinh doanh tư ơ ng ứ ng phả i tuâ n thủ  cá c điề u kiệ n củ a khá ch hà ng và  phá p

 luậ t liê n quan đế n sả n phẩ m và  hoạ t độ ng củ a doanh nghiệ p, tấ t nhiê n khô ng chỉ  tuâ n thủ  quy t

ắ c nà y mà  cò n phả i thiế t lậ p, duy trì  và  cả i tiế n để  có  thể  nắ m bắ t và  giả m thiể u rủ i ro vậ n h

à nh liê n quan đế n quy tắ c nà y. Hệ  thố ng kinh doanh phả i bao gồ m cá c nộ i dung liê n quan đế n A) L

ao độ ng·Nhâ n quyề n B) Sứ c khỏ e·An toà n C) Mô i trư ờ ng D) Đ ạ o đứ c. *Trư ờ ng hợ p có  giấ y chứ n

g nhậ n cò n hiệ u lự c vớ i cá c lĩ nh vự c A) Lao độ ng·Nhâ n quyề n B) Sứ c khỏ e·An toà n C) Mô i trư ờ n

g D) Đ ạ o đứ c thì  có  thể  bỏ  qua kiể m tra hệ  thố ng kinh doanh củ a lĩ nh vự c tư ơ ng ứ ng. 

 

E1) Thể  hiệ n ý  chí  tuâ n thủ  củ a doanh nghiệ p 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  cá c quy tắ c liê n quan đế n trá ch nhiệ m xã  hộ i/mô i trư ờ ng củ a doanh nghi

ệ p đồ ng thờ i bả n tuyê n bố  chí nh sá ch thể  hiệ n ý  chí  cả i tiế n liê n tụ c phả i đư ợ c ban giá m đố c

 phê  duyệ t và  đă ng lê n nơ i là m việ c. 

E2) Nghĩ a vụ  và  trá ch nhiệ m củ a ban giá m đố c 

Nhà  má y phả i quy đị nh rõ  ban giá m đố c, đạ i diệ n cấ p cao củ a cô ng ty có  trá ch nhiệ m thự c hiệ n 

hệ  thố ng kinh doanh hoặ c cá c chư ơ ng trì nh liê n quan. Ban giá m đố c phả i kiể m tra hiệ n trạ ng mộ t 

cá ch đị nh kỳ . Ngoà i ra, cầ n bổ  nhiệ m đạ i diệ n có  trá ch nhiệ m và  quyề n hạ n liê n quan đế n quả

n lý  bề n vữ ng và  trá ch nhiệ m xã  hộ i củ a doanh nghiệ p. 

E3) Đ á p ứ ng điề u kiệ n củ a khá ch hà ng và  phá p luậ t 

Nhà  má y phả i có  quy trì nh để  nắ m bắ t, giá m sá t và  hiể u điề u kiệ n khá ch hà ng và  luậ t phá p liê

n quan bao gồ m cả  quy tắ c nà y. 

E4) Đ á nh giá  và  quả n lý  rủ i ro 

Nhà  má y phả i xâ y dự ng hệ  thố ng để  nắ m bắ t cá c rủ i ro đạ o đứ c, thô ng lệ  lao độ ng·nhâ n quyề n,

 sứ c khỏ e·an toà n, mô i trư ờ ng. Ngoà i ra, phả i quyế t đị nh thứ  tự  ư u tiê n củ a từ ng rủ i ro và  đị nh 

kỳ  phả i quả n lý  xem có  tuâ n thủ  quy tắ c hay khô ng. 

E5) Mụ c tiê u cả i tiế n  
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Đ ể  cả i thiệ n thà nh quả  xã  hộ i và  mô i trư ờ ng, nhà  má y phả i vă n bả n hó a cá c mụ c tiê u, giá  trị

 mụ c tiê u và  kế  hoạ ch thự c hiệ n, cũ ng như  đá nh giá  thà nh quả  so vớ i mụ c tiê u theo đị nh kỳ . 

E6) Đ à o tạ o 

Nhà  má y phả i vậ n hà nh chư ơ ng trì nh đà o tạ o cho đố i tư ợ ng là  ngư ờ i quả n lý  và  ngư ờ i lao độ

ng để  thự c hiệ n chí nh sá ch, quy trì nh, mụ c tiê u cả i tiế n, đồ ng thờ i tuâ n thủ  cá c quy đị nh liê n qu

an. 

E7) Giao tiế p  

Nhà  má y phả i thô ng bá o rõ  rà ng cho ngư ờ i lao độ ng, cô ng ty đố i tá c và  khá ch hà ng về  chí nh s

á ch, thự c hiệ n, kỳ  vọ ng và  thà nh quả . 

E8) Nhâ n viê n tham gia 

Nhà  má y phả i xâ y dự ng quy trì nh tham gia và  thu thậ p ý  kiế n củ a nhâ n viê n để  có  thể  đá nh giá

 mứ c độ  hiể u biế t củ a nhâ n viê n và  nhâ n viê n liê n quan đế n quy tắ c nà y bao gồ m cả  hệ  thố ng x

ử  lý  khiế u nạ i cá ch hiệ u quả , thu thậ p ý  kiế n và  liê n tụ c cả i tiế n. 

E9) Đ á nh giá   

Nhà  má y phả i đá nh giá  đị nh kỳ  xem có  tuâ n thủ  quy tắ c nà y, cù ng vớ i luậ t phá p liê n quan và  đi

ề u kiệ n củ a khá ch hà ng hay khô ng. Ngoà i ra, phả i cho phé p bê n thứ  3 tiế n hà nh đá nh giá  theo yê

u cầ u củ a khá ch hà ng. 

E10) Biệ n phá p cả i tiế n 

Phả i cả i tiế nnhữ ng thiế u só t đã  đư ợ c xá c nhậ n thô ng qua đá nh giá  và  kiể m tra nộ i bộ  và  bê n n

goà i trong thờ i gian quy đị nh. 

E11) Tà i liệ u và  ghi ché p 

Việ c lậ p, duy trì  vă n bả n, hồ  sơ  phả i tuâ n thủ  phá p luậ t có  liê n quan. 

E12) Trá ch nhiệ m chuỗ i cung ứ ng 

Nhà  má y phả i truyề n đạ t điề u kiệ n củ a quy tắ c nà y cho cá c đố i tá c con và  kiể m tra xem họ  có  tu

â n thủ  hay khô ng. Ngoà i ra, theo yê u cầ u củ a khá ch hà ng, phả i cho phé p bê n thứ  3 tiế n hà nh đá

nh giá  đố i vớ i cô ng ty đố i tá c. 

 

F. Khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm 

 

F1) Huy độ ng khoá ng sả n có  trá ch nhiệ m 
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Nhà  má y phả i thiế t lậ p cá c chí nh sá ch liê n quan để  khô ng sử  dụ ng nguyê n liệ u đư ợ c cung cấ p 

bở i cá c phư ơ ng phá p phạ m phá p, phi đạ o đứ c hoặ c ả nh hư ở ng tiê u cự c đế n mô i trư ờ ng. Cá c đ

iều khoản về khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm phải bao gồm trong cá c chí nh sá ch liê n quan, cần xâ

y dựng hệ thống đảm bảo rằng cá c khoá ng sản được sử dụng trong cá c nguyê n liệu thô , linh kiện và  sản p

hẩm cung cấp cho LG Display (Tantali, thiếc, tungsten, và ng: dưới 3TG / Coban, mica, kẽm: cá c khoá ng chất

 chịu trá ch nhiệm sau) khô ng cung cấp tà i chí nh hoặc lợi í ch trực tiếp hoay giá n tiếp cho cá c lực lượng v

ũ trang vi phạm nhâ n quyền nghiê m trọng ở Cộng hò a Dâ n chủ Congo hoặc cá c nước lá ng giềng. Phải tiến

 hà nh kiểm tra nguồn gốc và  mạng lưới cung cấp khoá ng sản 3TG/chịu trá ch nhiệm trong sản phẩm, linh kiệ

n và  nguyê n vật liệu cung cấp cho LG Display và  cá c cô ng ty khá ch hà ng từ nhà  má y, và  cung cấp tà i 

liệu kiểm tra bao gồm thô ng tin về nguồn gốc, nhà  má y luyện kim và  cô ng ty tinh chế khoá ng sản 3TG/chịu

 trá ch nhiệm theo yê u cầu của LG Display và  khá ch hà ng của LG Display. 
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A. Lao độ ng·Nhâ n quyề n (Labor & 

Human Rights) 
Nhà  má y đố i xử  vớ i tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng vớ i sự  tô n trọ ng 

và  tô n nghiê m cao nhấ t trong mô i trư ờ ng là m việ c cô ng bằ ng 

và  đạ o đứ c, tuâ n thủ  triệ t để  tấ t cả  cá c luậ t phá p có  liê n 

quan và  coi quyề n con ngư ờ i là  ư u tiê n hà ng đầ u. 

 

A1) Lao độ ng tự  nguyệ n 

Tạ i nhà  má y, toà n bộ  cá c cô ng việ c phả i đư ợ c thự c hiệ n 

mộ t cá ch tự  nguyệ n, khô ng đư ợ c cư ỡ ng chế  lao độ ng hoặ c 

tuyể n dụ ng ngư ờ i lao độ ng khô ng đư ợ c phé p chuyể n cô ng 

việ c, ngư ờ i lao độ ng theo hợ p đồ ng giam giữ  thâ n phậ n, tù  

nhâ n bị  é p buộ c là m việ c khô ng tự  nguyệ n, tuyể n dụ ng 

thô ng qua hợ p đồ ng nô  lệ  hoặ c buô n ngư ờ i, v.v. Đ iề u nà y 

bao gồ m tấ t cả  cá c hà nh vi di chuyể n, tuyể n dụ ng,tiế p cậ n 

nhữ ng ngư ờ i yế u thế  xã  hộ i bằ ng cá ch đe dọ a, é p buộ c, 

cư ỡ ng chế , bắ t có c, lừ a đả o nhằ m mụ c đí ch bó c lộ t sứ c lao 

độ ng. 

Lao độ ng phả i là  tự  nguyệ n, ngư ờ i lao độ ng phả i có  thể  tự  

do chuyể n cô ng việ c hoặ c nghỉ  việ c bấ t cứ  lú c nà o. Hợ p 

đồ ng lao độ ng phả i ghi rõ  điề u kiệ n tuyể n dụ ng bằ ng ngô n 

ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. Ngư ờ i sử  dụ ng 

lao độ ng hoặ c đạ i diệ n củ a họ  khô ng thể  yê u cầ u ngư ờ i lao 

độ ng cá c khoả n phí  tuyể n dụ ng hoặ c tư ơ ng tự  dư ớ i danh 

nghĩ a tuyể n dụ ng ngư ờ i lao độ ng, trư ờ ng hợ p xá c nhậ n 

đư ợ c rằ ng ngư ờ i lao độ ng đã  trả  cá c khoả n phí  đó , họ  phả i 

hoà n trả  lạ i số  tiề n đó  cho ngư ờ i lao độ ng. Ngoà i ra, khô ng 

đư ợ c giớ i hạ n đư ờ ng di chuyể n củ a ngư ờ i lao độ ng trong nhà  

má y vư ợ t quá  tiê u chuẩ n hợ p lý , chẳ ng hạ n như  hạ n chế  ra 

và o mộ t cá ch bấ t hợ p lý  đố i vớ i cơ  sở  hạ  tầ ng doanh 

nghiệ p. Ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng và  ngư ờ i đạ i diệ n củ a họ  

khô ng đư ợ c thay thế  bả o quả n chứ ng minh thư  hay tà i liệ u 

liê n quan đế n di trú  củ a ngư ờ i lao độ ng như  hộ  chiế u hoặ c 

giấ y phé p lao độ ng ngoạ i trừ  trư ờ ng hợ p phá p luậ t yê u cầ u 

ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng bả o quả n, cũ ng khô ng thể  phá  hủ y, 

giấ u giế m và  sử  dụ ng. 

 
 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Ngư ờ i lao độ ng 

Đ iề u 2 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (đị nh nghĩ a) 

Ngư ờ i cung cấ p lao độ ng 

tạ i doanh nghiệ p hoặ c nơ i 

là m việ c cho mụ c đí ch tiề n 

lư ơ ng bấ t kể  loạ i nghề  

nghiệ p nà o. 

 

 

Lao độ ng 

Đ iề u 2 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (đị nh nghĩ a) 

Lao độ ng thể  chấ t và  lao 

độ ng tinh thầ n. 

 

Hợ p đồ ng lao độ ng 

Đ iề u 2 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (đị nh nghĩ a) 

Đ â y là  hợ p đồ ng đư ợ c ký  

kế t vớ i mụ c đí ch ngư ờ i 

lao độ ng cung cấ p lao độ ng 

cho ngư ờ i sử  dụ ng và  

ngư ờ i sử  dụ ng trả  lư ơ ng 

cho họ . 
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A1.1 Khô ng đư ợ c sử  dụ ng bấ t kỳ  hì nh thứ c lao độ ng 

cư ỡ ng bứ c hoặ c khô ng tự  nguyệ n (ví  dụ : lao độ ng 

cư ỡ ng bứ c, lao độ ng bị  rà ng buộ c trong hợ p đồ ng 

nô  lệ , lao độ ng để  trả  nợ , lao độ ng từ  buô n ngư ờ i, 

lao độ ng tù  nhâ n).  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tấ t cả  cá c khoả n phí , khoả n khấ u trừ , tiề n đặ t cọ c, 

tiề n phạ t, v.v. á p dụ ng cho ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c 

thô ng bá o trự c tiế p cho cá  nhâ n, phả i đả m bả o tấ t cả  

cá c tà i liệ u, hồ  sơ  liê n quan đế n điề u nà y. 

• Hợ p đồ ng lao độ ng đư ợ c khô ng bao gồ m cá c điề u khoả n 

hoặ c cụ m từ  có  thể  yê u cầ u hoặ c dẫ n đế n cá c loạ i lao 

đô ng như  lao độ ng cư ỡ ng chế , lao độ ng vớ i ngư ờ i đang 

thụ  á n, lao độ ng bị  rà ng buộ c trong hơ p đồ ng, lao độ ng 

thế  chấ p (bao gồ m gá nh nặ ng nợ  thế  chấ p bằ ng việ c 

là m), buô n ngư ờ i hay lao độ ng nô  lệ . 

• Khô ng đư ợ c tí nh cho ngư ờ i lao độ ng cá c phí  tuyể n 

dụ ng bị  cấ m trong luậ t đị a phư ơ ng và  RBA, trư ờ ng 

hợ p nế u xá c nhậ n bị  đó ng phí , phả i hoà n trả  cho 

ngư ờ i lao độ ng trong vò ng 90 ngà y kể  từ  ngà y phá t hiệ n. 

• Trong cá c hồ  sơ  bả ng lư ơ ng, tiề n lư ơ ng và  hồ  sơ  khá c 

khô ng đư ợ c bao gồ m cá c khoả n phí , lệ  phí  quá  mứ c, 

cá c khoả n nợ  đá ng kể  và  cho vay bị  cấ m theo luậ t và  

đị nh nghĩ a củ a RBA. 

• Đ ố i vớ i cá c khoả n phí  khô ng đư ợ c quy đị nh bở i luậ t 

đị a phư ơ ng hoặ c RBA, ngư ờ i lao độ ng nư ớ c ngoà i 

khô ng đư ợ c yê u cầ u thanh toá n cá c khoả n phí  mà  

ngư ờ i lao độ ng đị a phư ơ ng khô ng thanh toá n. 

• Khô ng đư ợ c có  hồ  sơ  là m thê m khô ng tự  nguyệ n trong 

lý  lị ch xử  lý  khó  khă n. 

• Tấ t cả  cá c cô ng việ c là m thê m giờ  phả i đư ợ c thự c 

hiệ n mộ t cá ch tự  nguyệ n. Tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng đề u có  

quyề n từ  chố i là m thê m giờ . 

• Khô ng đư ợ c quyế t đị nh phâ n bổ  sả n lư ợ ng hoặ c 

lư ơ ng thà nh quả  cho đế n khi ngư ờ i lao độ ng là m việ c 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Cấ m lao độ ng cư ỡ ng 

bứ c 

Luậ t Tiê u chuẩ n lao độ ng  

Đ iề u 7 (Cấ m lao độ ng 

cư ỡ ng bứ c) 

Ngư ờ i sử  dụ ng khô ng thể  

é p buộ c ngư ờ i lao độ ng 

là m việ c trá i vớ i ý  muố n 

tự  do củ a họ  bằ ng việ c 

bạ o lư c, đe dọ a, giam giữ  

hay ngoà i ra cò n bằ ng 

phư ơ ng tiệ n hạ n chế  bấ t 

chí nh tự  do tinh thầ n hoặ c 

thể  chấ t.  

Đ iề u 20 (Cấ m vi phạ m hợ p 

đồ ng) Ngư ờ i sử  dụ ng 

khô ng thể  ký  kế t hợ p đồ ng 

dự  kiế n bồ i thư ờ ng thiệ t 

hạ i hoặ c tiề n bồ i thư ờ ng vi 

phạ m hợ p đồ ng do khô ng 

thự c hiệ n hợ p đồ ng lao 

độ ng. 

Đ iề u 21 (Cấ m khấ u trừ  tiề n 

vay mư ợ n trư ớ c) Ngư ờ i sử  

dụ ng khô ng thể  khấ u trừ  

tiề n lư ơ ng và  trá i phiế u 

cho thuê  vớ i điề u kiệ n là m 

việ c khá c. 

Đ iề u 22 (Cấ m tiế t kiệ m 

cư ỡ ng chế )  

Ngư ờ i sử  dụ ng khô ng thể  

ký  kế t hợ p đồ ng có  quy 

đị nh quả n lý  tiề n tiế t kiệ m 

hoặ c tiế t kiệ m cư ỡ ng chế  

đư ợ c thê m và o hợ p đồ ng 

lao độ ng. 

 

Lao độ ng khô ng tự  

nguyệ n 

Lao độ ng khô ng tự  nguyệ n 

bao gồ m lao độ ng cư ỡ ng 

bứ c, lao độ ng bị  rà ng buộ c 

trong hợ p đồ ng nô  lệ , lao 

độ ng để  trả  nợ , lao độ ng 

từ  buô n ngư ờ i, lao độ ng tù  

nhâ n, v.v.  
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quá  giờ  là m việ c chí nh quy (trừ  thờ i gian là m việ c ban 

đầ u) thì  mớ i đế n đư ợ c tiê u chuẩ n có  thể  kiế m đư ợ c 

mứ c lư ơ ng tố i thiể u hoặ c mứ c lư ơ ng sinh hoạ t bì nh 

thư ờ ng. 

• Khô ng đư ợ c trự c tiế p quả n lý  hoặ c kiể m tra tà i khoả n 

ngâ n hà ng củ a ngư ờ i lao độ ng ngoà i tà i khoả n ngâ n 

hà ng để  trả  lư ơ ng. 
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A1.2 Cầ n thiế t lậ p chí nh sá ch và  quy trì nh để  ngă n chặ n 

tấ t cả  cá c hì nh thứ c lao độ ng cư ỡ ng chế  hoặ c lao 

độ ng khô ng tự  nguyệ n.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Xâ y dự ng chí nh sá ch và  quy trì nh phò ng chố ng lao 

độ ng cư ỡ ng bứ c, lao độ ng khô ng tự  nguyệ n, phả i giá m 

sá t xem cô ng việ c có  đư ợ c thự c hiệ n theo quy trì nh hay 

khô ng, phả i bao gồ m cả  nộ i dung dư ớ i đâ y có  cả  nộ i 

dung cả i tiế n. (Bao gồ m cả  nộ i dung xử  lý  điề u chỉ nh) 

- Chí nh sá ch và  quy trì nh phả i đư ợ c á p dụ ng cho toà n bộ  

cả  ngư ờ i lao độ ng trự c tiế p và  ngư ờ i lao độ ng giá n tiế p. 

- Á p dụ ng chí nh sá ch quả n lý  củ a tấ t cả  cá c cơ  quan tuyể n 

dụ ng bê n thứ  3 và  nhà  má y 

- Quy trì nh để  xá c nhậ n rằ ng í t nhấ t cá c đố i tá c cấ p 1 tuâ n 

thủ  nộ i dung nà y. 

- Quy trì nh để  thanh toá n tấ t cả  cá c khoả n phí  và  chi phí  

mà  ngư ờ i lao độ ng nư ớ c ngoà i cá  nhâ n đã  chi trả  trư ớ c khi 

tuyể n dụ ng 

- Chí nh sá ch cấ m thu phí  quá  cao khi tuyể n dụ ng 

- Thờ i gian và  phư ơ ng phá p trả  lư ơ ng khi ngư ờ i lao độ ng 

nghỉ  việ c hoặ c sa thả i. 

- Khô ng yê u cầ u phí , tiề n đặ t cọ c hoặ c nợ  vớ i điề u kiệ n 

tuyể n dụ ng.  (Bao gồ m cá c phư ơ ng thứ c thanh toá n như  trả  

ngay/trả  gó p, thanh toá n trự c tiế p, khấ u trừ  tiề n lư ơ ngv.v.) 

- Tiề n gử i củ a ngư ờ i lao độ ng bị  cấ m khi luậ t phá p có  liê n 

quan khô ng yê u cầ u. Trư ờ ng hợ p phá p luậ t yê u cầ u, phả i 

phá t hà nh hó a đơ n chí nh xá c tiề n đặ t cọ c và  hoà n lạ i toà n 

bộ  tiề n lư ơ ng thá ng cuố i cù ng hoặ c tiề n trợ  cấ p hư u trí  

theo luậ t sau khi kế t thú c việ c là m. 

- Cấ m cho vay cá  nhâ n trong trư ờ ng hợ p điề u kiệ n trả  nợ  củ a 

ngư ờ i lao độ ng hoặ c ngư ờ i lao độ ng đư ợ c giả i thí ch là  lao 

độ ng thế  chấ p hoặ c lao độ ng cư ỡ ng chế  do nợ . 

• Trong hợ p đồ ng lao độ ng hoặ c tà i liệ u đà o tạ o ngư ờ i lao 

độ ng, bao gồ m rõ  rà ng theo quy đị nh củ a phá p luậ t đị a 

phư ơ ng việ c ngư ờ i lao độ ng có  thể  từ  chứ c mà  khô ng 

bị  trừ ng phạ t. 

- Cấ m chè n cá c thuậ t ngữ  cả n trở  nghỉ  hư u sớ m củ a ngư ờ i 

lao độ ng. 
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• Cầ n thiế t lậ p quy trì nh để  cả i tiế n và  giá m sá t xem có  

tuâ n thủ  chí nh sá ch và  quy trì nh cấ m lao độ ng cư ỡ ng 

chế  hay khô ng, trư ờ ng hợ p có  hạ ng mụ c tư ơ ng ứ ng 

phả i quả n lý  bá o cá o kế t quả  giá m sá t và  xử  lý  khắ c 

phụ c. 

• Phả i chỉ  đị nh ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m để  thự c hiệ n quy 

trì nh và  chí nh sá ch cấ m lao độ ng cư ỡ ng chế . 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Đ à o tạ o tấ t cả  nhâ n viê n và  nhâ n viê n đố i tá c là m 

việ c trong cô ng ty, cô ng ty đố i tá c, cơ  quan tuyể n dụ ng 

bê n thứ  3 hoặ c thô ng bá o nộ i dung tư ơ ng ứ ng cho họ  

rồ i bả o quả n hồ  sơ  ghi ché p. 

• Nhà  má y phả i thự c hiệ n đà o tạ o toà n diệ n cho tấ t cả  

nhâ n viê n chị u trá ch nhiệ m về  việ c cấ m lao độ ng khô ng 

tự  nguyệ n. 
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A1.3 Đ ể  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u cá c điề u khoả n củ a 

hợ p đồ ng lao độ ng thì  cá c nộ i dung trọ ng tâ m củ a 

hợ p đồ ng lao độ ng đư ợ c soạ n thả o theo cá c yê u cầ u 

phá p lý   sẽ  đư ợ c cung cấ p như  mộ t tà i liệ u vă n bả n 

và o trư ớ c khi tuyể n dụ ng (trong trư ờ ng hợ p ngư ờ i 

lao độ ng nhậ p cư  nư ớ c ngoà i, trư ớ c khi rờ i khỏ i 

nư ớ c/khu vự csở  tạ i) và  đư ợ c giả i thí ch bằ ng tiế ng 

mẹ  đẻ  củ a ngư ờ i lao độ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Theo yê u cầ u củ a luậ t trư ớ c khi tuyể n dụ ng (trong 

trư ờ ng hợ p củ a ngư ờ i lao độ ng di cư , trư ớ c khi rờ i khỏ i 

nư ớ c sở  tạ i), ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c cung cấ p nộ i 

dung trọ ng tâ m củ a hợ p đồ ng lao độ ng bằ ng tiế ng mẹ  

đẻ  bằ ng vă n bả n trư ớ c khi đư ợ c xá c nhậ n tuyể n dụ ng 

và  đư ợ c nghe giả i thí ch bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  củ a ngư ờ i 

lao độ ng. 

- Nộ i dung trọ ng tâ m củ a hợ p đồ ng lao độ ng là  ghi rõ  mứ c 

lư ơ ng, điề u kiệ n là m việ c/sinh hoạ t (bả o đả m mứ c lư ơ ng tố i 

thiể u). 

• Tấ t cả  cá c điề u kiệ n tuyể n dụ ng phả i tuâ n thủ  phá p 

lệ nh liê n quan lao độ ng và  hiệ p đị nh ILO liê n quan. 

• Trư ờ ng hợ p sử  dụ ng cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  

3/cô ng ty hợ p tá c hoặ c đạ i diệ n, họ  phả i ký  mộ t thỏ a 

thuậ n giả i thí ch rằ ng họ  phả i tuâ n thủ  cá c yê u cầ u á p 

dụ ng cho ngư ờ i lao độ ng. 

• Ngư ờ i lao độ ng nhậ p cư  đã  thả o luậ n về  việ c ký  hợ p 

đồ ng lao độ ng tạ i nư ớ c mì nh hoặ c ký  hợ p đồ ng lao 

độ ng vớ i điề u kiệ n nhấ t đị nh, như ng khô ng đư ợ c phé p 

ký  hợ p đồ ng lao độ ng mà  điề u kiệ n lao độ ng đã  thay đổ i 

bấ t lợ i cho ngư ờ i lao độ ng sau khi đế n nư ớ c là m việ c. 

• Phả i là m sá ng tỏ  toà n bộ  sự  thay đổ i hợ p đồ ng và  tuâ n 

thủ  tấ t cả  cá c điề u kiệ n phá p lý  và  tuâ n thủ  cá c thô ng 

lệ  mong muố n liê n quan đế n giao tiế p/đà m phá n vớ i 

ngư ờ i lao độ ng. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Tuyể n dụ ng lao độ ng 

nư ớ c ngoà i (ngư ờ i lao 

độ ng nhậ p cư ) 

Đ ố i vớ i lao độ ng nư ớ c 

ngoà i, trư ớ c khi rờ i khỏ i 

nư ớ c sở  tạ i hoặ c khu vự c 

họ  đang cư  trú  để  xin việ c, 

họ  phả i nhậ n đư ợ c tà i 

liệ u nộ i dung trọ ng tâ m 

củ a hợ p đồ ng lao độ ng và  

phả i đư ợ c nghe giả i thí ch 

bằ ng tiế ng mẹ  đẻ . Nộ i 

dung trọ ng tâ m củ a hợ p 

đồ ng lao độ ng phả i bao 

gồ m í t nhấ t cá c nộ i dung 

sau. 

• Nộ i dung cô ng việ c 

• Thờ i gian là m việ c  

• Tiề n lư ơ ng 

• Nghỉ  phé p 

• Phú c lợ i (nhà  cử a, 

phư ơ ng tiệ n giao thô ng, 

đồ ng phụ c, v.v.) 

• Nộ i dung và  số  tiề n phí  

sẽ  yê u cầ u ngư ờ i lao 

độ ng 

• Cá c ư u đã i khá c (tiề n trợ  

cấ p, bả o hiể mv.v.) 

• Hạ ng mụ c khấ u trừ  tiề n 

lư ơ ng, v.v. 
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• Phả i sử  dụ ng mộ t nhó m cô ng nhâ n đư ợ c xá c đị nh 

(họ c sinh/nhâ n viê n/phá i cử , v.v.) phù  hợ p vớ i phá p luậ t 

và /hoặ c yê u cầ u củ a khá ch hà ng. 

• Nế u ngư ờ i lao độ ng có  thô ng bá o hợ p lý , họ  có  thể  

nghỉ  việ c mà  khô ng có  bấ t kỳ  hì nh phạ t nà o. 

- Cấ m chè n cá c thuậ t ngữ  cả n trở  nghỉ  hư u sớ m củ a ngư ờ i 

lao độ ng. 

• Nế u ngư ờ i lao độ ng nhậ p cư  nư ớ c ngoà i tự  nguyệ n 

chấ m dứ t hợ p đồ ng lao độ ng sớ m mà  khô ng có  thô ng 

bá o hợ p lý , ngư ờ i lao độ ng có  thể  chị u chi phí  hồ i 

hư ơ ng thự c tế  cho ngư ờ i gử i và  nế u chi phí  hồ i hư ơ ng 

vư ợ t quá  60% số  tiề n nhậ n đư ợ c củ a ngư ờ i lao độ ng 1 

thá ng thì  ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng phả i trả . 
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A1.4 Sau khi tuyể n dụ ng, khô ng lư u giữ  chứ ng minh thư  do 

chí nh phủ  cấ p phá t củ a ngư ờ i lao độ ng và  hồ  sơ  

cá  nhâ n gố c. (Ứng dụ ng đồ ng nhấ t vớ i cơ  quan 

tuyể n dụ ng bê n thứ  3/cô ng ty hợ p tá c con) 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ngư ờ i lao độ ng nư ớ c ngoà i/nhậ p cư  cư  trú  tạ i tấ t cả  

cá c cơ  sở  cư  trú  củ a cô ng ty/đạ i lý /nhà  thầ u và  tấ t cả  

ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c bả o vệ  thí ch hợ p khỏ i tiế p 

cậ n trá i phé p và  phả i đư ợ c cung cấ p mộ t kho lư u trữ  cá  

nhâ n an toà n có  thể  tiế p cậ n bấ t cứ  lú c nà o. 

• Ngư ờ i lao độ ng phả i có  khả  nă ng chứ ng minh đư ợ c nơ i 

lbả o quả n hồ  sơ  cá  nhâ n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Ngư ờ i lao độ ng có  quyề n sở  hữ u và  quyề n quả n lý  tà i 

liệ u xá c minh danh tí nh, nhà  má y khô ng thể  hạ n chế  

quyề n lợ i củ a ngư ờ i lao độ ng đố i vớ i tà i liệ u nà y. 

• Phả i thiế t lậ p chí nh sá ch hoặ c thủ  tụ c quy đị nh khô ng 

đư ợ c bả o quả n chứ ng minh thư  do chí nh phủ  ban hà nh 

hoặ c bả n gố c tà i liệ u cá  nhâ n. Tuy nhiê n, ngư ờ i sử  

dụ ng lao độ ng có  thể  bả o quả n bả n gố c khi đư ợ c phá p 

luậ t yê u cầ u, khi đó  ngư ờ i lao độ ng khô ng đư ợ c từ  chố i. 

• Trư ờ ng hợ p phá p luậ t đị a phư ơ ng cho phé p để  xá c 

minh danh tí nh, cấ p phé p việ c là m/gia hạ n giấ y tờ  phá p 

lý  như  tuổ i tá c, v.v. thì  ngư ờ i lao độ ng có  thể  tạ m thờ i 

lư u trữ  hồ  sơ  cá  nhâ n như ng phả i thô ng bá o lý  do và  

thờ i gian lư u trữ . 

• Khô ng đư ợ c chứ a bả n gố c hồ  sơ  cá  nhâ n củ a ngư ờ i 

lao độ ng trong hồ  sơ  ngư ờ i lao độ ng (ví  dụ : Hộ  chiế u; 

thị  thự c/giấ y phé p lao độ ng; chứ ng minh thư  nhâ n dâ n, 

că n cư ớ c, thẻ  bả o hiể m xã  hộ i/tà i liệ u; giấ y khai sinh; 

giấ y tờ  ngâ n hà ng, v.v.). 

• Nế u luậ t đị a phư ơ ng yê u cầ u chủ  sử  dụ ng lao độ ng 

nư ớ c ngoà i lư u trữ  hồ  sơ  cá  nhâ n thì  phả i thiế t lậ p 

thủ  tụ c chỉ  lư u giữ  cá c hồ  sơ  cá  nhâ n đư ợ c quy đị nh 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

TPEA (cơ  quan tuyể n 

dụ ng bê n thứ  3) 

Cá c cô ng ty dị ch vụ  tư  

nhâ n, cơ  quan nhà  nư ớ c 

hoặ c cơ  quan chí nh phủ , 

chẳ ng hạ n như  cá c đạ i 

diệ n cấ p dư ớ i củ a doanh 

nghiệ p, thay mặ t cho cá  

nhâ nhoặ c cô ng ty khá c để  

hỗ  trợ  hoặ c xử  lý  con 

đư ờ ng phá t triể n việ c là m 

bằ ng cá ch bổ  sung nhâ n 

lự c để  đổ i lấ y cá c khoả n 

bồ i thư ờ ng tà i chí nh 
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trong luậ t và  khô ng đư ợ c thay đổ i hoặ c là m hỏ ng hồ  sơ  

cá  nhâ n đó . Trư ờ ng hợ p ngư ờ i lao độ ng yê u cầ u tiế p 

cậ n hồ  sơ  phả i cho phé p điề u nà y ngay lậ p tứ c. Trong 

bấ t kỳ  trư ờ ng hợ p nà o, khô ng đư ợ c tí nh phí  để  bả o 

quả n an toà n chứ ng minh thư  do chí nh phủ  cấ p phá t, hộ  

chiế u hoặ c giấ y phé p lao độ ng. 

• Nhà  má y phả i hợ p tá c vớ i cá c bê n liê n quan, bao gồ m 

cả  cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3, trả  lạ i tấ t cả  cá c giấ y 

chứ ng minh nhâ n dâ n bả n gố c đú ng lú c cho ngư ờ i lao 

độ ng. 
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A1.5 Khô ng giớ i hạ n mộ t cá ch bấ t hợ p lý  sự  di chuyể n tự  

do củ a ngư ờ i lao độ ng.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Trư ờ ng hợ p ngư ờ i lao độ ng cư  trú  tạ i nhà  má y (ký  tú c 

xá ), cử a nơ i ở  khô ng đư ợ c mở  hoặ c hạ n chế  ra và o 

mộ t cá ch bấ t hợ p lý . 

• Ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c di chuyể n tự  do khi họ  cầ n sử  

dụ ng nhà  vệ  sinh hoặ c nư ớ c uố ng. 

• Ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c tự  do rờ i khỏ i nơ i là m việ c 

hoặ c ký  tú c xá  trong thờ i gian khô ng là m việ c. 

• Khô ng đư ợ c thiế t lậ p mộ t hệ  thố ng hạ n chế  hà nh độ ng 

như  cho phé p ra và o nhà  vệ  sinh. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chí nh sá ch/quy trì nh liê n quan đế n tự  do di chuyể n phả i 

đư ợ c thiế t lậ p. 

• Hồ  sơ  ra và o (nế u có ) khô ng đư ợ c hạ n chế  về  di 

chuyể n (ví  dụ : ra và o nhà  vệ  sinh, nư ớ c uố ng, cơ  sở  y 

tế  bê n ngoà i, nhà  má y/ký  tú c xá ). 

• Khô ng đư ợ c hạ n chế  việ c sử  dụ ng nhà  vệ  sinh củ a 

ngư ờ i lao độ ng như  hạ n chế  số  lư ợ ng ngư ờ i lao độ ng 

có  thể  sử  dụ ng nhà  vệ  sinh, tầ n suấ t hoặ c độ  dà i củ a 

thờ i gian nghỉ  ngơ i hoặ c chư a trả  lư ơ ng cho thờ i gian 

nghỉ  ngơ i. 

• Đ ố i vớ i khu vự c đặ c biệ t có  nguy cơ  về  sứ c khỏ e·an 

toà n, có  thể  hạ n chế  hợ p lý  việ c tiế p cậ n củ a ngư ờ i 

lao độ ng vớ i lý  do thiế u đà o tạ o. 

 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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A2) Bả o vệ  trẻ  em 

Doanh nghiệ p khô ng đư ợ c sử  dụ ng lao độ ng trẻ  em ở  bấ t kỳ  

giai đoạ n sả n xuấ t nà o ở  độ  tuổ i dư ớ i 1) 15 tuổ i, 2) độ  tuổ i 

hoà n thà nh đà o tạ o bắ t buộ c, 3) độ  tuổ i lao độ ng tố i thiể u 

theo luậ t phá p. Phả i thự c hiệ n cá c thủ  tụ c thí ch hợ p để  kiể m 

tra tuổ i củ a ngư ờ i lao độ ng. Có  thể  sử  dụ ng chư ơ ng trì nh 

tậ p sự  hợ p phá p tạ i nhà  má y cho mụ c đí ch đà o tạ o. Lao 

độ ng thanh thiế u niê n dư ớ i 18 tuổ i khô ng đư ợ c đư a và o là m 

cá c cô ng việ c nguy hiể m, là m thê m giờ , là m ca đê m. Nhà  

má y phả i thự c hiệ n quả n lý  lao độ ng sinh viê n mộ t cá ch phù  

hợ p thô ng qua cá c nỗ  lự c như  quả n lý  hồ  sơ  họ c sinh, kiể m 

tra kỹ  lư ỡ ng cá c cơ  quan giá o dụ c, bả o vệ  nhâ n quyề n củ a 

lao độ ng sinh viê n đư ợ c quy đị nh trong phá p luậ t liê n quan, 

cung cấ p hỗ  trợ  và  huấ n luyệ n đà o tạ o cho tấ t cả  lao độ ng 

sinh viê n. Trư ờ ng hợ p phá t hiệ n lao độ ng trẻ  em thì  phả i có  

sự  hỗ  trợ  và  hiệ u chuẩ n. 

Xem xé t đế n tì nh hì nh thự c tế  khó  khă n trong việ c bả o vệ  

ngư ờ i lao độ ng chư a thà nh niê n (như  cấ m là m thê m giờ , v.v.), 

khuyế n cá o nê n cẩ n thậ n trong quyế t đị nh tuyể n dụ ng ngư ờ i 

lao độ ng chư a thà nh niê n. 

Nế u việ c tuyể n dụ ng lao độ ng vị  thà nh niê n là  khô ng thể  

trá nh khỏ i thì  nhấ t đị nh phả i tuâ n thủ  quy trì nh bả o vệ  lao 

độ ng vị  thà nh niê n. 

 
 

A2.1 Phả i tuyể n dụ ng lao độ ng trê n độ  tuổ i tố i thiể u. 

So sá nh độ  tuổ i việ c là m tố i thiể u theo luậ t đị a phư ơ ng nơ i 

đặ t cơ  sở  kinh doanh hoặ c độ  tuổ i dư ớ i 15 tuổ i thì  lấ y tiê u 

chuẩ n độ  tuổ i cao hơ n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng nê n có  ngư ờ i lao độ ng trẻ  em (ngư ờ i có  độ  tuổ i 

là m việ c tố i thiể u) trong nhà  má y. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  vă n bả n 

• Cầ n thiế t lậ p chí nh sá ch cấ m lao độ ng trẻ  em chí nh 

thứ c. 

• Tấ t cả  cô ng nhâ n trong hồ  sơ  nhâ n viê n và /hoặ c danh 

sá ch cô ng nhâ n phả i trê n độ  tuổ i tố i thiể u hoặ c trê n độ  

tuổ i tố i thiể u theo phư ơ ng châ m củ a cô ng ty. (Á p dụ ng 

độ  tuổ i cao hơ n) 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Đ ộ  tuổ i tố i thiể u 

Đ iề u 64 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (Tuổ i tá c thấ p nhấ t và  

giấ y phé p xin việ c) Ngư ờ i 

dư ớ i 15 tuổ i (bao gồ m cả  

nhữ ng ngư ờ i dư ớ i 18 tuổ i 

đang theo họ c trư ờ ng trung 

họ c cơ  sở  theo 「Luậ t giá o 

dụ c tiể u họ cㆍ trung họ c」) 

đư ợ c xá c đị nh là  khô ng 

thể  sử  dụ ng như  mộ t ngư ờ i 

lao độ ng. 
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• Trư ờ ng hợ p thô ng qua tự  kiể m tra hoặ c qua thanh tra bê n 

ngoà i mà  phá t hiệ n đư ợ c ngư ờ i lao độ ng chư a thà nh 

niê n hiệ n tạ i, ngư ờ i lao độ ng chư a thà nh niê n trư ớ c đâ y 

hoặ c ngư ờ i lao độ ng chư a thà nh niê n đã  chấ m dứ t hợ p 

đồ ng thì  nhà  má y phả i đư ợ c thô ng bá o ngay cho bộ  

phậ n liê n quan củ a LGD.   
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A2.2 Cầ n thiế t lậ p cá c chí nh sá ch và  quy trì nh phù  hợ p 

và  hiệ u quả  để  khô ng tuyể n dụ ng giá n tiế p ngư ờ i 

lao độ ng dư ớ i độ  tuổ i lao độ ng thấ p nhấ t theo luậ t 

trự c tiế p hoặ c thô ng qua cá c cơ  quan tuyể n dụ ng 3 

bê n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng nê n có  ngư ờ i lao độ ng trẻ  em (ngư ờ i có  độ  tuổ i 

là m việ c tố i thiể u) trong nhà  má y. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n xâ y dự ng chí nh sá ch, quy trì nh quả n lý  việ c là m 

cho ngư ờ i dư ớ i độ  tuổ i lao độ ng tố i thiể u và  phả ibao 

gồ m cá c nộ i dung sau: 

- Phư ơ ng á n đà o tạ o và  giao tiế p về  chí nh sá ch cấ m lao 

độ ng trẻ  em 

(Nhà  má y/cơ  quan tuyể n dung bê n thứ  3/cô ng ty đố i tá c) 

- Thủ  tụ c xá c minh tuổ i tá c thô ng qua hai tà i liệ u chí nh thứ c 

như  chứ ng minh nhâ n dâ n, bả n sao chứ ng minh nhâ n dâ n, 

giấ y khai sinh, hộ  chiế u, giấ y chứ ng nhậ n quan hệ  gia đì nh, 

bằ ng tố t nghiệ p trư ờ ng, v.v. 

- Phả i kiể m tra đố i chiế u khuô n mặ t củ a ngư ờ i lao độ ng vớ i 

hì nh ả nh gắ n trê n tà i liệ u đư ợ c chí nh phủ  cô ng nhậ n. 

• Cầ n có  mộ t hệ  thố ng để  ngă n chặ n việ c sử  dụ ng 

chứ ng minh thư  củ a ngư ờ i khá c để  ra và o nhà  má y. 

• Cầ n thiế t lậ p quy trì nh để  hỗ  trợ  trẻ  em đư ợ c xá c nhậ n 

đang là m việ c tạ i nhà  má y và  phả i bao gồ m cá c nộ i 

dung sau: 

- Kiể m tra sứ c khỏ e và  cá c biệ n phá p xử  lý  thí ch hợ p nế u 

cầ n thiế t. 

- Hoà n thà nh nghĩ a vụ  đà o tạ o 

- Duy trì  thu nhậ p củ a trẻ  em cho đế n khi đủ  điề u kiệ n là m 

việ c hợ p phá p. 

- Thay vì  sa thả i hoặ c phạ t tiề n ngư ờ i lao độ ng vị  thà nh niê n, 

nê n chuyể n họ  sang mộ t cô ng việ c thự c tậ p phù  hợ p (mộ t 

chứ c vụ  hợ p phá p và  có  tồ n tạ i) có hạ n chế  thờ i gian và  

loạ i hì nh lao độ ng để  xem xé t nhu cầ u giá o dụ c. 

• Phả i chuẩ n bị  tà i liệ u/hồ  sơ  đà o tạ o về  chí nh sá ch 

cho ngư ờ i lao độ ng. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Xá c nhậ n độ  tuổ i tố i thiể u 

RBA yê u cầ u xá c minh độ  tuổ i củ a ngư ờ i lao 

độ ng bằ ng cá ch sử  dụ ng cá c tà i liệ u dư ớ i 

đâ y. 

• Kiể m chứ ng thô ng qua tà i nguyê n bê n thứ  3 

(trư ờ ng hợ p có  thể  sử  dụ ng) như  vă n 

phò ng chí nh phủ  đị a phư ơ ng hoặ c tà i 

nguyê n internet 

• Giấ y khai sinh 

• Chứ ng minh thư  cá  nhâ n do chí nh phủ  cấ p 

• Giấ y phé p lá i xe 

• Giấ y đă ng ký  bỏ  phiế u 

• Bả n sao giấ y chứ ng nhậ n củ a trư ờ ng có  

đó ng "dấ u bư u điệ n chí nh thứ c" 

• Bả n tư ờ ng trì nh củ a đạ i diệ n chí nh 

quyề n đị a phư ơ ng 

• Giấ y phé p lao độ ng nư ớ c ngoà i hoặ c cá c 

tà i liệ u khá c do chí nh phủ  cô ng nhậ n 

 

Cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3 (3rd-

pary Employment Agent) 

Doanh nghiệ p tư  nhâ n đạ i diệ n cho cá  nhâ n 

hoặ c doanh nghiệ p để  nhậ n chi phí , 

giú phoặ c thay mặ t xử  lý  tì m việ c. Cơ  quan 

nhà  nư ớ c hoặ c cơ  quan chí nh phủ  

 Đ iề u 19 Luậ t ổ n đị nh nghề  nghiệ p (doanh 

nghiệ p giớ i thiệ u việ c là m có  thu phí ) Cá c 

doanh nghiệ p giớ i thiệ u việ c là m có  thu phí  

că n cứ  dự a trê n tiê u chuẩ n đị a điể m mà  

ngư ờ i lao độ ng là  đố i tư ợ ng giớ i thiệ u 

muố n tì m việ c mà  đư ợ c phâ n loạ i thà nh 

doanh nghiệ p giớ i thiệ u việ c là m có  thu phí  

trong nư ớ c và  doanh nghiệ p giớ i thiệ u việ c 

là m có  thu phí  ở  nư ớ c ngoà i, như ng nhữ ng 

ngư ờ i muố n kinh doanh cơ  sở  giớ i thiệ u việ c 

là m có  thu phí  trong nư ớ c phả i đă ng ký  vớ i 

thố ng đố c tỉ nh tự  trị  đă ch biệ t, thị  trư ở ng, 

quậ n trư ờ ng và  chủ  tị ch huyệ n có  thẩ m 

quyề n củ a nơ i đặ t đị a điể m cơ  sở  kinh 

doanh, nhữ ng ngư ờ i muố n kinh doanh cơ  sở  

giớ i thiệ u việ c là m ở  nư ớ c ngoà i có  thu phí  

phả i đă ng đý  vớ i Bộ  Lao độ ng và  Việ c là m. 

 Đ iề u 2 Luậ t liê n quan đế n bả o vệ  ngư ờ i lao 

độ ng phá i cử (đị nh nghĩ ) Chủ  doanh nghiệ p 

phá i cử  có  nghĩ a là  ngư ờ i thự c hiệ n dự  á n 

phá i cử  ngư ờ i lao độ ng, 

Đ iề u 5 (Cô ng việ c củ a đố i tư ợ ng là  ngư ờ i 

lao độ ng phá i củ ) 

Ngoạ i trừ  cô ng việ c củ a quá  trì nh sả n xuấ t 

trự c tiế p trong ngà nh cô ng nghiệ p sả n xuấ t, 

dự  á n phá i cử  ngư ờ i lao độ ng là  đố i tư ợ ng 

cô ng việ c do Nghị định của Tổng thống quy 

đị nh đư ợ c phá n đoá n là  phù  hợ p dự a trê n 

kiế n thứ c chuyê n mô n·kỹ  thuậ t·kinh nghiệ m 

hoặ c tí nh chấ t cô ng việ c, v.v. 
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A2.3 Nhữ ng cô ng nhâ n dư ớ i 18 tuổ i (sau đâ y gọ i là  "cô ng 

nhâ n đố t chá y") khô ng đư ợ c thự c hiệ n cá c nhiệ m 

vụ  đe dọ a sứ c khỏ e hoặ c an toà n, kể  cả  là m đê m 

hoặ c là m thê m giờ . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ngư ờ i lao độ ng trẻ  tuổ i khô ng nê n thự c hiệ n cá c cô ng 

việ c có  hạ i cho sứ c khỏ e hoặ c cá c cô ng việ c nguy hiể m. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chí nh sá ch và  thủ  tụ c quả n lý  lao độ ng đố t chá y phả i 

đư ợ c thiế t lậ p và  bao gồ m cá c nộ i dung sau. 

- Kiể m tra sứ c khỏ e trong trư ờ ng hợ p phá p luậ t yê u cầ u 

- Đ ặ t cá c chứ c vụ , cô ng đoạ n khô ng nguy hiể m theo đá nh giá  

rủ i ro 

- Tuâ n thủ  thờ i gian là m việ c hà ng ngà y theo luậ t 

- Ngư ờ i lao độ ng trẻ  tuổ i khô ng đư ợ c là m việ c ban đê m hoặ c 

là m thê m giờ . 

• Phả i có  thể  kiể m tra đư ợ c kế t quả  quả n lý  củ a ngư ờ i 

trẻ  em trong hồ  sơ  nhâ n viê n, hồ  sơ  khá m sứ c khỏ e, hồ  

sơ  giờ  là m. 

• Vậ n hà nh hệ  thố ng giá m sá t để  quả n lý  ngư ờ i lao độ ng 

bị  đố t chá y. 

- Phâ n biệ t và  đá nh giá  cô ng việ c bị  cấ m đố i vớ i ngư ờ i lao 

độ ng trẻ  tuổ i, ghi rõ  nhữ ng hạ n chế  trong kỹ  thuậ t cô ng việ c. 

- Chư ơ ng trì nh quả n lý  để  ngư ờ i lao độ ng chư a đủ  tuổ i 

khô ng đư ợ c bố  trí  và o cá c cô ng việ c 

- Theo dõ i thờ i gian là m việ c  

- Giá m sá t khá m sứ c khỏ e 

• Ngoà i cô ng việ c cấ m ngư ờ i lao độ ng trẻ  tuổ i trong luậ t 

phá p, khô ng đư ợ c đư a và o cá c cô ng việ c sau. 

- Mô i trư ờ ng/điề u kiệ n có  thể  gâ y ra că ng thẳ ng hoặ c chấ n 

thư ơ ng do nó ng hoặ c lạ nh, cô ng việ c có  thể  gâ y hạ i tiề m 

ẩ n cho sứ c khỏ e do tiế p xú c vớ i mô i trư ờ ng, vậ t chấ t, dư ợ c 

phẩ m hoặ c quy trì nh độ c hạ i. 

 Mô i trư ờ ng tiế ng ồ n ở  mứ c độ  cầ n phả i bả o vệ  thí nh 

giá c 

 Hà ng hó a có  chứ a chấ t nổ  hoặ c thà nh phầ n gâ y nổ  
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 Tiế p xú c vớ i cá c chấ t radium, cá c hợ p chấ t tự  phá t sá ng, 

muố i thorium và  cá c chấ t phó ng xạ  có  chỉ  số  bứ c xạ  

điệ n ly hà ng nă m trê n 0,5 rem theo hư ớ ng dẫ n củ a Bộ  Lao 

độ ng Hoa Kỳ . 

- Là m việ c ở  nơ i cơ  bả n nguy hiể m 

 Dư ớ i lò ng đấ t, dư ớ i nư ớ c 

 Đ ộ  cao trê n 2m  

 Khu vự c hạ n chế  nguy hiể m 

- Lao độ ng trẻ  em khô ng đư ợ c vư ợ t quá  50% mứ c phơ i nhiễ m 

tố i đa củ a ngư ờ i lớ n. (Ví  dụ : Nế u tiê u chuẩ n tiế p xú c tố i đa 

củ a ngư ờ i lớ n là  100 ppm/8 giờ , tiê u chuẩ n thanh thiế u niê n 

là  50 ppm/8 giờ ) 

- Sử  dụ ng thiế t bị  tiế p theo để  là m việ c 

 Lao độ ng truyề n thố ng 

 Thiế t bị  di chuyể n bằ ng điệ n khô ng có  giấ y phé p là m 

việ c hợ p phá p 

 Thiế t bị  đó ng dấ u, cắ t và  laser hoặ c thiế t bị  có  thể  kẹ p 

tay. 

- Cô ng việ c đư ợ c chỉ  đị nh bở i ngư ờ i quả n lý  sứ c khỏ e·an 

toà n củ a nhà  má y 

• Ngư ờ i lao độ ng trẻ  tuổ i khô ng đư ợ c là m thê m giờ , là m 

việ c ban đê m. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Cấ m sử  dụ ng 

Đ iề u 65 Luậ t Tiê u chuẩ n 

lao độ ng (Cấ m sử  dụ ng) 

Ngư ờ i sử  dụ ng khô ng thể  

sử  dụ ng phụ  nữ  mang thai 

hoặ c chư a đầ y mộ t nă m 

sau khi sinh (sau đâ y gọ i là  

"phụ  nữ  mang thai") và  

ngư ờ i dư ớ i 18 tuổ i trong 

cá c hoạ t độ ng kinh doanh 

nguy hạ iㆍ nguy hiể m về  

mặ t đạ o đứ c hoặ c y tế . 

Nhữ ng ngà nh nghề  bị  cấ m 

Nghị  đị nh thi hà nh Luậ t 

Tiê u chuẩ n Lao độ ng 4 ghi 

rõ  trong. 
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A2.4 Phả i thiế t lậ p và  vậ n hà nh đú ng phư ơ ng châ m, thủ  

tụ c tuyể n dụ ng lao độ ng sinh viê n/ nhâ n viê n/sinh 

viê n đà o tạ o nghề /hiệ u quả . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ngư ờ i họ c nghề /thự c tậ p sinh/lao độ ng sinh viê n chỉ  

thự c hiệ n cá c nhiệ m vụ  liê n quan đế n lĩ nh vự c chuyê n 

ngà nh hoặ c đà o tạ o nghề  mớ i theo chư ơ ng trì nh đà o 

tạ o cô ng việ c, và  khô ng đư ợ c thự c hiệ n cá c nhiệ m vụ  

bị  cấ m trong luậ t đị a phư ơ ng. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phư ơ ng châ m đố i vớ i trư ờ ng hợ p khô ng tuyể n dụ ng lao 

độ ng đà o tạ o nghề /nhâ n sự /họ c sinh 

• Theo quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng, cá c thủ  tụ c 

để  phâ n cô ng lao độ ng đà o tạ o nghề / nhâ n viê n/họ c 

sinh và  quả n lý  thự c tậ p sinh phả i đư ợ c bao gồ m cá c 

nộ i dung sau: 

- Thự c tậ p sinh/nhâ n viê n/cô ng nhâ n sinh viê n chỉ  đư ợ c phâ n 

cô ng và o cá c lĩ nh vự c chuyê n ngà nh hoặ c cá c nhiệ m vụ  

liê n quan đế n đà o tạ o nghề  mớ i theo chư ơ ng trì nh đà o tạ o 

cô ng việ c. 

- Thờ i gian thự c tậ p tố i đa (nế u đư ợ c trả  lư ơ ng dư ớ i mứ c 

lư ơ ng thấ p nhấ t thì  phả i dư ớ i 6 thá ng) 

- Chi tiế t, điề u kiệ n, hợ p đồ ng tuyể n dụ ng, tí nh chấ t lao độ ng, 

thờ i gian là m việ c, tiề n lư ơ ng, phú c lợ i xã  hộ i sau khi hoà n 

thà nh cô ng việ c thự c tậ p.  

- Phả i tuyể n dụ ng, tuyể n dụ ng, sắ p xế p, quả n lý  cô ng nhâ n, 

thự c tậ p sinh hoặ c đà o tạ o mà  khô ng sử  dụ ng đạ i diệ n 

hoặ c mô i giớ i. 

- Tấ t cả  lao độ ng phả i tự  nguyệ n, bao gồ m cả  lự a chọ n bố  trí  

họ c tậ p.  

- Nộ i dung bả o vệ  quyề n lợ i củ a cô ng nhâ n, thự c tậ p sinh 

hoặ c thự c tậ p sinh theo phá p luậ t đị a phư ơ ng. 

- Quả n lý  hồ  sơ  về  lao độ ng sinh viê n/nhâ n sự  hoặ c hồ  sơ  

đà o tạ o (bao gồ m hợ p đồ ng, mụ c tiê u họ c tậ p, đá nh giá , 

tham khả o tà i liệ u đà o tạ o, bố  trí v.v.) 

- Khô ng nê n chỉ  sử  dụ ng lao độ ng sinh viê n, thự c tậ p sinh 

hoặ c thự c tậ p sinh để  bù  đắ p tì nh trạ ng thiế u lao độ ng. 

- Tó m tắ t chư ơ ng trì nh đà o tạ o và  tà i liệ u đà o tạ o 

Giả i thí ch thuậ t ngữ  

 

Thự c tậ p sinh có  kinh 

nghiệ m 

Phả i phâ n biệ t ngư ờ i là m 

việ c tạ i nhà  má y hoặ c nơ i 

là m việ c vớ i mụ c đí ch đà o 

tạ o hoặ c huấ n luyệ n bấ t kể  

tê n gọ i như  thự c tậ p sinh, 

kiế n tậ p sinh, họ c nghề , thủ  

việ c, v.v. vớ i ngư ờ i lao độ ng 

là  ngư ờ i có  kinh nghiệ m 

theo luậ t lao độ ng cung cấ p 

lao độ ng cho doanh nghiệ p 

hoặ c Nhà  má y cho mụ c 

đí ch tiề n lư ơ ng. 

(Nguồ n: Đ ố i vớ i thự c tậ p 

sinh có  kinh nghiệ m. Hư ớ ng 

dẫ n đá nh giá  và  bả o vệ  

đị a vị  phá p lý ) 

 
Họ c viê n họ c nghề  

「Luật xú c tiến giá o dục cô ng 

nghiệp và  thú c đẩy hợp tá c 

giữa cá c trường đại học và  

doanh nghiệp」 và  「luật phá t 

triển năng lực nghề nghiệp của 

người lao động」 Ngư ờ i muố n 

đư ợ c đà o tạ o nghề  và  đà o 

tạ o nghề  thự c hiệ n để  nâ ng 

cao kiế n thứ c, kỹ  thuậ t và  

thá i độ  cầ n thiế t cho việ c 

là m hoặ c thự c hiệ n cô ng 

việ c cho họ c sinh và  ngư ờ i 

lao độ ng theo cá c quy đị nh 

khá c. 

 

Lao độ ng sinh viê n 

Cá c chư ơ ng trì nh thự c tậ p, 

họ c tậ p tạ i chỗ  hoặ c cá c 

chư ơ ng trì nh khá c đư ợ c 

đă ng ký  trong cá c cơ  sở  

giá o dụ c, khô ng phâ n biệ t 

tuổ i tá c. để  tuyể n dụ ng 

ngư ờ i lao độ ng 
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- Giao tiế p và  đà o tạ o về  chí nh sá ch, phư ơ ng phá p thự c hiệ n 

đố i vớ i ngư ờ i quả n lý , ngư ờ i giá m sá t hoặ c ngư ờ i lao 

độ ng. 

- Thờ i gian chư ơ ng trì nh cô ng nhâ n sinh viê n khô ng đư ợ c 

vư ợ t quá  giớ i hạ n quy đị nh củ a phá p luậ t, tố i đa phả i là  1 

nă m. 

- Cô ng nhâ n sinh viê n có  thể  chấ m dứ t hợ p đồ ng lao độ ng bấ t 

cứ  lú c nà o và  khô ng có  nghĩ a vụ  phả i nộ p bấ t kỳ  khoả n 

phí  hay tiề n phạ t nà o. 

- Cô ng nhâ n sinh viê n phả i đư ợ c đả m bả o quyề n có  mặ t tạ i 

trư ờ ng. 

- Cô ng nhâ n, sinh viê n phả i nhậ n đư ợ c mứ c lư ơ ng tư ơ ng 

đư ơ ng vớ i tiề n lư ơ ng củ a cô ng nhâ n mớ i. 

- Khô ng đư ợ c khấ u trừ  họ c phí , lệ  phí  bố  trí  từ  tiề n lư ơ ng 

củ a cô ng nhâ n sinh viê n. 

- Cô ng nhâ n, sinh viê n phả i tham gia bả o hiể m theo luậ t. 

- Trong tổ ng số  lao độ ng, lao độ ng sinh viê n phả i thư ờ ng xuyê n 

dư ớ i 10%. 

• Về  tuyể n dụ ng, tuyể n dụ ng, bố  trí , quả n lý  hoặ c tì m 

việ c là m cho cô ng nhâ n sinh viê n. Khô ng đư ợ c sử  dụ ng 

cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3. 

• Đ iề u kiệ n hợ p đồ ng yê u cầ u cụ  thể  liê n quan đế n hợ p 

đồ ng 3 bê n (lao độ ng sinh viê n (và /hoặ c ngư ờ i giá m hộ  

hợ p phá p), trư ờ ng họ c, giá m thị ) phả i bao gồ m: 

- Tấ t cả  cá c điề u kiệ n yê u cầ u củ a phá p luậ t và  quy đị nh 

tư ơ ng ứ ng 

- Tê n đầ y đủ  củ a lao độ ng sinh viê n 

- Thô ng tin liê n lạ c khẩ n cấ p củ a lao độ ng sinh viê n 

- Tê n trư ờ ng và  đị a chỉ  củ a lao độ ng sinh viê n 

- Tê n và  đị a chỉ  nhà  má y 

- Tì nh trạ ng cư  trú  (nế u có ) 

- Tiề n lư ơ ng và  phú c lợ i 

- Chi phí  ă n uố ng và  chi phí  chỗ  ở  (khô ng nê n cao hơ n tỷ  

giá  thị  trư ờ ng cô ng bằ ng). 

- Thờ i gian là m việ c 

- Bả n chấ t cô ng việ c và  đị a điể m thự c hiệ n nó  

- 3 bả n hợ p đồ ng đã  ký  

• Lự a chọ n trư ờ ng họ c 
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- Trư ớ c khi lự a chọ n, cầ n tiế n hà nh xem xé t trư ớ c và  xá c 

nhậ n đị nh kỳ  xem cá c trư ờ ng có  tuâ n thủ  cá c luậ t phá p 

liê n quan hay khô ng. 

- Phả i xá c nhậ n rằ ng trư ờ ng nà y có  giấ y chứ ng nhậ n đă ng 

ký , giấ y phé p cò n hiệ u lự c. 

- Trư ờ ng phả i vă n bả n hó a và  thự c hiệ n quy trì nh xử  lý  khi vi 

phạ m tiê u chuẩ n nà y. 
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A3) Thờ i gian là m việ c  

Thờ i gian là m việ c hà ng tuầ n ngoạ i trừ  trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p 

hoặ c tì nh huố ng đặ c biệ t thì  khô ng đư ợ c phé p vư ợ t quá  60 

giờ  hoặ c thờ i gian là m việ c hợ p phá p, bao gồ m cả  thờ i gian 

là m thê m. Ngoà i ra, nhà  má y phả i đả m bả o cho ngư ờ i lao 

độ ng mỗ i 7 ngà y đư ợ c nghỉ  í t nhấ t 1 ngà y. 

Thờ i gian là m việ c chí nh quy mỗ i tuầ n khô ng đư ợ c vư ợ t quá  

48 tiế ng. Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tấ t cả  cá c quy đị nh liê n 

quan đế n thờ i gian là m việ c và  ngà y nghỉ , tấ t cả  việ c là m 

thê m giờ  phả i là  tự  nguyệ n. 

 
 

A3.1 Thờ i gian là m việ c mỗ i tuầ n củ a ngư ờ i lao độ ng 

khô ng đư ợ c vư ợ t quá  60  tiế ng hoặ c giớ i hạ n phá p 

lý .  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Số  giờ  là m việ c hà ng tuầ n cho mỗ i ngư ờ i lao độ ng 

khô ng đư ợ c vư ợ t quá  60 tiế ng hoặ c giờ  là m việ c theo 

luậ t. 

• Trư ờ ng hợ p vư ợ t quá  60 tiế ng hoặ c thờ i gian là m việ c 

theo luậ t do tì nh huố ng cấ p bá ch hoặ c khẩ n cấ p thì  

phả i ghi ché p và  quả n lý  tì nh huố ng cấ p bá ch hoặ c 

khẩ n cấ p đó . 

 
 

A3.2 Ngư ờ i lao độ ng phả i cung cấ p í t nhấ t mỗ i bả y (7) 

ngà y mộ t(1) ngà y nghỉ .  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Ngư ờ i lao độ ng phả i có  í t nhấ t mộ t ngà y nghỉ  mỗ i 

ngà y (7).  

• Trong trư ờ ng hợ p là m việ c trê n 7 ngà y liê n tiế p do tì nh 

huố ng khẩ n cấ p hoặ c khẩ n cấ p, hoặ c khô ng có  ngà y 

nghỉ  theo yê u cầ u củ a phá p luậ t, phả i ghi ché p và  quả n 

lý  tì nh huố ng khẩ n cấ p hoặ c khẩ n cấ p. 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Thờ i gian là m việ c 

Luậ t Tiê u chuẩ n lao độ ng  

Đ iề u 50 (Thờ i gian là m việ c) 

Thờ i gian là m việ c 1 tuầ n 

khô ng đư ợ c vư ợ t quá  40 

tiế ng khô ng tí nh giờ  nghỉ  và  

thờ i gian là m việ c 1 ngà y 

khô ng đư ợ c vư ợ t quá  8 tiế ng 

khô ng tí nh giờ  nghỉ   

Đ iề u 53 (giớ i hạ n là m thê m 

giờ ) 

Nế u giữ a ngư ờ i lao độ ng và  

chủ  doanh nghiệ p có  thỏ a 

thuậ n thì  có  thể  gia hạ n thờ i 

gian là m việ c thà nh 12 tiế ng 

mộ t tuầ n. 

Đ iề u 74 (Bả o vệ  phụ  nữ  mang 

thai)  

Ngư ờ i sử  dụ ng khô ng đư ợ c 

é p là m việ c ngoà i giờ  đố i vớ i 

lao độ ng nữ  trong thờ i gian 

mang thai và  trong trư ờ ng hợ p 

ngư ờ i lao độ ng có  yê u cầ u 

thì  phả i chuyể n sangcô ng 

việ c dễ  dà ng hơ n. 

 

Ngà y nghỉ  

Đ iề u 55 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (ngà y nghỉ ) 

Ngư ờ i sử  dụ ng phả i cung cấ p 

cho ngư ờ i lao độ ng trung bì nh 

1 tuầ n tố i thiể u 1 lầ n ngà y 

nghỉ  có  lư ơ ng. 

 

Ngà y nghỉ  

24 tiế ng liê n tụ c tư ơ ng ứ ng 

trong lú c ngư ờ i lao độ ng khô ng 

là m việ c 

 

Nghỉ  giả i lao 

Đ iề u 54 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (nghỉ  giả i lao) 

Ngư ờ i sử  dụ ng phả i cung cấ p 

thờ i gian nghỉ  giữ a giờ  là m 

việ c từ  30 phú t trở  lê n vớ i 

thờ i gian là m việ c 4 tiế ng, 1 

tiế ng nghỉ  trở  lê n đố i vớ i thờ i 

gian là m việ c 8 tiế ng, thờ i gian 

nghỉ  ngơ i có  thể  đư ợ c sử  

dụ ng tự  do bở i ngư ờ i lao 

độ ng. 

 

Nghỉ  phé p 

Đ iề u 60 củ a Luậ t Tiê u chuẩ n 

Lao độ ng (Kỳ  nghỉ  có  lư ơ ng 

hà ng nă m) Ngư ờ i sử  dụ ng 

phả i cho ngư ờ i lao độ ng đi là m 

từ  80% trở  lê n trong mộ t nă m 

nghỉ  phé p có  lư ơ ng 15 ngà y 

và  ngư ờ i lao độ ng dư ớ i 1 

nă m đư ợ c nghỉ  1 ngà y mỗ i 1 

thá ng là m việ c. 

 

Kỳ  nghỉ  kinh nguyệ t 

Đ iề u 73 củ a Luậ t Tiê u chuẩ n 

Lao độ ng (Kỳ  nghỉ  kinh 

nguyệ t) Ngư ờ i sử  dụ ng phả i 

cho ngư ờ i lao độ ng nữ  nghỉ  

phé p 1 ngà y/ thá ng nế u có  

yê u cầ u. 
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 A3.3 Quả n lý  thờ i gian là m việ c củ a ngư ờ i lao độ ng bằ ng 

hồ  sơ  chi tiế t và  đá ng tin cậ y, quyế t đị nh thờ i gian 

là m việ c và  giao tiế p, thiế t lậ p phư ơ ng châ m/thủ  

tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả  để  quả n lý  và  kiể m soá t 

thờ i gian là m việ c.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i thiế t lậ p chí nh sá ch và  thủ  tụ c thờ i gian là m việ c 

phù  hợ p vớ i yê u cầ u củ a RBA và  phá p luậ t đị a 

phư ơ ng trong việ c xá c đị nh, ghi ché p, quả n lý  và  kiể m 

soá t thờ i gian là m việ c bao gồ m cả  ngà y nghỉ  và  là m 

thê m, và  giá m sá t xem có  tuâ n thủ  cá c yê u cầ u củ a 

RBA hay khô ng. 

• Nế u phá t hiệ n ra vi phạ m, cầ n thự c hiệ n cá c biệ n phá p 

khắ c phụ c đã  đư ợ c ghi ché p và  quả n lý  ghi ché p tiế n 

độ  đố i vớ i cá c biệ n phá p thự c hiệ n. 

• Xâ y dự ng mộ t hệ  thố ng cả nh bá o trư ớ c để  tuâ n thủ  

thờ i gian là m việ c, thự c hiệ n giao tiế p/đà o tạ o rõ  rà ng 

về  tiê u chuẩ n thờ i gian là m việ c cho ngư ờ i quả n lý  và  

ngư ờ i lao độ ng và  phả i quả n lý  hồ  sơ . 

• Tà i liệ u đà o tạ o/giao tiế p rõ  rà ng liê n quan đế n thờ i gian 

là m việ c và  là m thê m giờ  phả i sử  dụ ng đư ợ c. 

• Phả i quả n lý  hồ  sơ  cậ n cả nh. 

• Nhà  má y phả i lê n kế  hoạ ch đị nh lị ch trì nh sả n xuấ t 

để  đá p ứ ng nă ng lự c sả n xuấ t đã  hứ a hẹ n, thờ i gian 

sả n xuấ t đã  hứ a hẹ n, yê u cầ u 60 giờ  mỗ i tuầ n là m việ c 

và  7 ngà y nghỉ  1 ngà y. 

• Nhà  má y phả i bao gồ m cá c hoạ t độ ng sau khi chuẩ n bị  

hồ  sơ  thờ i gian là m việ c chí nh thứ c, 

- Thờ i gian hoạ t độ ng củ a dâ y chuyề n sả n xuấ t bấ t kể  nó  có  

hoạ t độ ng hay khô ng. 

- Đ à o tạ o đị nh hư ớ ng, đà o tạ o về  chí nh sá ch và  thủ  tụ c 

củ a cô ng ty, hộ i nghị  kế  hoạ ch sả n xuấ t, hộ i nghị  lắ p rá p, 

hộ i nghị  kế t thú c hà ng ngà yv.v. Tấ t cả  cá c cuộ c họ p phả i 

đư ợ c lê n kế  hoạ ch trong thờ i gian là m việ c theo ca chí nh quy. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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- Nhà  má y khô ng đư ợ c yê u cầ u phả i đi là m sớ m để  chuẩ n 

bị  cô ng việ c dù  chỉ  và i phú t trư ớ c khi bắ t đầ u là m việ c 

theo ca dự  kiế n trừ  khi đư ợ c tí nh theo giờ  là m có  lư ơ ng. 

- Cá c thủ  tụ c quả n lý  nghĩ a vụ  có  tổ ng thờ i gian bao gồ m 

như ng khô ng giớ i hạ n dư ớ i 15 phú t: 

 Thờ i gian xế p hà ng chờ  lâ u để  ghi ché p giờ  tan sở  

 Thờ i gian xế p hà ng chờ  lâ u để  kiể m tra an ninh khi ra và o 

dâ y chuyề n sả n xuấ t hoặ c cơ  sở  vậ t chấ t 

 Thờ i gian chờ  phê  duyệ t củ a cấ p trê n, chẳ ng hạ n như  

phê  duyệ t thẻ  thờ i gian. 

 Thờ i gian xế p hà ng chờ  lâ u để  thô ng qua kiể m tra yê u 

cầ u củ a cơ  sở  trư ớ c khi ra và o cơ  sở . 

- Cá c thủ  tụ c khá c do Nhà  má y quả n lý yê u cầ u ngư ờ i lao 

độ ng phả i có  mặ t tạ i nhà  má y hoặ c thự c hiệ n cá c cô ng 

việ c liê n quan đế n sả n xuấ t bấ t kể  vị  trí  nà o. 

 

[Tham khả o. Quy trì nh và  tiê u chuẩ n xá c minh thờ i gian 

là m việ c] 

 

① Quy trì nh 

• Lấ y mẫ u  

- Đ ố i tư ợ ng ngư ờ i lao độ ng: Auditor chọ n đố i tư ợ ng ngư ờ i lao 

độ ng theo tổ  chứ c, ca trự c, độ  tuổ i, cá c nhó m yế u ké m vớ i 

quy mô  că n bậ c hai từ  toà n bộ  nhâ n viê n (cầ n có  danh sá ch 

toà n bộ  nhâ n viê n) 

- Đ ố i tư ợ ng thá ng: Lự a chọ n 3 thá ng tù y theo sả n lư ợ ng 

hoặ c thờ i gian là m việ c (peak, average, low) 

• Xá c đị nh mứ c độ  tuâ n thủ  theo tỷ  lệ  vi phạ m so vớ i 

tổ ng số  tuầ n khi nhậ p dữ  liệ u theo ngà y thá ng tư ơ ng 

ứ ng củ a ngư ờ i lao độ ng lấ y mẫ u và o Working hour 

templeate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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② Đ á nh giá  cấ p bậ c 

• Thờ i gian là m việ c 

- RBA 7.0 (thá ng 1 nă m 2021 ~)  

Phâ n loạ i ww ≤1% 
1%< ww 

≤5% 

5%< ww 

≤15% 

15%< ww 

≤40% 
40%< ww 

  84< wh   
Priority  

(Nghiê m trọ ng) 

72< wh ≤84hr 
Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Major  

(chủ  yế u) 

Priority  

(Nghiê m 

trọ ng) 

Priority  

(Nghiê m 

trọ ng) 

60< wh ≤72hr 
Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

Opportunity 
for 

Improvement 

(cơ  hộ i cả i 

tiế n) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Major  

(chủ  yế u) 

Priority  

(Nghiê m 

trọ ng) 

Luậ t*< wh 

≤60hr 

Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Major  

(chủ  yế u) 

         wh <Luậ t* 
Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

 

• Là m việ c liê n tụ c 

- RBA 7.0 (thá ng 1 nă m 2021 ~) 

Phâ n loạ i ww ≤1% 1%< ww ≤5% 5%< ww ≤40% 40%< ww 

 24 ngà y≤ ngà y 

liê n tụ c   

Priority  

(Nghiê m trọ ng) 

12<ngà y liê n tụ c 

<24 ngà y 

Minor  

(Nhẹ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Major  

(chủ  yế u) 

Priority  

(Nghiê m 

trọ ng) 

 6< ngà y liê n tụ c 

≤12 ngà y 

Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Minor  

(Nhẹ ) 

Major  

(chủ  yế u) 

     Ngà y liê n tụ c ≤ 

6 ngà y 

Conformance  

(Tuâ n thủ ) 

 

 

 

• So sá nh tiê u chuẩ n 

- Tiê u chuẩ n giá m sá t thờ i gian là m việ c theo tuầ n (LMT: Labor 

Management Tool) 

Giờ  là m việ c mỗ i tuầ n Là m việ c liê n tụ c 

RBA NY RBA NY 

  84 < Hours_______    84 < Hours_____  24 ≤ Days______  21 ≤ Days_____  

72 < Hours ≤ 84 72 < Hours ≤ 84 12 < Days < 24 14 ≤ Days ≤ 20 

60 < Hours ≤ 72 60 < Hours ≤ 72  6 < Days ≤ 12  7 ≤ Days ≤ 13 

 

49 < Hours ≤ 60 

40 < Hours ≤ 49 

        Hours < 40 

     Days ≤ 6  Days ≤ 6 

 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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A3.4 Ngư ờ i lao độ ng phả i đố i mặ t vớ i trư ờ ng hợ p ngoạ i 

lệ , tì nh huố ng khẩ n cấ p hoặ c ngoà i dự  đoá n có  thể  

là m việ c vư ợ t quá  điề u kiệ n 60 tiế ng là m việ c mỗ i 

tuầ n hoặ c 7 ngà y nghỉ  1 ngà y. 

• Ngoà i trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p hoặ c ngoà i đoá n, nhà  má y 

phả i tuâ n thủ  thờ i gian là m việ c và  ngà y nghỉ  hà ng 

tuầ n củ a ngư ờ i lao độ ng. 

• Tì nh huố ng khẩ n cấ p hoặ c tì nh huố ng ngoà i dự  đoá n 

Cá c sự  kiệ n hoặ c hoà n cả nh vư ợ t quá  kiể m soá t củ a 

nhà  má y hoặ c tì nh huố ng thô ng thư ờ ng như ng gâ y trở  

ngạ i đá ng kể  cho hoạ t độ ng sả n xuấ t, chẳ ng hạ n như  

độ ng đấ t, lũ  lụ t, hỏ a hoạ n, tì nh trạ ng khẩ n cấ p quố c 

gia, mấ t điệ n dà i hạ n khô ng thể  đoá n trư ớ c hoặ c bấ t 

ổ n chí nh trị  lâ u dà i, v.v. 

Cá c tì nh huố ng có  thể  lê n kế  hoạ ch thô ng qua việ c có  

thể  dự  đoá n trư ớ c mộ t cá c hợ p lý  như  thờ i gian sả n 

xuấ t cao điể m, hỏ ng hó c má y mó c, biế n độ ng theo mù a, 

v.v. thì  khô ng đư ợ c tí nh là  tì nh huố ng ngoà i dự  đoá n 

hoặ c tì nh huố ng khẩ n cấ p. 
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A3.5 Phả i đả m bả o cá c kỳ  nghỉ  theo phá p luậ t, ngà y 

nghỉ  lễ , cá c kỳ  nghỉ  khá c mà  ngư ờ i lao độ ng có  

quyề n đư ợ c hư ở ng theo phá p luậ t bao gồ m cả  nghỉ  

ố m hoặ c nghỉ  thai sả n. 

• Phả i cung cấ p thờ i gian nghỉ  ngơ i và  thờ i gian ă n uố ng 

đư ợ c quy đị nh theo luậ t đị a phư ơ ng. 

• Khi ngư ờ i lao độ ng có  thể  chứ ng minh bằ ng giấ y chẩ n 

đoá n y tế  phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng nghỉ  ố m 

hoặ c nghỉ  thai sả n vớ i thờ i gian hợ p lý  mà  khô ng bị  sa 

thả i hoặ c bấ t lợ i về  tà i chí nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

•  Ngư ờ i lao độ ng có  thờ i gian nghỉ  ngơ i bắ t buộ c, bao 

gồ m í t nhấ t mộ t bữ a ă n phù  hợ p vớ i yê u cầ u phá p lý , 

mỗ i ca. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Như  đã  nê u trong hợ p đồ ng lao độ ng, quy tắ c việ c là m, 

sổ  tay nhâ n viê n và  cá c tà i liệ u chí nh thứ c khá c, ngư ờ i 

lao độ ng phả i đư ợ c cung cấ p thờ i gian ă n uố ng, nghỉ  

ngơ i, ngà y nghỉ , ngà y nghỉ  theo yê u cầ u phá p lý  đị a 

phư ơ ng. 

• Phả i ghi ché p và  quả n lý  chí nh xá c hồ  sơ  sử  dụ ng 

ngà y nghỉ  lễ  và  ngà y nghỉ  lễ . 

• Phả i thiế t lậ p phư ơ ng châ m, thủ  tụ c chí nh thứ c nghỉ  

ố m, sinh đẻ  để  giao tiế p vớ i ngư ờ i lao độ ng, ngư ờ i quả n 

lý , ban giá m đố c. 

• Trong trư ờ ng hợ p sử  dụ ng kỳ  nghỉ  do bệ nh tậ t và  sinh 

con, hồ  sơ  nghỉ  phé p phả i phù  hợ p vớ i giấ y khá m sứ c 

khỏ e và  hồ  sơ  lư ơ ng trong kỳ  nghỉ  phả i khô ng có  bấ t 

lợ i về  mặ t tà i chí nh do nghỉ  thai sả n hoặ c nghỉ  ố m. 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Nghỉ  thai sả n 

Đ iề u 74 Luậ t Tiê u chuẩ n lao 

độ ng (Bả o vệ  ngư ờ i phụ  nữ  

mang thai) 

Ngư ờ i sử  dụ ng phả i cho phụ  

nữ  mang thai 90 ngà y nghỉ  

trư ớ c và  sau khi sinh và  45 

ngà y sau khi sinh.  Trư ờ ng 

hợ p ngư ờ i phụ  nữ  mang thai 

bị  sẩ y thai hoặ c tử  vong, 

theo quy đị nh nế u ngư ờ i lao 

độ ng đó  yê u cầ u phả i cho 

nghỉ  sả y thai ∙thai sả n theo 

quyế t đị nh củ a Tổ ng thố ng. 

Đ iề u 74 Đ iề u 2 (cho phé p 

thờ i gian khá m thai, v.v.) 

Ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng nữ  

mang thai theo điề u 10 củ a 

luậ t sứ c khỏ e mũ  Trư ờ ng 

hợ p yê u cầ u thờ i gian cầ n 

thiế t để  khá m sứ c khỏ e 

đị nh kỳ  cho phụ  nữ  mang 

thai thì  phả i cho phé p điề u 

nà y. 

Đ iề u 75 (thờ i gian nuô i con) 

Nế u cô ng nhâ n nữ  có  con 

nhỏ  dư ớ i mộ t tuổ i yê u cầ u 

thì  phả i cho họ  có  thờ i gian 

cho con bú  có  trả  lư ơ ng từ  

30 phú t trở  lê n, 2 lầ n 1 ngà y. 

 

 

 

 



 

39 
 

A4) Tiề n lư ơ ng và  phú c lợ i  

Theo quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng, nhà  má y phả i chi 

trả  trê n mứ c lư ơ ng tố i thiể u và  phụ  cấ p là m thê m, và  phả i 

cung cấ p chế  độ  phú c lợ i cầ n thiế t. Trư ớ c khi ký  hợ p đồ ng 

lao độ ng, và  khi cầ n thiế t trong thờ i gian tuyể n dụ ng, phả i cung 

cấ p và o thờ i điể m thí ch hợ p cho ngư ờ i lao độ ng thô ng tin 

chí nh xá c về  tiề n lư ơ ng bằ ng vă n bả n vớ i ngô n ngữ  mà  

ngư ờ i lao độ ng hiể u đư ợ c. Khô ng đư ợ c cắ t giả m tiề n lư ơ ng 

như  mộ t biệ n phá p kỷ  luậ t. Khi sử  dụ ng lao độ ng tạ m thờ i, 

phá i cử  và  thuê  ngoà i phả i tuâ n thủ  cá c phá p luậ t liê n quan 

củ a đị a phư ơ ng. 
 
 

A4.1 Phả i tí nh toá n chí nh xá c tiề n lư ơ ng hợ p phá p cho 

thờ i gian là m việ c chí nh quy cũ ng như  thờ i gian là m 

thê m giờ  và  chi trả  cho ngư ờ i lao độ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tiề n lư ơ ng phả i đư ợ c thanh toá n bằ ng giá  trị  tư ơ ng 

ứ ng vớ i thờ i gian là m việ c và  tiề n cô ng cho tấ t cả  cá c 

hoạ t độ ng mà  cô ng ty yê u cầ u như  đà o tạ o, hộ i họ p 

cũ ng phả i đư ợ c thanh toá n bằ ng vớ i thờ i gian hoạ t độ ng. 

• Tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng phả i nhậ n đư ợ c mứ c lư ơ ng tố i 

thiể u cho tấ t cả  cá c giờ  là m việ c chí nh quy theo luậ t, và  

mứ c lư ơ ng cơ  bả n củ a ngư ờ i lao độ ng trự c tiế p và  giá n 

tiế p phả i luô n đư ợ c xá c đị nh là  mứ c lư ơ ng tố i thiể u 

hoặ c cao hơ n mứ c phâ n loạ i mà  ngư ờ i lao độ ng trự c 

thuộ c. 

• Phả i tí nh chí nh xá c tiề n lư ơ ng, phú c lợ i, phụ  cấ p là m 

thê m, và  phả i lư u giữ  hồ  sơ  lư ơ ng. 

• Yê u cầ u cô ng ty cử  nhâ n lự c phả i trả  lư ơ ng chí nh xá c 

cho ngư ờ i lao độ ng phá i cử  và  liê n tụ c kiể m tra xem có  

tuâ n thủ  hay khô ng. 

• Ở  cá c quố c gia khô ng có  tỷ  lệ  trợ  cấ p là m thê m theo 

phá p luậ t, tỷ  lệ  trợ  cấ p là m thê m tố i thiể u đư ợ c xá c 

đị nh là  125% tiề n lư ơ ng cơ  bả n. 

• Thờ i gian là m thê m giờ  nế u khó  tí nh toá n thờ i gian 

chí nh xá c thì  phả i tă ng lê n đơ n vị  trê n 15 phú t. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Tiề n lư ơ ng 

Đ iề u 2 Luậ t Tiê u chuẩ n Lao 

độ ng (chi tiế t) Ngư ờ i sử  dụ ng 

đang nó i đế n tấ t cả  cá c loạ i 

tiề n mà  ngư ờ i lao độ ng chi 

trả  bằ ng tiề n lư ơ ng, tiề n 

lư ơ ng và  bấ t kỳ  tê n gọ i nà o 

khá c cho ngư ờ i lao độ ng. 

 

Chế  độ  lư ơ ng tố i thiể u 

Đ â y là  chế  độ  bả o vệ  

ngư ờ i lao độ ng có  mứ c 

lư ơ ng thấ p bằ ng phá p luậ t 

bắ t buộ c ngư ờ i sử  dụ ng phả i 

trả  mứ c lư ơ ng cao hơ n mứ c 

lư ơ ng nà y bằ ng cá ch can 

thiệ p và o quá  trì nh quyế t 

đị nh tiề n lư ơ ng giữ a ngư ờ i 

lao độ ng và  ngư ờ i lao độ ng. 

Tạ i ủ y ban lư ơ ng tố i thiể u, 

số  tiề n lư ơ ng tố i thiể u nă m 

sau đư ợ c quyế t đị nh cho đế n 

ngà y 5 thá ng 8 hà ng nă m và  

có  hiệ u lự c từ  ngà y 1 thá ng 1 

nă m sau. 

 

Sổ  tiề n lư ơ ng 

Đ iề u 48 củ a Luậ t Tiê u chuẩ n 

Lao độ ng (Sổ  sá ch tiề n 

lư ơ ng) Ngư ờ i sử  dụ ng phả i 

lậ p sổ  sá ch tiề n lư ơ ng cho 

từ ng nhà  má y và  ghi ché p 

cá c hạ ng mụ c cơ  bả n củ a 

việ c tí nh tiề n lư ơ ng và  trợ  

cấ p gia đì nh, số  tiề n lư ơ ng 

và  cá c hạ ng mụ c khá c đư ợ c 

quy đị nh theoquyế t đị nh củ a 

tổ ng thố ng. 

 

Trợ  cấ p là m thê m giờ  

Đ iề u 56 củ a Luậ t Tiê u chuẩ n 

Lao độ ng (là m thê m, là m đê m 

và  nghỉ  lễ ) Ngư ờ i thuê  phả i 

trả  thê m trê n 50 /100 tiề n 

lư ơ ng thô ng thư ờ ng cho lao 

độ ng là m thê m (là m việ c ké o 

dà i thờ i gian theo điề u 

53ㆍ điề u 59 và  69) và  là m 

việ c ban đê m (là m việ c từ  10 

giờ  tố i đế n 6 giờ  sá ng) hoặ c 

là m việ c ngà y nghỉ . 
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Thờ i gian 

(phú t) 
0 ≦ x < 15 15 ≦ x < 30 30 ≦ x < 45 45 ≦ x < 60 

Phâ n bổ  

thờ i gian 

tă ng cho là m 

thê m giờ  

(phú t) 

15 30 45 60 
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A4.2 Phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng bả ng kê  lư ơ ng có  

chứ a đầ y đủ  thô ng tin về  lao độ ng đã  thự c hiệ n trong 

mỗ i chu kỳ  lư ơ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng bả ng kê  tiề n lư ơ ng 

bao gồ m thờ i gian là m thê m, trợ  cấ p là m thê m, thuế  và  

bả o hiể m xã  hộ i (tiề n lư ơ ng hư u quố c gia, bả o hiể m 

thấ t nghiệ p, bả o hiể m y tế , bả o hiể m tai nạ n cô ng 

nghiệ p, v.v.) và  thô ng tin chi tiế t về  cá c khoả n khấ u trừ . 

• Bả ng kê  tiề n lư ơ ng phả i đư ợ c mô  tả  theo hì nh thứ c 

mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. 

• Phả i đà o tạ o cho ngư ờ i lao độ ng về  phư ơ ng phá p tí nh 

lư ơ ng. 

• Khô ng đư ợ c khấ u trừ  trá i phé p (bao gồ m khấ u trừ  để  

xử  lý  phạ t) và  phả i trả  lư ơ ng trự c tiế p cho ngư ờ i lao 

độ ng (hoặ c bê n thứ  ba đư ợ c phá p luậ t quy đị nh). 

• Đ ố i vớ i tiề n lư ơ ng phá t sinh đị nh kỳ  (như  là m thê m 

giờ ), khô ng đư ợ c quá  2 ngà y kể  từ  thờ i gian đồ ng ý  

thanh toá n (theo nộ i dung đã  đề  cậ p trong hợ p đồ ng nhâ n 

viê n hoặ c theo tiê u chuẩ n nghiê m ngặ t hơ n trong luậ t). 

• Đ ố i vớ i trợ  cấ p thô i việ c, phả i thanh toá n đú ng hạ n theo 

quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng hoặ c nế u khô ng có  

quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng thì  phả i trả  lư ơ ng 

muộ n nhấ t trong vò ng 1 thá ng sau ngà y là m việ c cuố i 

cù ng. 

• Mỗ i khi chi trả  cho ngư ờ i lao độ ng, nhà  má y phả i cung 

cấ p bả ng kê  khai rõ  rà ng để  truyề n đạ t thô ng tin sau. 

- Số  giờ  là m việ c bì nh thư ờ ng và  là m thê m giờ  

- Tỉ  lệ  lư ơ ng phù  hợ p vớ ithờ i gian là m việ c bì nh 

thư ờ ng, thờ i gian là m thê m và  ngà y nghỉ  

- Tà i khoả n và  đị nh nghĩ a củ a từ ng khoả n khấ u trừ  

- Tà i khoả n và  đị nh nghĩ a củ a từ ng khoả n thanh toá n 

phú c lợ i 

 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

[Phá p luậ t Trung Quố c]  

Đ iề u 44 Luậ t Lao độ ng 

Phả i tra 150% vớ i lư ơ ng khi 

là m thê m giờ , 200% vớ i 

lư ơ ng khi là m việ c và o 

ngà y nghỉ , 300% tiề n lư ơ ng 

khi là m việ c và o ngà y nghỉ  

theo luậ t. 

Article 44 of the Labor Law of 

the PRC (1995 version) the 

employer shall, according to the 

following standards, pay 

employees remuneration higher 

than those for statutory working 

hours under any of the following 

circumstances. 

(1) To pay no less than 150% of 

the wages when extended 

working hours are assigned to 

employees; 

(2) To pay no less than 200% of 

the wages when employees are 

assigned to work on rest days 

and no deferred rest can be 

taken; and  

(3) To pay no less than 300% of 

the wages when employees are 

assigned to work on statutory 

holidays. 

 

Nhà  má y và  ngư ờ i lao 

độ ng phả i tham gia bả o 

hiể m xã  hộ i, phả i trả  phí  

bả o hiể m xã  hộ i. Bả o hiể m 

xã  hộ i bao gồ m lư ơ ng hư u, 

bả o hiể m y tế , bả o hiể m tai 

nạ n, bả o hiể m thấ t nghiệ p 

và  bả o hiể m thai sả n. 

Article 72 of the China Labor 

Law (1995 version), the factory 

and its employees shall 

participate in social insurance 

schemes and pay social 

insurance premiums as per the 

legal requirements.  This may 

include Pension, Medical, 

Industrial injury, 

Unemployment, Maternity 

insurance schemes. 
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A4.3 Khô ng đư ợ c khấ u trừ  hoặ c cắ t giả m tiề n lư ơ ng như  

mộ t biệ n phá p xử  phạ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n có  chí nh sá ch cấ m khấ u trừ  tiề n lư ơ ng dư ớ i danh 

nghĩ a kỷ  luậ t và  khô ng có  ghi ché p khấ u trừ . 

• Trư ờ ng hợ p ngư ờ i lao độ ng đế n muộ n, khấ u trừ  tiề n 

lư ơ ng do đế n muộ n phả i tư ơ ng ứ ng vớ i thờ i gian đế n 

muộ n. 

• Trư ờ ng hợ p khó  tí nh toá n thờ i gian chí nh xá c, khấ u trừ  

đi muộ n phả i đư ợ c giả m xuố ng nhiề u nhấ t theo đơ n vị  

tố i thiể u là  15 phú t. 

Thờ i gian 

(phú t) 
0 ≦ x < 15 15 ≦ x < 30 30 ≦ x < 45 45 ≦ x < 60 

Phâ n bổ  

thờ i gian 

xuố ng cho 

việ c đế n 

muộ n 

(phú t) 

0 15 30 45 

• Khô ng đư ợ c khấ u trừ  hoặ c khoả n thanh toá n khô ng 

đư ợ c quy đị nh trong luậ t như  tiề n đặ t cọ c, phí  hoa 

hồ ng, phí  đồ ng phụ c, khá m sứ c khỏ e, phạ t tiề n kỷ  luậ t, 

cô ng cụ , điề u tra lai lị ch, v.v. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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A4.4 Tí nh toá n chí nh xá c số  tiề n khấ u trừ  hoặ c thu từ  

nguồ n rồ i phả i nộ p cho cơ  quan chí nh phủ  trong thờ i 

hạ n mà  phá p luậ t đị a phư ơ ng yê u cầ u. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c khoả n thu từ  nguồ n như  thuế , phí  bả o hiể m xã  

hộ iv.v. đư ợ c khấ u trừ  từ  tiề n lư ơ ng củ a ngư ờ i lao độ ng 

phả i đư ợ c tí nh chí nh xá c theo tỷ  lệ  khấ u trừ  theo luậ t 

và  phả i nộ p cho cơ  quan nhà  nư ớ c trong thờ i hạ n quy 

đị nh củ a phá p luậ t. 

• Nộ i dung nộ p thuế  và  phí  bả o hiể m xã  hộ i phả i đư ợ c 

thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng, và  khô ng đư ợ c phé p 

thỏ a thuậ n vớ i ngư ờ i lao độ ng rồ i khô ng nộ p khoả n phí  

bả o hiể m xã  hộ i theo yê u cầ u củ a phá p luậ t. 
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A5) Đ ố i xử  nhâ n đạ o 

Nhà  má y phả i cố  gắ ng hế t sứ c để  loạ i bỏ  nhữ ng hà nh vi tà n 

nhẫ n tạ i nơ i là m việ c, khô ng đư ợ c đố i xử  tà n nhẫ n và  vô  

nhâ n đạ o bao gồ m quấ y rố i tì nh dụ c, lạ m dụ ng tì nh dụ c, 

trừ ng phạ t thể  xá c, é p buộ c tinh thầ n hoặ c thể  chấ t, chử i bớ i 

đố i vớ i ngư ờ i lao độ ng. Nhà  má y phả i quy đị nh rõ  rà ng 

chí nh sá ch kỷ  luậ t và  trì nh tự  đố i vớ i hà nh vi phi nhâ n đạ o 

để  đả m bả o việ c đố i xử  nhâ n đạ o, cũ ng như  thô ng bá o cho 

ngư ờ i lao độ ng về  chí nh sá ch và  thủ  tụ c đó . 

 
 

A5.1 Khô ng đư ợ c quấ y rố i tì nh dụ c, lạ m dụ ng tì nh dụ c, 

trừ ng phạ t, é p buộ c tinh thầ n hoặ c thể  chấ t, bạ o lự c 

hoặ c đe dọ a, bạ o lự c, bạ o lự c, bạ o lự c, lạ m dụ ng 

tì nh dụ c, gâ y ra sự  xấ u hổ  cô ng cộ ng, chế  tà i nghỉ  

ngơ i thể  chấ t, cô  lậ p khỏ i gia đì nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng đư ợ c phá t sinh việ c đố i xử  vô  nhâ n đạ o. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Khô ng đư ợ c có  ghi ché p về  sự  đố i xử  vô  nhâ n đạ o 

trong lị ch sử  xử  lý  khó  khă n. Trong trư ờ ng hợ p phá t 

hiệ n ra trư ờ ng hợ p, ngay lậ p tứ c có  biệ n phá p khắ c 

phụ c thí ch hợ p và  quả n lý  hồ  sơ . 

• Khô ng đư ợ c bao gồ m cá c biệ n phá p kỷ  luậ t vô  nhâ n 

đạ o trong hồ  sơ  kỷ  luậ t. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Nhà  má y 

Cô ng việ c liê n quan đế n tuyể n dụ ng 

phá t sinh do ngư ờ i lao độ ng là m việ c 

hay thư ờ ng xuyê n ra và o vì  cô ng 

việ c, nghĩ a vụ  tuyể n dụ ng hoặ c quan 

hệ  tuyể n dụ ng. 

Chứ c nă ng xã  hộ i liê n quan đế n nghề  

nghiệ p, hộ i nghị  và  buổ i đà o tạ o, đi 

cô ng tá c chí nh thứ c, chuẩ n bị  bữ a 

trư a, bữ a tố i hoặ c sự  kiệ n cho khá ch 

hà ng hoặ c đố i tá c, trò  chuyệ n qua 

điệ n thoạ i, truyề n thô ng qua phư ơ ng 

tiệ n điệ n tử  

 

Cấ m bạ o hà nh 

Đ iề u 8 Luậ t Tiê u chuẩ n Lao độ ng 

(Cấ m bạ o hà nh) Ngư ờ i sử  dụ ng 

khô ng thể  bạ o hà nh ngư ờ i lao độ ng 

vì  bấ t kỳ  lý  do nà o khá c hoặ c phá t 

sinh tai nạ n. 

 

Đ ố i xử  vô  nhâ n đạ o 

RBA quy đị nh cá c hà nh vi đố i xử  vô  

nhâ n đạ o như  quấ y rố i tì nh dụ c, lạ m 

dụ ng tì nh dụ c, trừ ng phạ t, é p buộ c 

tinh thầ n hoặ c thể  chấ t, bạ o lự c, bạ o 

lự c tì nh dụ c, bắ t nạ t và  là m xấ u hổ  

nơ i cô ng cộ ng. 

 

Kỷ  luậ t 

Đ iề u 23 củ a luậ t tiê u chuẩ n lao độ ng 

(giớ i hạ n sa thả i, v.v.) Ngư ờ i sử  dụ ng 

sa thả i, nghỉ  việ c, đì nh chỉ  cô ng 

việ c, chuyể n cô ng tá c, cắ t giả m 

lư ơ ng và  cá c hì nh phạ t khá c mà  

khô ng có  lý  do chí nh đá ng đố i vớ i 

ngư ờ i lao độ ng. (懲罰) 

 

Đ à o tạ o phò ng chố ng quấ y rố i 

tì nh dụ c 

Đ iề u 13 củ a Luậ t về  việ c là m bì nh 

đẳ ng giữ a nam và  nữ  và  hỗ  trợ  câ n 

bằ ng giữ a cô ng việ c∙gia đì nh 

(Đ à o tạ o phò ng chố ng quấ y rố i tì nh 

dụ c tạ i Nhà  má y) Chủ  doanh nghiệ p 

phả i thự c hiệ n đà o tạ o để  phò ng 

chố ng quấ y rố i tì nh dụ c tạ i Nhà  

má y, tạ o điề u kiệ n cho ngư ờ i lao độ ng 

là m việ c trong mô i trư ờ ng lao độ ng an 

toà n, theo đó  chủ  doanh nghiệ p và  

ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c đà o tạ o 

phò ng chố ng quấ y rố i tì nh dụ c. (Đ iề u 

3 Nghị  đị nh quy đị nh rõ  phả i trê n 

mỗ i nă m 1 lầ n) 
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A5.2 Thiế t lậ p chí nh sá ch và  thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u 

quả  liê n quan đế n mô i trư ờ ng là m việ c mang tí nh 

con ngư ờ i và  đố i xử  cô ng bằ ng vớ i ngư ờ i lao độ ng, 

và  phả i thô ng bá o cho tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p mộ t chí nh sá ch kỷ  luậ t để  cấ m quấ y rố i 

tì nh dụ c và  lạ m dụ ng thể  chấ t. 

• Chí nh sá ch kỷ  luậ t phả i đư ợ c thự c hiệ n trao đổ i hoặ c 

đà o tạ o cho ngư ờ i lao độ ng và  ngư ờ i quả n lý  thô ng qua 

đà o tạ o, sổ  tay, bả ng thô ng bá o. 

• Quy đị nh kỷ  luậ t phả i ghi rõ  cá c điề u sau: 

- Loạ i hì nh kỷ  luậ t và  trì nh tự  quyế t đị nh kỷ  luậ t. 

- Quy trì nh xử  lý  khó  khă n/bấ t mã n mà  ngư ờ i lao độ ng bá o 

cá o cá c trư ờ ng hợ p đố i xử  vô  nhâ n đạ o. 

- Thủ  tụ c điề u tra và  xử  lý  phà n nà n/khiế u nạ i 

• Trong trư ờ ng hợ p phá t sinh hà nh vi phi nhâ n đạ o, ngư ờ i 

lao độ ng phả i vậ n hà nh thủ  tụ c có  thể  khai bá o ẩ n danh 

mà  khô ng có  lo ngạ i trả  thù , chỉ  đị nh ngư ờ i phụ  trá ch 

và  quả n lý . 
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 A5.3 Theo trì nh tự  kỷ  luậ t, phả i tiế p nhậ n sự  xem xé t củ a 

ban quả n lý , thự c hiệ n xử  lý  kỷ  luậ t và  quả n lý  hồ  

sơ . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i thiế t lậ p cá c quy đị nh kỷ  luậ t khô ng bao gồ m cá c 

hoạ t độ ng phi nhâ n đạ o và  đá p ứ ng cá c yê u cầ u phá p 

lý . 

• Phả i quả n lý  và  duy trì  hồ  sơ  về  tấ t cả  cá c quyế t 

đị nh kỷ  luậ t. 

• Tấ t cả  cá c quyế t đị nh kỷ  luậ t phả i đư ợ c thô ng bá o cho 

ngư ờ i lao độ ng, phả i có  chữ  ký  hoặ c xá c nhậ n củ a 

ngư ờ i lao độ ng. 

• Tuyệ t đố i khô ng đư ợ c phé p trả  đũ a ngư ờ i khai bá o, 

phả i liê n tụ c vậ n hà nh cá c thủ  tụ c phò ng chố ng trả  đũ a 

và  cả i thiệ n ngay lậ p tứ c trong trư ờ ng hợ p cầ n bổ  sung 

cá c thủ  tụ c. 
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A6) Cấ m phâ n biệ t đố i xử /bắ t nạ t 

Nhà  má y phả i đả m bả o cá c hoạ t độ ng tuyể n dụ ng như  việ c 

là m, tiề n lư ơ ng, thă ng tiế n, bồ i thư ờ ng, cung cấ p cơ  hộ i đà o 

tạ o khô ng trở  thà nh là  că n cứ  cho sự  phâ n biệ t đố i xử  hoặ c 

quấ y rố i về  chủ ng tộ c, mà u da, tuổ i tá c, giớ i tí nh, khuynh 

hư ớ ng tì nh dụ c, nhậ n thứ c giớ i tí nh, dâ n tộ c/quố c gia xuấ t 

thâ n, khuyế t tậ t hay khô ng, có  thai hay khô ng, tô n giá o, khuynh 

hư ớ ng chí nh trị , thâ n phậ n hộ i viê n, xuấ t ngũ  hay khô ng, 

thô ng tin di truyề n họ c là  đố i tư ợ ng đư ợ c bả o vệ , kế t hô n 

hay khô ng. Ngoà i ra, nhà  má y phả i có  biệ n phá p xử  lý  hợ p 

lý  để  có  thể  tiế p nhậ n cá c tậ p quá n tô n giá o củ a ngư ờ i lao 

độ ng. Ngoà i ra, ngoà i mụ c đí ch phá n đoá n sự  phù  hợ p về  

mô i trư ờ ng là m việ c hoặ c theo luậ t sứ c khỏ e·an toà n khô ng 

thể  yê u cầ u ngư ờ i lao độ ng hoặ c ứ ng cử  viê n tuyể n dụ ng 

khá m sứ c khỏ e hoặ c kiể m tra thai sả n có  thể  đư ợ c sử  dụ ng 

là m că n cứ  cho sự  phâ n biệ t đố i xử . 

 
 

A6.1 Khô ng đư ợ c phâ n biệ t đố i xử  vớ i bấ t kỳ  lý  do nà o. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng đư ợ c có  trư ờ ng hợ p liê n quan đế n phâ n biệ t đố i 

xử  tạ i Nhà  má y. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cấ m phâ n biệ t đố i xử  vớ i phụ  nữ  mang thai 

- Bả o vệ  việ c là m sau khi mang thai/sinh con và  tuâ n thủ  cá c 

quy đị nh và  quy đị nh về  phú c lợ i xã  hộ i, tiề n lư ơ ng. 

- Khô ng đư ợ c từ  chố i hỗ  trợ  tuyể n dụ ng và o cá c vị  trí  

khô ng gâ y hạ i cho phụ  nữ  mang thai và  nhữ ng ngư ờ i dư ớ i 1 

nă m sau khi sinh. 

- Cấ m ngư ờ i lao độ ng mang thai hoặ c sa thả i vớ i mụ c đí ch từ  

bỏ  việ c mang thai, Khô ng đư ợ c đe dọ a lao độ ng nữ  do cá ch 

đố i xử  khô ng cô ng bằ ng như  khô ng cô ng nhậ n đà o tạ o liê n 

tụ c, cắ t giả m lư ơ ng. 

- Cầ n thự c hiệ n cá c biệ n phá p hợ p lý  như  chuyể n đổ i cô ng 

việ c sang cô ng việ c khô ng nguy hiể m để  đả m bả o an toà n và  

sứ c khỏ e cho thai nhi. 

- Khô ng đư ợ c yê u cầ u kiể m tra thai sả n vớ i điề u kiệ n tuyể n 

dụ ng hoặ c là m việ c liê n tụ c. 

• Cấ m phâ n biệ t đố i xử  dự a trê n khá m sứ c khỏ e 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Cấ m phâ n biệ t đố i xử  

Trong Luậ t về  bì nh đẳ ng lao 

độ ng nam nữ  và  hỗ  trợ  song 

song cô ng việ cㆍ gia đì nh 

có  cá c quy đị nh sau liê n 

quan đế n phâ n biệ t đố i xử  

nam nữ . 

Đ iề u 7 (Tuyể n dụ ng ) Chủ  

doanh nghiệ p khô ng đư ợ c 

phâ n biệ t nam nữ  khi tuyể n 

dụ ng, tuyể n dụ ng lao độ ng 

nữ . Khi tuyể n dụ ng, diệ n 

mạ o khô ng cầ n thiế t để  

thự c hiệ n nhiệ m vụ  

đó .ㆍ chiề u caoㆍ Đ iề u kiệ n 

thể  chấ t như  câ n nặ ng, 

chư a kế t hô n,Ngoà i ra, 

khô ng đư ợ c đư a ra hoặ c 

yê u cầ u điề u kiệ n quy đị nh 

bở i Bộ  Lao độ ng - Thư ơ ng 

binh và  Xã  hộ i. 

Đ iề u 8 (tiề n lư ơ ng) Chủ  

doanh nghiệ p phả i trả  cù ng 

mộ t mứ c lư ơ ng cho cù ng 

mộ t giá  trị  lao độ ng trong 

cù ng mộ t dự  á n 

Đ iề u 9 (tiề n và  quà  tặ ng 

ngoà i lư ơ ng, v.v.) Chủ  doanh 

nghiệ p khô ng đư ợ c phâ n 

biệ t nam nữ  trong phú c lợ i 

xã  hộ i như  cho vay vố n hay 

thanh toá n tiề n để  hỗ  trợ  

cuộ c số ng củ a ngư ờ i lao 

độ ng ngoà i tiề n lư ơ ng 

Đ iề u 10(Đ à o tạ oㆍ Bố  trí  

và  thă ng tiế n) Chủ  doanh 

nghiệ p khô ng đư ợ c phâ n 

biệ t nam nữ  trong việ c đà o 

tạ o ㆍ bố  trí  và  thă ng tiế n 

củ a ngư ờ i lao độ ng 

Đ iề u 11(Tuổ i nghỉ  

hư uㆍ Nghỉ  hư u và  sa thả i) 

Chủ  doanh nghiệ p khô ng 

đư ợ c phâ n biệ t đố i xử  giữ a 

nam và  nữ  trong độ  tuổ i 

nghỉ  hư uㆍ nghỉ  hư u và  sa 

thả i ngư ờ i lao độ ng, và  chủ  

doanh nghiệ p khô ng đư ợ c 

ký  hợ p đồ ng lao độ ng có  

lấ y lý  do yê u cầ u nghỉ  việ c 

là  kế t hô n, mang thai hoặ c 

sinh con củ a ngư ờ i lao độ ng 

nữ . 
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- Khô ng nê n đư a ra bấ t kỳ  quyế t đị nh tuyể n dụ ng nà o có  

ả nh hư ở ng tiê u cự c đế n tì nh trạ ng tuyể n dụ ng dự a trê n hồ  

sơ  khá m sứ c khỏ e cá  nhâ n, ngoạ i trừ  trư ờ ng hợ p quyế t 

đị nh nà y là  cầ n thiế t do cá c yê u cầ u vố n có  củ a cô ng việ c 

hoặ c mong muố n cho an toà n Nhà  má y. 

- Khô ng đư ợ c phâ n biệ t đố i xử  vớ i ngư ờ i lao độ ng trong quyế t 

đị nh điề u kiệ n đủ  điề u kiệ n cho chứ c vụ  đó  vì  từ  chố i 

kiể m tra y tế  đố i vớ i cá c chứ c vụ  khô ng cầ n kiể m tra y tế . 

- Kiể m tra sứ c khỏ e, kiể m tra thai sả n, trá nh thai, kiể m tra trinh 

tiế t khô ng đư ợ c đư a và o điề u kiệ n tuyể n dụ ng. (Mộ t số  

trư ờ ng hợ p, chí nh quyề n đị a phư ơ ng đang yê u cầ u khá m 

sứ c khỏ e ngư ờ i lao độ ng nư ớ c ngoà i trư ớ c khi cấ p visa lao 

độ ng). 

- Khô ng đư ợ c yê u cầ u kiể m tra y tế  khi nó  có  thể  đư ợ c sử  

dụ ng như  mộ t phư ơ ng tiệ n phâ n biệ t đố i xử  vớ i ngư ờ i lao 

độ ng hoặ c ngư ờ i lao độ ng tiề m nă ng. 

- Phả i có  nhữ ng nỗ  lự c hợ p lý  như  điề u chỉ nh giờ  là m việ c, 

cung cấ p thiế t bị  đặ c biệ t, đả m bả o thờ i gian nghỉ  ngơ i, 

đả m bả o thờ i gian điề u trị  bệ nh việ n, điề u chỉ nh thờ i gian 

nghỉ  bệ nh, điề u chỉ nh phụ c hồ i chứ c vụ  cho ngư ờ i lao độ ng 

mắ c bệ nh mã n tí nh. 

- Khô ng đư ợ c yê u cầ u kiể m tra viê m gan B hoặ c HIV như  điề u 

kiệ n tuyể n dụ ng hoặ c là m việ c liê n tụ c. 

- Kiể m tra thai sả n hoặ c khá m sứ c khỏ e trư ớ c hoặ c sau khi 

tuyể n dụ ng chỉ  nê n đư ợ c thự c hiệ n trong cá c trư ờ ng hợ p 

sau: 

 Trư ờ ng hợ p phá p luậ t yê u cầ u 

 Nế u bằ ng vă n bả n xá c đị nh tư  cá ch nhâ n viê n y tế  (bá c 

sĩ , y tá , v.v.) là  cầ n thiế t để  thự c hiệ n cô ng việ c trong 

mộ t mô i trư ờ ng là m việ c cụ  thể . 

 Nế u ngư ờ i lao độ ng đồ ng ý  bằ ng vă n bả n 

- Phả i xá c đị nh và  đá nh giá  rõ  rà ng cá c cô ng việ c cầ n quả n 

lý  như  phụ  nữ  mang thai, ngư ờ i dư ớ i 1 nă m sinh, ngư ờ i lao 

độ ng thanh thiế u niê n, và  thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng 

trư ớ c khi bố  trí  cô ng nhâ n, khi tuyể n dụ ng, sắ p xế p cô ng 

việ c mớ i. 

• Kiể m tra xem có  phâ n biệ t đố i xử  vớ i cô ng nhâ n đư ợ c 

bả o hộ  trong tuyể n dụ ng và  sa thả i nhâ n viê n hay khô ng 

- Khô ng đư ợ c phâ n biệ t đố i xử  nế u hồ  sơ  tuyể n dụ ng và  sa 

thả i khô ng đư ợ c chứ ng minh rằ ng ứ ng viê n khô ng có  khả  

nă ng thự c hiệ n cá c yê u cầ u cô ng việ c. 

- Khô ng nê n có  yế u tố  phâ n biệ t trong thô ng bá o tuyể n dụ ng 

và  quả ng cá o tuyể n dụ ng. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Phâ n biệ t đố i xử  

Đ iề u 6 Luậ t Tiê u chuẩ n Lao 

độ ng (đố i xử  bì nh đẳ ng) 

Ngư ờ i sử  dụ ng khô ng thể  

phâ n biệ t đố i xử  vớ i ngư ờ i 

lao độ ng vì  lý  do giớ i tính 

nam nữ , và  khô ng thể  phâ n 

biệ t đố i xử  vớ i điề u kiệ n 

lao độ ng vì  quố c 

tị chㆍ tí n ngư ỡ ng hoặ c 

thâ n phậ n xã  hộ i. 

 

Đ iề u 2 củ a Luậ t về  bì nh 

đẳ ng lao độ ng nam nữ  và  

hỗ  trợ  song song cô ng 

việ cㆍ gia đì nh (đị nh 

nghĩ a) "Phâ n biệ t đố i xử " 

là  trư ờ ng hợ p ngư ờ i sử  

dụ ng lao độ ng thay đổ i điề u 

kiệ n lao độ ng hoặ c là m 

việ c hoặ c thự c hiệ n cá c 

biệ n phá p bấ t lợ i khá c đố i 

vớ i ngư ờ i lao độ ng mà  

khô ng có  lý  do chí nh 

đá ng, chẳ ng hạ n như  giớ i 

tính, hô n nhâ n, đị a vị  

trong gia đì nh, mang thai 

hoặ c sinh con[Bao gồ m 

trư ờ ng hợ p chủ  doanh 

nghiệ p khô ng thể  chứ ng 

minh rằ ng điề u kiệ n tuyể n 

dụ ng hoặ c điề u kiệ n là m 

việ c là  hợ p lý , nam hoặ c 

nữ  có  thể  đá p ứ ng điề u 

kiệ n đó  í t hơ n đá ng kể  so 

vớ i mộ t giớ i khá c]. 



 

49 
 

 A6.2 Cầ n thiế t lậ p và  hiể u cá c chí nh sá ch và  thủ  tụ c 

phù  hợ p và  hiệ u quả  để  cấ m phâ n biệ t đố i xử  và  

quấ y rố i. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p chí nh sá ch cấ m phâ n biệ t đố i xử  có  bao 

gồ m cá c nộ i dung sau. 

- Trừ  trư ờ ng hợ p đư ợ c phá p luậ t đị a phư ơ ng cho phé p, cấ m 

kế t hô n theo chủ ng tộ c, mà u da, tuổ i tá c, giớ i tí nh, sở  thí ch 

tì nh dụ c , quố c gia, khuyế t tậ t, mang thai, khuynh hư ớ ng tô n 

giá o, chí nh trị , quâ n độ i, và  cá c vấ n đề  khá c. 

- Ngoà i việ c că n cứ  theo luậ t sứ c khỏ e·an toà n và  mụ c đí ch 

nhằ m đá nh giá  tí nh phù  hợ p về  mô i trư ờ ng lam việ c khô ng 

đư ợ c yê u cầ u kiể m tra thai sả n hoặ c khá m sứ c khỏ e, và  

cấ m phâ n biệ t đố i xử  theo kế t quả  kiể m tra. 

- Bấ t kỳ  cô ng nhâ n nà o cũ ng khô ng bị  trừ ng phạ t hoặ c trả  

thù  do cung cấ p thô ng tin về  phâ n biệ t đố i xử . 

• Khi quyế t đị nh tuyể n dụ ng, tuyể n dụ ng (bồ i thư ờ ng, 

thă ng tiế n, cơ  hộ i đà o tạ ov.v.) hoặ c sa thả i ngư ờ i lao 

độ ng phả i dự a trê n nă ng lự c và  thà nh tí ch cô ng việ c 

củ a ngư ờ i lao độ ng. 

• Phả i xá c đị nh rõ  rà ng "điề u kiệ n tư  cá ch nghề  nghiệ p" 

chứ  khô ng phả i nhâ n cá ch cá  nhâ n trong bả n kỹ  thuậ t 

đủ  điề u kiệ n theo từ ng cô ng việ c. 

• Đ ể  đả m bả o rằ ng khô ng có  sự  phâ n biệ t đố i xử  bị  

cấ m tạ i nhà  má y, cầ n phả i kiể m tra đị nh kỳ  cá c thô ng 

lệ  tuyể n dụ ng, hồ  sơ  bồ i thư ờ ng, đá nh giá  nhâ n viê n 

và  tà i liệ u thă ng tiế n, hồ  sơ  đà o tạ o, chí nh sá ch và  

thủ  tụ c về  phú c lợ i xã  hộ i củ a nhâ n viê n, sa thả i/kỷ  

luậ t. 

• Phả i chỉ  đị nh ngư ờ i phụ  trá ch thự c hiệ n thủ  tụ c và  

chí nh sá ch cấ m phâ n biệ t đố i xử . 

• Kiể m tra sứ c khỏ e, hồ  sơ  y tế  phả i đư ợ c bả o quả n sao 

cho thô ng tin cá  nhâ n khô ng bị  rò  rỉ  theo quy đị nh củ a 

phá p luậ t. 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

Hoạ t độ ng tô n giá o  

Đ ể  cung cấ p sự  tiệ n lợ i hợ p 

lý  cho cá c hoạ t độ ng tô n 

giá o, RBA yê u cầ u Ngư ờ i 

lao độ ng khô ng bị  phâ n biệ t 

đố i xử  dự a trê n tô n giá o. 

Đ a số  nhữ ng ngư ờ i lao độ ng 

theo tô n giá o nhấ t đị nh yê u 

cầ u xử  lý  cung cấ p thờ i gian 

hoặ c cơ  sở  vậ t chấ t để  

thự c hiệ n nghĩ a vụ  tô n 

giá o. 
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• Chí nh sá ch và  thủ  tụ c cấ m phâ n biệ t đố i xử  phả i 

đư ợ c thự c hiệ n đà o tạ o về  ngư ờ i lao độ ng, giá m sá t 

viê n, ban giá m đố c, lư u trữ  hồ  sơ  và  tà i liệ u đà o tạ o. 

Giá m sá t viê n và  ngư ờ i quả n lý  phả i đư ợ c đà o tạ o lạ i 

hà ng nă m. 

• Phả i thự c hiệ n đà o tạ o để  phò ng ngừ a sự  phâ n biệ t đố i 

xử  đố i vớ i nhâ n viê n có  liê n quan đế n hoạ t độ ng có  thể  

phá t sinh phâ n biệ t đố i xử . 

• Cầ n thự c hiệ n đà o tạ o luậ t cấ m phâ n biệ t đố i xử  liê n 

quan và  phư ơ ng châ m cấ m phâ n biệ t đố i xử  đố i vớ i đạ i 

diệ n cơ  quan tuyể n dụ ng/cô ng ty 3 bê n. 
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A6.3 Cầ n tạ o sự  thuậ n tiệ n hợ p lý  cho hoạ t độ ng tô n 

giá o. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Trư ờ ng hợ p đa số  ngư ờ i lao độ ng cầ n phò ng cầ u 

nguyệ n để  thự c hiệ n nghi thứ c tô n giá o thì  phả i cung 

cấ p khô ng gian sạ ch sẽ  và  an toà n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p cá c thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả  để  điề u 

chỉ nh hợ p lý  mô i trư ờ ng là m việ c để  ngư ờ i lao độ ng 

có  thể  thự c hiệ n ý  thứ c tô n giá o trong thờ i gian đi là m 

hoặ c trong quá  trì nh xin việ c. 

•  Ban giá m đố c phả i chấ p nhậ n hợ p lý  yê u cầ u hoạ t 

độ ng tô n giá o củ a ngư ờ i lao độ ng như  sau. 

- Thay đổ i lị ch trì nh 

- Nhâ n lự c thay thế  tự  nguyệ n và  thay thế  ca kí p 

- Thay đổ i chứ c vụ , di chuyể n theo chiề u ngang 

- Quy đị nh về  trang phụ c 

- Sử  dụ ng cơ  sở  vậ t chấ t củ a ngư ờ i sử  dụ ng lao độ ng 

- Quy trì nh kiể m tra và  sà ng lọ c 

• Đ à o tạ o cho ngư ờ i lao độ ng và  giá m sá t về  cá c thủ  tụ c 

mang lạ i tiệ n í ch tô n giá o hợ p lý , phư ơ ng phá p yê u 

cầ u và  đà o tạ o lạ i hà ng nă m. 

• Phả i thiế t lậ p mộ t hệ  thố ng tiế p nhậ n yê u cầ u tiệ n í ch 

tô n giá o. 

- Tiế p nhậ n yê u cầ u và  xem xé t, và  cung cấ p lý  do thí ch hợ p 

để  quyế t đị nh và  quyế t đị nh về  việ c cung cấ p tiệ n í ch 

(hoặ c từ  chố i cung cấ p) cho ngư ờ i yê u cầ u. 

- Yê u cầ u về  sự  tiệ n nghi tô n giá o hợ p lý  sau khi tì m kiế m 

phư ơ ng á n (bao gồ m cả  lự a chọ n bê n ngoà i Nhà  má y) có  

thể  bị  từ  chố i vì  nhữ ng lo ngạ i về  an toà n và  an ninh 

và /hoặ c ả nh hư ở ng đá ng kể  đế n hoạ t độ ng kinh doanh, chi 

phí  vậ n hà nh hoặ c nhữ ng ngư ờ i lao độ ng khá c. 

• Việ c cung cấ p tiệ n í ch tô n giá o phả i phù  hợ p vớ i nộ i 

dung quy đị nh trong hiệ p ư ớ c tậ p thể  và  nế u có  sự  

khá c biệ t, phả i thả o luậ n vớ i đạ i diệ n cô ng nhâ n ở  mứ c 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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độ  khô ng xâ m phạ m quyề n riê ng tư  củ a ngư ờ i lao độ ng 

yê u cầ u thiế t bị  tiệ n í ch tô n giá o. 
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A7) Tự  do đoà n thể  

Theo phá p luậ t đị a phư ơ ng, nhà  má y phả i tô n trọ ng việ c 

ngư ờ i lao độ ng có  quyề n tự  do tổ  chứ c cô ng đoà n, gia nhậ p 

cô ng đoà n, tự  do liê n kế t vớ i ngư ờ i lao độ ng khá c cho cá c 

hiệ p ư ớ c tậ p thể  và  cá c cuộ c tụ  tậ p/biể u tì nh hò a bì nh, 

và  tô n trọ ng việ c ngư ờ i lao độ ng có  quyề n khô ng tham gia 

hoặ c tham gia và o cá c hoạ t độ ng như  vậ y. Ngư ờ i lao độ ng 

hoặ c đạ i diệ n củ a họ  phả i có  khả  nă ng giao tiế p cô ng khai 

vớ i ban giá m đố c, chia sẻ  nhữ ng suy nghĩ  và  mố i lo lắ ng củ a 

họ  về  điề u kiệ n là m việ c và  thô ng lệ  kinh doanh mà  khô ng 

sợ  phâ n biệ t đố i xử , trả  thù , đe dọ a hoặ c bắ t nạ t. 

 
 

A7.1 Ngư ờ i lao độ ng phả i đả m bả o thà nh lậ p hoặ c gia 

nhậ p cô ng đoà n vớ i ý  chí  tự  do củ a mì nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng đư ợ c sử  dụ ng bạ o lự c hoặ c đe dọ a bấ t kỳ  loạ i 

nà o đố i vớ i việ c thà nh lậ p cô ng đoà n.  

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i thiế t lậ p chí nh sá ch tô n trọ ng quyề n lợ i củ a ngư ờ i 

lao độ ng mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  thà nh lậ p và  gia 

nhậ p cô ng đoà n và  phả i giao tiế p vớ i ngư ờ i lao độ ng 

bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng hiể u. 

- Ngư ờ i lao độ ng đư ợ c phé p thà nh lậ p cô ng đoà n hoặ c gia 

nhậ p (hoặ c từ  chố i) và  tổ  chứ c cô ng đoà n độ c lậ p vớ i ban 

giá m đố c. Ban giá m đố c khô ng đư ợ c trự c tiế p hoặ c giá n 

tiế p cả n trở  quá  trì nh tiế n hà nh bầ u cử  liê n quan đế n việ c 

thà nh lậ p, cô ng nhậ n hay kiể m soá t cô ng đoà n. Ngay cả  khi 

cô ng đoà n khô ng tồ n tạ i, bả n thâ n nó  cũ ng khô ng vi phạ m. 

• Khô ng đư ợ c vi phạ m quyề n lợ i đố i vớ i tự  do đoà n kế t 

hoặ c đe dọ a bằ ng vă n bả n hoặ c tấ t cả  cá c loạ i khá c. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Thà nh lậ p cô ng đoà n  

RBA đị nh nghĩ a rằ ng cá c giá m 

đố c điề u hà nh khô ng đư ợ c can 

thiệ p trự c tiế p hoặ c giá n tiế p 

và o quá  trì nh bầ u cử  liê n quan 

đế n việ c thà nh lậ p, cô ng nhậ n 

hoặ c kiể m soá t cô ng đoà n để  

ngư ờ i lao độ ng có  thể  thà nh 

lậ p hoặ c gia nhậ p cô ng đoà n. 

 

Cô ng đoà n 

Đ iề u 2 củ a Luậ t Cô ng đoà n và  

Đ iề u chỉ nh quan hệ  lao độ ng 

(chi tiế t) Cô ng đoà n lao độ ng 

hoặ c tổ  chứ c liê n hiệ p đư ợ c 

coi là  mộ t tổ  chứ c cô ng đoà n 

vớ i mụ c đí ch duy trì  điề u kiệ n 

lao độ ng và  nâ ng cao vị  thế  

kinh tế  và  xã  hộ i củ a ngư ờ i lao 

độ ng. Trong cá c trư ờ ng hợ p sau 

đâ y, cô ng đoà n khô ng đư ợ c 

cô ng nhậ n: 

• Trư ờ ng hợ p cho phé p ngư ờ i 

sử  dụ ng hoặ c ngư ờ i luô n 

hà nh độ ng đạ i diệ n cho lợ i 

í ch củ a họ  tham gia 

• Trư ờ ng hợ p nhậ n việ n trợ  từ  

ngư ờ i sử  dụ ng phầ n chí nh 

củ a chi phí  

• Trư ờ ng hợ p chỉ  nhằ m mụ c 

đí ch khấ u trừ  và  bồ i dư ỡ ng 

phú c lợ i khá c 

• Trư ờ ng hợ p cho phé p ngư ờ i 

khô ng phả i là  cô ng nhâ n gia 

nhậ p 

• Trư ờ ng hợ p chủ  yế u nhằ m 

mụ c đí ch vậ n độ ng chí nh trị  

 

Thư ơ ng lư ợ ng 

Đ iề u 30 củ a luậ t điề u chỉ nh 

quan hệ  lao độ ng và  cô ng đoà n 

(nguyê n tắ c đà m phá n, v.v.) 

Cô ng đoà n, ngư ờ i sử  dụ ng lao 

độ ng hoặ c tổ  chứ c ngư ờ i sử  

dụ ng lao độ ng phả i thư ơ ng 

lư ợ ng mộ t cá ch trung thự c và  

ký  kế t hiệ p ư ớ c tậ p thể , 

khô ng đư ợ c lạ m dụ ng quyề n 

hạ n củ a họ , và  khô ng đư ợ c từ  

chố i hoặ c bã i bỏ  hiệ p ư ớ c tậ p 

thể  mà  khô ng có  lý  do chí nh 

đá ng. 
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 A7.2 Phả i tô n trọ ng quyề n lợ i phá p lý  củ a tấ t cả  ngư ờ i 

lao độ ng mà  khô ng thư ơ ng lư ợ ng vớ i tổ  chứ c lao 

độ ng hoặ c khô ng là m như  vậ y. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng nê n có  bằ ng chứ ng cho thấ y ban quả n lý  từ  chố i 

đà m phá n về  yê u cầ u củ a cô ng đoà n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Khô ng đư ợ c có  bằ ng chứ ng nà o cho thấ y ban giá m đố c 

từ  chố i tham gia đà m phá n về  yê u cầ u củ a cô ng đoà n. 

• Chí nh sá ch củ a cô ng ty phả i bao gồ m nộ i dung cô ng 

nhậ n quyề n lợ i mà  ngư ờ i lao độ ng thỏ a thuậ n tậ p thể  

hoặ c khô ng là m như  vậ y. 

• Tham gia và o quá  trì nh đà m phá n tậ p thể  cù ng vớ i cô ng 

đoà n có  tư  cá ch đà m phá n. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Hộ i đồ ng quả n lý  lao độ ng  

Đ iề u 4 Luậ t về  tă ng cư ờ ng hợ p 

tá c và  tham gia củ a ngư ờ i lao 

độ ng (Thà nh lậ p Hộ i đồ ng lao 

độ ng) 

Nhà  má y có  trê n 30 ngư ờ i lao 

độ ng thư ờ ng xuyê n phả i thà nh 

lậ p hộ i đồ ng lao độ ng và  tổ  

chứ c cá c cuộ c họ p đị nh kỳ  3 

thá ng mộ t lầ n theo điề u 12(hộ i 

nghị ). 
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A7.3 Tấ t cả  cô ng nhâ n khô ng chỉ  có  quyề n tổ  chứ c mộ t 

cuộ c biể u tì nh hò a bì nh mà  cò n phả i tô n trọ ng 

quyề n khô ng tham gia cuộ c biể u tì nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i đả m bả o quyề n lợ i củ a cá c cuộ c biể u tì nh hò a 

bì nh. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Trong chí nh sá ch củ a cô ng ty, phả i ghi rõ  quyề n lợ i củ a 

ngư ờ i lao độ ng, cá  nhâ n hoặ c tậ p thể  có  thể  hiệ n sự  

quan tâ m và  suy nghĩ  củ a bả n thâ n, thú c đẩ y, ủ ng hộ , 

hoặ c quyề n khô ng là m như  vậ y, và  phả i giao tiế p vớ i 

ngư ờ i lao độ ng bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  

thể  hiể u đư ợ c. 

• Trong phư ơ ng châ m/ghi ché p củ a cô ng ty phả i bao gồ m 

cá c nộ i dung sau. 

- Tô n trọ ng quyề n lợ i củ a ngư ờ i lao độ ng trong cuộ c biể u tì nh 

hò a bì nh, quyề n khô ng tham gia. 

- Khô ng cả n trở , ngă n chặ n hoặ c é p buộ c ngư ờ i lao độ ng khi 

thự c hiệ n quyề n biể u tì nh hò a bì nh củ a ngư ờ i lao độ ng 

hoặ c quyề n khô ng tham gia. 

- Cầ n chuẩ n bị  thờ i gian, đị a điể m, phư ơ ng phá p hợ p lý  để  

duy trì  mô i trư ờ ng là m việ c là nh mạ nh, an toà n và  hiệ u 

quả . 
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A7.4 Khô ng đư ợ c phâ n biệ t đố i xử  hoặ c đố i xử  bấ t cô ng 

giữ a ngư ờ i đă ng ký  cô ng đoà n hoặ c đạ i diệ n cô ng 

nhâ n và  ngư ờ i lao độ ng chư a gia nhậ p cô ng đoà n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng có  bằ ng chứ ng nà o cấ m đoà n kế t nổ i bậ t. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c nộ i dung sau đâ y phả i đư ợ c ghi rõ  trong phư ơ ng 

châ m/tà i liệ u. 

- Khô ng đư ợ c có  sự  phâ n biệ t giữ a thà nh viê n cô ng đoà n và  

phi cô ng đoà n trong lư ơ ng, thă ng chứ c, đà o tạ o, kỷ  luậ t, 

tuyể n dụ ng và  nghỉ  việ c. 

- Khô ng đư ợ c sa thả i, kỷ  luậ t, đe dọ a ngư ờ i lao độ ng để  lô i 

ké o hoặ c là m nả n lò ng việ c thà nh lậ p, gia nhậ p cô ng đoà n 

lao độ ng như  sau. 

 Thà nh lậ p, gia nhậ p và /hoặ c tham gia cô ng đoà n. 

 Thự c hiệ n quyề n hạ n phá p lý  để  tham gia đà m phá n tậ p 

thể  

 Tổ  chứ c hoặ c tham gia đì nh cô ng và  biể u tì nh hợ p phá p 

 Đ ư a ra vấ n đề  vớ i ban lã nh đạ o về  việ c tuâ n thủ  hiệ p 

ư ớ c thư ơ ng lư ợ ng tậ p thể  hoặ c cá c quy đị nh khá c. 

- Phí  gia nhậ p cô ng đoà n và  hộ i phí  cô ng đoà n khô ng đư ợ c 

khấ u trừ  từ  tiề n lư ơ ng mà  khô ng có  sự  đồ ng ý  bằ ng vă n 

bả n và  biể u hiệ n rõ  rà ng củ a ngư ờ i lao độ ng. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Danh sá ch đen 

Việ c đă ng ký  đen nê n bị  

cấ m để  lậ p, duy trì , sử  dụ ng 

và /hoặ c lan truyề n danh sá ch 

nhâ n viê n tiề m nă ng cho mụ c 

đí ch từ  chố i tuyể n dụ ng 

hoặ c trừ ng phạ t khá c theo 

cá c tiê u chí  khô ng liê n quan 

đế n tì nh trạ ng hoặ c cô ng 

việ c đư ợ c bả o vệ  hợ p phá p 

như  khuynh hư ớ ng chí nh trị  

hoặ c việ c gia nhậ p cô ng 

đoà n. 

 

Quyế t đị nh liê n quan 

đế n tuyể n dụ ng 

Đ iề u kiệ n là m việ c củ a 

ngư ờ i lao độ ng như  tuyể n 

dụ ng, sa thả i, phâ n cô ng 

cô ng việ c, bồ i thư ờ ng, thă ng 

tiế n, giá ng chứ c, thuyê n 

chuyể n, đà o tạ o (việ c là m), 

kỷ  luậ t, chỉ  đị nh ngư ờ i lao 

độ ng, cũ ng như  thờ i gian là m 

việ c, nghỉ  phé p, biệ n phá p 

an toà n sứ c khỏ e lao độ ng tạ i 

Nhà  má y. 
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A7.5 Khô ng đư ợ c cố  gắ ng kiể m soá t hoặ c kiể m soá t 

cô ng đoà n.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ban giá m đố c khô ng đư ợ c kiể m soá t cô ng đoà n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Trong phư ơ ng châ m đề  cậ p đế n tự  do đoà n thể , cầ n bao 

gồ m điề u khoả n khô ng gâ y trở  ngạ i cho hoạ t độ ng thà nh 

lậ p·hoạ t độ ng củ a cô ng đoà n và  khô ng cung cấ p vố n. 

• Hồ  sơ  tà i chí nh trong 12 thá ng để  tì m hiể u hồ  sơ  hộ i 

nghị  cô ng đoà n và  trong trư ờ ng hợ p có  thể  nắ m bắ t 

đư ợ cnguồ n vố n và  nguồ n tà i nguyê n. 

• Phí a cô ng ty có  thể  cung cấ p đị a điể m họ p và  tà i liệ u 

họ p (gsổ  tay, bú t viế t) cho hoạ t độ ng củ a cô ng đoà n. 

• Tiề n lư ơ ng củ a nhâ n viê n gia nhậ p cô ng đoà n phả i 

đư ợ c thanh toá n giố ng như  nhữ ng ngư ờ i lao độ ng khá c 

có  tay nghề  tư ơ ng tự . 
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B. An toà n và  sứ c khỏ e 

(Health & Safety) 
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B. Sứ c khỏ e·An toà n(Health & 

Safety) 
Nhà  má y phả i xâ y dự ng mô i trư ờ ng là m việ c an toà n và  

là nh mạ nh cù ng vớ i hệ  thố ng quả n lý  sứ c khỏ e·an toà n 

nhằ m để  giả m thiể u phá t sinh tai nạ n và  bệ nh tậ t liê n quan 

đế n cô ng việ c, nâ ng cao chấ t lư ợ ng sả n phẩ m/dị ch vụ , 

giả m thiể u giá n đoạ n sả n xuấ t, duy trì  và  nâ ng cao nhuệ  khí  

củ a ngư ờ i lao độ ng. Ngoà i ra, trong việ c nắ m bắ t và  giả i 

quyế t vấ n đề  sứ c khỏ e·an toà n củ anhà  má y , việ c đà o tạ o 

và  thu thậ p ý  kiế n ngư ờ i lao độ ng là  hạ ng mụ c bắ t buộ c, 

phả i đả m bả o cho ngư ờ i lao độ ng có  quyề n có  thể  từ  chố i 

cô ng việ c nguy hiể m, khai bá o mô i trư ờ ng là m việ c yế u ké m. 

 
 

B1) An toà n cô ng nghiệ p 

Nhà  má y phả i có  đầ y đủ  giấ y phé p y tế  và  an toà n cầ n 

thiế t, duy trì  giấ y phé p đó  luô n ở  tì nh trạ ng mớ i nhấ t và  

tuâ n thủ  cá c hạ ng mụ c yê u cầ u củ a giấ y phé p. Phả i xá c 

đị nh và  đá nh giá  cá c tì nh huố ng tiế p xú c cá c yế u tố  rủ i ro 

tiề m ẩ n đố i vớ i an toà n củ a ngư ờ i lao độ ng (ví  dụ : điệ n giậ t, 

hỏ a hoạ n/chá y nổ , rơ i ngã , dẫ n điệ nv.v.) và  quả n lý  thô ng 

qua thiế t kế , xử  lý  mang tí nh kỹ  thuậ t và  hà nh chí nh phù  

hợ p, bả o dư ỡ ng duy trì  mứ c độ  phò ng ngừ a, quy trì nh là m 

việ c an toà n (bao gồ m Lock-out, Tag-out), đà o tạ o an toà n liê n 

tụ c. Nế u cầ n thiế t, cầ n phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng cá c 

thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n phù  hợ p và  đà o tạ o để  có  thể  đố i 

phó  vớ i cá c yế u tố  nguy hiể m tư ơ ng ứ ng. Ngoà i ra, ngư ờ i lao 

độ ng phả i đư ợ c tự  do đư a ra cá c vấ n đề  liê n quan đế n an 

toà n củ a cô ng ty mà  khô ng sợ  bị  trả  thù  đế n từ  cô ng ty và  

cấ p trê n. 

 
 

B1.1 Tấ t cả  cá c giấ y phé p liê n quan đế n an toà n cô ng 

nghiệ p, phả i đư ợ c kiể m tra và  chuẩ n bị  giấ y phé p, 

giấ y chứ ng nhậ n hoặ c bá o cá o, và  phả i thự c hiệ n 

quy trì nh luô n giữ  giấ y phé p mớ i nhấ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Giấ y phé p, giấ y phé p và  kế t quả  kiể m tra mớ i nhấ t liê n 

quan đế n thiế t bị  cụ  thể  như  cầ n cẩ u, nồ i hơ i, cầ n trụ c 

phả i đư ợ c đă ng theo yê u cầ u. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ  

 

Bá c sĩ  cô ng nghiệ p 

Đ iề u 22 củ a Luậ t An toà n 

và  Sứ c khỏ e cô ng nghiệ p 

(Bá c sĩ  cô ng nghiệ p) 

Trong mộ t nhà  má y sử  

dụ ng trê n 50 ngư ờ i lao 

độ ng thư ờ ng xuyê n và  có  

ngư ờ i quả n lý  sứ c khỏ e 

khô ng phả i là  bá c sĩ , 

phả i có  bá c sĩ  cô ng 

nghiệ p tạ i nhà  má y để  

quả n lý  sứ c khỏ e củ a 

ngư ờ i lao độ ng và  ngoà i ra 

cò n hư ớ ng dẫ n cô ng việ c 

cho ngư ờ i quả n lý  sứ c 

khỏ e. 

 

Ngư ờ i chị u trá ch 

nhiệ m chung về  an 

toà n và  sứ c khỏ e 

 Đ iề u 62 Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m 

chung về  An toà n và  Sứ c 

khỏ e) Trư ờ ng hợ p dự  á n 

đư ợ c tá ch ra mộ t phầ n và  

nhà  thầ u là m việ c nằ m 

trong nhà  má y, chủ  doanh 

nghiệ p chỉ  đị nh ngư ờ i 

chị u trá ch nhiệ m chung về  

sứ c khỏ e và  an toà n để  

quả n lý  tổ ng thể  cô ng 

việ c nhằ m ngă n ngừ a tai 

nạ n cô ng nghiệ p xả y ra khi 

ngư ờ i lao độ ng sử  dụ ng 

cù ng mộ t nơ i là m việ c. 

(Dự  á n có  trê n 100 ngư ờ i 

lao độ ng thư ờ ng xuyê n, 

bao gồ m cả  ngư ờ i lao 

độ ng đư ợ c tuyể n dụ ng 

bở i nhà  thầ u phụ  củ a 

doanh nghiệ p theo hợ p 

đồ ng)  
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② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tấ t cả  cá c giấ y phé p liê n quan đế n sứ c khỏ e và  an toà n 

cô ng nghiệ p theo yê u cầ u củ a phá p luậ t phả i đư ợ c cấ p, 

tiế n hà nh kiể m tra và  bổ  nhiệ m ngư ờ i phụ  trá ch liê n 

quan. Phả i có  giấ y phé p, giấ y chứ ng nhậ n hoặ c bá o cá o 

kiể m tra, tà i liệ u chứ ng minh bổ  nhiệ m, có  thể  kiể m tra 

và  có  hiệ u lự c.  Giấ y phé p có  thể  bao gồ m: 

- Xá c nhậ n và  kiể m tra an toà n má y mó c, thiế t bị  nguy hiể m, 

độ c hạ i như  cầ n cẩ u, bì nh á p lự c (v.v.)  

- Bổ  nhiệ m ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m quả n lý  y tế  - an toà n, 

ngư ờ i quả n lý  y tế  

• An toà n - sứ c khỏ e cô ng nghiệ p theo phá p luậ t và  yê u 

cầ u củ a khá ch hà ng Phả i tiế n hà nh kiể m tra và  chuẩ n 

bị  bá o cá o tư ơ ng ứ ng. 

- Đ o mô i trư ờ ng là m việ c, kiể m tra chấ t lư ợ ng nư ớ c uố ng, 

kiể m tra thiế t bị  xả  thả i cụ c bộ . 

• Kiể m tra đư ợ c thự c hiệ n theo chu kỳ  quy đị nh trê n giấ y 

phé p hoặ c theo chu kỳ  khá ch hà ng yê u cầ u, và  khô ng 

đư ợ c vư ợ t quá  2 nă m. 

• Trư ớ c khi hế t hạ n giấ y phé p hiệ n tạ i, cầ n thiế t lậ p, 

quả n lý , quả n lý  quy trì nh đã  đư ợ c thô ng bá o trư ớ c để  

có  thể  gia hạ n và  ghi ché p lạ i để  có  thể  theo dõ i. (Ví  

dụ : Thô ng bá o/bà i tậ p/đặ t lị ch, v.v. thô ng qua hệ  thố ng 

lị ch tuâ n thủ  hoặ c hệ  thố ng email) 

• Bá o cá o kiểm tra xem nước uống có  chất gâ y ô  nhiễm nguy 

hiểm cho khu vực và  cô ng việc hay khô ng và  phải được kiểm 

tra. Cá c nhà  cung cấp nước uống địa phương có  thể được thay 

thế bằng cá c bằng chứng cho thấy họ đá p ứng cá c tiê u chuẩn 

chất lượng nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoặc 

cá c tiê u chuẩn tương đương.  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Ngư ờ i quả n lý  an toà n 

Đ iề u 17 Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(Ngư ờ i quả n lý  an toà n) Đ ố i 

vớ i cá c doanh nghiệ p sử  

dụ ng trê n 50 ngư ờ i lao độ ng 

thư ờ ng xuyê n, cầ n bổ  

nhiệ m ngư ờ i quả n lý  an 

toà n để  thự c hiệ n cô ng việ c 

hỗ  trợ  chủ  doanh nghiệ p 

hoặ c ngư ờ i phụ  trá ch quả n 

lý  sứ c khỏ e, tư  vấ n và  

hư ớ ng dẫ n cho ngư ờ i giá m 

sá t quả n lý  về  cá c vấ n đề  

kỹ  thuậ t liê n quan đế n an 

toà n. 

 

Ngư ờ i quả n lý  sứ c 

khỏ e 

Đ iề u 18 củ a Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(Ngư ờ i quả n lý  sứ c khỏ e) 

Đ ố i vớ i cá c doanh nghiệ p sử  

dụ ng trê n 50 ngư ờ i lao độ ng 

thư ờ ng xuyê n, cầ n bổ  

nhiệ m ngư ờ i quả n lý  an 

toà n để  thự c hiệ n cô ng việ c 

hỗ  trợ  chủ  doanh nghiệ p 

hoặ c ngư ờ i phụ  trá ch quả n 

lý  sứ c khỏ e, tư  vấ n và  

hư ớ ng dẫ n cho ngư ờ i giá m 

sá t quả n lý  về  cá c vấ n đề  

kỹ  thuậ t liê n quan đế n an 

toà n. 

 

Ngư ờ i chị u trá ch 

nhiệ m quả n lý  an toà n 

sứ c khỏ e 

Đ iề u 15 Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m 

quả n lý  an toà n và  sứ c 

khỏ e) Phả i bổ  nhiệ m ngư ờ i 

chị u trá ch nhiệ m quả n lý  

sứ c khỏ e và  an toà n tạ i Nhà  

má y có  trê n 50 ngư ờ i lao 

độ ng thư ờ ng xuyê n. 
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B1.2 Yế u tố  rủ i ro tiề m ẩ n củ a ngư ờ i lao độ ng (ví  dụ : 

Cầ n xá c đị nh, đá nh giá  khả  nă ng tiế p xú c vớ i điệ n 

giậ t, hỏ a hoạ n/bù ng nổ , rơ i, dẫ n điệ nv.v., sử  dụ ng 

hệ  thố ng kiể m soá t để  giả m nhẹ . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cá c chư ơ ng trì nh quả n lý  an toà n sau đâ y phả i đư ợ c 

vậ n hà nh.  

- Nế u có  thể , quả n lý  phả i đư ợ c thự c hiệ n thô ng qua kỹ  

thuậ t kỹ  thuậ t. 

- Cá c tò a nhà  có  kế t cấ u chắ c chắ n và  phả i tuâ n thủ  phá p 

luậ t xâ y dự ng củ a đị a phư ơ ng. 

- Cung cấ p lan can an toà n thí ch hợ p cho cầ u thang và  khu vự c 

là m việ c cao độ , và  bà n thao tá c cao độ  phả i phù  hợ p vớ i 

dung lư ợ ng tả i. 

- Cá c lư u ý  và  biệ n phá p kiể m soá t rủ i ro điệ n như  khó a 

bả ng phâ n phố i điệ n, đó ng bả ng phâ n phố i điệ n, xử  lý  cá c 

chư ớ ng ngạ i vậ t trê n lố i và o và  lố i và o xung quanh thiế t bị  

điệ n phả i đư ợ c thiế t lậ p. 

- Cá c lố i đi dà nh cho ngư ờ i đi bộ  phả i đư ợ c vẽ  rõ  rà ng trong 

cá c khu vự c sử  dụ ng xe độ ng lự c cô ng nghiệ p như  xe ké o, 

và  nế u có  thể , phả i đư ợ c tá ch ra khỏ i khu vự c vậ n hà nh xe. 

- Tiế ng mẹ  đẻ  củ a ngư ờ i lao độ ng như  đá nh dấ u cả nh bá o, 

đá nh dấ u nhậ n dạ ng phù  hợ p phả i đư ợ c thô ng bá o về  nguy 

hiể m về  mặ t hó a họ c, vậ t lý  và  phư ơ ng tiệ n. 

- Biể n cả nh bá o phả i đư ợ c cung cấ p bằ ng chữ  hoặ c hì nh 

ả nh để  tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. Trư ờ ng 

hợ p biể n cả nh bá o nguy hiể m về  hì nh ả nh và  thị  giá c 

khô ng có  chữ  thì  phả i đà o tạ o để  ngư ờ i lao độ ng có  thể  

hiể u đư ợ c cả nh bá o. 

- Tấ t cả  cá c phư ơ ng phá p bả o vệ  phả i đư ợ c á p dụ ng để  

ngă n ngừ a sự  tiế p xú c do sự  bấ t cẩ n đố i vớ i linh kiệ n có  

dò ng điệ n chạ y qua. 

- Phả i hạ n chế  sử  dụ ng thang kim loạ i ở  nơ i có  thể  tiế p xú c 

vớ i phầ n cung cấ p điệ n. 

- Tấ t cả  cá c thiế t bị  và  thiế t bị  điệ n phả i đư ợ c mặ t đấ t 

hoặ c cá ch điệ n ké p. 

- Tấ t cả  cá c cô ng tắ c ngắ t kế t nố i và  bộ  ngắ t mạ ch phả i 

đư ợ c dá n nhã n ghi rõ  mụ c đí ch sử  dụ ng hoặ c thiế t bị  

tư ơ ng ứ ng, cho phé p con ngư ờ i tiế p cậ n, đư ợ c bả o vệ  khỏ i 

thiệ t hạ i vậ t lý  và  phả i để  xa vậ t liệ u phá t nổ . 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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- Dâ y điệ n lộ  ra và  vậ t liệ u cá ch điệ n bị  mò n hoặ c bị  hư  

hỏ ng phả i đư ợ c sử a chữ a hoặ c thay thế  ngay lậ p tứ c và  

khô ng có  kế t nố i hoặ c tab trê n dâ y và  cá p. 

- Cá c thiế t bị  chố ng rơ i thí ch hợ p và  điể m kế t nố i dâ y an 

toà n phả i đư ợ c cung cấ p để  ngư ờ i lao độ ng là m việ c trong 

khu vự c là m việ c cao độ  (là m việ c trê n má i nhà , xe tả i nâ ng 

cao, cầ u thangv.v.). 

- Đ ố i vớ i ngư ờ i lao độ ng có  nguy cơ  rơ i cao hơ n 2m, phả i cung 

cấ p lan can hoặ c đai an toà n thí ch hợ p và  lan can tiê u chuẩ n 

phả i đư ợ c cung cấ p ở  bấ t cứ  nơ i nà o bề  mặ t hà nh lang 

hoặ c lố i đi tă ng hơ n 1,3m so vớ i tầ ng liề n kề  hoặ c mặ t đấ t. 

- Khô ng gian kí n phả i đư ợ c xá c đị nh và  nế u cầ n bả o trì  

hoặ c dọ n dẹ p trong khô ng gian kí n, thủ  tụ c ra và o khô ng gian 

kí n phả i đư ợ c xá c đị nh và  thự c hiệ n. 

- Việ c bả o quả n vậ t liệ u dễ  chá y phả i đư ợ c tố i thiể u hó a và  

bả o quả n trong khu vự c giớ i hạ n có  phư ơ ng tiệ n phá t hiệ n 

và  dậ p tắ t hỏ a hoạ n thí ch hợ p. 

- Đ ể  ngă n chặ n sự  đọ ng hơ i nư ớ c, cầ n có  thô ng gió  thí ch 

hợ p để  bả o quả n cá c vậ t liệ u dễ  chá y và  dễ  chá y, nế u có  

khu vự c bả o quả n hoặ c sử  dụ ng cá c vậ t liệ u dễ  chá y hoặ c 

mô i trư ờ ng dễ  chá y, nguy cơ  đá nh lử a trong khu vự c (ví  dụ : 

Phả i loạ i bỏ  hú t thuố c, tia lử a điệ n, tiế p xú c vớ i phá o hoa. 

- Khi thao tá c hỏ a hoạ n, ngư ờ i giá m sá t hỏ a lự c phả i đư ợ c 

chỉ  đị nh và  khô ng có  vậ t liệ u dễ  chá y và  dễ  chá y trong 

phạ m vi 11 mé t (35 feet) trong khu vự c thao tá c nhiệ t độ  cao. 

Phả i giá m sá t bầ u khí  quyể n bằ ng má y dò  khí  đố t như ng 

phả i ngừ ng hoạ t độ ng khi vư ợ t quá  6% mứ c độ  bù ng nổ  

(LEL củ a mứ c độ  dễ  chá y hoặ c dễ  chá y thấ p). Việ c giá m 

sá t hỏ a khí  phả i đư ợ c thự c hiệ n trong vò ng 1 tiế ng sau khi 

hoà n thà nh cô ng việ c.  

- Cầ n chuẩ n bị  rõ  rà ng cơ  chế  để  đư a ra nhữ ng lo ngạ i về  an 

toà n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Sau khi đá nh giá  rủ i ro, mỗ i giai đoạ n phả i đư ợ c đá nh 

giá  đầ y đủ  và  phả i có  khả  nă ng xá c đị nh đư ợ c lý  do 

tạ i sao giai đoạ n nà y khô ng thể  giả i quyế t hoà n toà n rủ i 

ro trư ớ c khi tiế n hà nh bư ớ c tiế p theo. 

• Cá c thủ  tụ c là m việ c an toà n phả i đư ợ c thiế t lậ p và  ghi 

ché p lạ i để  đề  phò ng trư ờ ng hợ p khô ng thể  kiể m soá t 

kỹ  thuậ t hoặ c khô ng thể  kiể m soá t đầ y đủ  cá c yế u tố  

nguy hiể m. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTO (Lock Out Tag Out) 

Thiế t bị  khó a và  bì a đư ợ c 

sử  dụ ng cầ n thiế t để  bả o 

vệ  ngư ờ i lao độ ng khi tiế n 

hà nh bả o dư ỡ ng thiế t bị  

hoặ c thiế t bị  
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• Cá c yế u tố  nguy hiể m đố i vớ i khu vự c kí n phả i đư ợ c 

đá nh giá  trư ớ c khi ngư ờ i lao độ ng ra và o. 

•  Cá c thủ  tụ c là m việ c phả i đư ợ c thự c hiệ n khi xử  lý  

khô ng gian kí n, thao tá c độ  cao (cao hơ n 2 mé t) và  thao 

tá c vũ  khí  (hà n, hà n, mà i, v.v.) và  xử  lý  cá c hó a chấ t 

độ c hạ i. 

• Phả i tiế n hà nh kiể m tra an toà n hà ng ngà y cho tấ t cả  

cá c phư ơ ng tiệ n thao tá c. 

• Phả i kiể m tra và  bả o trì  đị nh kỳ  dâ y điệ n và  lắ p đặ t 

điệ n để  trá nh nguy cơ  điệ n giậ t. (Tổ n thư ơ ng dâ y và  

phí ch cắ m, mò n dâ y dẫ n, mấ t mà ng bả o vệ v.v.) 

• Cầ n thiế t lậ p mộ t chư ơ ng trì nh lockout / tagout (LOTO) để  

là m việ c vớ i thiế t bị  có  thể  gâ y thư ơ ng tí ch cho ngư ờ i 

lao độ ng do vậ n hà nh bấ t cẩ n thiế t bị  điệ n, thiế t bị  khí  

né n, má y mó c, v.v.và  cung cấ p cá c khó a riê ng lẻ . 

• Thiế t lậ p mộ t hệ  thố ng cấ p phé p là m việ c vớ i lử a để  

thự c hiệ n cô ng việ c có  lử a (cắ t, hà n, hà n, vv) và  giấ y 

phé p phả i đư ợ c duy trì  trong í t nhấ t mộ t nă m. 

• Nhà  má y phả i thiế t lậ p và  thự c hiệ n cá c thủ  tụ c quả n 

lý  và  giá m sá t cô ng việ c củ a nhà  thầ u theo tấ t cả  cá c 

quy đị nh bao gồ m như ng khô ng giớ i hạ n về  sứ c khỏ e an 

toà n. 

- Đ à o tạ o cá c yê u cầ u về  mô i trư ờ ng, an toà n, y tế  bao gồ m 

cá c thủ  tụ c tì nh huố ng khẩ n cấ p trư ớ c khi bắ t đầ u cô ng 

- Thự c hiệ n đá nh giá  rủ i ro 

- Bá o cá o sự  cố  mô i trư ờ ng, an toà n·sứ c khỏ e 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Tà i liệ u đà o tạ o cho ngư ờ i lao độ ng về  cá c yế u tố  rủ i ro 

liê n quan đế n cô ng việ c (ví  dụ : Phả i cung cấ p hư ớ ng 

dẫ n thao tá c an toà n, hư ớ ng dẫ n vậ n hà nh, v.v. Cá c ví  

dụ  về  kiể m soá t bao gồ m cá c thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n 

( kí nh bả o vệ , gă ng tay, bị t tai), quy trì nh vậ n hà nh (lock 

out/ tag out, pha trộ n hó a chấ t), kiể m soá t kỹ  thuậ t (thô ng 

gió , thiế t bị  an toà n má y mó c, hệ  thố ng vò i phun nư ớ c 

tò a nhà ). Ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c đà o tạ o í t nhấ t 
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mộ t nă m về  mô i trư ờ ng là m việ c nguy hiể m trư ớ c khi 

và o khô ng gian kí n. 

• Cá c thủ  tụ c khuyế n khí ch ngư ờ i lao độ ng đư a ra cá c 

hạ ng mụ c lo ngạ i về  an toà n và  hư ớ ng dẫ n củ a ngư ờ i 

lao độ ng phả i đư ợ c thự c hiệ n/sử  dụ ng. (Ví  dụ : Hệ  

thố ng thư ở ng, v.v.) 

• Thủ  tụ c vă n bả n phả i bao gồ m phư ơ ng phá p đá nh giá , 

thự c hiệ n chư ơ ng trì nh và  thô ng bá o cho ngư ờ i lao 

độ ng. 
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 B1.3 Phả i luô n đeo đồ  bả o hộ  an toà n đú ng cá ch ở  nhữ ng 

nơ i có  nguy cơ  tiế p xú c vớ i nguy cơ  độ c hạ i củ a 

ngư ờ i lao độ ng hoặ c xử  lý  cá c yế u tố  gâ y hạ i đế n 

sứ c khỏ e và  an toà n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i đă ng biể u thị  đeo đồ  bả o hộ  để  thô ng bá o cho 

ngư ờ i lao độ ng về  điề u kiệ n củ a đồ  bả o hộ . 

• Nhữ ng ngư ờ i lao độ ng thự c hiệ n cô ng việ c trong khu vự c 

cầ n thiế t phả i đeo đồ  bả o hộ  theo thủ  tụ c liê n quan đế n 

đồ  bả o hộ . 

• Đ ồ  bả o hộ  phả i đeo đư ợ c đá nh dấ u thí ch hợ p và  tấ t 

cả  nhữ ng ngư ờ i lao độ ng là m việ c hoặ c cư  trú  trong khu 

vự c phả i đeo phù  hợ p trong mộ t khoả ng thờ i gian dà i 

(hơ n giá  trị  giớ i hạ n phơ i bà y). 

• Dụ ng cụ  bả o hộ  phù  hợ p vớ i khô ng gian là m việ c củ a 

ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c lự a chọ n. 

• Dụ ng cụ  bả o hộ  phả i ở  trạ ng thá i tố t, khô ng vư ợ t quá  

thờ i gian hiệ u lự c và  có  thể  hoạ t độ ng đú ng cá ch. 

• Dụ ng cụ  bả o hộ  phả i đư ợ c bả o quả n đú ng cá ch và  có  

thể  tiế p cậ n đư ợ c. 

• Khi ra và o cá c đị a điể m có  thể  tiế p xú c vớ i hó a chấ t 

độ c hạ i như  má y thở  hoặ c da củ a ngư ờ i lao độ ng hoặ c 

là m việ c tạ i đị a điể m tư ơ ng ứ ng, phả i đeo í t nhấ t cá c 

đồ  bả o hộ  (mặ t nạ  phò ng độ c, an toà n hó a họ c, tay á o 

dà i, gă ng tay chố ng hó a họ c, đai bả o vệ  mặ t, kí nh bả o 

vệ  mặ t). 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Trư ờ ng hợ p cầ n sử  dụ ng đồ  bả o hộ , phả i chuẩ n bị  

cá c thủ  tụ c để  đả m bả o việ c sử  dụ ng đồ  bả o hộ  và  

cá c yế u tố  thủ  tụ c có  thể  bao gồ m: 

- Dấ u hiệ u sử  dụ ng đồ  bả o hộ , hư ớ ng dẫ n và  giá m sá t 

thư ờ ng xuyê n củ a cá c ngư ờ i quả n lý  giá m sá t kiể m tra Nhà  

má y, yê u cầ u đồ  bả o hộ  và  thủ  tụ c gia hạ n. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

[Phá p luậ t Trung Quố c] 

Ngư ờ i lao độ ng phả i mặ c 

đồ  bả o hộ  cá  nhâ n phù  

hợ p. 

Law of the People's Republic of 

China on the Prevention and 

Control of Occupational 

Diseases, article 34 : The 

worker shall wear the required 

PPE properly 
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• Cầ n phá t triể n và  thự c hiệ n cá c thủ  tụ c để  đá nh giá  rủ i 

ro an toà n cho ngư ờ i lao độ ng và  xá c đị nh cá c khu vự c 

bả o vệ  thí ch hợ p cho cá c cô ng việ c và /hoặ c khu vự c 

thiế t bị  cụ  thể . 

- Cá c yế u tố  nguy hiể m như  tiế ng ồ n, sử  dụ ng hó a chấ t và  

thiế t bị  hạ ng nặ ng, tư  thế  bấ t tiệ n, thao tá c độ  cao, nguy 

hiể m trê n đầ u phả i đư ợ c đá nh giá . 

• Đ ồ  bả o hộ  đư ợ c cung cấ p miễ n phí  và  khô ng đư ợ c 

khấ u trừ  tiề n lư ơ ng do điề u nà y. 
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B1.4 Loạ i trừ  phụ  nữ  mang thai/ngư ờ i lao độ ng đang cho 

con bú  khỏ i điề u kiệ n là m việ c có  rủ i ro cao và  nơ i 

là m việ c củ a phụ  nữ  mang thai và  ngư ờ i lao độ ng 

đang cho con bú  bao gồ m cả  việ c phâ n cô ng cô ng 

việ c phả i chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c thí ch hợ p để  giả m 

thiể u rủ i ro sứ c khỏ e· an toà n cũ ng như  cung cấ p cá c 

tiệ n nghi hợ p lý . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ngư ờ i lao độ ng mang thai khô ng đư ợ c phâ n cô ng và o 

cá c nhiệ m vụ  nguy hiể m cho ngư ờ i lao độ ng mang thai và  

thai nhi. 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c tiệ n nghi hợ p lý  cho phụ  nữ  mang thai. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c chí nh sá ch và  thủ  tụ c phù  hợ p và  

hiệ u quả  để  giả m thiể u tá c độ ng củ a an toà n sứ c khỏ e 

đố i vớ i phụ  nữ  mang thai. 

• Quá  trì nh quả n lý  rủ i ro an toà n và  sứ c khỏ e củ a phụ  

nữ  mang thai cầ n đư ợ c chuẩ n bị . 

- Phả i tiế n hà nh đá nh giá  rủ i ro tiề m nă ng/toà n diệ n đố i vớ i 

phụ  nữ  mang thai (phụ  nữ  mang thai), đá nh giá  rủ i ro củ a 

ngư ờ i lao độ ng đố i vớ i cá c cô ng việ c tư ơ ng ứ ng sau khi sinh 

và  đá nh giá  rủ i ro đố i vớ i ngư ờ i lao độ ng trở  lạ i sau khi sinh. 

- Đ á nh giá  rủ i ro trư ớ c khi sả n xuấ t bao gồ m cá c hoạ t độ ng 

hữ u cơ  và  thủ y ngâ n, cá c hoạ t độ ng phó ng xạ  và  tiế p xú c 

vớ i chì . 

• Phả i cung cấ p nơ i cho con bú  là  nơ i cho con bú  mà  

khô ng thể  nhì n thấ y từ  bê n ngoà i và  khô ng thể  cho 

đồ ng nghiệ p và  ngư ờ i bì nh thư ờ ng và o. 

- Khô ng bao gồ m nhà  vệ  sinh hoặ c phò ng tắ m, phả i là  nơ i 

gầ n, an toà n và  sạ ch sẽ  đư ợ c cung cấ p cá c thiế t bị  cấ p 

nư ớ c, hộ p đự ng đồ  vệ  sinh. 

• Ghi ché p thờ i gian là m việ c phả i xá c nhậ n rằ ng phụ  nữ  

mang thai có  thờ i gian ủ  bệ nh hợ p lý . 
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B2) Dự  phò ng tì nh trạ ng bấ t thư ờ ng 

(tì nh huố ng khẩ n cấ p) 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t và  đá nh giá  tì nh huố ng khẩ n cấ p từ  

trư ớ c, phả i á p dụ ng quy trì nh và  kế  hoạ ch ứ ng phó  tì nh 

huố ng khẩ n cấ p để  giả m thiể u thiệ t hạ i. Ngoà i ra, cử a thoá t 

hiể m phả i luô n trong trạ ng thá i có  thể  mở , í t nhấ t 2 nă m mộ t 

lầ n hoặ c theo tiê u chuẩ n nghiê m ngặ t hơ n trong số  cá c hạ ng 

mụ c yê u câ u củ a luậ t phả i tiế n hà nh thự c hiệ n huấ n luyệ n 

thoá t hiể m. 

 
 

B2.1 Phải có  tất cả cá c giấy phé p liê n quan đến đối phó  và  

dự phò ng trường hợp khẩn cấp bao gồm cả phò ng chá y 

chữa chá y, cá c loại giấy phé p nhận được sau khi kiểm 

tra, chứng nhận hay bá o cá o kiểm tra phải luô n chuẩn bị 

sẵn, phải thực hiện quy trì nh có  thể duy trì  cá c giấy 

phé p luô n ở trong trạng thá i mới nhất. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i đă ng trì nh tự  ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p 

và  mạ ng liê n lạ c khẩ n cấ p. Tì nh trạ ng khẩ n cấ p có  thể  

bao gồ m hỏ a hoạ n, nổ , lũ  lụ t, rò  rỉ  hó a chấ t, mấ t điệ n 

và  thiê n tai, bạ o loạ n và  bạ o lự c, đì nh cô ng. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tấ t cả  cá c giấ y phé p liê n quan đế n an toà n chá y nổ  và  

ứ ng phó  vớ i cá c tì nh huố ng khẩ n cấ p và  sự  an toà n 

củ a phá p luậ t phả i đư ợ c cấ p, tiế n hà nh kiể m tra và  bổ  

nhiệ m nhữ ng ngư ờ i có  liê n quan. Phả i có  giấ y phé p, 

giấ y chứ ng nhậ n hoặ c bá o cá o kiể m tra, tà i liệ u chứ ng 

minh bổ  nhiệ m, có  thể  kiể m tra và  có  hiệ u lự c. 

• Phả i tiế n hà nh kiể m tra cá c điề u kiệ n cấ p phé p hoặ c 

tầ n suấ t khá ch hà ng yê u cầ u. 

• Trư ớ c khi hế t hạ n giấ y phé p hiệ n tạ i, cầ n thiế t lậ p, 

quả n lý , quả n lý  quy trì nh đã  đư ợ c thô ng bá o trư ớ c để  

có  thể  gia hạ n và  ghi ché p lạ i để  có  thể  theo dõ i. (Ví  

dụ : Thô ng bá o/bà i tậ p/đặ t lị ch, v.v. thô ng qua hệ  thố ng 

lị ch tuâ n thủ  hoặ c hệ  thố ng email) 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

Đ ố i tư ợ ng cứ u hỏ a đặ c 

biệ t 

Phò ng chá y chữ a chá y, lắ p 

đặ t thiế t bị  cứ u hỏ a·Đ iề u 2 

Luậ t Phò ng chá y chữ a chá y, 

duy trì  lắ p đặ t thiế t bị  chữ a 

chá y và  quả n lý  an toà n 

(đị nh nghĩ a) Đ ố i tư ợ ng 

chữ a chá y cụ  thể  đề  cậ p 

đế n đố i tư ợ ng chữ a chá y 

phả i lắ p đặ t thiế t bị  chữ a 

chá y, nhà  má y (hà ng hó a) 

theo Phụ  lụ c 2 củ a Nghị  

đị nh thi hà nh. Chế  tạ o· gia 

cô ng [sử a chữ a·sự  

nhuộ m·con dấ u · sự  tẩ y 

trắ ng·sự  may mặ c·sự  khô  

rá o ·Bao gồ m in ấ n] hoặ c 

cá c cô ng trì nh đư ợ c sử  

dụ ng để  sử a chữ a, bao gồ m 

cá c cơ  sở  sinh hoạ t lâ n 

cậ n, cá c cơ  sở  lư u trữ  và  

xử  lý  chấ t nguy hiể m, má y 

bay và  ô  tô , cá c cơ  sở  xử  

lý  chấ t thả i và  rá c thả i, và  

cá c cơ  sở  lư u trữ  và  xử  lý  

chấ t nguy hiể m. 

 

 

Bổ  nhiệ m ngư ờ i quả n 

lý  an toà n phò ng chá y 

 Phò ng chá y chữ a chá y, 

thiế t bị  chữ a chá y việ c lắ p 

đặ t· Đ iề u 20 Luậ t Quả n lý  

an toà n và  duy trì  (quả n lý  

an toà n chữ a chá y cho cá c 

đố i tư ợ ng phò ng chá y cụ  

thể ). Đ ố i vớ i mộ t số  đố i 

tư ợ ng chữ a chá y cầ n quả n 

lý  an toà n chữ a chá y 

chuyê n nghiệ p hơ n vì  lo 

ngạ i thiệ t hạ i lớ n trong 

trư ờ ng hợ p hỏ a hoạ n, chủ  

sở  hữ u, ngư ờ i quả n lý  

hoặ c ngư ờ i sử  dụ ng phả i 

bổ  nhiệ m mộ t ngư ờ i có  

chuyê n mô n về  quả n lý  an 

toà n chữ a chá y và  hỗ  trợ  

quả n lý  an toà n chữ a chá y. 
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• Phả i duy trì  danh sá ch giấ y phé p có  ghi thô ng tin về  

ngà y cấ p phé p, ngà y hế t hạ n, cơ  quan cấ p phé p.  
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B2.2 Phả i đư ợ c trang bị  hệ  thố ng phá t hiệ n, bá o độ ng, 

chữ a chá y phù  hợ p và  hiệ u quả . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Thiế t bị  phả i đư ợ c trang bị  theo yê u cầ u củ a phá p luậ t 

đị a phư ơ ng hoặ c cô ng ty bả o hiể m. 

- Đ ầ u phun nư ớ c tự  

độ ng 

- Bì nh chữ a chá y 

xá ch tay 

- Cả m biế n nhiệ t/khó i 

tự  độ ng 

- Hệ  thố ng bá o độ ng 

và  thô ng bá o 

• Bì nh chữ a chá y đã  đư ợ c sạ c phả i đư ợ c đặ t ở  vị  trí  

đư ợ c chỉ  đị nh và  phả i đư ợ c gắ n bả ng kiể m tra. 

• Phả i trang bị  thiế t bị  cả nh bá o hỏ a hoạ n bằ ng tay hoặ c 

tự  độ ng, thiế t bị  cả nh bá o hỏ a hoạ n phả i hoạ t độ ng 

mà  khô ng có  lỗ i. 

• Thiế t bị  bá o chá y bằ ng tay phả i đư ợ c lắ p đặ t dọ c theo 

lố i thoá t hiể m khẩ n cấ p. 

• Bì nh chữ a chá y và  á p suấ t nư ớ c phả i bì nh thư ờ ng. 

• Van phun nư ớ c phả i đư ợ c đặ t ở  vị  trí  hoà n toà n mở  

và  bơ m chữ a chá y phả i đư ợ c đặ t ở  chế  độ  hoạ t độ ng 

tự  độ ng. 

• Cấ m sử  dụ ng cá c thiế t bị /dụ ng cụ  cứ u hỏ a có  chứ a 

amiă ng. 

• Vò i phun nư ớ c phả i cá ch đỉ nh củ a khô ng gian lư u trữ  í t 

nhấ t 0,5 m. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Theo luậ t đị a phư ơ ng, cô ng ty bả o hiể m và  yê u cầ u 

củ a khá ch hà ng, kiể m tra, kiể m tra và  duy trì  đị nh kỳ  

vò i phun nư ớ c tự  độ ng, bì nh chữ a chá y, má y phá t hiệ n 

nhiệ t/khó i, thiế t bị  cả nh bá o chá y trong điề u kiệ n hoạ t 

độ ng tố t. phả i đư ợ c sử a chữ a. 

- Tầ n suấ t kiể m tra bì nh chữ a chá y di độ ng í t nhấ t mộ t thá ng 

1 lầ n và  tầ n suấ t kiể m tra củ a cả m biế n khó i đơ n í t nhấ t 

mộ t nă m 1 lầ n. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Thiế t bị  phò ng chá y 

chữ a chá y 

Đ iề u 2 củ a Luậ t về  phò ng 

chá y, lắ p đặ t·duy trì  và  

quả n lý  an toà n thiế t bị  

phò ng chá y chữ a chá y(đị nh 

nghĩ a) Cá c thiế t bị  chữ a 

chá y bao gồ m cá c thiế t bị  

cứ u hỏ a, cả nh bá o, cá c 

thiế t bị  cứ u hộ  sơ  tá n, cá c 

thiế t bị  nư ớ c chữ a chá y và  

cá c thiế t bị  khá c. 

 

Tự  kiể m tra cá c thiế t bị  

phò ng chá y chữ a chá y, 

v.v. 

 Đ iề u 25 củ a Luậ t về  phò ng 

chá y, lắ p đặ t·bả o dư ỡ ng và  

quả n lý  an toà n cá c thiế t bị  

phò ng chá y chữ a chá y(tự  

kiể m tra cá c thiế t bị  phò ng 

chá y chữ a chá y, v.v.) Ngư ờ i 

có  liê n quan đế n đố i tư ợ ng 

phò ng chá y chữ a chá y cụ  

thể  phả i tự  kiể m tra đị nh kỳ  

cá c cơ  sở  chữ a chá y, v.v. 

đư ợ c lắ p đặ t trong đố i 

tư ợ ng đó  hoặ c nhờ  ngư ờ i 

quả n lý  hoặ c ngư ờ i có  

trì nh độ  kỹ  thuậ t viê n kiể m 

tra đị nh kỳ . Kế t quả  kiể m 

tra phả i đư ợ c bá o cá o cho 

trư ở ng phò ng cứ u hỏ a hoặ c 

trư ở ng phò ng cứ u hỏ a. Tự  

kiể m tra đư ợ c chia thà nh 

kiể m tra chứ c nă ng hoạ t 

độ ng và  kiể m tra chí nh xá c 

tổ ng hợ p và  phả i thự c hiệ n 

í t nhấ t mộ t lầ n mỗ i nă m. 
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- Tầ n suấ t kiể m tra bì nh chữ a chá y di độ ng í t nhấ t mộ t thá ng 

và  tầ n suấ t kiể m tra củ a cả m biế n khó i đơ n í t nhấ t mộ t 

nă m mộ t lầ n. 

- Phả i ghi ché p lạ i cá c thủ  tụ c, tầ n suấ t và  kế t quả  kiể m tra, 

kiể m tra, bả o dư ỡ ng. 
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B2.3 Phả i xá c đị nh và  đá nh giá  tấ t cả  cá c tì nh huố ng 

khẩ n cấ p tiề m nă ng có  thể  ả nh hư ở ng đế n Nhà  

má y, thiế t lậ p chư ơ ng trì nh phò ng bị  và  ứ ng phó  

(đố i sá ch/thủ  tụ c) phù  hợ p và  hiệ u quả . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Mạ ng liê n lạ c khẩ n cấ p, tổ  chứ c ứ ng phó  khẩ n cấ p, dự  

phò ng và  thủ  tụ c ứ ng phó  khẩ n cấ p phả i đư ợ c đă ng 

tả i mộ t cá ch thí ch hợ p và  hiệ u quả . 

• Bả n đồ  sơ  tá n khẩ n cấ p phả i đư ợ c đă ng lê n toà n bộ  

cơ  sở  để  chỉ  rõ  đư ờ ng thoá t và  điể m tậ p kế t. 

• Phả i chỉ  đị nh đị a điể m tậ p hợ p (điể m tậ p trung) ở  nơ i 

an toà n. Đ iể m tậ p trung phả i đư ợ c chỉ  đị nh riê ng trong 

nhà  để  sơ  tá n khi bã o/thờ i tiế t xấ u, rò  rỉ  hó a chấ t và  

ngoà i trờ i có  thể  sơ  tá n trong trư ờ ng hợ p hỏ a hoạ n. 

• Bộ  phậ n ứ ng phó  tì nh huố ng khẩ n cấ p phả i đư ợ c đặ t 

xung quanh đị a điể m tậ p hợ p để  có  thể  sử  dụ ng. 

• Cá c thiế t bị  sau đâ y phả i đư ợ c trang bị  để  phá t hiệ n 

và  ứ ng phó  trong trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p liê n quan đế n rò  

rỉ  hó a chấ t. 

- Thiế t bị  cả m biế n hơ i nư ớ c hó a chấ t độ c hạ i 

- Thiế t bị  bá o độ ng bằ ng thị  giá c/thí nh giá c theo phá p luậ t 

liê n quan 

- Má y rử a mắ t và  buồ ng tắ m khẩ n cấ p 

- Bộ  kit ứ ng phó  vớ i rò  rỉ , v.v. 

• Phả i có  khả  nă ng tự  độ ng ngắ t nguồ n điệ n củ a thiế t bị  

sả n xuấ t để  ngă n ngừ a thư ơ ng tí ch củ a ngư ờ i lao 

độ ng và  hư  hỏ ng thiế t bị  trong trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p. 

• Tấ t cả  cá c thiế t bị  khẩ n cấ p phả i đư ợ c kiể m tra đị nh 

kỳ  theo hư ớ ng dẫ n hoặ c khuyế n cá o củ a nhà  sả n xuấ t, 

tì m kiế m và  sử a chữ a cá c thiế t bị  có  chứ c nă ng hoặ c 

trụ c trặ c. Tấ t cả  cá c cuộ c kiể m tra phả i đư ợ c thự c hiệ n 

í t nhấ t mộ t nă m hoặ c theo cá c quy đị nh khá c. 

• Đ ể  tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng có  thể  dễ  dà ng tiế p cậ n, cầ n 

phả i bố  trí  thiế t bị  sơ  cấ p cứ u như  tủ  thuố c cấ p cứ u, 

v.v. tạ i cá c khu vự c chủ  yế u củ a Nhà  má y. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Kế  hoạ ch phò ng chá y 

chữ a chá y 

 Đ iề u 20 củ a quy đị nh về  

phò ng chá y, lắ p đặ t, duy trì  

và  quả n lý  an toà n cá c cơ  

sở  chữ a chá y và  phò ng 

chá y chữ a chá y (quả n lý  an 

toà n chữ a chá y cho cá c đố i 

tư ợ ng cụ  thể ) Cá n bộ  

phò ng chá y chữ a chá y và  

cá n bộ  quả n lý  an toà n 

phò ng chá y chữ a chá y 

thuộ c đố i tư ợ ng phò ng 

chá y chữ a chá y nhấ t đị nh 

phả i lậ p kế  hoạ ch phò ng 

chá y chữ a chá y theo Đ iề u 

24 củ a Nghị  đị nh. 
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② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i tiế n hà nh đá nh giá  tí nh nguy hiể m củ a tì nh huố ng 

khẩ n cấ p. Đ á nh giá  rủ i ro phả i xem xé t thiệ t hạ i về  tí nh 

mạ ng, mô i trư ờ ng và  tà i sả n, và  í t nhấ t phả i bao gồ m 

cá c yế u tố  sau: 

- Cầ n xem xé t khả  nă ng phá t sinh như  hỏ a hoạ n, rò  rỉ  hó a 

chấ t (khi bả o quả n lư ợ ng lớ n hó a chấ t hoặ c sử  dụ ng hó a 

chấ t độ c hạ i), độ ng đấ t (nế u nằ m trong khu vự c xả y ra độ ng 

đấ t), thờ i tiế t xấ u (nế u có  thể  xả y ra tạ i vị  trí  Nhà  má y). 

Mư a lớ n, lũ  lụ t, bã o, sư ơ ng giá , tuyế t rơ i dà y đặ c), bạ o lự c 

tạ i nơ i là m việ c, đì nh cô ng 

•  Kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p (ERP) phả i đư ợ c chuẩ n bị  

dự a trê n đá nh giá  rủ i ro. 

- Trong kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p, nhiệ m vụ  và  vai trò  

chí nh trong trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p xả y ra. 

- Khi thay đổ i kế t quả  đá nh giá  rủ i ro, khi độ i ứ ng phó  khẩ n 

cấ p thay đổ i, kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p phả n á nh kế t quả  

đà o tạ o đố i phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p và  phả i đư ợ c 

xem xé t và  cậ p nhậ t hơ n mộ t lầ n trong ba nă m, ngay cả  khi 

khô ng có  thay đổ i. 

- Kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p phả i đư ợ c cung cấ p để  có  thể  

xem xé t theo yê u cầ u củ a ngư ờ i lao độ ng. 

• Kế  hoạ ch hà nh độ ng phả i đư ợ c thiế t lậ p sau khi xả y ra 

trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p, bao gồ m bá o cá o tai nạ n, điề u tra 

nguyê n nhâ n cơ  bả n củ a tì nh huố ng khẩ n cấ p, sử a 

chữ a và  phò ng ngừ a, và  quả n lý  hồ  sơ  để  hà nh độ ng 

có  thể  hoà n thà nh theo kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c. 

• Cầ n thiế t lậ p trì nh tự  nố i lạ i và  tí nh liê n tụ c củ a dự  

á n. 

• Tấ t cả  hồ  sơ  kiể m tra và  bả o dư ỡ ng thiế t bị  khẩ n cấ p 

phả i đư ợ c ghi ché p và  lư u trữ . 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Phả i đà o tạ o ngư ờ i lao độ ng về  loạ i hì nh tì nh huố ng 

khẩ n cấ p tiề m nă ng có  thể  xả y ra tạ i Nhà  má y và  kế  

hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p. Đ iể m tậ p kế t trong và  ngoà i 

trờ i phả i đư ợ c thô ng bá o cho tấ t cả  nhâ n viê n và  khá ch 

tham quan. 
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• Phả i có  phư ơ ng tiệ n truyề n thô ng bê n trong và  bê n 

ngoà i đá ng tin cậ y và  hiệ u quả  để  thô ng bá o tì nh 

huố ng khẩ n cấ p và  sự  sơ  tá n củ a tấ t cả  mọ i ngư ờ i 

trong Nhà  má y ngay sau đó . Phư ơ ng tiệ n giao tiế p phả i 

có  thể  nghe đư ợ c mọ i nơ i trong Nhà  má y và  phả i phá t 

triể n và  duy trì  phư ơ ng á n có  thể  thô ng bá o cho cộ ng 

đồ ng xung quanh, ngư ờ i dâ n, cơ  quan chứ c nă ng và  cơ  

quan chí nh phủ  liê n quan. 
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B2.4 Khả  nă ng tiế p cậ n lố i thoá t hiể m hiệ u quả , lố i thoá t 

hiể m ra ngoà i tò a nhà  phù  hợ p về  số  lư ợ ng và  vị  

trí , dễ  tiế p cậ n và  quả n lý  phù  hợ p. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Nơ i thoá t nạ n 

- Phả i tồ n tạ i mộ t số  lư ợ ng thí ch hợ p cá c lố i lá nh nạ n hiệ u 

quả  từ  tấ t cả  cá c khu vự c. 

- Cá c lố i thoá t hiể m phả i đư ợ c cá ch xa nhau nhấ t đị nh và  

khô ng đư ợ c sử  dụ ng lẫ n vớ i lố i ra thô ng thư ờ ng. 

- Khô ng có  chư ớ ng ngạ i vậ t trong lố i đi lá nh nạ n và  lố i đi lá nh 

nạ n bê n ngoà i tò a nhà . 

- Lố i thoá t ra ngoà i tò a nhà  dẫ n đế n khô ng gian mở /bã i đỗ  xe 

khô ng đư ợ c kế t nố i vớ i khu vự c bế  tắ c. 

- Khô ng đư ợ c bả o quả n đồ  vậ t ở  lố i ra và  khô ng đư ợ c sử  

dụ ng cho mụ c đí ch khá c ngoà i việ c trố n thoá t. 

- Tấ t cả  cá c điể m lá nh nạ n trong khu vự c nguy hiể m hoặ c tầ n 

suấ t sử  dụ ng cao (hơ n 50 ngư ờ i sử  dụ ng) phả i đư ợ c mở  ra 

bê n ngoà i. 

- Tấ t cả  cá c nơ i lá nh nạ n phả i đư ợ c mở  mà  khô ng cầ n chì a 

khó a, huy hiệ u, mậ t mã , kiế n thứ c đặ c biệ t hoặ c nỗ  lự c 

riê ng. 

- Tấ t cả  cá c điể m lá nh nạ n phả i đư ợ c thiế t kế  theo kiể u panic 

hardware. 

- Cá c trư ờ ng hợ p khô ng phù  hợ p vớ i cá c điể m lá nh nạ n: 

Nế u phả i trả i qua nhiề u bư ớ c để  mở  cử a thoá t hiể m, cầ n 

mộ t lự c mạ nh, cử a quay, cử a cuố n mở  thẳ ng đứ ng, cử a 

trư ợ t khô ng có  chứ c nă ng an toà n và  quay theo hư ớ ng thoá t 

ra trong trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p nê n khô ng thể  mở  hoà n toà n. 

• Đ è n chỉ  dẫ n lố i thoá t nạ n 

- Phả i cung cấ p đè n dẫ n đư ờ ng cho lố i ra củ a tấ t cả  cá c 

tầ ng. 

- Trong trư ờ ng hợ p mấ t điệ n, đè n dẫ n đư ờ ng phả i đư ợ c 

chiế u sá ng. 

- Phả i lắ p đặ t biể u thị  dẫ n dắ t lố i đi, biể u thị  dẫ n dắ t lố i đi, 

dẫ n dắ t lố i đi để  có  thể  dẫ n đế n lố i đi lá nh nạ n gầ n nhấ t 

vớ i lố i đi sơ  tá n chí nh. 

- Cá c lố i thoá t hiể m khẩ n cấ p đư ợ c đá nh dấ u như  lố i đi thoá t 

nạ n, lố i thoá t hiể m, đị a điể m tậ p kế t phả i đư ợ c đă ng khắ p 

nơ i tạ i Nhà  má y. 

• Đ è n chiế u sá ng khẩ n cấ p 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Đ è n chỉ  dẫ n 

Đ ể  dẫ n đế n sự  sơ  tá n trong trư ờ ng 

hợ p hỏ a hoạ n, đè n đư ợ c bậ t theo 

nguồ n điệ n thư ơ ng mạ i bì nh 

thư ờ ng và  tự  độ ng chuyể n sang 

nguồ n điệ n khẩ n cấ p nế u nguồ n 

điệ n thư ơ ng mạ i bị  mấ t điệ n. 

 

Đ è n chỉ  dẫ n lố i thoá t nạ n 

Đ á nh dấ u lố i và o đư ợ c sử  dụ ng 

như  lố i thoá t hiể m hoặ c lố i thoá t 

hiể m để  dẫ n đế n sự  sơ  tá n, v.v. 

 

Đ è n chỉ  dẫ n lố i đi 

Đ è n dẫ n đư ờ ng hà nh lang, đè n dẫ n 

đư ờ ng phò ng khá ch, đè n dẫ n 

đư ờ ng cầ u thang, đè n dẫ n đư ờ ng 

để  hư ớ ng dẫ n lố i đi lá nh nạ n. 

 

Đ è n chỉ  dẫ n hà nh lang 

Chỉ  đị nh phư ơ ng hư ớ ng củ a lố i 

thoá t hiể m như  mộ t đè n dẫ n lố i 

đư ợ c lắ p đặ t trong hà nh lang trở  

thà nh lố i đi lá nh nạ n. 

 

Đ è n chỉ  dẫ n lố i cầ u thang 

Chiế u sá ng mặ t sà n và  mặ t sà n 

củ a thiế t bị  di chuyể n bằ ng đè n 

dẫ n đư ờ ng đư ợ c lắ p đặ t trê n cầ u 

thang hoặ c đư ờ ng dố c trở  thà nh lố i 

đi lá nh nạ n. 

 

Biể n chỉ  dẫ n lố i thoá t nạ n 

Dấ u hiệ u dẫ n đế n sự  sơ  tá n bằ ng 

cá ch đá nh dấ u lố i và o đư ợ c sử  

dụ ng là m lố i thoá t hiể m hoặ c lố i 

thoá t hiể m. 

 

Biể n chỉ  dẫ n lố i đi 

Biể n dẫ n đư ờ ng biể u thị  hư ớ ng đi 

củ a lố i thoá t hiể m bằ ng cá ch lắ p 

đặ t ở  hà nh lang, cầ u thang để  trở  

thà nh lố i thoá t hiể m. 

 

Tuyế n dẫ n đư ờ ng thoá t nạ n 

Mộ t thiế t bị  dẫ n dắ t sơ  tá n đư ợ c 

lắ p đặ t dư ớ i dạ ng mộ t dả i để  có  

thể  dẫ n dắ t sơ  tá n trong trạ ng thá i 

tố i tă m như  mộ t chấ t dẫ n dắ t á nh 

sá ng hoặ c điể m chiế u sá ng. 
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- Đ è n dẫ n đư ờ ng/đè n khẩ n cấ p phả i đư ợ c cung cấ p để  

chiế u sá ng đư ờ ng thoá t trong trư ờ ng hợ p mấ t điệ n. 

- Cầ u thang dẫ n đế n lố i thoá t hiể m, lố i đi lá nh nạ n và  hà nh 

lang, đè n cũ ng phả i đư ợ c cung cấ p á nh sá ng khẩ n cấ p hoạ t 

độ ng thí ch hợ p ở  cá c khu vự c khá c theo yê u cầ u củ a phá p 

luậ t có  liê n quan. 

- Phả i có  khả  nă ng cung cấ p điệ n cho á nh sá ng khẩ n cấ p 

bằ ng pin hoặ c má y phá t điệ n khẩ n cấ p. 

• Tá ch rờ i  

- Cá c thiế t bị  khá c ngoà i ố ng phun nư ớ c, ố ng nư ớ c, dị ch 

vụ  liê n quan đế n điệ n và  thiế t bị  điề u hò a khô ng đư ợ c đi 

qua lố i thoá t hiể m. 

- Khô ng gian mở  dẫ n đế n lố i đi lá nh nạ n phả i đư ợ c bả o vệ  

bằ ng cử a phò ng chá y hoặ c cử a sổ  phò ng chá y. 

- Cử a phò ng chá y phả i ở  trạ ng thá i tố t, tự  đó ng hoặ c tự  

độ ng khi cả nh bá o chá y hoặ c phá t hiệ n khó i, hoặ c thư ờ ng 

đó ng cử a. 

• Lố i đi thoá t nạ n 

- Chiề u rộ ng lố i đi phả i nhỏ  hơ n 1m tạ i điể m hẹ p nhấ t và  

chiề u rộ ng tố i thiể u củ a cử a phả i lớ n hơ n 81 cm (32 inch). 

Trư ờ ng hợ p có  quy đị nh riê ng về  luậ t đị a phư ơ ng thì  phả i 

tuâ n thủ  cá c quy đị nh củ a khu vự c tư ơ ng ứ ng. 

- Khoả ng cá ch tố i đa củ a lố i đi đế n lố i thoá t hiể m phả i nhỏ  

hơ n 60m tạ i Nhà  má y. 

• Thang má y 

- Trừ  cá c thang má y đư ợ c thiế t kế  cho mụ c đí ch cứ u hỏ a 

hoặ c cá c trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p khá c, tấ t cả  cá c thang má y 

phả i đă ng biể n cấ m sử  dụ ng bằ ng mộ t hoặ c nhiề u ngô n 

ngữ . 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Hồ  sơ  kiể m tra cá c thiế t bị  ứ ng phó  khẩ n cấ p (đè n 

khẩ n cấ p, biể n bá o cứ u hộ , lố i thoá t hiể m, bì nh chữ a 

chá y, lố i thoá t hiể m, v.v.) phả i đư ợ c chuẩ n bị  và  có  

thể  chứ ng minh rằ ng kiể m tra thiế t bị  đư ợ c thự c hiệ n 

theo cá c quy đị nh nghiê m ngặ t hơ n củ a phá p luậ t đị a 

phư ơ ng, yê u cầ u củ a cô ng ty bả o hiể m hoặ c thô ng lệ  

đị a phư ơ ng. 

- Tầ n suấ t kiể m tra bì nh chữ a chá y phả i í t nhấ t mộ t thá ng 

mộ t lầ n. 
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Huấ n luyệ n phò ng chá y 

chữ a chá y 

 Phò ng chá y chữ a chá y, lắ p 

đặ t thiế t bị  cứ u hỏ a · Đ iề u 

22 củ a Luậ t Quả n lý  bả o 

trì , an toà n (Huấ n luyệ n 

chữ a chá y cho cô ng nhâ n, 

dâ n cư  củ a cá c đố i tư ợ ng 

phò ng chá y cụ  thể ). Ngư ờ i 

có  liê n quan đế n đố i tư ợ ng 

cứ u hỏ a đặ c biệ t có  11 

ngư ờ i là m việ c hoặ c cư  trú  

thư ờ ng xuyê n trong số  cá c 

đố i tư ợ ng cứ u hỏ a đặ c biệ t 

sẽ  đư ợ c chữ a chá y cho 

ngư ờ i là m việ c hoặ c cư  trú  

thư ờ ng xuyê n tạ i đị a điể m 

đó ·thô ng bá o·Phả i đà o tạ o 

cầ n thiế t cho việ c quả n lý  an 

toà n chữ a chá y và  đà o tạ o 

như  sơ  tá n. Trong trư ờ ng 

hợ p nà y, huấ n luyệ n sơ  tá n 

phả i bao gồ m huấ n luyệ n sơ  

tá n và  dẫ n dắ t nhữ ng 

ngư ờ i ra và o đố i tư ợ ng cứ u 

hỏ a đế n nơ i an toà n. 
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• Hồ  sơ  đà o tạ o ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p phả i 

đư ợ c xá c nhậ n, ghi ché p cơ  hộ i cả i tiế n đư ợ c phá t 

hiệ n trong quá  trì nh đà o tạ o và  giá m sá t cho đế n khi cả i 

tiế n hoà n thà nh. 
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B2.5 Tấ t cả  nhâ n viê n phả i tiế n hà nh huấ n luyệ n, sơ  

tá n, chuẩ n bị  phò ng chá y chữ a chá y phù  hợ p và  hiệ u 

quả  khá c cho cá c trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p đã  đư ợ c xá c 

đị nh và  lư u giữ  hồ  sơ . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  mộ t chư ơ ng trì nh huấ n luyệ n sơ  tá n 

khẩ n cấ p phù  hợ p và  hiệ u quả . 

• Đ à o tạ o sơ  tá n khẩ n cấ p thư ờ ng xuyê n hơ n, trong số  

lầ n hà ng nă m hiệ u quả  thí ch hợ p (nă m 2 lầ n) và  số  

lầ n yê u cầ u củ a luậ t số  nà o cao hơ n thì  tiế n hà nh theo 

số  lầ n đó , huấ n luyệ n đố i vớ i tấ t cả  cô ng nhâ n, bao 

gồ m ca kí p đê m tạ i tấ t cả  cá c khu vự c (nhà  nghỉ , nhà  

ă n, nhà  kho, vă n phò ng, vă n phò ng sả n xuấ t, phò ng thí  

nghiệ m nghiê n cứ u và  phá t triể n, đị a điể m xuấ t nhậ p 

cả nh, v.v.).(Tuy nhiê n, í t nhấ t thì  phả i đà o tạ o 1 lầ n và o 

ca đê m) 

• Đ à o tạ o theo cá c kị ch bả n khẩ n cấ p khá c phả i đư ợ c 

thự c hiệ n ở  tầ n suấ t thí ch hợ p đư ợ c xá c đị nh thô ng 

qua đá nh giá  rủ i ro và  tầ n suấ t đà o tạ o phả i đư ợ c bao 

gồ m trong cá c thủ  tụ c liê n quan. 

• Hiệ u quả  củ a từ ng đợ t huấ n luyệ n ứ ng phó  cầ n đư ợ c 

đá nh giá  và  ghi ché p lạ i (thờ i gian huấ n luyệ n, thờ i gian 

sơ  tá n, thờ i gian ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p, số  

lư ợ ng cô ng nhâ n tham gia, nhữ ng cả i tiế n tiề m nă ngv.v.). 

• Kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c đố i vớ i huấ n luyệ n sơ  

tá n phả i đư ợ c thự c hiệ n. 

• Sau đợ t huấ n luyệ n cuố i cù ng, cầ n đà o tạ o lạ i nế u tỷ  lệ  

đổ i việ c củ a ngư ờ i lao độ ng trê n 20%. 

• Hồ  sơ  trong ba nă m qua, bao gồ m cả  kế  hoạ ch hà nh 

độ ng khắ c phụ c, phả i đư ợ c xem xé t và  giá m sá t xem 

cá c biệ n phá p khắ c phụ c có  đư ợ c thự c hiệ n hay khô ng. 
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B2.6 Phả i cung cấ p đồ  bả o hộ  phù  hợ p và  hiệ u quả  cho 

cá c nhâ n viê n ứ ng phó  khẩ n cấ p đư ợ c chỉ  đị nh và  

thự c hiệ n đà o tạ o theo chu kỳ  hà ng nă m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Dụ ng cụ  bả o vệ  ứ ng phó  khẩ n cấ p phả i đư ợ c sử  dụ ng, 

thí ch hợ p và  ở  trạ ng thá i tố t. 

• Dụ ng cụ  bả o vệ  ứ ng phó  khẩ n cấ p phả i đư ợ c hiể n thị  

rõ  rà ng, dễ  nhì n và  dễ  tiế p cậ n. 

• Phả i có  thể  hiể n thị  cá c nhâ n viê n ứ ng phó  khẩ n cấ p 

như  huy hiệ u, trang phụ c/mũ  bả o hiể m mà u khá c, bì a 

vă n phò ng/khô ng gian. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c yê u cầ u về  điề u kiệ n củ a độ i ứ ng 

phó  khẩ n cấ p (ERT), đà o tạ o, biê n bả n cuộ c họ p, thủ  

tụ c liê n lạ c củ a độ i ứ ng phó  và  danh sá ch liê n lạ c. 

• Đ ộ i ứ ng phó  khẩ n cấ p phả i có  trá ch nhiệ m và  quyề n 

hạ n chỉ  huy phư ơ ng thứ c ứ ng phó  trong trư ờ ng hợ p 

khẩ n cấ p xả y ra. Thủ  tụ c cũ ng phả i bao gồ m cá c 

chư ơ ng trì nh sau khi phụ c hồ i như  sau. 

- Phả i điề u tra nguyê n nhâ n củ a tấ t cả  cá c trư ờ ng hợ p khẩ n 

cấ p do lỗ i củ a con ngư ờ i, sự  cố  thiế t bị  hoặ c cá c nguyê n 

nhâ n khá c hoặ c hỗ  trợ  điề u tra củ a cơ  quan chứ c nă ng. 

- Cầ n lư u giữ  hồ  sơ  điề u tra để  tì m ra nguyê n nhâ n gố c rễ  

củ a tì nh huố ng khẩ n cấ p. 

- Phả i thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng về  phư ơ ng phá p trá nh 

tai nạ n tư ơ ng tự  trong tư ơ ng lai. 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Kiể m soá t, là m sạ ch, xử  lý  hoặ c cá c thủ  tụ c ứ ng phó  

khẩ n cấ p khá c (ví  dụ : Ngư ờ i lao độ ng tham gia và o hoạ t 

độ ng chữ a chá y) phả i đư ợ c đà o tạ o đị nh kỳ  về  kế  

hoạ ch và  biệ n phá p ứ ng phó  khẩ n cấ p, trá ch nhiệ m củ a 

bả n thâ n và  cá c thiế t bị  cầ n thiế t để  thự c hiệ n vai trò . 

• Nhữ ng ngư ờ i ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p phả i 

đư ợ c đà o tạ o về  cá c yế u tố  nguy hiể m hó a chấ t và  
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chú  ý , ngă n chặ n rò  rỉ  và  là m sạ ch, đố i phó  vớ i nguy 

cơ  hỏ a hoạ n, xử  lý  và  xử  lý  thí ch hợ p hó a chấ t và  

chấ t hấ p thụ  ô  nhiễ m, lự a chọ n và  sử  dụ ng thiế t bị  

bả o vệ  và  cá c thô ng tin khá c theo quy đị nh đị a phư ơ ng. 

- Nhâ n viê n ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p phả i đư ợ c 

đà o tạ o í t nhấ t 1 lầ n mộ t nă m. Đ ặ c biệ t, đà o tạ o phả i 

đư ợ c thự c hiệ n trong vò ng 30 ngà y khi thay đổ i chí nh sá ch 

và  thủ  tụ c đố i phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p. 

- Giá o dụ c phả i đư ợ c quyế t đị nh theo trá ch nhiệ m trong 

trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p. 

- Tà i liệ u đà o tạ o và  hồ  sơ  phả i đư ợ c kiể m tra và  cậ p nhậ t 

mớ i nhấ t. 

- Tổ  chứ c mộ t độ i ứ ng phó  khẩ n cấ p cho tấ t cả  cá c ca tạ i 

mỗ i cơ  sở  và  bố  trí  nhữ ng ngư ờ i lao độ ng là nh nghề  là m 

thà nh viê n củ a độ i. 
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B3) Tai nạ n lao độ ng và  bệ nh tậ t 

Nhà  má y phả i có  cá c quy trì nh và  cơ  chế  để  phò ng ngừ a, 

quả n lý , theo dõ i, bá o cá o cá c tai nạ n cô ng nghiệ p và  bệ nh 

tậ t. Ngoà i ra, cầ n thiế t lậ p và  thự c hiệ n chư ơ ng trì nh có  

biệ n phá p xử  lý  hợ p lý  để  phò ng, ứ ng phó  vớ i sự  lâ y lan 

củ a cá c bệ nh truyề n nhiễ m tiề m ẩ n giữ a cá c nhâ n viê n. 

 
 

B3.1 Phả i nhậ n đư ợ c tấ t cả  giấ y phé p liê n quan đế n tai 

nạ n cô ng nghiệ p và  bệ nh tậ t, nộ p bá o cá o và  thự c 

hiệ n quá  trì nh duy trì  giấ y phé p ở  trạ ng thá i hiệ n 

đạ i nhấ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cá c bà i đă ng đư ợ c yê u cầ u theo phá p luậ t phả i là  bả n 

mớ i nhấ t và  cá c loạ i bì a và  thô ng tin liê n quan phả i 

đư ợ c đă ng ở  khu vự c chung củ a nhâ n viê n/phò ng 

nghỉ /nhà  hà ng trong khu vự c. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Trư ớ c khi hế t hạ n giấ y phé p hiệ n tạ i, cầ n thiế t lậ p, 

quả n lý , quả n lý  quy trì nh đã  đư ợ c thô ng bá o trư ớ c để  

có  thể  gia hạ n và  ghi ché p lạ i để  có  thể  theo dõ i. (Ví  

dụ : Thô ng bá o/bà i tậ p/đặ t lị ch, v.v. thô ng qua hệ  thố ng 

lị ch tuâ n thủ  hoặ c hệ  thố ng email) 

• Tấ t cả  cá c tai nạ n cô ng nghiệ p yê u cầ u, giấ y phé p 

bệ nh tậ t, giấ y phé p phả i đư ợ c chuẩ n bị , có  thể  kiể m 

tra và  có  hiệ u lự c. 

• Bá o cá o kiể m tra tai nạ n cô ng nghiệ p và  bệ nh tậ t phả i 

đư ợ c chuẩ n bị  và  có  thể  kiể m tra. 

- Bá o cá o kiể m tra có  thể  bao gồ m nhậ t ký  chấ n thư ơ ng, bả o 

vệ  hô  hấ p, chư ơ ng trì nh bả o tồ n thí nh giá c, thô ng bá o 

khả  nă ng ghi ché p y tế . 

• Như  phá p luậ t yê u cầ u, phả i có  giấ y chứ ng nhậ n, giấ y 

phé p, kiể m tra, cô ng nhậ n củ a chí nh phủ  cá c cơ  sở  

điề u trị  tạ i chỗ  và  có  khả  nă ng xem xé t. 

• Nế u có  giấ y chứ ng nhậ n y tế  cô ng nghiệ p hợ p lệ  (ví  

dụ  như  cấ p cứ u) và  thuê  bá c sĩ  hoặ c bá c sĩ  hoặ c sử  
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Tai nạ n lao độ ng 

 Đ iề u 2 củ a Luậ t An toà n 

và  Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(chi tiế t) Ngư ờ i cung cấ p lao 

độ ng là  ngư ờ i chế t, bị  

thư ơ ng hoặ c mắ c bệ nh do 

cô ng việ c hoặ c do cô ng 

việ c hoặ c do xâ y dự ng, thiế t 

bị , nguyê n vậ t liệ u, khí  

đố t, hơ i nư ớ c, bụ i, v.v. liê n 

quan đế n cô ng việ c. 

 

Tai nạ n nghiê m trọ ng 

 Đ iề u 23 củ a Bộ  Lao độ ng - 

Thư ơ ng binh và  Xã  hộ i (Quy 

đị nh thi hà nh Luậ t An toà n 

và  Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p) 

( Phạ m vi tai nạ n nghiê m 

trọ ng) Tai nạ n nghiê m trọ ng 

là  mộ t trong nhữ ng tai nạ n 

sau: 

• Tai nạ n xả y ra vớ i hơ n 1 

ngư ờ i thiệ t mạ ng 

• Tai nạ nxả y ra cù ng lú c 2 

ngư ờ i bị  thư ơ ng cầ n 

đư ợ c chă m só c trong hơ n 

3 thá ng 

• Tai nạ n xả y ra đồ ng thờ i 

trê n 10 ngư ờ i bị  thư ơ ng 

hoặ c bị  bệ nh liê n quan 

nghề  nghiệ p 
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dụ ng dị ch vụ  bá c sĩ / y tá  thì  phả i có  bả n sao giấ y 

chứ ng nhậ n/ giấ y phé p củ a họ  và  có  thể  xem xé t. 

• Phả i duy trì  danh sá ch giấ y phé p có  ghi thô ng tin về  

ngà y cấ p phé p, ngà y hế t hạ n, cơ  quan cấ p phé p. 
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B3.2 Xá c đị nh nguyê n nhâ n gố c rễ  củ a tai nạ n lao 

độ ng/bệ nh nghề  nghiệ p phá t sinh trong quá  khứ , tiế n 

hà nh điề u tra để  thự c hiệ n cá c biệ n phá p khắ c 

phụ c/phò ng ngừ a, giao tiế p vớ i nhâ n viê n có  liê n 

quan và  quả n lý  theo dõ i cho đế n khi cá c biệ n phá p 

khắ c phụ c/phò ng ngừ a kế t thú c. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Đ ể  giả m thiể u tai nạ n, tấ t cả  cá c tai nạ n phả i đư ợ c theo 

dõ i và  ghi ché p lạ i (thờ i gian lư u trữ  tà i liệ u á p dụ ng 

nghiê m ngặ t hơ n trong 5 nă m và  cá c tiê u chuẩ n phá p 

luậ t) và  điề u tra. 

• Cầ n bổ  nhiệ m ngư ờ i phụ  trá ch giá m sá t, thự c hiệ n 

chí nh sá ch, thủ  tụ c quả n lý  tai nạ n. 

• Thố ng kê  bệ nh tậ t và  chấ n thư ơ ng trong quá  khứ  phả i 

có  sẵ n. 

• Phả i phâ n tí ch, điề u tra, kiể m tra tấ t cả  cá c trư ờ ng hợ p 

xử  lý  khẩ n cấ p, sự  cố  và  tai nạ n trê n mứ c xử  lý  khẩ n 

cấ p, tấ t cả  cá c trư ờ ng hợ p và  loạ i hì nh tai nạ n tử  vong. 

• Phả i tiế n hà nh phâ n tí ch xu hư ớ ng thố ng kê  tố i thiể u 1 

nă m đị nh kỳ , thự c hiệ n biệ n phá p khắ c phụ c, giá m sá t 

và  thự c hiệ n. 

• Cầ n có  mộ t hệ  thố ng để  ngư ờ i lao độ ng bá o cá o về  tai 

nạ n y tế  - an toà n, tai nạ n xe hơ i và  để  điề u tra, giá m 

sá t, quả n lý  cá c bá o cá o nà y. 

• Phả i soạ n thả o bá o cá o điề u tra sự  cố  bao gồ m kiể m tra 

hà nh độ ng khắ c phụ c và  thự c hiệ n hà nh độ ng khắ c 

phụ c. 

• Khi phá t sinh sự  cố  có  thể  gâ y tử  vong hoặ c trở  ngạ i xã  

hộ i (ví  dụ : Trong trư ờ ng hợ p nhiề u ngư ờ i bị  thư ơ ng 

nghiê m trọ ng, nế u nhiề u cá  nhâ n bị  bệ nh truyề n 

nhiễ m/bệ nh dị ch) thì  phả i bá o cá o cho phí a LGD trong 

vò ng 24 giờ  sau sự  cố . 

- Vị  trí  thiế t bị  và  sự  cố  

- Thờ i gian sự  cố  

- Giả i thí ch hiệ n trư ờ ng 

- Giả i thí ch sự  cố  

- Số  ngư ờ i chế t và /hoặ c mấ t 

tí ch 
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Bbá o cá o phá t sinh tai nạ n lao 

độ ng 

Đ iề u 73 củ a Bộ  Lao độ ng và  Lao độ ng 

(Quy tắ c thi hà nh Luậ t An toà n và  An 

toà n Cô ng nghiệ p) (Bá o cá o về  tai nạ n 

cô ng nghiệ p, v.v.) Nế u có  ngư ờ i chế t do 

tai nạ n cô ng nghiệ p, bị  thư ơ ng do tai 

nạ n cô ng nghiệ p, hoặ c ngư ờ i mắ c bệ nh 

cầ n nghỉ  việ c trê n 3 ngà y, bả ng điề u tra 

tai nạ n cô ng nghiệ p phả i đư ợ c lậ p và  

nộ p cho ngư ờ i đứ ng đầ u cơ  quan lao 

độ ng đị a phư ơ ng có  thẩ m quyề n trong 

vò ng 1 thá ng kể  từ  ngà y tai nạ n cô ng 

nghiệ p xả y ra. 

 

Quả n lý  ghi ché p tai nạ n lao độ ng 

Đ iề u 72 củ a Bộ  Lao độ ng và  Việ c là m 

(Quy tắ c thi hà nh Luậ t Sứ c khỏ e và  An 

toà n Cô ng nghiệ p) (Hồ  sơ  tai nạ n cô ng 

nghiệ p, v.v.) Khi tai nạ n cô ng nghiệ p xả y 

ra, ghi ché pㆍ bả o quả n nhữ ng điề u sau 

hoặ c đí nh kè m và  bả o quả n bả n sao 

bả ng điề u tra tai nạ n cô ng nghiệ p hoặ c 

bả n sao đơ n xin điề u dư ỡ ng kè m theo kế  

hoạ ch phò ng chố ng tai nạ n tá i phá t sinh. 

• Tổ ng quan về  Nhà  má y và  thô ng tin cá  

nhâ n củ a ngư ờ i lao độ ng 

• Thờ i gian và  đị a điể m phá t sinh tai nạ n 

• Nguyê n nhâ n và  quá  trì nh phá t sinh tai 

nạ n 

• Kế  hoạ ch phò ng chố ng sự  cố  tá i diễ n 

 

[Phá p luậ t Trung Quố c] 

Phỉ a thự c hiệ n khá m sứ c khỏ e trư ớ c 

và  sau khi bố  trí  đố i vớ i nhữ ng ngư ờ i 

lao độ ng tiế p xú c vớ i cá c yế u tố  nguy 

hiể m. 

Law of the People's Republic of China on the 

Prevention and Control of Occupational 

Diseases, article 35 : For workers exposed to 

occupational hazards, the employer shall, in 

accordance with the regulation from the 

production safety supervision and 

management departments and the 

Administrative Department of health, provide 

the pre-job, on-job and post-job occupational 

health check. 

Phả i đă ng ký , giá m sá t cá c yế u tố  gâ y 

bệ nh nghề  nghiệ p tạ i Nhà  má y. 

Law of the People's Republic of China on the 

Prevention and Control of Occupational 

Diseases, article 16 : the employer shall 

register the hazardous agents of occupational 

illness in the workplace, and receive the 

associated supervision. 
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- Xử  lý  kiể m soá t và  cứ u 

trợ , v.v. 

• Theo luậ t phả i tiế n hà nh kiể m tra và  duy trì  hồ  sơ  trư ớ c 

khi là m việ c, sau khi là m việ c, sau khi phá t sinh tì nh 

huố ng khẩ n cấ p. 

• Trư ờ ng hợ p kế t quả  khá m sứ c khỏ e củ a ngư ờ i lao 

độ ng khô ng bì nh thư ờ ng hoặ c bị  thư ơ ng tạ i nơ i là m 

việ c thì  phả i xử  lý  như  sau. 

- Phả i dừ ng ngay ngư ờ i lao độ ng khỏ i cô ng việ c hiệ n tạ i và  

đề  xuấ t chuyể n sang cô ng việ c khá c. 

- Khô ng đư ợ c chấ m dứ t hợ p đồ ng lao độ ng dự a trê n kế t quả  

khá m sứ c khỏ e. 

- Phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng hư ớ ng điề u trị  hoặ c kiể m 

tra lạ i thí ch hợ p. 

- Phả i trả  chi phí  điề u trị , kiể m tra lạ i, phụ c hồ i chứ c nă ng 

cho ngư ờ i lao độ ng. 

- Phả i thự c hiệ n kế  hoạ ch hà nh độ ng xử  lý  khắ c phụ c để  

giả m thiể u rủ i ro. 

• Khá m sứ c khỏ e cho ngư ờ i nghỉ  việ c phả i thự c hiệ n 

đá nh giá  rủ i ro khi là m việ c và  duy trì  cá c quy trì nh 

cũ ng như  hồ  sơ  hư ớ ng dẫ n cung cấ p khá m sứ c khỏ e 

sau khi nghỉ  việ c cho ngư ờ i nghỉ  hư u có  nguy cơ  cao. 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Trư ờ ng hợ p quy trì nh, thiế t bị , cơ  sở  vậ t chấ t mớ i 

đư ợ c đư a và o do kế t quả  củ a cá c biệ n phá p khắ c 

phụ c, cầ n tiế n hà nh đà o tạ o và  trao đổ i cho nhâ n viê n 

bị  ả nh hư ở ng đồ ng thớ i vă n bả n hó a cá c nộ i dung 

nà y. 
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Sự  cố  đá ng tiế c 

Thự c tế , ngay cả  khi kế t quả  

như  vậ y khô ng xả y ra, khả  

nă ng gâ y ra hậ u quả  khô ng 

mong muố n (ví  dụ : ả nh 

hư ở ng xấ u đế n con ngư ờ i, 

tà i sả n, mô i trư ờ ng hoặ c 

doanh nghiệ p) là  mộ t sự  cố  

rõ  rà ng. 
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B3.3 Cầ n có  quy trì nh sơ  cấ p cứ u hiệ u quả  và  số  lư ợ ng 

nhâ n viê n xử  lý  sơ  cấ p cứ u tạ i chỗ  phù  hợ p để  

cung cấ p điề u trị  lầ n 1 cho nhữ ng ngư ờ i lao độ ng bị  

thư ơ ng hoặ c bị  ố m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i dễ  dà ng xá c đị nh đư ợ c nhâ n viê n xử  lý  khẩ n cấ p 

tạ i hiệ n trư ờ ng bằ ng huy hiệ u, mà u trang phụ c, chữ  ký  

vă n phò ng/ khu vự c là m việ c. 

• Nế u cầ n thiế t, phò ng y tế  phả i bố  trí  nhâ n lự c y tế  phù  

hợ p để  điề u trị  cho ngư ờ i bị  thư ơ ng và  trang bị  cá c 

dụ ng cụ  y tế . 

• Trong trư ờ ng hợ p phò ng y tế  khô ng hoạ t độ ng 24 giờ  

mộ t ngà y, cầ n chuẩ n bị  phư ơ ng á n thay thế  như  dị ch 

vụ  y tế  bê n ngoà i và  hư ớ ng dẫ n nhâ n viê n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c thủ  tụ c ứ ng phó  đư ợ c xá c đị nh mứ c độ  ứ ng phó  

theo trọ ng lư ợ ng chấ n thư ơ ng phả i đư ợ c thiế t lậ p. (xử  

lý  khẩ n cấ p tạ i hiệ n trư ờ ng, điề u trị  tạ i phò ng y tế , 

đư a bệ nh việ n bê n ngoà i đị a phư ơ ngv.v.) 

• Cá c chuyê n gia y tế  cô ng nghiệ p hoặ c nhâ n viê n xử  lý  

khẩ n cấ p tạ i hiệ n trư ờ ng phả i đư ợ c đà o tạ o bở i cá c 

cơ  quan bê n ngoà i hoặ c đư ợ c đà o tạ o bở i cá c bá c sĩ  

nộ i bộ  có  giấ y phé p theo luậ t đị a phư ơ ng và  duy trì  

chứ ng chỉ  

• Trong trư ờ ng hợ p thuê  y tá  hoặ c bá c sĩ  hoặ c sử  dụ ng 

dị ch vụ  bá c sĩ / y tá , bả n sao giấ y phé p/ giấ y phé p củ a 

họ  phả i đư ợ c chuẩ n bị  bằ ng bả n mớ i nhấ t 

• Phò ng y tế  hoặ c phò ng khá m trong cô ng ty 

- Nhậ t ký  điề u trị  tạ i chỗ  phả i đư ợ c duy trì  bằ ng bả n mớ i 

nhấ t. (Do luậ t bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n nê n có  thể  hạ n chế  

việ c xem nó ) 

- Phả i phù  hợ p và  có  khả  nă ng phổ  cậ p hà ng hó a và  trì nh 

tự  vă n bả n liê n quan đế n vậ n hà nh phò ng khá m hiệ n 

trư ờ ng. 
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Đ ồ  dù ng sơ  cấ p cứ u 

 Quy đị nh 82 về  tiê u chuẩ n 

an toà n và  sứ c khỏ e cô ng 

nghiệ p (cô ng cụ  cứ u trợ ) 

Sau đâ y là  dụ ng cụ  cấ p cứ u 

cầ n thiế t cho việ c xử  lý  

khẩ n cấ p củ a ngư ờ i bị  

thư ơ ng và  phả i đư ợ c thô ng 

bá o cho ngư ờ i lao độ ng về  

đị a điể m và  cá ch sử  dụ ng. 

• Vậ t liệ u bă ng bó ㆍ bô ng y 

tế ㆍ cá i kẹ p và  bă ng cá  

nhâ n 

• thuố c(外傷)sá t trù ng cho 

viế t thư ơ ng 

• Gạ c cầ m má uㆍ thanh nẹ p 

gỗ  và  cá ng 

• Thuố c bỏ ng (chỉ  dà nh cho 

nơ i là m việ c xử  lý  vậ t liệ u 

nhiệ t cao hoặ c nơ i là m việ c 

có  nguy cơ  bỏ ng khá c) 
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• Trong trư ờ ng hợ p khô ng thể  cung cấ p cá c biệ n phá p y tế  

chuyê n mô n tạ i Nhà  má y, độ i sơ  cấ p cứ u tạ i chỗ  đư ợ c 

đà o tạ o phả i thư ờ ng trú  tạ i Nhà  má y, sau đó  đư a 

nhữ ng ngư ờ i lao độ ng bị  thư ơ ng đế n cơ  sở  y tế  bê n 

ngoà i để  điề u trị  bổ  sung. 

   

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Tà i liệ u đà o tạ o và  hồ  sơ  đà o tạ o về  nhâ n viê n xử  lý  

khẩ n cấ p hiệ n trư ờ ng phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  

mớ i nhấ t. 
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B3.4 Phả i có  lá n cứ u thư ơ ng ở  khu vự c thí ch hợ p để  có  

thể  điề u trị  cho nhữ ng ngư ờ i lao độ ng bị  thư ơ ng 

hoặ c bị  ố m. Hộ p cứ u thư ơ ng phả i có  đủ  thuố c và  

phả i đư ợ c kiể m tra hà ng thá ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Hộ p cứ u thư ơ ng có  đầ y đủ  tấ t cả  cá c dụ ng cụ  phả i 

đư ợ c sử  dụ ng ở  nơ i đư ợ c chỉ  đị nh. 

• Hộ p cứ u thư ơ ng khô ng đư ợ c khó a, nế u khó a thì  nhâ n 

viê n cấ p cứ u trự c ban phả i luô n có  chì a khó a. 

• Phả i chuẩ n bị  cá c thiế t bị  xử  lý  khẩ n cấ p đư ợ c quả n 

lý  tố t và  phù  hợ p vớ i vị  trí  đư ợ c chỉ  đị nh. 

• Má y rử a mặ t và  cơ  sở  tắ m khẩ n cấ p nằ m trong vò ng 10 

giâ y đi bộ  từ  nơ i nguy hiể m và  khô ng cầ n phả i đi lê n 

xuố ng cầ u thang hoặ c dố c khi tiế p cậ n thiế t bị , và  

đư ờ ng đi từ  cá c yế u tố  nguy hiể m đế n thiế t bị  phả i 

thẳ ng nhấ t có  thể  mà  khô ng có  chư ớ ng ngạ i vậ t. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c thủ  tụ c duy trì  phù  hợ p và  hiệ u quả  để  kiể m tra, 

duy trì , duy trì , duy trì  và  chuẩ n bị  hà ng tồ n kho và  tấ t 

cả  cá c thiế t bị  xử  lý  khẩ n cấ p (bộ t đố t, rử a mặ t, thiế t 

bị  tắ m khẩ n cấ p) và  hộ p cứ u thư ơ ng. 

• Cá c thủ  tụ c bố  trí  lá n cứ u thư ơ ng phả i đư ợ c chuẩ n 

bị  xem xé t nhâ n sự , diệ n tí ch và  đặ c tí nh cô ng việ c. 

• Tầ n suấ t kiể m tra thiế t bị  xử  lý  khẩ n cấ p và  lá n cứ u 

thư ơ ng khô ng đư ợ c nhỏ  hơ n mộ t thá ng. (bao gồ m cá c 

dụ ng cụ  y tế  củ a cá c thà nh viê n trong cô ng ty) 

• Má y rử a mắ t và  thiế t bị  tắ m khẩ n cấ p phả i đư ợ c kiể m 

tra mộ t lầ n mộ t tuầ n để  xá c nhậ n hoạ t độ ng đú ng, ghi 

ché p lạ i và  sử a chữ a ngay lậ p tứ c nhữ ng hạ ng mụ c 

khô ng phù  hợ p. 

• Má y rử a mắ t đư ợ c trang bị  thiế t bị  rử a 2 mắ t có  bộ  

xử  lý  , cả  má y rử a mắ t và  thiế t bị  tắ m khẩ n cấ p đề u 

phả i có  nư ớ c ấ m chả y liê n tụ c trong 15 phú t. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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• Danh sá ch hà ng tồ n kho và  hồ  sơ  kiể m tra củ a hộ p cứ u 

thư ơ ng phả i đư ợ c duy trì  mớ i nhấ t. 

• Danh sá ch tồ n kho củ a hộ p cấ p cứ u phả i bao gồ m gă ng 

tay latex, khă n tam giá c và  ké o y tế . 

• Phả i duy trì  ghi ché p củ a độ i trư ở ng khô ng xuấ t hà ng 

hộ p cứ u thư ơ ng. 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Phả i quyế t đị nh xem tấ t cả  cô ng nhâ n có  thể  sử  dụ ng 

hộ p cứ u thư ơ ng mộ t cá ch tự  do hay chỉ  có  nhâ n viê n 

xử  lý  khẩ n cấ p mớ i sử  dụ ng hộ p cứ u thư ơ ng và  thô ng 

bá o cho tấ t cả  cô ng nhâ n về  cá c hạ ng mụ c quyế t đị nh. 

• Ngư ờ i lao độ ng có  nguy cơ  tiế p xú c vớ i hó a chấ t phả i 

đư ợ c đà o tạ o về  thủ  tụ c sử  dụ ng má y rử a mặ t và  thiế t 

bị  tắ m khẩ n cấ p hà ng nă m. 
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B3.5 Phả i thiế t lậ p và  thự c hiệ n chư ơ ng trì nh có  biệ n 

phá p xử  lý  hợ p lý  để  chuẩ n bị , phò ng, ứ ng phó  vớ i sự  

lâ y lan củ a cá c bệ nh truyề n nhiễ m tiề m ẩ n giữ a cá c cô ng 

nhâ n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cầ n phả i thự c hiệ n cá c biệ n phá p sau để  đả m bả o vệ  

sinh cá  nhâ n. 

- Cung cấ p cá c thiế t bị  thí ch hợ p để  rử a tay và  sấ y khô , bao 

gồ m cá c vậ t dụ ng vệ  sinh bao gồ m như ng khô ng giớ i hạ n, 

bao gồ m như ng khô ng tá i sử  dụ ng, khă n khô ng thể  tá i sử  

dụ ng, v.v. 

- Khuyế n khí ch ngư ờ i lao độ ng nghỉ  ngơ i ở  nhà  nế u họ  bị  

ố m 

- Nế u có  thể , khô ng đư ợ c chia sẻ  điệ n thoạ i, dụ ng cụ  hoặ c 

thiế t bị  giữ a cá c cô ng nhâ n. 

- Đảm bảo người lao động được tiê m vắc xin đú ng cá ch theo yê u 

cầu và  khuyến nghị của chí nh phủ địa phương, tuâ n thủ tất cả cá c 

biện phá p an toà n y tế. 

• Duy trì  tồ n kho hà ng hó a cầ n thiế t để  bả o vệ  ngư ờ i lao 

độ ng và  hạ n chế  sự  lâ y lan củ a bệ nh truyề n nhiễ m và  

luô n cung cấ p hà ng hó a sau mộ t cá ch thí ch hợ p. 

- Tấ t cả  cá c nhà  vệ  sinh đề u có  chấ t khử  trù ng tay hoặ c tù y 

chọ n. 

- Cung cấ p mặ t nạ , mặ t nạ  N95 (sả n phẩ m thô ng qua sự  phù  

hợ p), gă ng tay, á o choà ng (hoặ c quầ n á o bả o hộ ) và  kí nh 

bả o hộ . 

- Duy trì  và  khử  trù ng sạ ch sẽ  bao gồ m khă n sạ ch, xà  phò ng 

và  chấ t khử  trù ng. 

- Bố  trí  cá c vậ t dụ ng có  thể  đư ợ c sử  dụ ng để  phá t hiệ n và  

kiể m soá t sự  lâ y lan củ a bệ nh (ví  dụ : nhiệ t kế , vá ch ngă n, 

dụ ng cụ  kiể m tra, v.v.) 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n xá c đị nh, đá nh giá  và  kiể m soá t sự  lâ y lan củ a 

bệ nh truyề n nhiễ m tạ i Nhà  má y bằ ng cá ch thự c hiệ n 

cá c quy trì nh phò ng bị  và  đố i phó  vớ i dị ch bệ nh đã  

đư ợ c vă n bả n hó a từ  trư ớ c, cầ n theo dõ i cá c hư ớ ng 

dẫ n củ a cá c cơ  quan y tế  liê n quan để  thố ng nhấ t cá c 

khuyế n nghị  phù  hợ p nhấ t đư a và o cá c thủ  tụ c và  kế  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Ngư ờ i nhiễ m bệ nh 

Ngư ờ i có  triệ u chứ ng củ a 

bệ nh truyề n nhiễ m 

 

Bệ nh truyề n nhiễ m 

Bệ nh hoặ c bệ nh do vi sinh 

vậ t gâ y ra như  vi khuẩ n, 

virus, ký  sinh trù ng, nấ m có  

thể  lâ y lan trự c tiế p hoặ c 

giá n tiế p từ  ngư ờ i nà y sang 

ngư ờ i khá c. 

 

Đ ạ i dị ch 

Tì nh trạ ng bệ nh tậ t đang 

hoà nh hà nh trê n toà n thế  

giớ i. Pandemic là  mộ t tì nh 

huố ng mà  virus mớ i lâ y 

nhiễ m cho con ngư ờ i liê n 

tụ c lan truyề n và  lâ y lan 

giữ a con ngư ờ i. Lú c nà y 

hầ u như  khô ng có  miễ n 

dị ch vớ i virus mớ i nê n virus 

lâ y lan ra toà n thế  giớ i 

 

WHO (Tổ  chứ c Y tế  Thế  

giớ i) 

Cơ  quan chuyê n mô n củ a 

Liê n Hợ p Quố c phụ  trá ch y 

tế  cô ng cộ ng quố c tế  

 

Giai đoạ n đạ i dị ch 

Giai đoạ n Pandemic củ a WHO 

đư ợ c á p dụ ng trê n toà n 

thế  giớ i, cung cấ p mộ t khung 

toà n cầ u giú p cá c quố c gia 

trê n thế  giớ i xâ y dự ng kế  

hoạ ch đố i phó  và  ứ ng phó  

Pandemic. Trong khuô n khổ  

nà y, chia là m 6 giai đoạ n để  

dễ  dà ng thố ng nhấ t nộ i 

dung khuyế n nghị  và  

phư ơ ng thứ c tiế p cậ n mớ i 

trong kế  hoạ ch ứ ng phó  và  

ứ ng phó  quố c gia hiệ n có . 
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hoạ ch. Chư ơ ng trì nh nà y phả i dự a trê n đá nh giá  rủ i ro 

kỹ  lư ỡ ng về  cá c rủ i ro có  thể  xả y ra tạ i nơ i là m việ c 

liê n quan đế n bệ nh tậ t. 

• Quy đị nh cá c thủ  tụ c ứ ng phó  để  chuẩ n bị  cho bệ nh 

truyề n nhiễ m và  bao gồ m cá c yế u tố  sau: 

- Phâ n tí ch nguồ n lâ y nhiễ m củ a bệ nh truyề n nhiễ m mà  

ngư ờ i lao độ ng có  thể  tiế p xú c, bao gồ m cá c yế u tố  nguy 

hiể m cụ  thể  mà  ngư ờ i lao độ ng phả i đố i mặ t 

- Hệ  thố ng xá c đị nh và  thự c hiệ n cá c biệ n phá p kiể m soá t 

cầ n thiế t để  giả m thiể u rủ i ro nà y. 

- Thủ  tụ c xá c đị nh, cá ch ly và  chuyể n giao ngư ờ i chẩ n đoá n. 

- Quy trì nh vệ  sinh, khử  trù ng vă n phò ng, phò ng cá ch ly, ký  

tú c xá  và  khô ng gian cô ng cộ ng (nế u có ). 

- Xá c đị nh nhà  cung cấ p dị ch vụ  chuyê n nghiệ p để  dọ n dẹ p 

và  khử  trù ng nế u cầ n thiế t 

- Phâ n biệ t nhà  cung cấ p dị ch vụ  y tế  và  phò ng thí  nghiệ m 

• Tổ  chứ c và  chỉ  đị nh ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m trự c tiế p 

(DRI) để  thà nh lậ p mộ t nhó m đố i phó  vớ i dị ch bệ nh 

(IDRT) tạ i mỗ i cơ  sở  là m việ c, IDRT có  nghĩ a vụ  và  

quyề n chỉ  thị  đố i phó  vớ i tì nh huố ng dị ch bệ nh để  

bả o vệ  sứ c khỏ e, an toà n, mô i trư ờ ng và  cộ ng đồ ng 

củ a ngư ờ i lao độ ng. 

• Ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c bả o vệ  để  khô ng bị  phâ n 

biệ t đố i xử  khô ng phù  hợ p vớ i lý  do liê n quan đế n bệ nh 

truyề n nhiễ m, hoặ c bị  bắ t nạ t và  trả  thù . 

• Khi cá c trư ờ ng hợ p xá c nhậ n đư ợ c bá o cá o, phả i bả o 

vệ  thô ng tin cá  nhâ n củ a ngư ờ i lao độ ng theo luậ t và  quy 

đị nh có  liê n quan. 

• Phả i trả  lư ơ ng cho ngư ờ i lao độ ng theo quy đị nh và  

phá p luậ t liê n quan đế n thờ i gian khá m, cá ch ly, điề u trị  

và  nghỉ  phé p liê n quan đế n bệ nh truyề n nhiễ m. 

• Quy đị nh và  duy trì  cá c thủ  tụ c hủ y bỏ  thí ch hợ p đố i 

vớ i cá c mặ t hà ng ứ c chế  lâ y lan bệ nh truyề n nhiễ m. 

• Trong trư ờ ng hợ p chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c để  kiể m tra 

bệ nh truyề n nhiễ m mộ t cá ch thí ch hợ p và  tuyê n bố  

tì nh trạ ng khẩ n cấ p củ a bệ nh truyề n nhiễ m quố c gia 
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(giai đoạ n 4/5), cơ  sở  kinh doanh phả i thự c hiệ n cá c biệ n 

phá p sau.  

- Cầ n tă ng cư ờ ng cá c biệ n phá p phò ng ngừ a liê n quan đế n 

bệ nh truyề n nhiễ m tạ i Nhà  má y. 

- Cầ n thự c hiệ n cá c biệ n phá p hợ p lý  để  ngă n chặ n sự  lâ y 

lan củ a cá c bệ nh truyề n nhiễ m tạ i Nhà  má y theo hư ớ ng dẫ n 

củ a quố c gia/ khu vự c. 

• Khuyế n khí ch ngư ờ i lao độ ng bá o cá o tấ t cả  cá c triệ u 

chứ ng củ a bệ nh truyề n nhiễ m đú ng thờ i điể m và  trư ờ ng 

hợ p nghi ngờ  xá c nhậ n nhiễ m bệ nh tạ i cơ  sở  là m việ c 

thì  phả i là m như  sau. 

- Phả i cá ch ly và  di chuyể n ngư ờ i chẩ n đoá n an toà n. 

- Phả i tiế n hà nh kiể m tra thự c tế  để  xá c đị nh tấ t cả  nhữ ng 

ngư ờ i có  thể  đã  tiế p xú c vớ i bệ nh nhâ n/ngư ờ i đư ợ c chẩ n 

đoá n nhiễ m bệ nh. 

- Phả i tă ng cư ờ ng dọ n dẹ p và  khử  trù ng cá c cơ  sở  là m việ c 

theo hư ớ ng dẫ n củ a chuyê n gia/quố c gia. 

- Nế u phá t sinh bệ nh truyề n nhiễ m trong cơ  sở  là m việ c hoặ c 

trong cộ ng đồ ng đị a phư ơ ng đư ợ c xá c nhậ n thì  phả i hợ p 

tá c vớ i quố c gia/ khu vự c để  thự c hiệ n quả n lý  thờ i gian là m 

việ c, thay đổ i tổ ng số  nhâ n viê n là m việ c tạ i cơ  sở  là m việ c 

hoặ c đó ng cử a cơ  sở  là m việ c theo hư ớ ng dẫ n. 

- Nế u cầ n thiế t, cá c cơ  sở  là m việ c phả i đư ợ c nố i lạ i theo 

hư ớ ng dẫ n củ a chí nh quyề n đị a phư ơ ng. 

• Phả i có  cá c thủ  tụ c để  bá o cá o nghi ngờ  hoặ c xá c 

nhậ n nhiễ m bệ nh tạ i Nhà  má y, và  nế u cầ n, tấ t cả  cá c 

trư ờ ng hợ p xá c nhậ n bệ nh truyề n nhiễ m phả i đư ợ c bá o 

cá o lê n quố c gia/khu vự c theo phá p luậ t và  quy đị nh có  

liê n quan. 

• Doanh nghiệ p hợ p tá c phả i tuâ n thủ  cá c yê u cầ u bá o 

cá o sự  cố  củ a đố i tá c LGD và  bá o cá o cá c trư ờ ng hợ p 

xá c nhậ n nhiễ m bệ nh. 

• Tấ t cả  cá c tà i liệ u liê n quan đế n phò ng bị  và  đố i phó  

vớ i bệ nh truyề n nhiễ m phả i đư ợ c bả o quả n và  cung cấ p 

để  có  thể  kiể m tra bấ t cứ  lú c nà o trong trư ờ ng hợ p LGD 

yê u cầ u. 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Tấ t cả  cô ng nhâ n, giá m sá t viê n, ngư ờ i quả n lý , nhà  

thầ u hiệ n trư ờ ng và  nhà  cung cấ p phả i hoà n thà nh đà o 
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tạ o về  nguyê n tắ c cơ  bả n để  kiể m soá t bệ nh truyề n 

nhiễ m, bao gồ m: 

- Giá o dụ c vệ  sinh cá  nhâ n như  rử a tay, ho và  điề u chỉ nh hắ t 

hơ i, vệ  sinh bề  mặ t và  khử  trù ng, khô ng chia sẻ  dụ ng cụ , 

thứ c ă n, đồ  uố ng hoặ c thiế t bị . 

- Đ à o tạ o về  tự  giá m sá t và  bá o cá o kị p thờ i cá c triệ u 

chứ ng và  triệ u chứ ng củ a bệ nh truyề n nhiễ m. 

- Đ à o tạ o liê n quan đế n việ c sử  dụ ng và  hủ y bỏ  PPE mộ t 

cá ch thí ch hợ p 

- Đ à o tạ o về  xử  lý  và  chuẩ n bị  thự c phẩ m phù  hợ p 

• Đ à o tạ o phả i đư ợ c cung cấ p trong thờ i gian đị nh hư ớ ng 

ban đầ u, thờ i gian đà o tạ o lạ i hà ng nă m và  khi bệ nh 

truyề n nhiễ m hoặ c Pandemic phá t sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

 

Đ o mô i trư ờ ng là m 

việ c 

Đ iề u 2 củ a Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p 

(đị nh nghĩ a) Đ o mô i 

trư ờ ng là m việ c là  việ c thu 

thậ p mẫ u vậ t, phâ n 

tí ch·đá nh giá  sau khi chủ  

doanh nghiệ p lậ p kế  hoạ ch 

đo lư ờ ng cá c nhâ n tố  có  

hạ i cho ngư ờ i lao độ ng 

hoặ c nơ i là m việ c để  tì m 

hiể u thự c trạ ng mô i trư ờ ng 

là m việ c. 

Đ iề u 125 Luậ t An toà n và  

Sứ c khỏ e Cô ng nghiệ p (Đ o 

lư ờ ng mô i trư ờ ng là m 

việ c), 

Quy tắ c thi hà nh điề u 190, 

Phụ  lụ c 21 ( Yế u tố  gâ y hạ i 

cho mô i trư ờ ng là m việ c) 

Tạ i Nhà  má y có  ngư ờ i lao 

độ ng tiế p xú c vớ i cá c yế u 

tố  gâ y hạ i là  đố i tư ợ ng đo 

mô i trư ờ ng là m việ c sau 

đâ y, nế u nơ i là m việ c hoặ c 

cô ng đoạ n là m việ c đư ợ c 

vậ n hà nh mớ i hoặ c thay đổ i 

trở  thà nh nơ i là m việ c là  

đố i tư ợ ng đo đạ c thì  phả i 

đư ợ c thự c hiệ n trong vò ng 

30 ngà y, và  phả i thự c hiệ n 

í t nhấ t 1 lầ n trong 6 thá ng. 

• Hó a chấ t: 114 hợ p chấ t 

hữ u cơ , 24 kim loạ i, 17 hợ p 

chấ t axit và  kiề m, 15 hợ p 

chấ t khí , 12 hợ p chấ t độ c 

hạ i đư ợ c cấ p phé p, chia 

sẻ  giá  kim loạ i. 

• Nhâ n tố  vậ t lý : tiế ng ồ n 

(trung bì nh tă ng trọ ng số  

trong 8 giờ  trê n 80dB), số t 

cao. 

• Phâ n đạ m: phâ n đạ m 

khoá ng vậ t, phâ n đạ m ngũ  

cố c 
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B4) Y tế  cô ng nghiệ p 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t, đá nh giá , kiể m soá t tiế p xú c củ a 

nhâ n viê n đố i vớ i cá c yế u tố  hó a họ c, sinh họ c, vậ t lý  theo 

hệ  thố ng quả n lý . Rủ i ro tiề m ẩ n phả i đư ợ c loạ i bỏ  hoặ c 

kiể m soá t thô ng qua thiế t kế , kỹ  thuậ t, kiể m soá t hà nh trì nh 

phù  hợ p. Trong trư ờ ng hợ p khô ng thể  kiể m soá t đư ợ c rủ i ro 

bằ ng phư ơ ng tiệ n nà y, ngư ờ i lao độ ng phả i sử  dụ ng miễ n 

phí  thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n phù  hợ p và  đư ợ c quả n lý  tố t. 

Trong chư ơ ng trì nh bả o vệ  phả i bao gồ m tà i liệ u đà o tạ o về  

nguy hiể m liê n quan đế n nguy hiể m nà y. 

 
 

B4.1 Tấ t cả  cá c giấ y phé p liê n quan đế n cá c yế u tố  nguy 

hiể m sứ c khỏ e cô ng nghiệ p tiề m nă ng, phả i đư ợ c 

kiể m tra và  chuẩ n bị  giấ y phé p, giấ y chứ ng nhậ n 

hoặ c bá o cá o, và  phả i thự c hiệ n quá  trì nh duy trì  

giấ y phé p luô n đư ợ c cậ p nhậ t nhấ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tấ t cả  cá c giấ y phé p liê n quan đế n y tế  cô ng nghiệ p 

theo yê u cầ u củ a phá p luậ t phả i đư ợ c cấ p và  tiế n hà nh 

kiể m tra, giấ y phé p phả i có  hiệ u lự c. 

• Phá t triể n và  thự c hiệ n phư ơ ng phá p đá nh giá  rủ i ro 

sứ c khỏ e củ a nhâ n viê n tiề m nă ng đố i vớ i cá c yế u tố  

hó a họ c, sinh họ c hoặ c vậ t lý  tạ i hiệ n trư ờ ng. 

• Bá o cá o kiể m tra sứ c khỏ e cô ng nghiệ p (bá o cá o đo 

lư ờ ng mô i trư ờ ng là m việ c) phả i đư ợ c chuẩ n bị , có  

thể  xem xé t và  đá p ứ ng cá c yê u cầ u củ a phá p 

luậ t/khá ch hà ng. 

- Trư ờ ng hợ p vư ợ t quá  giớ i hạ n phơ i nhiễ m tạ i nơ i là m việ c 

(OEL), thô ng qua xử  lý  tứ c thì  phả i cung cấ p mộ t thiế t bị  

kiể m soá t kỹ  thuậ t thí ch hợ p hoặ c PPE tạ m thờ i cho đế n khi 

kế t quả  giá m sá t 3 lầ n liê n tiế p mỗ i lầ n cá ch nhau í t nhấ t 1 

ngà y đạ t kế t quả  thấ p hơ n giớ i hạ n phơ i nhiễ m tạ i nơ i là m 

việ c (OEL). 

• Ghi ché p lấ y mẫ u y tế  cô ng nghiệ p trong ba nă m qua, bao 

gồ m lấ y mẫ u do cá c cơ  quan chí nh phủ  thự c hiệ n như  

mộ t phầ n củ a kiể m tra quy chế , phả i đư ợ c xem xé t. 
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• Phả i thiế t lậ p, quả n lý  và  ghi ché p cá c quy trì nh đư ợ c 

ghi ché p trư ớ c để  có  thể  đư ợ c gia hạ n trư ớ c khi hế t 

hạ n giấ y phé p và  tuâ n thủ  thờ i gian đo mô i trư ờ ng là m 

việ c đư ợ c tiế n hà nh theo cá c yê u cầ u phá p lý . (ví  dụ , 

thô ng bá o/bà i tậ p/đặ t lị ch thô ng qua hệ  thố ng lị ch tuâ n 

thủ  hoặ c hệ  thố ng email, v.v.) 

 
 
  



 

95 
 

B4.2 Kiể m soá t thí ch hợ p việ c tiế p xú c vớ i cá c yế u tố  

hó a họ c, sinh họ c, vậ t lý  củ a ngư ờ i lao độ ng.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i thiế t lậ p và  vậ n hà nh phư ơ ng phá p hiệ u quả  để  

giả m hoặ c loạ i bỏ  tiế p xú c vớ i cá c yế u tố  hó a họ c, sinh 

họ c và  vậ t lý  củ a ngư ờ i lao độ ng. 

- Kiể m soá t kỹ  thuậ t đư ợ c thiế t kế  để  giả m sự  tiế p xú c vớ i 

cá c yế u tố  hó a họ c, sinh họ c và  vậ t lý  củ a ngư ờ i lao độ ng 

(ví  dụ : Thô ng gió , lắ p đặ t hà ng rà ov.v.) 

- Kiể m soá t hà nh chí nh đư ợ c thiế t kế  để  giả m sự  phơ i bà y 

củ a ngư ờ i lao độ ng và  đá nh dấ u đú ng tấ t cả  cá c yế u tố  

hó a họ c, sinh họ c và  vậ t lý  (giớ i hạ n thờ i gian phơ i bà y 

ngư ờ i lao độ ng, tuầ n hoà n cô ng việ c). 

- Thiế t kế  phù  hợ p, đồ  bả o hộ  an toà n hiệ u quả  

• Trong thờ i gian là m việ c bì nh thư ờ ng, Nhà  má y khô ng 

đư ợ c phá t sinh mù i hô i, khó i trắ ng, bụ i bẩ n và  cá c tì nh 

huố ng có  hạ i cho sứ c khỏ e. 

• Thiế t bị  phó ng xạ  phả i hoạ t độ ng ở  khu vự c kiể m soá t 

tiế p cậ n và  tấ t cả  nhâ n viê n và o khu vự c kiể m soá t 

phả i đeo đồ ng hồ  đo liề u lư ợ ng cá  nhâ n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tầ n suấ t đo lư ờ ng tố i đa là  1 nă m, ngoạ i trừ  trư ờ ng hợ p 

đá nh giá  rủ i ro y tế , thay đổ i quy trì nh hoặ c yê u cầ u lấ y 

mẫ u thư ờ ng xuyê n hơ n. 

• Cầ n thiế t lậ p mộ t đá nh giá  tổ ng quan phù  hợ p và  hiệ u 

quả , bao gồ m trí ch xuấ t và  kiể m tra cá c mẫ u y tế  cô ng 

nghiệ p liê n quan để  xá c đị nh và  đá nh giá  cá c rủ i ro 

tiề m ẩ n củ a cá c yế u tố  hó a họ c, sinh họ c hoặ c vậ t lý . 

• Nế u có  thay đổ i quan trọ ng, phả i cậ p nhậ t đá nh giá  tổ ng 

quan và  đá nh giá  rủ i ro bao gồ m tiế p xú c vớ i mộ t số  

hó a chấ t. 

• Khi cá c yế u tố  hó a họ c, sinh họ c hoặ c vậ t lý  mớ i đư ợ c 

đư a và o mô i trư ờ ng là m việ c, hoặ c khi quá  trì nh ban 

đầ u thay đổ i có  thể  gâ y nguy hiể m cho sứ c khỏ e củ a 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Khá m sứ c khoẻ  

 Đ iề u 129 Luậ t an toà n va 

sứ c khỏ e cô ng nghiệ p 

(khá m sứ c khỏ e tổ ng quá t) 

Đ ể  bả o vệ  và  duy trì  sứ c 

khỏ e củ a ngư ờ i lao độ ng, 

ngư ờ i lao độ ng là m việ c 

vă n phò ng phả i tiế n hà nh 

khá m sứ c khỏ e tổ ng í t nhấ t 

2 nă m 1 lầ n, ngư ờ i lao độ ng 

khá c phả i khá m í t nhấ t 1 

nă m 1 lầ n. 

Theo quy đị nh tạ i Đ iề u 130 

củ a Luậ t an toà n và  sứ c 

khỏ e cô ng nghiệ p, phả i tiế n 

hà nh khá m sứ c khỏ e đặ c 

biệ t cho ngư ờ i lao độ ng có  

tiế p xú c vớ i cá c yế u tố  gâ y 

hạ i là  đố i tư ợ ngcủ a khá m 

sứ c khỏ e đặ c biệ t như  tiế ng 

ồ n, bụ i, hó a chấ t, v.v. như  

sau.  

• Nhâ n tố  hó a họ c (163 loạ i 

như  benzen, toluene, amiă ng, 

v.v.) 

• 7 loạ i bụ i (bụ i hạ t, bụ i 

khoá ng sả n, bụ i bô ng, bụ i 

gỗ , khó i hà n, bụ i sợ i thủ y 

tinh, bụ i amiă ng) 

• 8 loạ i nhâ n tố  vậ t lý  (tiế ng 

ồ n, á nh sá ng có  hạ i, v.v.) 

• 2 loạ i là m việ c ban đê m 

Thự c hiệ n khá m sứ c khỏ e 

trư ớ c khi bố  trí  và o cá c 

cô ng việ c có  tiế p xú c vớ i 

cá c ynhâ n tố  nguy hiể m và  

sau đó  thự c hiệ n theo thờ i 

gian và  chu kỳ  quy đị nh cho 

từ ng nhâ n tố  gâ y hạ i (Tham 

khả o phụ  lụ c 22 Đ iề u 202 

củ a quy tắ c thi hà nh về  thờ i 

gian và  chu kỳ  chi tiế t). 
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nhâ n viê n, cầ n tiế n hà nh đá nh giá  rủ i ro y tế  cù ng vớ i 

kiể m tra mô i trư ờ ng là m việ c liê n quan. 

• Phả i chuẩ n bị  mộ t chư ơ ng trì nh phù  hợ p và  hiệ u quả  

để  kiể m soá t cá c rủ i ro tiề m ẩ n đư ợ c xá c đị nh đố i vớ i 

cá c hó a chấ t, sinh họ c và  vậ t lý , ghi ché p lạ i thà nh vă n 

bả n và  tuâ n thủ  hệ  thố ng kiể m soá t. 

• Cầ n lậ p kế  hoạ ch đá nh giá  đị nh kỳ  để  xá c đị nh hiệ u 

quả  củ a cá c biệ n phá p kiể m soá t và  khắ c phụ c đã  thự c 

hiệ n (nế u cầ n). Trừ  trư ờ ng hợ p cầ n đá nh giá  lạ i do sự  

thay đổ i lớ n, tầ n suấ t đá nh giá  phả i í t nhấ t 1 lầ n trong 3 

nă m. 

• Hồ  sơ  kiể m tra y tế  phả i đư ợ c sử  dụ ng để  đá nh giá  hô  

hấ p, đá nh giá  mấ t thí nh lự c, hoặ c đá nh giá  y tế  khá c 

liê n quan đế n cá c hoạ t độ ng cô ng việ c cụ  thể  để  đá nh 

giá  xem ngư ờ i lao độ ng có  bị  thiệ t hạ i hay khô ng. 

• Nhâ n viê n phụ  trá ch quả n lý  an toà n thiế t bị  phó ng xạ  

phả i đư ợ c đà o tạ o về  quả n lý  an toà n phó ng xạ , nế u 

có  thể  phả i đư ợ c chứ ng nhậ n an toà n quả n lý  phó ng 

xạ  theo luậ t. 

• Việ c kiể m tra an toà n củ a thiế t bị  phó ng xạ  phả i đư ợ c 

thự c hiệ n thô ng qua mộ t doanh nghiệ p đư ợ c chứ ng nhậ n 

có  tư  cá ch í t nhấ t mộ t nă m mộ t lầ n sau khi lắ p đặ t cá c 

cô ng cụ  khô ng giớ i hạ n sau. 

- Biể n bá o cả nh bá o, đè n bá o cả nh bá o, khó a liê n lạ c, thiế t 

bị  dừ ng hoạ t độ ng má y khẩ n cấ p 
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B5) Cô ng việ c quá  sứ c 

Nhà  má y phả i nắ m bắ t, đá nh giá , kiể m soá t nhữ ng cô ng 

việ c gâ y á p lự c về  thể  chấ t quá  lớ n cho ngư ờ i lao độ ng như  

cô ng việ c c lặ p đi lặ p lạ i, xử  lý  vậ t nặ ngv.v. 

 
 

B5.1 Phả i xá c đị nh tá c nhâ n gâ y hạ i cho cô ng việ c gâ y 

gá nh nặ ng thể  chấ t quá  nặ ng cho ngư ờ i lao độ ng, 

đá nh giá  rủ i ro, thô ng bá o và  quả n lý  cho ngư ờ i lao 

độ ng.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Hoạ t độ ng quá  tả i về  thể  chấ t (ví  dụ : gá nh nặ ng cơ  

xư ơ ng) Cá c biệ n phá p quả n lý  phả i đư ợ c chuẩ n bị  và  

hiệ u quả  để  giả m hoặ c loạ i bỏ  cô ng việ c lặ p đi lặ p lạ i, 

thao tá c quá  sứ c, thao tá c vậ t nặ ng, đứ ng trong thờ i gian 

dà i. 

- Biệ n phá p kỹ  thuậ t (ví  dụ : tự  độ ng hó a quy trì nh, bà n thao 

tá c điề u chỉ nh độ  caov.v.) đư ợ c thiế t kế  để  giả m lao độ ng 

châ n tay. 

- Cá c biệ n phá p quả n lý  (giớ i hạ n thờ i gian là m việ c củ a 

ngư ờ i lao độ ng, tuầ n hoà n cô ng việ c) đư ợ c thiế t kế  để  

giả m lao độ ng châ n tay. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Mộ t chư ơ ng trì nh vă n bả n hó a để  nắ m bắ t, đá nh giá  

và  kiể m soá t cô ng việ c quá  tả i thể  chấ t phả i đư ợ c thiế t 

lậ p và  mớ i nhấ t. 

• Đ á nh giá  rủ i ro (điề u tra nguyê n nhâ n gâ y hạ i cho cô ng 

việ c cơ  xư ơ ng) 

- Trư ờ ng hợ p Nhà  má y hoặ c nơ i là m việ c khô ng thay đổ i thì  

khô ng cầ n phả i đá nh giá  lạ i. (Phả i ghi ché p lạ i rằ ng khô ng 

có  hạ ng mụ c thay đổ i) 

- Nế u phá t sinh thay đổ i quan trọ ng thì  phả i cậ p nhậ t. 

- Phả i tiế n hà nh kiể m tra chấ n thư ơ ng và  phâ n tí ch xu hư ớ ng 

trong 3 nă m qua liê n quan đế n cô ng việ c quá  tả i thể  chấ t theo 

từ ng cô ng việ c. 

- Quản lý  con người phải được thực hiện và  theo dõ i hiệu quả của 

nó  (bao gồm phâ n tí ch cô ng việc con người theo chu kỳ, dữ liệu 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Cô ng việ c á p lự c cơ  

xư ơ ng khớ p 

Đ iề u 656 Quy tắ c về  Tiê u 

chuẩ n an toà n và  sứ c khỏ e 

cô ng nghiệ p Tù y thuuộ c và o  

khố i lư ợ ng cô ng việ c·tố c 

độ  là m việ c·cư ờ ng độ  

cô ng việ c và  cấ u trú c nơ i 

là m việ c, v.v. đề  cậ p đế n 

cô ng việ c do Bộ  trư ở ng Bộ  

Lao độ ng Tuyể n dụ ng chỉ  

đị nh và  cô ng bố (số  2020-

12), nó i đế n 11 cô ng việ c 

như  cô ng việ c lặ p đi lặ p lạ i, 

tư  thế  là m việ c khô ng phù  

hợ p, thao tá c quá  sứ c và  

là m việ c vớ i vậ t nặ ng. 

 

Đ iề u tra yế u tố  gâ y hạ i 

củ a cô ng việ c á p lự c 

cơ  xư ơ ng khớ p 

 Đ iề u 657 Quy tắ c về  tiê u 

chuẩ n an toà n và  sứ c khỏ e 

cô ng nghiệ p (điề u tra cá c 

yế u tố  có  hạ i) Chủ  doanh 

nghiệ p phả i tiế n hà nh điề u 

tra yế u tố  nguy hiể m 3 nă m 1 

lầ n trong trư ờ ng hợ p ngư ờ i 

lao độ ng là m cô ng việ c liê n 

quan cơ  xư ơ ng khớ p. 
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khảo sá t sự bất tiện của người lao động, phản hồi của người lao 

động/giá m sá t viê n, tỷ lệ thay đổi cô ng việc, và  tỷ lệ khiếm khuyết 

cô ng việc.)  
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B6) Thiế t bị  bả o vệ  an toà n má y mó c 

Nhà  má y phả i tiế n hà nh đá nh giá  tí nh an toà n đố i vớ i thiế t 

bị  sả n xuấ t hoặ c cá c thiế t bị  má y mó c khá c. Trư ờ ng hợ p 

sử  dụ ng thiế t bị  má y mó c nguy hiể m có  thể  gâ y thư ơ ng 

tí ch cho ngư ờ i lao độ ng thì  phả i cung cấ p thiế t bị  bả o vệ  

vậ t lý , Interlock, hà ng rà o bả o vệ  và  quả n lý  thí ch hợ p thiế t 

bị  đó . 

 
 

B6.1 Phả i có  tấ t cả  giấ y phé p cho trang thiế t bị  má y 

mó c, phả i có  giấ y phé p, giấ y chứ ng nhậ n hoặ c bá o 

cá o đư ợ c kiể m tra và  phả i thự c hiệ n quy trì nh có  

thể  duy trì  giấ y phé p luô n cậ p nhậ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cá c bà i đă ng đư ợ c yê u cầ u theo phá p luậ t phả i là  bả n 

mớ i nhấ t, cá c loạ i bì a và  thô ng tin liê n quan có  thể  phả i 

đư ợ c đă ng ở  khu vự c chung củ a nhâ n viê n/phò ng 

nghỉ /nhà  hà ng trong khu vự c. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i sử  dụ ng thiế t bị  má y mó c đã  đạ t đư ợ c chứ ng 

nhậ n theo yê u cầ u củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng và  có  

thể  kiể m tra hồ  sơ  chứ ng nhậ n. 

• Bá o cá o kiể m tra và  đá nh giá  an toà n má y mó c phả i 

đư ợ c chuẩ n bị , có  thể  xem xé t và  đá p ứ ng cá c yê u 

cầ u củ a phá p luậ t và  giấ y phé p. 

• Phả i thiế t lậ p, quả n lý  và  ghi ché p cá c quy trì nh đư ợ c 

ghi ché p trư ớ c để  có  thể  đư ợ c gia hạ n trư ớ c khi hế t 

hạ n giấ y phé p và  tuâ n thủ  thờ i gian kiể m tra đị nh kỳ  

đư ợ c tiế n hà nh theo cá c yê u cầ u phá p lý . (ví  dụ , thô ng 

bá o/bà i tậ p/đặ t lị ch thô ng qua hệ  thố ng lị ch tuâ n thủ  

hoặ c hệ  thố ng email, v.v.) 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiể m tra an toà n 

 Đ iề u 93 củ a Luậ t An toà n 

và  An toà n cô ng nghiệ p 

(kiể m tra an toà n) Chủ  doanh 

nghiệ p sử  dụ ng cá c thiế t 

bị , tổ  chứ c và  thiế t bị  có  

hạ i hoặ c nguy hiể m do Tổ ng 

thố ng quy đị nh phả i đư ợ c 

Bộ  trư ở ng Bộ  Lao độ ng và  

Lao độ ng kiể m tra xem tí nh 

nă ng an toà n củ a cá c thiế t 

bị  có  hạ i và  nguy hiể m có  

phù  hợ p vớ i tiê u chuẩ n 

kiể m tra do Bộ  trư ở ng Bộ  

Lao độ ng thiế t lậ p hay 

khô ng. 
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B6.2 Chư ơ ng trì nh duy trì  an toà n thiế t bị  má y mó c phù  

hợ p và  hiệ u quả , ngư ờ i lao độ ng phả i vậ n hà nh an 

toà n thiế t bị  má y mó c. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Tấ t cả  cá c thiế t bị  má y mó c phả i đư ợ c trang bị  thiế t 

bị  an toà n và  thiế t bị  dừ ng khẩ n cấ p, và  ngư ờ i vậ n 

hà nh thiế t bị  phả i vậ n hà nh an toà n. 

• Má y mó c phả i đư ợ c bả o vệ  khỏ i cá c mố i nguy hiể m 

tiề m tà ng do hoạ t độ ng như  điể m co lạ i củ a má y, độ ng 

cơ  trụ c quay, bá nh ră ng, bá nh xe bay, dâ y đai, dâ y xí ch, 

v.v. 

• Phả i lắ p đặ t cả m biế n tự  độ ng để  phá t hiệ n xem có  

hó a chấ t độ c hạ i trong nơ i là m việ c hay khô ng. Má y dò  

phả i sử  dụ ng â m thanh hoặ c á nh sá ng hoặ c cả  hai để  

cả nh bá o ngư ờ i lao độ ng. 

- Thiế t bị  cả m biế n và  cả m biế n phả i hoạ t độ ng bì nh 

thư ờ ng thô ng qua việ c phá t triể n và  thự c hiệ n cá c thủ  tụ c 

bả o trì  (chu kỳ  bả o dư ỡ ng, hạ ng mụ c kiể m tra, ngư ờ i phụ  

trá ch và  lư u trữ  hồ  sơ ), chu kỳ  hiệ u chuẩ n củ a nhà  sả n 

xuấ t thiế t bị  và  hiệ u chuẩ n theo hư ớ ng dẫ n củ a nhà  sả n 

xuấ t hiệ u chuẩ n và  cá c yê u cầ u phá p lý  củ a đị a phư ơ ng. 

• Đ ể  kiể m soá t hoạ t độ ng củ a thiế t bị , để  ngă n ngừ a lỗ i 

con ngư ờ i, sai só t củ a má y mó c và  phả i lắ p đặ t hệ  

thố ng Interlock trong khu vự c là m việ c và  duy trì  trạ ng 

thá i tố t. 

• Có  thể  câ n nhắ c lắ p đặ t hệ  thố ng tự  độ ng hó a để  

nâ ng cao nă ng suấ t và  an toà n củ a ngư ờ i lao độ ng tạ i 

Nhà  má y. 

• Chư ơ ng trì nh khó a/chặ n khô ng chỉ  đư ợ c thự c hiệ n 

trong tấ t cả  cá c hoạ t độ ng thô ng thư ờ ng mà  cò n trong 

quá  trì nh bả o trì  đư ờ ng dâ y cung cấ p và  tá i chế  hó a 

chấ t và  bơ m, thiế t bị  điệ n và  thiế t bị  lư u độ ng, ngắ t 

quã ng và  bả o vệ . 

• Trư ớ c khi khở i độ ng thiế t bị  mớ i/cả i tạ o, phả i kiể m tra 

thiế t bị  bả o vệ  thô ng qua kiể m tra an toà n để  đả m bả o 

rằ ng nó  hoạ t độ ng đú ng và  an toà n để  sử  dụ ng. 
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② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i có  cá c thủ  tụ c đư ợ c ghi ché p lạ i củ a chư ơ ng 

trì nh duy trì  an toà n thiế t bị  cơ  khí  bao gồ m: 

- Phả i vậ n hà nh chư ơ ng trì nh đá nh giá  rủ i ro thiế t bị  cơ  khí  

để  kiể m tra rủ i ro củ a tấ t cả  cá c thiế t bị  cơ  khí  trư ớ c khi 

mua/lắ p đặ t. 

- Cá c thiế t bị  an toà n cầ n thiế t phả i đư ợ c lắ p đặ t cho cá c 

yế u tố  nguy hiể m đư ợ c xá c đị nh. 

- Phả i tiế n hà nh kiể m tra và  bả o dư ỡ ng má y mó c và  thiế t bị  

an toà n và  thiế t bị  dừ ng khẩ n cấ p. 

• Hồ  sơ  kiể m tra thiế t bị  má y mó c và  thiế t bị  an toà n và  

bả o trì  phò ng ngừ a phả i phù  hợ p và  mớ i nhấ t. (3 nă m) 

• Phả i thiế t lậ p và  thự c hiệ n chư ơ ng trì nh tà i liệ u để  

quả n lý  thí ch hợ p việ c sử  dụ ng xe tả i điệ n dù ng cho 

cô ng nghiệ p điệ n, và  phả i thự c hiệ n đá nh giá  tí nh nguy 

hiể m để  đả m bả o an toà n cho nơ i là m việ c và  phá t triể n 

cá c biệ n phá p xử  lý  kiể m soá t thí ch hợ p nhằ m phò ng 

ngừ a thư ơ ng tí ch/sự  cố . 

• Tấ t cả  cá c xe tả i cô ng nghiệ p điệ n và  ngư ờ i lá i 

xe/ngư ờ i là m việ c liê n quan phả i nhậ n đư ợ c giấ y phé p/ 

giấ y phé p cầ n thiế t trư ớ c khi là m việ c theo luậ t liê n 

quan, đả m bả o rằ ng việ c kiể m tra và  bả o dư ỡ ng xe tả i 

cô ng nghiệ p điệ n theo luậ t liê n quan đư ợ c thự c hiệ n 

đị nh kỳ . 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Phả i đà o tạ o ngư ờ i lao độ ng liê n quan đế n việ c sử  dụ ng 

thiế t bị  an toà n, thiế t bị  an toà n và  thiế t bị  dừ ng khẩ n 

cấ p. 

• Hư ớ ng dẫ n thao tá c (nế u cầ n thiế t hoặ c yê u cầ u) phả i 

đư ợ c cung cấ p bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng hiể u 

trong thiế t bị  má y mó c (hoặ c gầ n đó ). Phả i có  tà i liệ u 

và  có  sẵ n để  vậ n hà nh thiế t bị  má y mó c an toà n. 

• Thô ng số  kỹ  thuậ t sả n xuấ t thiế t bị  phả i đư ợ c thô ng 

bá o đầ y đủ  cho ngư ờ i lao độ ng trư ớ c khi là m việ c. 
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B7) Vệ  sinh, thự c phẩ m, nhà  ở  

Nhà  má y phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng nhà  vệ  sinh sạ ch 

sẽ , nư ớ c uố ng, khô ng gian nấ u ă n/lư u trữ  thự c phẩ m và  đị a 

điể m ă n uố ng hợ p vệ  sinh. Ký  tú c xá  củ a nhâ n viê n phả i 

sạ ch sẽ  và  an toà n, phả i cung cấ p lố i thoá t hiể m thí ch hợ p, 

nư ớ c nó ng, hệ  thố ng sư ở i ấ m và  thô ng gió , tủ  bả o quả n an 

ninh riê ng biệ t để  bả o quả n đồ  đạ c và  vậ t phẩ m có  giá  trị , 

khô ng gian cá  nhâ n. 

 
 

B7.1 Tấ t cả  giấ y phé p y tế , giấ y phé p, kế t quả  xé t 

nghiệ m liê n quan đế n thự c phẩ m, vệ  sinh, nhà  ở  đề u 

đư ợ c chuẩ n bị  và  thự c hiệ n đú ng quy trì nh, đả m 

bả o giấ y phé p luô n đư ợ c cậ p nhậ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Giấ y phé p vệ  sinh cò n hiệ u lự c phả i đư ợ c bố  trí  tạ i 

hiệ n trư ờ ng (nế u có ). 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cấ p phé p 

- Tấ t cả  thự c phẩ m, vệ  sinh, giấ y phé p cư  trú  theo yê u cầ u 

củ a phá p luậ t phả i đư ợ c chuẩ n bị , có  thể  kiể m tra và  có  

hiệ u lự c. 

- Că n hộ  cho thuê  (ký  tú c xá ) phả i đư ợ c sự  cho phé p củ a 

chí nh phủ  đị a phư ơ ng. 

• Chứ ng nhậ n 

- Tấ t cả  cá c loạ i thự c phẩ m, vệ  sinh, giấ y phé p liê n quan đế n 

nhà  ở  đề u phả i có  bá o cá o kiể m tra theo yê u cầ u củ a phá p 

luậ t. 

• Giấ y khá m sứ c khỏ e 

- Cô ng nhâ n nhà  ă n/nhà  bế p phả i có  giấ y khá m sứ c khỏ e 

hợ p lệ . 

• Kiể m tra và  bá o cá o 

- Nư ớ c uố ng phả i đư ợ c kiể m tra đị nh kỳ  í t nhấ t mộ t lầ n 

mộ t nă m hoặ c theo tiê u chuẩ n nghiê m ngặ t hơ n so vớ i yê u 

cầ u quy đị nh tạ i đị a phư ơ ng. Trư ờ ng hợ p doanh nghiệ p 

cung cấ p nư ớ c đị a phư ơ ng có  thể  chứ ng minh chấ t lư ợ ng 

nư ớ c đá p ứ ng tiê u chuẩ n tư ơ ng tự  như  WHO thì  khô ng 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Quy tắ c ký  tú c xá  

Đ iề u 99 Luậ t Tiê u chuẩ n lao độ ng 

(xâ y dự ng và  thay đổ i quy chế ) Ngư ờ i 

lao độ ng ký  tú c xá  trong ký  tú c xá  

trự c thuộ c phả i lậ p quy tắ c ký  tú c xá  

liê n quan đế n cá c vấ n đề  sau: 

• Cá c vấ n đề  liê n quan đế n thứ c dậ y, 

đi ngủ , ra ngoà i và  ngủ  bê n ngoà i 

• Hạ ng mụ c liê n quan đế n sự  kiệ n 

• Hạ ng mụ c liê n quan ă n uố ng 

• Hạ ng mụ c liê n quan đế n an toà n và  

sứ c khỏ e 

• Hạ ng mụ c liê n quan đế n quả n lý  

cô ng trì nh xâ y dự ng và  thiế t bị  

• Hạ ng mụ c khá c á p dụ ng cho toà n 

bộ  ngư ờ i lao độ ng ở  tạ i ký  tú c xá . 

 

Nhà  ă n tậ p thể  

 Đ iề u 88 củ a Đ ạ o luậ t Vệ  sinh Thự c 

phẩ m (Nhà  ă n tậ p thể ) Thà nh lậ p 

nhà  hà ng tậ p thể  · Ngư ờ i muố n điề u 

hà nh phả i khai bá o vớ i thị  trư ở ng, 

quâ n nhu, trư ở ng quậ n, huyệ n và  

phả i tuâ n thủ  cá c nộ i dung sau: 

• Quả n lý  vệ  sinh kỹ  lư ỡ ng để  ngă n 

chặ n bệ nh nhâ n ngộ  độ c thự c phẩ m 

xả y ra 

• Bả o quả n trê n 144 giờ  mộ t phầ n 

thự c phẩ m đư ợ c nấ u·cung cấ p mỗ i 

lầ n. 

• Nế u bạ n có  chuyê n gia dinh dư ỡ ng, 

bạ n khô ng nê n cả n trở  cô ng việ c 

đó . 

• Trong trư ờ ng hợ p có  chuyê n gia dinh 

dư ỡ ng, nế u khô ng có  lý  do chí nh 

đá ng thì  phả i tuâ n theo yê u cầ u 

củ a chuyê n gia dinh dư ỡ ng để  quả n 

lý  vệ  sinh nhà  ă n tậ p thể . 

 

Sự  khử  trù ng 

Đ iề u 24 củ a Nghị  đị nh thi hà nh Luậ t 

phò ng, chố ng dị ch bệ nh (cơ  sở  phả i 

khử  trù ng) Đ ố i vớ i cá c bế p ă n tậ p 

thể  theo luậ t vệ  sinh thự c phẩ m (chỉ  

cung cấ p bữ a ă n cho hơ n 100 ngư ờ i 

mộ t lầ n) và  ký  tú c xá  theo luậ t xâ y 

dự ng (số  hộ  gia đì nh sử  dụ ng mộ t 

cơ  sở  nấ u ă n chung trê n 50% tổ ng số  

nhâ n viê n nhà  má y) thì  phả i khử  

trù ng (thự c hiệ n dọ n dẹ p, khử  trù ng 

hoặ c xử  lý  kiể m soá t chuộ t, cô n 

trù ng). 
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yê u cầ u chứ ng minh kiể m tra nư ớ c uố ng, như ng phả i chuẩ n 

bị  bằ ng chứ ng tư ơ ng ứ ng. 

- Phả i cô ng bố  kế t quả  kiể m tra chấ t lư ợ ng nư ớ c hoặ c bằ ng 

chứ ng. 

- Phả i có  bá o cá o kiể m tra mẫ u thự c phẩ m. 

• Phả i đư ợ c thiế t lậ p quy trì nh đã  đư ợ c vă n bả n hó a để  

đả m bả o rằ ng giấ y phé p, chứ ng nhậ n và  khá m sứ c 

khỏ e đư ợ c gia hạ n trư ớ c khi giấ y phé p hiệ n hà nh hế t 

hạ n và  phả i vă n bả n hó a lạ i điề u nà y. 
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B7.2 Ký  tú c xá , nhà  vệ  sinh, khô ng gian nhâ n viê n phả i 

đư ợ c duy trì  sạ ch sẽ , an toà n, đá p ứ ng tiê u chuẩ n 

nhà  ở  quố c tế . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Ký  tú c xá  và  cơ  sở  vệ  sinh (khu vự c chung, hà nh lang, 

nhà  vệ  sinhv.v.) phả i đư ợ c giữ  sạ ch sẽ  và  phù  hợ p. 

• Cầ u thang rõ  rà ng và  có  á nh sá ng tố t để  có  thể  ra và o 

an toà n từ  ký  tú c xá . 

• Số  lư ợ ng thí ch hợ p để  sơ  tá n ở  mỗ i tầ ng 

• Cử a thoá t hiể m phả i dễ  tiế p cậ n, đư ợ c đá nh dấ u rõ  

rà ng và  khô ng đư ợ c khó a bê n trong. Cử a chỉ  có  thể  

khó a bê n ngoà i nế u thiế t bị  thoá t hiể m (ví  dụ  như  

Pushbar) đư ợ c á p dụ ng. 

• (nế u có ) phả i cung cấ p sư ở i ấ m cho tò a nhà  trong mù a 

đô ng. Phả i cung cấ p á nh sá ng và  thô ng gió  thô ng qua 

cử a sổ . 

• Á nh sá ng thí ch hợ p (phù  hợ p vớ i cá c hoạ t độ ng ngoà i 

đọ c, viế t và  cá c hoạ t độ ng khá c ngoà i giờ  là m việ c), 

phả i cung cấ p đầ y đủ  ổ  cắ m điệ n an toà n. 

• Nơ i ở  và  cơ  sở  nấ u ă n phả i đư ợ c tá ch ra. 

• Phả i chuẩ n bị  hỏ a hoạ n và  nhiệ t độ  thí ch hợ p, phá t 

hiệ n khó i, cả nh bá o và  thô ng bá o và  hệ  thố ng chữ a 

chá y. 

- Má y phá t hiệ n khó i có  thể  đư ợ c lự a chọ n giữ a phư ơ ng 

thứ c dâ y dẫ n trung tâ m hoặ c phư ơ ng thứ c pin độ c lậ p và  

phả i kiể m tra xem nó  có  hoạ t độ ng bì nh thư ờ ng trê n 1 nă m 

hay khô ng. 

- Hệ  thố ng chữ a chá y phả i đư ợ c đặ t ở  nơ i có  thể  tiế p cậ n 

đư ợ c, cá ch phò ng ngủ  ký  tú c xá  và  đị a điể m cô ng cộ ng 

khoả ng 25 m. 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c cơ  sở  xử  lý  chấ t thả i nộ i bộ  thí ch 

hợ p và  cá c biệ n phá p phò ng chố ng sâ u bọ . 

• Mộ t số  lư ợ ng thí ch hợ p tà u cứ u thư ơ ng phả i đư ợ c sử  

dụ ng. 
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• Phả i cung cấ p đủ  khô ng gian cho mỗ i ngư ờ i lao độ ng và  

phả i cung cấ p cá c hộ p bả o quả n an ninh cá  nhâ n để  

bả o quả n an toà n hà ng hó a cá  nhâ n. 

- Phò ng ngủ  ký  tú c xá  chỉ  có  giư ờ ng đô i hoặ c giư ờ ng đơ n, 

khô ng đư ợ c sử  dụ ng giư ờ ng 3 tầ ng, ngoạ i trừ  gia đì nh, 

ngư ờ i lao độ ng khô ng đư ợ c sử  dụ ng chung giư ờ ng vớ i nhau. 

- Phò ng ngủ  trong ký  tú c xá  phả i có  khô ng gian sinh hoạ t 

riê ng cho mỗ i ngư ờ i trê n 3 mé t vuô ng. 

- Khoả ng cá ch tố i thiể u giữ a hai tầ ng giư ờ ng là  0,7 mé t. 

Chiề u rộ ng lố i đi giữ a cá c giư ờ ng 2 tầ ng song song vớ i nhau 

khô ng đư ợ c nhỏ  hơ n 1,2 mé t. 

- Khô ng đư ợ c quá  9 ngư ờ i chia sẻ  mộ t phò ng ngủ  trong ký  

tú c xá . 

- Trư ờ ng hợ p cung cấ p giư ờ ng 2 tầ ng thì  phả i cung cấ p chiề u 

cao trầ n tố i thiể u 2.8m. 

• Tấ t cả  cá c cơ  sở  phả i đư ợ c phâ n biệ t nam nữ , số  

lư ợ ng đó  phả i phù  hợ p. 

•  Cá c tò a nhà  ký  tú c xá  phả i đư ợ c tá ch ra khỏ i cá c tò a 

nhà  nơ i có  khu vự c sả n xuấ t, kho hoặ c lư u trữ  hó a chấ t.  

• Cô ng nhâ n số ng trong ký  tú c xá  phả i đư ợ c tự  do ra và o 

phò ng ngủ  và  tò a nhà  ký  tú c xá  củ a họ  bấ t cứ  lú c 

nà o. Khô ng đư ợ c yê u cầ u giấ y phé p ra và o thô ng qua 

nhậ t ký  quả n lý  ra và o. 

• Nhà  vệ  sinh trong nhà  hoặ c ngoà i trờ i phả i đư ợ c cung 

cấ p í t nhấ t mộ t bồ n cầ u cho mỗ i 15 cô ng nhâ n nộ i trú , 

trong trư ờ ng hợ p nhà  vệ  sinh cô ng cộ ng, mỗ i nam và  nữ  

phả i có  í t nhấ t mộ t bồ n cầ u. 

• Nhà  vệ  sinh và  phò ng tắ m phả i đư ợ c cung cấ p riê ng cho 

nam và  nữ . Trư ờ ng hợ p nhà  vệ  sinh nam nữ  và  phò ng 

tắ m nằ m trong cù ng mộ t tò a nhà  thì  phả i xâ y mộ t hoặ c 

nhiề u bứ c tư ờ ng chắ n từ  sà n lê n trầ n nhà  để  phâ n biệ t 

hai thiế t bị . 

• Nhà  vệ  sinh và  phò ng tắ m phả i đá nh dấ u "nam" và  "nữ " 

bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  củ a ngư ờ i dù ng để  dễ  dà ng nhậ n ra 

bằ ng mắ t thư ờ ng. 

• Nhà  vệ  sinh phả i nằ m trong khoả ng 61 mé t trong mỗ i 

phò ng ngủ . 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Đ ầ u bế p và  dinh dư ỡ ng 

viê n 

(Đ iề u 51, 52, 56 củ a Luậ t Vệ  

sinh Thự c phẩ m) 

Ngư ờ i điề u hà nh bế p ă n 

tậ p thể  phả i có  mộ t đầ u 

bế p và  mộ t chuyê n gia dinh 

dư ỡ ng trong trư ờ ng hợ p có  

trê n 100 ngư ờ i ă n mộ t lầ n. 

Trư ờ ng hợ p đầ u bế p nhậ n 

đư ợ c giấ y phé p củ a đầ u 

bế p dinh dư ỡ ng thì  chỉ  cầ n 

để  đầ u bế p là  đư ợ c. 

Đ ầ u bế p và  chuyê n gia dinh 

dư ỡ ng tạ i bế p ă n tậ p thể  

phả i đư ợ c đà o tạ o hai nă m 

mộ t lầ n để  nâ ng cao trì nh 

độ  và  chấ t lư ợ ng vệ  sinh 

thự c phẩ m. 

 

Nhà  ă n nộ i bộ  

Mộ t tò a nhà  hoặ c mộ t khu 

vự c mà  ngư ờ i lao độ ng có  

thể  ă n hoặ c nhậ n thứ c ă n 

đư ợ c nấ u chí n. 

 

Khá m sứ c khoẻ  

Theo quy tắ c khá m sứ c khỏ e 

củ a nhữ ng ngư ờ i là m việ c 

trong lĩ nh vự c vệ  sinh thự c 

phẩ m, cá c đầ u bế p củ a bế p 

ă n tậ p thể  phả i đư ợ c khá m 

sứ c khỏ e hà ng nă m. 

• Bệ nh thư ơ ng hà n 

• Bệ nh lao phổ i 

• Cá c bệ nh về  da truyề n 

nhiễ m (cá c bệ nh về  da do vi 

khuẩ n như  bệ nh Hansen) 
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• Phả i có  đủ  phò ng tắ m nư ớ c nó ng lạ nh á p suấ t nư ớ c, 

phò ng tắ m phả i nằ m trong phạ m vi 61 mé t trong mỗ i ký  

tú c xá . 

• Phả i lắ p í t nhấ t 1 vò i tắ m cho 15 ngư ờ i. 

• Sà n phò ng tắ m phả i nghiê ng về  phí a ố ng thoá t nư ớ c 

để  phù  hợ p vớ i thoá t nư ớ c. 

• Nư ớ c uố ng phả i đư ợ c trang bị  đầ y đủ  cá c thiế t bị  

nư ớ c uố ng để  có  thể  sử  dụ ng trong phạ m vi 61 mé t 

trong phò ng ngủ  ký  tú c xá . 

• Phả i cung cấ p thù ng rá c trong nhà  vệ  sinh và  lắ p đặ t 

cử a để  bả o vệ  đờ i tư . 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chư ơ ng trì nh vệ  sinh và  vệ  sinh cầ n đư ợ c thiế t lậ p. Có  

thể  theo dõ i hồ  sơ  chư ơ ng trì nh vệ  sinh và  phả i là  bả n 

mớ i nhấ t. 

• Chư ơ ng trì nh kiể m soá t sâ u bọ  phả i đư ợ c thiế t lậ p, 

nhậ t ký  kiể m soá t sâ u bọ  có  thể  đư ợ c xem xé t và  phả i 

là  bả n mớ i nhấ t. 

• Chư ơ ng trì nh bả o trì  dự  phò ng (như  thiế t bị  hỗ  trợ  

ứ ng phó  khẩ n cấ p) phả i đư ợ c thiế t lậ p, có  thể  theo dõ i 

ghi ché p và  phả i là  bả n mớ i nhấ t. 

• Đ ố i vớ i că n hộ  cho thuê , cầ n tiế n hà nh đá nh giá  rủ i ro 

và  cậ p nhậ t nế u có  thay đổ i đá ng kể , kiể m tra tạ i chỗ  

và  cá c thủ  tụ c ứ ng phó  khẩ n cấ p. 
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B7.3 Nhà  ă n, nhà  vệ  sinh, khô ng gian cô ng nhâ n phả i 

đư ợ c bả o đả m an toà n, sạ ch sẽ , vệ  sinh và  đư ợ c 

quả n lý  theo quy đị nh y tế  đị a phư ơ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phò ng ă n, nhà  bế p, nhà  vệ  sinh và  khô ng gian cô ng 

nhâ n phả i đư ợ c quả n lý  an toà n và  sạ ch sẽ . 

• Bả o quả n thự c phẩ m 

- Khu vự c bả o quả n thự c phẩ m và  nấ u ă n phả i sạ ch sẽ . 

- Phả i bả o quả n thự c phẩ m mộ t cá ch thí ch hợ p. (Khô ng 

đư ợ c bả o quả n dư ớ i sà n, nế u cầ n bả o quả n lạ nh, bả o 

quả n riê ng thứ c ă n chư a nấ u và  thứ c ă n đã  nấ u, thứ c ă n 

phả i đậ y nắ p lạ i). 

- Phả i sử  dụ ng hoặ c xử  lý  thự c phẩ m trư ớ c khi hế t hạ n sử  

dụ ng. 

• Lố i ra phả i phù  hợ p vớ i số  lư ợ ng cô ng nhâ n cung cấ p 

bữ a ă n. 

• Cô ng nhâ n dị ch vụ  thự c phẩ m phả i đeo khẩ u trang, lư ớ i 

đầ u, gă ng tay nế u cầ n thiế t để  trá nh ô  nhiễ m thự c 

phẩ m. 

• Ngư ờ i lao độ ng nấ u thự c phẩ m ở  nhiệ t độ  cao phả i đeo 

đồ  bả o hộ  an toà n thí ch hợ p. 

• Phả i chuẩ n bị  cá c thiế t bị  rử a tay phù  hợ p cho nhà  ă n, 

nhà  bế p và  nhà  vệ  sinh. 

• Phò ng chố ng sâ u bọ  phả i có  hiệ u quả . 

• Phả i trang bị  hệ  thố ng bá o độ ng/tiê u hó a, phá t hiệ n 

nhiệ t và  hỏ a hoạ n thí ch hợ p. 

• Cử a ra và o phả i dễ  tiế p cậ n, đư ợ c đá nh dấ u rõ  rà ng 

và  khô ng đư ợ c khó a và o bê n trong. 

• Phả i cô ng bố  số  lư ợ ng ngư ờ i tố i đa tạ i hiệ n trư ờ ng. 

• Phả i có  mộ t số  lư ợ ng thí ch hợ p hộ p cứ u thư ơ ng. 

• Theo cá c quy đị nh có  liê n quan, phả i duy trì  cá c tà i liệ u 

kiể m tra, bao gồ m giấ y phé p vệ  sinh hoặ c giấ y chứ ng 

nhậ n, và  đă ng lê n cá c cơ  sở  nấ u ă n và  cung cấ p. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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• Phả i gắ n nắ p ổ  cắ m điệ n và o ổ  cắ m điệ n trong khu vự c 

mà  chấ t lỏ ng có  thể  vă ng ra. 

• Trong trư ờ ng hợ p tủ  đô ng, phả i có  cấ u trú c thoá t hiể m 

khẩ n cấ p từ  bê n trong và  có  thể  xá c đị nh đư ợ c dấ u 

hiệ u hư ớ ng dẫ n về  phư ơ ng phá p ngay cả  khi nó  tố i. 

• Trư ờ ng hợ p cầ n duy trì  nhiệ t độ  củ a thự c phẩ m thì  

phả i bố  trí  riê ng đồ ng hồ  biể u thị  nhiệ t độ  hiệ n tạ i. 

• Nhà  bế p và  nhà  hà ng cung cấ p đủ  thô ng gió  và  sà n 

khô ng đư ợ c trơ n. 

• Quạ t xả  khí  và  ố ng xả  phả i sạ ch sẽ  và  khô ng có  dầ u 

và  thứ c ă n. 

• Phả i cung cấ p thù ng rá c có  nắ p. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Hồ  sơ  dọ n dẹ p nhà  ă n nộ i bộ  và  nhà  bế p, khử  trù ng 

và /hoặ c phò ng chố ng sâ u bọ  phả i có  sẵ n và  mớ i nhấ t. 

• Nế u quy đị nh tạ i đị a phư ơ ng yê u cầ u kiể m tra sứ c 

khỏ e cơ  sở  vậ t chấ t, kiể m tra khá c hoặ c giấ y khá m 

bệ nh thì  phả i chuẩ n bị  sẵ n và  nó  phả i cò n hiệ u lự c. 

• Thủ  tụ c xử  lý  thự c phẩ m an toà n/hồ  sơ  giá m sá t và  

bá o cá o thư ờ ng xuyê n về  vệ  sinh an toà n phả i đư ợ c duy 

trì . 

• Quy trì nh xử  lý  thự c phẩ m an toà n và  tiê u chuẩ n vệ  sinh 

an toà n (trong khu vự c là m lạ nh, bả o quả n, nấ u ă n) phả i 

đư ợ c thiế t lậ p và  tuâ n thủ . 
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B8) Đ à o tạ o sứ c khỏ e·an toà n 

Nhà  má y phả i thự c hiệ n đà o tạ o sứ c khỏ e·an toà n bằ ng 

ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. Thô ng tin 

liê n quan đế n sứ c khỏ e·an toà n trong nhà  má y phả i đư ợ c 

đă ng ở  nơ i dễ  nhì n thấ y và  ngư ờ i lao độ ng có  thể  dễ  dà ng 

tiế p cậ n. Trư ớ c khi bắ t đầ u cô ng việ c và  ngay cả  sau đó  

cũ ng phả i thư ờ ng xuyê n cung cấ p đà o tạ o đị nh kỳ  cho tấ t 

cả  ngư ờ i lao độ ng. 

 
 

B8.1 Ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c cung cấ pbằ ng tiế ng mẹ  

đẻ  hoặ c ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u 

đư ợ c.về  cá c thô ng tin và  đà o tạ o sứ c khỏ e an toà n 

nơ i là m việ c phù  hợ p vớ i tấ t cả  cá c nguy hiể m hiệ n 

trư ờ ng là m việ c đã  đư ợ c xá c nhậ n. Ngư ờ i lao độ ng 

nê n đư ợ c khuyế n khí ch đư a ra nhữ ng lo ngạ i về  an 

toà n/sứ c khỏ e mà  khô ng có  nguy cơ  trả  đũ a.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Nộ i dung truyề n bá  sứ c khỏ e·an toà n phả i đư ợ c đă ng 

trong nhà  má y sao cho ngư ờ i lao độ ng dễ  nhì n thấ y và  

dễ  dà ng tiế p cậ n. 

• Cá c cơ  chế  đư a ra nhữ ng lo ngạ i về  an toà n phả i tồ n tạ i 

rõ  rà ng và  dễ  thấ y. 

 

② Chư ơ ng trì nh thô ng bá o đà o tạ o/giap tiế p/cá c mố i quan 

tâ m về  an toà n 

• Đ à o tạ o 

- Phả i tiế n hà nh phâ n tí ch nhu cầ u đà o tạ o sứ c khỏ e·an toà n 

vă n bả n hó a nó . 

- Cầ n lậ p kế  hoạ ch đà o tạ o sau khi phâ n tí ch nhu cầ u đà o 

tạ o. 

- Chư ơ ng trì nh đà o tạ o, tà i liệ u đà o tạ o và  hồ  sơ  phả i phù  

hợ p và  là  bả n mớ i nhấ t. 

- Trư ờ ng hợ p đà o tạ o theo yê u cầ u củ a phá p luậ t, quả n lý  

thô ng qua lị ch tuâ n thủ  phá p luậ t để  ngư ờ i đó  có  thể  hoà n 

thà nh đà o tạ o trong thờ i gian thí ch hợ p và  chư ơ ng trì nh 

đà o tạ o phả i đư ợ c duy trì  theo bả n mớ i nhấ t. 

- Đ à o tạ o phả i đư ợ c thự c hiệ n bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao 

độ ng có  thể  hiể u đư ợ c. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Đ à o tạ o an toà n và  sứ c 

khỏ e 

 Phụ  lụ c 5 Quy tắ c thi hà nh 

Luậ t an toà n và  sứ c khỏ e 

cô ng nghiệ p Tạ i Nhà  má y 

phả i thự c hiệ n đà o tạ o như  

sau. 

• Đ à o tạ o đị nh kỳ  

Ngư ờ i lao độ ng - hơ n 6 

tiế ng mỗ i quý  Ngư ờ i giá m 

sá t quả n lý  - hơ n 16 tiế ng 

mỗ i nă m (yê u cầ u nà y 

khô ng á p dụ ng cho nhâ n 

viê n vă n phò ng) 

• Khi tuyể n dụ ng : trê n 8 tiế ng 

• Khi thay đổ i nộ i dung cô ng 

việ c : trê n 2 tiế ng 

• Đ à o tạ o đặ c biệ t : trê n 16 

tiế ng 

 

Đ à o tạ o cho ngư ờ i 

chị u trá ch nhiệ m quả n 

lý  an toà n sứ c khỏ e, v.v. 

• Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m 

quả n lý  an toà n sứ c khỏ e  

- Đ à o tạ o mớ i trê n 6 tiế ng 

- Đ à o tạ o bổ  sung trê n 6 

tiế ng 

• Ngư ờ i quả n lý  an toà n, 

ngư ờ i quả n lý  sứ c khỏ e 

- Đ à o tạ o mớ i trê n 34 tiế ng 

- Đ à o tạ o bổ  sung trê n 24 

tiế ng 
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- Phả i cung cấ p đà o tạ o đị nh kỳ  cho tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng 

theo chư ơ ng trì nh đà o tạ o trư ớ c và  sau khi bắ t đầ u cô ng 

việ c. 

- Ngư ờ i lao độ ng chị u trá ch nhiệ m bả o quả n hó a chấ t, là m 

sạ ch hoặ c xử  lý  rò  rỉ  hó a chấ t phả i đư ợ c đà o tạ o đặ c 

biệ t. 

- Chuyê n gia y tế  cô ng nghiệ p và  chuyê n gia cấ p cứ u là  nhữ ng 

chuyê n gia y tế  cô ng nghiệ p đư ợ c cô ng nhậ n nộ i bộ  nế u 

đư ợ c đà o tạ o bở i cá c cơ  quan bê n ngoà i hoặ c đư ợ c luậ t 

phá p đị a phư ơ ng chấ p thuậ n. Phả i đư ợ c huấ n luyệ n và  

chứ ng nhậ n bở i bá c sĩ . 

- Hồ  sơ  đà o tạ o phả i bao gồ m kiể m tra tí nh hiệ u quả  củ a 

đà o tạ o (kiể m tra sau khi đà o tạ o, phỏ ng vấ n ngư ờ i lao độ ng 

về  đà o tạ o chứ ng minh mụ c tiê u đà o tạ o đã  đạ t đư ợ c). 

- Chư ơ ng trì nh đà o tạ o bao gồ m cá c yê u cầ u tố i thiể u (má y 

mó c, điệ n, hó a họ c, hỏ a hoạ n, nguy hiể m vậ t lý ) và  đà o tạ o 

đư ợ c xá c đị nh trong đá nh giá  nhu cầ u đà o tạ o và  bao gồ m: 

- i) Sử  dụ ng đú ng PPE thí ch hợ p 

- i) Hiệ u lệ nh hà nh độ ng khẩ n cấ p bao gồ m loạ i hì nh tì nh 

huố ng khẩ n cấ p tiề m nă ng có  khả  nă ng phá t sinh tạ i vị  trí  

là m việ c và  đị a điể m tậ p kế t bê n trong/bê n ngoà i. 

- iii) An toà n thiế t bị  má y mó c, sử  dụ ng thiế t bị  an toà n, và  

thiế t bị  dừ ng khẩ n cấ p. 

- iv) Bá o cá o thư ơ ng tí ch và  bệ nh tậ t 

- v) Đ à o tạ oquy trì nh là m việ c trong khô ng gian kí n và  khí  

nguy hiể m trư ớ c khi và o trong khô ng gian kí n 

- vi) Trì nh tự  LOTO (Lock out-tagout, trang bị  khó a và  nhã n 

má c) 

• Giao tiế p 

- Thiế t lậ p chư ơ ng trì nh giao tiế p chí nh thứ c cho ngư ờ i lao 

độ ng/nhâ n viê n, í t nhấ t phả i bao gồ m cá c quy trì nh giao tiế p 

về  rủ i ro (cá c biệ n phá p xử  lý  rủ i ró  và  thú c đẩ y sứ c 

khỏ e·an toà n tạ i Nhà  má y). 

- Nộ i dung phả i đư ợ c cậ p nhậ t mỗ i khi có  thay đổ i quan trọ ng 

hoặ c bổ  sung và o cơ  sở  vậ t chấ t cá c cô ng việ c mớ i, hó a 

chấ t, má y mó c hoặ c quy trì nh mớ i tạ i Nhà  má y. 

- Giao tiế p phả i đư ợ c thự c hiệ n bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao 

độ ng hiể u. 

- Phả i cô ng bố  rõ  rà ng cá c rủ i ro tạ i nơ i là m việ c tiề m ẩ n 

mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  tiế p cậ n hoặ c bố  trí  tạ i nơ i 

ngư ờ i lao độ ng có  thể  tiế p cậ n và  xá c nhậ n. 
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- Phả i thô ng bá o cho tấ t cả  nhâ n viê n và  khá ch tham quan 

đị a điể m tậ p trung bê n trong và  bê n ngoà i. 

- Ngư ờ i lao độ ng có  quyề n từ  chố i là m việ c trong điề u kiệ n 

là m việ c khô ng an toà n và  có  thể  bá o cá o cho ngư ờ i sử  

dụ ng lao độ ng mộ t cá ch nhanh chó ng. 

• Chư ơ ng trì nh thô ng bá o nhữ ng lo ngạ i về  an toà n 

- Cầ n có  mộ t chư ơ ng trì nh phù  hợ p và  hiệ u quả  để  tiế p 

nhậ n, kiể m tra và  đố i phó  vớ i nhữ ng lo ngạ i về  an toà n và  

khuyế n khí ch ngư ờ i lao độ ng đư a ra nhữ ng lo ngạ i về  sứ c 

khỏ e - an toà n mà  khô ng có  nguy cơ  trả  đũ a. 

- Hồ  sơ  xử  lý  khó  khă n phả i cho thấ y phả n ứ ng đố i vớ i cá c 

mố i lo ngạ i về  sứ c khỏ e và  an toà n đã  đư ợ c thự c hiệ n mà  

khô ng có  sự  trả  đũ a. 

• Chư ơ ng trì nh thô ng bá o nộ i dung quan tâ m về  an toà n, 

giao tiế p, đà o tạ o phả i đá nh giá  đị nh kỳ  hơ n 1 lầ n trong 

3 nă m và  nế u có  thay đổ i quan trọ ng thì  phả i đá nh giá  

sớ m. 
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C. Mô i trư ờ ng (Environment) 
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C. Mô i trư ờ ng (Environment) 

Nhậ n thứ c đư ợ c việ c thự c hiệ n hế t trá ch nhiệ m về  mô i 

trư ờ ng là  yế u tố  cầ n thiế t trong việ c sả n xuấ t sả n phẩ m tiê u 

chuẩ n thế  giớ i, đồ ng thờ i vớ i việ c bả o vệ  an toà n và  sứ c 

khỏ e cộ ng đồ ng trong quá  trì nh sả n xuấ t củ a nhà  má y phả i 

nỗ  lự c giả m thiể u tá c độ ng tiê u cự c đế n cộ ng đồ ng, mô i 

trư ờ ng và  tà i nguyê n thiê n nhiê n. 

 

C1) Giấ y phé p và  bá o cá o liê n quan đế n 

mô i trư ờ ng 

Nhà  má y phả i đă ng ký  và  xin cấ p toà n bộ  cá c giấ y phé p 

cầ n thiế t liê n quan đế n mô i trư ờ ng và  liê n tụ c duy trì  cũ ng 

như  phả n á nh nộ i dung sử a đổ i mớ i nhấ t, duy trì . Ngoà i ra, 

phả i tuâ n thủ  cá c hạ ng mụ c yê u cầ u liê n quan đế n vậ n hà nh 

và  bá o cá o cầ n thiế t cho quá  trì nh cấ p phé p. 

 
 

C1.1 Tấ t cả  cá c cơ  sở  phả i đư ợ c chuẩ n bị  tấ t cả  cá c 

giấ y phé p, chứ ng nhậ n, đă ng ký  mô i trư ờ ng theo 

yê u cầ u củ a phá p luậ t.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i nắ m bắ t đư ợ c tấ t cả  tá c độ ng mô i trư ờ ng theo 

loạ i hì nh sau 

- Xả  khí  thả i 

- Xả  nư ớ c thả i 

- Ô  nhiễ m khô ng khí  

- An toà n phó ng xạ  

- Bả o quả n và  sử  dụ ng 

cá c hó a chấ t độ c hạ i 

- Xả  thả i rá c thả i (chấ t rắ n, 

độ c hạ i) 

- Đ ộ  rung, biê n giớ i tiế ng 

ồ n, v.v. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tấ t cả  cá c giấ y phé p mô i trư ờ ng, giấ y phé p, chứ ng 

nhậ n, đă ng ký  theo yê u cầ u củ a phá p luậ t phả i đư ợ c 

bố  trí  và  có  thể  xem xé t đư ợ c cũ ng như  phả i cò n hiệ u 

lự c.  

- Chứ ng nhậ n 

- Cấ p phé p 

- Đ ă ng ký                                                

- Nộ i dung thay đổ i (cá c nộ i 

dung thay đổ i về  tì nh 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Mô i trư ờ ng 

Đ iề u kiệ n mô i trư ờ ng xung quanh nơ i 

tổ  chứ c (3.1.4) hoạ t độ ng, bao gồ m 

khô ng khí , nư ớ c, đấ t đai, tà i nguyê n 

thiê n nhiê n, thự c vậ t, độ ng vậ t, con 

ngư ờ i và  cá c yế u tố  nà y. [ISO 

14001:2015] 

 

Giấ y phé p chí nh về  mô i trư ờ ng, 

hạ ng mụ c khai bá o 

• Luậ t bả o vệ  mô i trư ờ ng khí  quyể n 

(Đ iề u 23) 

Nhữ ng ngư ờ i muố n lắ p đặ t thiế t bị  

thả i khí  quyể n cầ n đư ợ c sự  cho 

phé p củ a chi nhá nh thà nh phố  hoặ c 

bá o cá o 

• Luậ t bả o vệ  mô i trư ờ ng khí  quyể n 

(Đ iề u 30) 

Nế u muố n vậ n hà nh thiế t bị  xả  khí  

hoặ c thiế t bị  phò ng ngừ a thì  cầ n 

phả i khai bá o vớ i tỉ nh trư ở ng thà nh 

phố  về  việ c khở i độ ng cá c thiế t bị  

xả  khí  thả i 

• Luậ t bả o vệ  mô i trư ờ ng nư ớ c (Đ iề u 

33) 

Ngư ờ i có  ý  đị nh lắ p đặ t cô ng trì nh 

xả  nư ớ c thả i cầ n đư ợ c Bộ  trư ở ng 

Bộ  Mô i trư ờ ng cho phé p hoặ c bá o 

cá o 

• Luậ t bả o vệ  mô i trư ờ ng nư ớ c (Đ iề u 

37) 

Đ ể  vậ n hà nh cá c cơ  sở  ngă n chặ n 

hoặ c phá t thả i, phả i khai bá o cho Bộ  

trư ở ng Bộ  Mô i trư ờ ng về  việ c bắ t 

đầ u hoạ t độ ng 

• Luậ t Quả n lý  hó a chấ t (Đ iề u 28) 

Doanh nghiệ p muố n kinh doanh hó a 

chấ t độ c hạ i cầ n sự  cho phé p củ a 

Bộ  trư ở ng Bộ  Mô i trư ờ ng 

• Luậ t quả n lý  chấ t thả i (Đ iề u 17) 

Ngư ờ i thả i chấ t thả i tạ i Nhà  má y 

phả i khai bá o loạ i và  lư ợ ng phá t sinh 

chấ t thả i tạ i Nhà  má y, v.v. lê n thị  

trư ở ng tự  trị  đặ c biệ t, tỉ nh trư ở ng 

tự  trị  đặ c biệ t, thị  

trư ở ng·huyệ n·quậ n trư ở ng quậ n, 

đồ ng thờ i doanh nghiệ p thả i chấ t thả i 

nguy hạ i cầ n nộ p cho Bộ  trư ở ng Bộ  

Mô i trư ờ ng cá c tà i liệ u liê n quan 

trư ớ c khi xử  lý  chấ t thả i nguy hạ i 

• Luậ t quả n lý  độ  rung và  tiế ng ồ n 

(Đ iề u 8) 

Ngư ờ i muố n lắ p đặ t thiế t bị  xả  thả i 

cầ n phả i bá o cá o vớ i thị  trư ở ng tự  

trị  đặ c biệ t, tỉ nh trư ở ng tự  trị  đặ c 

biệ t hoặ c thị  trư ở ng huyệ n, cụ c 

trư ở ng 
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trạ ng đă ng ký  hoặ c xả  

thả i chấ t thả i độ c hạ i 

đư ợ c cấ p phé p bở i đị a 

phư ơ ng và  cơ  quan quả n 

lý  nhà  nư ớ c) 

• Đ ể  có  thể  đư ợ c gia hạ n trư ớ c thờ i gian hế t hạ n củ a 

giấ y phé p, phả i thiế t lậ p và  quả n lý  quy trì nh đư ợ c vă n 

bả n hó a đã  bá o trư ớ c đó , đồ ng thờ i phả i vă n bả n hó a 

để  có  thể  theo dõ i đư ợ c. 

- Ví  dụ ) Thô ng bá o/nhiệ m vụ /đặ t lị ch thô ng qua hệ  thố ng 

lị ch tuâ n thủ  hoặ c hệ  thố ng email, v.v. 

• Phả i duy trì  danh sá ch giấ y phé p có  ghi thô ng tin về  

ngà y cấ p phé p, ngà y hế t hạ n, cơ  quan cấ p phé p. 
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C1.2 Bá o cá o cho cá c cơ  quan mô i trư ờ ng phả i đư ợ c 

thự c hiệ n kị p thờ i theo yê u cầ u phá p luậ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i thiế t lậ p quy trì nh đư ợ c vă n bả n hó a để  đả m bả o 

nộ p vă n bả n đú ng hạ n. Việ c theo dõ i bá o cá o phả i 

đư ợ c vă n bả n hó a, phù  hợ p và  có  sẵ n để  sử  dụ ng. 

• Tấ t cả  cá c bá o cá o mô i trư ờ ng trong 3 nă m gầ n đâ y 

mà  luậ t yê u cầ u phả i có  sẵ n để  kiể m tra và  đá p ứ ng 

điề u kiệ n phá p luậ t. 

- Xả  khí  thả i 

- Xả  nư ớ c thả i 

- Chấ t thả i 

- Chấ t thả i nguy hạ i 

 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

Trì nh bá o cá o 

Luậ t quả n lý  chấ t thả i (Đ iề u 

38) 

Ngư ờ i khai bá o về  việ c vả  

thả i chấ t thả i tạ i nhà  má y cầ n 

nộ p bá o cá o về  việ c phá t sinh 

và  xử  lý  chấ t thả i cho ngư ờ i 

đứ ng đầ u cơ  quan cấ p 

phé p·phê  duyệ t·khai bá o·xá c 

nhậ n cho đế n cuố i thá ng 2 

nă m sau  
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C2) Phò ng ngừ a ô  nhiễ m và  giả m sử  

dụ ng tà i nguyê n. 

Nhà  má y phả i nỗ  lự c để  giả m hoặ c loạ i bỏ  lư ợ ng sử  dụ ng 

tà i nguyê n và  chấ t thả itạ i nguồ n thô ng qua sả n xuấ t, bả o 

dư ỡ ng duy trì  và  thay đổ i quy trì nh, sử  dụ ng nguyê n liệ u thay 

thế , bả o tồ n tà i nguyê n, tá i chế  và  tá i sử  dụ ng nguyê n vậ t 

liệ u. 

 
 

C2.1 Cầ n thiế t lậ p và  thự c hiệ n cá c chư ơ ng trì nh phù  

hợ p, hiệ u quả  (bao gồ m mụ c tiê u và  chỉ  số  mụ c 

tiê u), kiể m tra, quả n lý , giả m thiể u hoặ c loạ i bỏ  

nguồ n gâ y ô  nhiễ m, sả n xuấ t chấ t thả i. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chư ơ ng trì nh phả i bao gồ m í t nhấ t cá c yế u tố  sau: 

- Đ á nh giá  tầ m quan trọ ng: Cầ n xá c đị nh cá c khí a cạ nh mô i 

trư ờ ng quan trọ ng, đá nh giá  tá c độ ng mô i trư ờ ng để  lậ p 

chư ơ ng trì nh giá m sá t, quả n lý  cá c khí a cạ nh mô i trư ờ ng 

quan trọ ng. 

- Phả i thiế t lậ p mụ c tiê u và  mụ c tiê u hà ng nă m rõ  rà ng cho 

từ ng nguồ n chấ t thả i, chấ t thả i (bao gồ m chấ t thả i độ c hạ i), 

tà i nguyê n thiê n nhiê n đã  sử  dụ ng (nư ớ c, nhiê n liệ u hó a 

thạ ch, khoá ng sả n, rừ ng nguyê n sinh) và  chứ ng minh tiế n bộ  

hà ng nă m ở  mứ c khô ng tố n quá  nhiề u chi phí . 

-  Giả m lư ợ ng tiê u thụ  tà i nguyê n, giả m phá t sinh chấ t thả i và  

ô  nhiễ m, vậ t liệ u tá i sử  dụ ng có  thể  xâ m nhậ p và o thà nh 

phầ n chấ t thả i. 

-  Kiể m tra đị nh kỳ  để  xá c đị nh cơ  hộ i cả i tiế n (í t nhấ t mộ t 

nă m mộ t lầ n) 

• Cá c thiế t bị  kiể m soá t ô  nhiễ m phả i đư ợ c thê m và o, 

sả n xuấ t, duy trì , sử a đổ i quy trì nh thiế t bị  hoặ c tố i 

thiể u hó a bằ ng cá c phư ơ ng tiệ n khá c. 

• Phả i tiế t kiệ m tà i nguyê n thiê n nhiê n bằ ng cá ch sử  

dụ ng cá c phư ơ ng tiệ n khá c như  tá i sử  dụ ng, tá i sử  

dụ ng, tá i sử  dụ ng, thay thế  nguyê n liệ u, cả i thiệ n quy 

trì nh thiế t bị , duy trì , sả n xuấ t. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

Khí a cạ nh về  mô i 

trư ờ ng 

Yế u tố  dị ch vụ  hoặ c sả n 

phẩ m, hoạ t độ ng có  thể  tá c 

dụ ng tư ơ ng hỗ  vớ i mô i 

trư ờ ng. [ISO14001:2015] 

 

Tá c độ ng mô i trư ờ ng 

Thay đổ i mô i trư ờ ng có  thể  

gâ y ả nh hư ở ng xấ u hoặ c 

ả nh hư ở ng xấ u hay tố t mộ t 

phầ n hoặ c toà n bộ  theo 

khí a cạ nh mô i trư ờ ng. 

[ISO14001:2015] 
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• Nế u khô ng có  chư ơ ng trì nh giả m chi phí  thì  phả i á p 

dụ ng chư ơ ng trì nh giả m chi phí  ở  nơ i phá t sinh chi phí  

quá  mứ c hoặ c có  nguy cơ  đố i vớ i ngư ờ i lao độ ng. 

• Phả i thự c hiệ n đá nh giá  tầ m quan trọ ng, hiể u đư ợ c tá c 

độ ng mô i trư ờ ng và  sử  dụ ng tà i nguyê n vậ t liệ u, thiế t 

lậ p mụ c tiê u hà ng nă m rõ  rà ng để  giả m tá c độ ng nà y. 
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C3) Hó a chấ t độ c hạ i 

Khi xả  cá c hó a chấ t độ c hạ i, nhà  má y phả i xá c đị nh cá c loai 

hó a chấ t, chấ t thả i có  khả  nă ng gâ y ô  nhiễ m mô i 

trư ờ ng,cá c chấ t độ c hạ i khá c gâ y ả nh hư ở ng đế n con 

ngư ờ i và  mô i trư ờ ng để  có  biệ n phá p xử  lý  và  di chuyể n, 

lư u trữ , tá i chế /tá i sử  dụ ng và  phế  thả i cá c chấ t đó  mộ t 

cá ch an toà n. 

 
 

C3.1 Sử  dụ ng doanh nghiệ p có  giấ y phé p củ a chí nh phủ  

để  phâ n loạ i, đá nh dấ u, xử  lý , lư u trữ , vậ n chuyể n, 

xử  lý  cá c hó a chấ t độ c hạ i bao gồ m chấ t thả i theo 

luậ t đị a phư ơ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cá c hó a chấ t độ c hạ i trong cơ  sở  phả i đư ợ c phâ n loạ i, 

xử  lý , bả o quả n và  vậ n chuyể n theo luậ t đị a phư ơ ng. 

• Đ ể  kiể m soá t việ c tiế p cậ n hoặ c tiế p xú c vớ i ngư ờ i lao 

độ ng, cá c biệ n phá p như  cá ch ly, ngă n chặ n hai lớ p, 

thô ng gió , ngă n ngừ a hỏ a hoạ n, tủ  bả o quả n thí ch hợ p, 

biể n bá o nguy hiể m và  thô ng tin (MSDS) và  hạ n chế  tiế p 

cậ n. 

• Hệ  thố ng kỹ  thuậ t và  hà nh chí nh để  cả i thiệ n hiệ u quả  

tà i nguyê n phả i đư ợ c bả o trì  tố t hoặ c sử  dụ ng tí ch 

cự c và  phả i đư ợ c xử  lý  ư u tiê n theo thứ  tự  sau. 

- Ngă n ngừ a (loạ i bỏ  cá c quy trì nh tiê u hao khô ng cầ n thiế t), 

giả m thiể u tố i đa, thay thế  (sử  dụ ng cá c nguồ n tà i nguyê n 

thâ n thiệ n vớ i mô i trư ờ ng hoặ c tá i tạ o), tá i sử  dụ ng/phụ c 

hồ i 

• Tấ t cả  cá c thù ng hó a chấ t và  bể  xử  lý  hó a chấ t trong 

Nhà  má y phả i đư ợ c dá n nhã n phù  hợ p vớ i cá c quy 

đị nh liê n quan, nhã n phả i đề  cậ p đế n tê n nộ i bộ  củ a 

hó a chấ t và  cả nh bá o an toà n hoặ c mô i trư ờ ng trong tà i 

liệ u hư ớ ng dẫ n an toà n hó a chấ t (MSDS). 

- Biể n cả nh bá o phả i tuâ n thủ  GHS (Globally Harmonized 

System) về  phâ n loạ i, đá nh dấ u hó a chấ t, và  ngư ờ i lao độ ng 

phả i biế t về  ý  nghĩ a củ a ký  hiệ u và  ký  tự  hì nh ả nh. Khi 

dá n nhã n và o thù ng hó a chấ t độ c hạ i, nê n tham khả o hệ  

thố ng nhậ n dạ ng cá c yế u tố  nguy hiể m củ a Hiệ p hộ i Phò ng 

chá y chữ a chá y Hoa Kỳ  (NFPA). 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Hó a chấ t độ c hạ i 

Đ iề u 2 củ a luậ t quả n lý  hó a chấ t 

( đị nh nghĩ a) Nó i đế n chấ t độ c 

hạ i, chấ t cho phé p, chấ t hạ n chế  

hoặ c chấ t cấ m, chấ t dự  phò ng sự  

cố , hoặ c cá c hó a chấ t có  hạ i hoặ c 

nguy hiể m hoặ c cá c chấ t có  nguy 

cơ  tư ơ ng tụ  khá c. 

• Hó a chấ t: Cá c nguyê n tố ㆍ hợ p 

chấ t, cá c chấ t thu đư ợ c bằ ng 

cá ch phả n ứ ng nhâ n tạ o vớ i 

chú ng và  cá c chấ t đư ợ c biế n đổ i 

về  mặ t hó a họ c, chiế t xuấ t hoặ c 

tinh chế  từ  cá c chấ t tồ n tạ i ở  

trạ ng thá i tự  nhiê n 

• Chấ t độ c: độ c hạ i (有害性) Đ â y là  

hó a chấ t do Bộ  trư ở ng Bộ  Mô i 

trư ờ ng chỉ  đị nh và  cô ng bố . 

• Vậ t liệ u cấ p phé p: Tí nh nguy 

hiể m (危害性) Bộ  trư ở ng Bộ  Mô i 

trư ờ ng đã  thả o luậ n vớ i ngư ờ i 

đứ ng đầ u cơ  quan hà nh chí nh 

trung ư ơ ng về  việ c đă ng ký  và  

đá nh giá  hó a chấ t theo điề u 7 củ a 

quy đị nh về  việ c sả n xuấ t, nhậ p 

khẩ u và  sử  dụ ng hó a chấ t vớ i sự  

cho phé p củ a Bộ  trư ở ng Bộ  Mô i 

trư ờ ng. 

• Chấ t hạ n chế : Là  hó a chấ t đư ợ c 

cô ng nhậ n là  có  nguy cơ  cao nế u 

đư ợ c sử  dụ ng cho mộ t mụ c đí ch 

cụ  thể , do Bộ  trư ở ng Bộ  Mô i 

trư ờ ng cô ng bố  để  cấ m sả n xuấ t, 

nhậ p khẩ u, buô n bá n, lư u trữ , vậ n 

chuyể n hoặ c sử  dụ ng cho mụ c 

đí ch đó . 

• Chấ t cấ m: Là  hó a chấ t đư ợ c 

cô ng nhậ n có  nguy cơ  cao, Bộ  

trư ở ng Mô i trư ờ ng đã  cô ng bố  

để  cấ m sả n xuấ t, nhậ p khẩ u, 

buô n bá n, lư u trữ , vậ n chuyể n 

hoặ c sử  dụ ng cho mọ i mụ c đí ch 

sử  dụ ng. 

• Chấ t dự  phò ng tai nạ n: Đ ộ c tí nh 

cấ p tí nh trong cá c hó a chấ t (急性毒

性) tí nh chấ t gâ y nổ  và  khỏ e 

mạ nh, và  cá c tai nạ n hó a họ c củ a 

khả  nă ng xả y ra cao hoặ c hó a họ c 

xả y ra tai nạ n trong trư ờ ng hợ p đó  

thiệ t hạ i quy mô  lớ n đư ợ c lo ngạ i 

bằ ng hó a chấ t vớ i tư  cá ch là  mộ t 

tai nạ n hó a họ c chuẩ n bị  cho 

nhậ n đị nh là  cầ n thiế t và  39 theo 

điề u bộ  trư ở ng mô i trư ờ ng quy 

đị nh và  thô ng bá o hó a chấ t 
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• Trong trư ờ ng hợ p kho hó a chấ t dễ  chá y/dễ  chá y, phả i 

có  thiế t bị  chố ng tĩ nh điệ n và  thiế t bị  điệ n chố ng nổ . 

• Tạ i đị a điể m lư u trữ  hó a chấ t độ c hạ i, phả i trang bị  

thiế t bị  phá t hiệ n khí  độ c hạ i có  thể  phá t hiệ n và  ứ ng 

phó  vớ i rò  rỉ  và  thiế t bị  cả nh bá o nghe nhì n theo cá c 

quy đị nh liê n quan. Ngoà i ra, thiế t bị  khẩ n cấ p như  đồ  

bả o hộ  cá  nhâ n (PPE) thí ch hợ p cho ngư ờ i xử  lý  hó a 

chấ t độ c hạ i, tắ m khẩ n cấ p, rử a mặ t và  bộ  phậ n chố ng 

rò  rỉ  phả i đư ợ c trang bị . 

• Khô ng đư ợ c bả o quả n cá c hó a chấ t độ c hạ i ở  nơ i có  

thể  bị  ả nh hư ở ng bở i thờ i tiế t. 

• Trong mọ i trư ờ ng hợ p, khô ng đư ợ c cho phé p chấ t nhiề u 

hơ n 3 tầ ng bì nh chứ a đư ợ c niê m phong hoà n toà n. 

• Trố ng kim loạ i chứ a cá c hó a chấ t độ c hạ i trong chấ t lỏ ng 

khô ng đư ợ c tả i trừ  khi đư ợ c cố  đị nh an toà n bằ ng thiế t 

bị  chồ ng chấ t đư ợ c thiế t kế  để  tả i trố ng. 

• Trong trư ờ ng hợ p bể  chứ a ngầ m (UST), cấ u trú c cá ch ly 

thứ  hai phả i đư ợ c lắ p đặ t và  tiế n hà nh thử  nghiệ m rò  

rỉ  bể  hai nă m mộ t lầ n để  kiể m tra lỗ i củ a cấ u trú c cá ch 

ly thứ  nhấ t hoặ c thứ  hai hoặ c rò  rỉ  cấ u trú c cá ch ly thứ  

hai. 

- Nó  phả i đư ợ c trang bị  mộ t thiế t bị  có  thể  phá t hiệ n rò  rỉ  

ở  giai đoạ n đầ u thô ng qua kiể m tra trự c quan hoặ c giá m sá t 

dụ ng cụ  và  cá c phư ơ ng phá p khá c. 

• Tấ t cả  cá c đư ờ ng ố ng vậ n chuyể n hó a chấ t trong cơ  sở  

cũ ng phả i đư ợ c dá n nhã n thô ng bá o tê n và  hư ớ ng 

dò ng chả y củ a hó a chấ t độ c hạ i đư ợ c chuyể n đi. 

Đ ư ờ ng ố ng phả i sử  dụ ng đú ng hệ  thố ng mà u sắ c theo 

tiê u chuẩ n và  quy đị nh liê n quan, như ng nế u khô ng có  

tiê u chuẩ n tư ơ ng ứ ng, nó  có  thể  tuâ n theo hệ  thố ng 

ANSI/ASME A13.1 (Pipelabelling requirements). 

• Nơ i lư u trữ  chấ t thả i độ c hạ i phả i đá p ứ ng cá c yê u cầ u 

sau. 

- Vậ t liệ u xâ y dự ng và  thiế t bị  điệ n phả i thâ n thiệ n vớ i chấ t 

thả i độ c hạ i đư ợ c bả o quả n (khô ng đư ợ c gâ y ả nh hư ở ng 

xấ u đế n mô i trư ờ ng). 

- Trong và  ngoà i nơ i lư u trữ  chấ t thả i độ c hạ i, phả i đă ng biể n 

bá o như  sau. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Bể  chứ a ngầ m (UST, 

Underground Storage Tank) 

Hơ n 10% tổ ng khố i lư ợ ng là  

đư ợ c chô n dư ớ i lò ng đấ t, 

phủ  đấ t, hoặ c bể  chứ a đư ợ c 

lắ p đặ t trong kho và  đư ờ ng 

ố ng ngầ m kế t nố i bể  chứ a 

vớ i bể  chứ a. 

 

Chấ t thả i 

Vậ t liệ u phá t sinh từ  việ c sả n 

xuấ t, chế  biế n và /hoặ c tiê u 

thụ  cá c vậ t liệ u khá c mà  nhà  

sả n xuấ t khô ng cò n sử  dụ ng, 

hoặ c dự  đị nh sẽ  xử  lý  hoặ c 

đã  đư ợ c xử  lý  trư ớ c đó . 

 Đ iề u 2 Luậ t quả n lý  chấ t 

thả i ( đị nh nghĩ a) 

 Chấ t thả i, chấ t đố t, bù n thả i, 

dầ u thả i, axit phế  thả i, alkali 

thả i và  xá c độ ng vậ t, v.v. là  

cá c chấ t khô ng cầ n thiế t cho 

cuộ c số ng và  hoạ t độ ng kinh 

doanh củ a con ngư ờ i. 

 

Chấ t thả i nguy hạ i 

Chấ t thả i gâ y nguy hiể m trự c 

tiế p đế n cơ  thể  con ngư ờ i, 

độ ng thự c vậ t và  mô i trư ờ ng. 

Đ iề u 2 củ a luậ t quả n lý  chấ t 

thả i ( đị nh nghĩ a) 

Trong số  cá c chấ t thả i cô ng 

nghiệ p, chấ t thả i đư ợ c Nghị  

đị nh củ a Tổ ng thố ng quy 

đị nh là  chấ t độ c hạ i có  thể  

gâ y ô  nhiễ m mô i trư ờ ng xung 

quanh, chẳ ng hạ n như  dầ u 

thả i và  axit thả i, hoặ c gâ y hạ i 

cho cơ  thể  con ngư ờ i, chẳ ng 

hạ n như  chấ t thả i y tế , đư ợ c 

gọ i là  chấ t thả i nguy hạ i. Theo 

ba loạ i chấ t thả i theo bả ng 4 

quy tắ c thi hà nh luậ t quả n lý  

chấ t thả i. 

Tiê u chuẩ n xử  lý  và  bả o 

quả n chấ t thả i theo Phụ  lụ c 5 

củ a Luậ t Quả n lý  chấ t thả i, 

và  cá c tiê u chuẩ n và  phư ơ ng 

phá p cụ  thể  để  xử  lý  chấ t 

thả i. 
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 Tí nh nguy hiể m củ a chấ t thả i độ c hạ i 

 Thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n cầ n thiế t để  bư ớ c và o nơ i bả o 

quả n 

 Nhã n đư ợ c chỉ  đị nh trong cá c quy đị nh và  tiê u chuẩ n 

liê n quan 

 Cá c hoạ t độ ng cấ m khá c bao gồ m hú t thuố c. 

- Cấ m tiế p cậ n trá i phé p nơ i lư u trữ  chấ t thả i độ c hạ i. 

- Phả i sử  dụ ng hà ng rà o hoặ c nắ p đậ y khá c để  trá nh tiế p 

xú c vớ i mư a gió . 

- Mộ t bì nh cá ch ly thứ  cấ p phả i đư ợ c lắ p đặ t để  hạ n chế  và  

ngă n chặ n chả y trà n hoặ c rò  rỉ . 

- Phả i đư ợ c thiế t kế  và  xâ y dự ng để  ngă n chặ n ô  nhiễ m củ a 

nư ớ c mặ t hoặ c nư ớ c ngầ m sự  chả y trà n hoặ c rò  rỉ  nư ớ c 

thả i độ c hạ i hay để  ngă n chặ n đư ờ ng nư ớ c thả i chả y và o 

đư ờ ng nư ớ c mư a. 

- Phả i trang bị  thiế t bị  cứ u hỏ a để  có  thể  sử  dụ ng bấ t cứ  

lú c nà o. 

- Khi phá t sinh tì nh huố ng khẩ n cấ p, phả i lắ p đặ t thiế t bị  

cả nh bá o có  hiệ u lự c để  thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng thiế t 

bị  và  độ i ứ ng phó  khẩ n cấ p bê n ngoà i. 

- Đ ố i vớ i nơ i lư u trữ  cá c chấ t dễ  bay hơ i, axit, giả  tí nh hoặ c 

ă n mò n, cầ n phả i lắ p đặ t thiế t bị  thô ng gió  cư ỡ ng chế . 

- Phả i cung cấ p thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n cho ngư ờ i lao độ ng 

xử  lý  chấ t thả i độ c hạ i. 

- Thiế t bị  bả o vệ  cá  nhâ n trong tủ  bả o quả n thiế t bị  bả o vệ  

cá  nhâ n nằ m bê n ngoà i nơ i lư u trữ  chấ t thả i độ c hạ i cũ ng 

phả i đư ợ c duy trì  chứ c nă ng mà  khô ng có  lỗ i hoặ c lỗ i. 

- Phả i đả m bả o đủ  khô ng gian cho độ i ứ ng phó  khẩ n cấ p 

(ERT) và  cá c thiế t bị  ra và o và  di chuyể n khá c. 

• Đ ố i vớ i tấ t cả  cá c tì nh huố ng khẩ n cấ p như  rò  rỉ  chấ t 

độ c hạ i hoặ c hó a chấ t, khô ng chỉ  cá c cơ  quan chí nh 

phủ  liê n quan mà  cò n phả i phá t triể n và  duy trì  cá c thủ  

tụ c có  thể  thô ng bá o cho cộ ng đồ ng và  ngư ờ i dâ n xung 

quanh. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c thủ  tụ c vă n bả n hó a liê n quan đế n nhậ p, bả o quả n, 

phâ n phố i, sử  dụ ng, hoà n trả , xử  lý  phả i có  sẵ n và  

phù  hợ p. Mộ t chư ơ ng trì nh bằ ng vă n bả n để  theo dõ i, 

xem xé t và  phê  duyệ t tấ t cả  cá c hó a chấ t độ c hạ i phả i 
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đư ợ c thiế t lậ p và  tấ t cả  cá c việ c mua hó a chấ t độ c hạ i 

mớ i phả i đư ợ c phê  duyệ t trư ớ c khi sử  dụ ng. 

• Quá  trì nh lự a chọ n tấ t cả  cá c hó a chấ t độ c hạ i mớ i 

phả i bao gồ m đá nh giá  kỹ  lư ỡ ng cù ng vớ i cá c chấ t thay 

thế  í t độ c hạ i hơ n hoặ c vô  hạ i hơ n. 

• Phả i duy trì  hồ  sơ  tồ n kho hó a chấ t chí nh xá c. 

• Hồ  sơ  kiể m tra về  hó a chấ t độ c hạ i, kho lư u trữ  và  sử  

dụ ng phả i đư ợ c duy trì  và  hồ  sơ  phả i hoà n hả o. 

• Phả i thự c hiệ n cá c thủ  tụ c lư u trữ  và  xử  lý  hó a chấ t chi 

tiế t. 

• Trư ờ ng hợ p cầ n cả i thiệ n thì  phả i lậ p kế  hoạ ch hà nh 

độ ng khắ c phụ c, giá m sá t và  hoà n thà nh. Nế u kế  hoạ ch 

hà nh độ ng khắ c phụ c khô ng đư ợ c thự c hiệ n đú ng cá ch, 

cầ n phả i thự c hiệ n cá c biệ n phá p để  hoà n thà nh nó  

trong thờ i gian quy đị nh. 

• Khi mộ t hó a chấ t mớ i đư ợ c yê u cầ u, bộ  phậ n an toà n 

phả i đả m bả o rằ ng bả ng dữ  liệ u an toà n vậ t chấ t 

(MSDS) đã  đư ợ c thu thậ p từ  nhà  sả n xuấ t. 

• Thô ng tin hó a chấ t độ c hạ i (label và  dữ  liệ u an toà n vậ t 

chấ t (MSDS)) phả i đư ợ c sử  dụ ng như  mộ t ngô n ngữ  mà  

ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u tạ i nơ i sử  dụ ng và  kho lư u 

trữ . 

• Cá c tà i liệ u phả i chứ ng minh rằ ng việ c vậ n chuyể n và  

xử  lý  chấ t thả i độ c hạ i chỉ  đư ợ c thự c hiệ n thô ng qua 

sự  chấ p thuậ n và  cấ p phé p củ a cơ  quan quả n lý  đị a 

phư ơ ng. 

• Phả i có  bả n sao giấ y phé p và  giấ y phé p củ a tấ t cả  cá c 

cô ng ty xử  lý  chấ t thả i độ c hạ i. Giấ y phé p mớ i nhấ t và  

phả i có  quy trì nh để  kiể m tra đị nh kỳ . 

• Danh sá ch chấ t thả i độ c hạ i, hồ  sơ  ghi ché p và  hồ  sơ  

tai nạ n đư ợ c bả o quả n trong 5 nă m. 

• Trong thờ i gian quy đị nh trong phá p luậ t đị a phư ơ ng, 

phả i lư u giữ  bả n sao cá c tà i liệ u vậ n chuyể n, danh mụ c, 

hà ng tồ n kho hó a chấ t độ c hạ i liê n quan đế n: 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

 

Dữ  liệ u an toà n hó a 

chấ t (MSDS) 

Xá c đị nh nhà  sả n xuấ t vậ t 

chấ t bằ ng vă n bả n chí nh 

thứ c vớ i thô ng tin quan trọ ng 

về  đặ c tí nh củ a chấ t độ c 

hạ i thự c tế  hoặ c tiề m nă ng, 

và  thư ờ ng bao gồ m: 

• Tí nh chấ t hó a họ c 

• Thà nh phầ n có  hạ i 

• Tí nh chấ t vậ t lý  và  hó a 

họ c 

• Tà i liệ u về  hỏ a hoạ n và  

nổ  

• Tà i liệ u phả n ứ ng 

• Tà i liệ u nguy hiể m cho cơ  

thể  ngư ờ i 

• Tà i liệ u bị  rò  rỉ  ra ngoà i 

• Nhữ ng điề u cầ n lư u ý  để  

bả o quả n và  xử  lý  an toà n 

• Cầ n thiế t bị  bả o vệ  

• Quy trì nh quả n lý , là m 

sạ ch và  xử  lý  rò  rỉ . 

 

[Phá p luậ t Trung Quố c] 

Khi vậ n chuyể n chấ t thả i 

độ c hạ i phả i lậ p hó a đơ n. 

Law of the People's Republic of 

China on the Prevention and 

Control of Environmental 

Pollution by Solid Wastes, 

article 59: The unit which 

transferring the hazardous 

wastes shall, in accordance with 

relevant National regulations, fill 

in the manifest of transferred 

hazardous waste. 

 

Chấ t thả i nguy hạ i phả i 

đư ợ c xử  lý  theo quy đị nh 

củ a phá p luậ t. 

Law of the People's Republic of 

China on the Prevention and 

Control of Environmental 

Pollution by Solid Wastes, 

article 55: The hazardous waste 

must be disposed of in 

accordance with relevant State 

regulations. 
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- Khí  thả i 

- Lư u trữ  nư ớ c thả i gia cô ng 

- Bả o quả n và  sử  dụ ng cá c hó a chấ t độ c hạ i 

- Bả o quả n chấ t thả i độ c hạ i 

• Trong sổ  đă ng ký  củ a bể  chứ a ngầ m (UST) và  bể  chứ a 

trê n mặ t đấ t (AST) phả i bao gồ m cá c thô ng tin sau cho 

mỗ i bể  chứ a: 

- Ngà y sả n xuấ t, hì nh thứ c sả n xuấ t và  nguyê n liệ u sả n xuấ t 

- Vị  trí , chỉ  số  và  dung tí ch 

- Á p suấ t thiế t kế , nhiệ t độ  hoạ t độ ng và  á p suấ t 

- Tì nh trạ ng hiệ n tạ i (ví  dụ : Đ ang sử  dụ ng, tạ m ngư ng sử  

dụ ng, thả i bỏ ) 

- Thiế t bị  phụ  trợ  (ví  dụ : Bơ m, đư ờ ng ố ng, van, đồ ng hồ  đo, 

thiế t bị  kế t nố i vớ i ố ng dẫ n khá c, cổ ng thử  nghiệ m, dụ ng 

cụ  đo, thiế t bị  điề u khiể n, v.v.) 

- Hệ  thố ng phá t hiệ n và  ngă n ngừ a chả y trà n/rò  rỉ  

- Hồ  sơ  kiể m tra, bả o dư ỡ ng và  sử a chữ a 

• Phả i bổ  nhiệ m ngư ờ i phụ  trá ch quả n lý  chấ t thả i độ c 

hạ i. 

• Trong trư ờ ng hợ p rò  rỉ  hó a chấ t độ c hạ i, phả i chỉ  

đị nh í t nhấ t 1 ngư ờ i phụ  trá ch ứ ng phó  khẩ n cấ p cho 

cá c trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p và  cá c hoạ t độ ng bá o cá o 

để  có  thể  đố i phó  vớ i tì nh huố ng bấ t thư ờ ng. 

- Phả i luô n luô n thư ờ ng trự c trong quá  trì nh vậ n hà nh nhà  

má y. 

• Kế  hoạ ch ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n cấ p do hó a 

chấ t độ c hạ i phả i giả m thiể u tố i đa tá c độ ng lê n cơ  thể  

và  mô i trư ờ ng. Kế  hoạ ch ứ ng phó  tì nh huố ng khẩ n cấ p 

phả i bao gồ m như  sau. 

- Yê u cầ u bá o cá o và  thô ng bá o nộ i bộ  

- Ngư ờ i phụ  trá ch thiế t bị , số  điệ n thoạ i củ a độ i phò ng chá y 

và  ứ ng phó  khẩ n cấ p trong khu vự c, bệ nh việ n đị a phư ơ ng, 

liê n hệ  y tế  cầ n thiế t khá c. 

- Xá c đị nh và  đá nh giá  cá c rủ i ro tiề m ẩ n ngay lậ p tứ c, 

chẳ ng hạ n như  hỏ a hoạ n/chá y nổ , chả y trà n hoặ c rò  rỉ  từ  

cá c cô ng đoạ n và  đị a điể m lư u trữ  tạ i nhà  má y. 

- Cá c tuyế n đư ờ ng, trì nh tự  và  kiể m soá t sơ  tá n khẩ n cấ p. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Bể  chứ a ngầ m (UST, 

Underground Storage Tank) 

Hơ n 10% tổ ng khố i lư ợ ng là  

đư ợ c chô n dư ớ i lò ng đấ t, 

phủ  đấ t, hoặ c bể  chứ a đư ợ c 

lắ p đặ t trong kho và  đư ờ ng 

ố ng ngầ m kế t nố i bể  chứ a 

vớ i bể  chứ a. 

 

Bể  chứ a trê n mặ t đấ t 

(AST, Aboveground Storage 

Tank) 

Hơ n 90% khố i lư ợ ng là  bể  

chứ a hoặ c cá c thù ng chứ a 

khá c đư ợ c lắ p đặ t lê n trê n 

bề  mặ t đấ t. 

 

Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m 

đố i phó  vớ i tì nh huố ng 

khẩ n cấ p 

Là  cá  nhâ n đư ợ c chỉ  đị nh 

để  quả n lý  cá c hoạ t độ ng 

liê n quan đế n tì nh huố ng 

khẩ n cấ p tạ i nhà  má y Ngư ờ i 

phụ  trá ch ứ ng phó  khẩ n cấ p 

và  độ i ứ ng phó  khẩ n cấ p 

khô ng chỉ  phả i có  quyề n sử  

dụ ng cá c nguồ n lự c cầ n thiế t 

để  ứ ng phó  vớ i tấ t cả  cá c 

tì nh huố ng khẩ n cấ p mà  cò n 

phả i nắ m bắ t triệ t để  tấ t cả  

cá c vị  trí  hồ  sơ  trong cơ  sở  

hạ  tầ ng, tấ t cả  cá c cô ng việ c 

thiế t bị , kế  hoạ ch ứ ng phó  

khẩ n cấ p (ERP). 

 

Kế  hoạ ch ứ ng phó  tì nh 

huố ng khẩ n cấ p 

Trì nh tự  liê n lạ c và  đị a chỉ  

liê n lạ c, thô ng tin bệ nh việ n, 

và  trì nh tự  kiể m soá t, cá ch ly 

và  rử a sạ ch cá c chấ t bị  rò  

rỉ  trong trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p 

đư ợ c ghi lạ i thà nh vă n bả n 

giả i thí ch về  cá c bư ớ c xử  lý  

cầ n thự c hiệ n khi phá t sinh 

tì nh huố ng khẩ n cấ p. 
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- Trì nh tự  chi tiế t để  kiể m soá t và  cá ch ly cá c hó a chấ t độ c 

hạ i bị  rò  rỉ . 

- Rử a và  xử  lý  đú ng cá ch cá c hó a chấ t độ c hạ i bị  rò  rỉ . 

• Đ ố i vớ i vậ t liệ u HSHC (Hazardus Substances of High 

Concern), cầ n tiế n hà nh đá nh giá  để  loạ i bỏ  hoặ c thay 

thế , theo dõ i tì nh trạ ng xử  lý  và  điề u chỉ nh nế u vư ợ t 

quá  lị ch trì nh. 

• Phả i thể  hiệ n chi tiế t tấ t cả  cá c hó a chấ t độ c hạ i đang 

sử  dụ ng và  duy trì  ở  trạ ng thá i mớ i nhấ t. 

- Thô ng tin hó a chấ t (tê n, mã  CAS, nhà  sả n xuấ t) 

- Mụ c đí ch sử  dụ ng 

- Nơ i sử  dụ ng và  bả o quả n 

- Số  lư ợ ng hó a chấ t độ c hạ i đư ợ c sử  dụ ng hà ng nă m 

- Giớ i hạ n bả o quả n tố i đa có  thể  chấ p nhậ n đư ợ c theo luậ t 

phá p 

- Thô ng tin phơ i nhiễ m (chu kỳ , thờ i gian, số  ngư ờ i phơ i nhiễ m) 

- Thô ng tin á p dụ ng và  kiể m soá t 

- Kế t quả  kiể m tra chấ t tẩ y rử a theo thô ng số  kỹ  thuậ t quy 

đị nh (069-0135) (thờ i gian hiệ u lự c 2 nă m) 

• Khô ng đư ợ c sử  dụ ng cá c hó a chấ t sau mà  phá p luậ t 

hoặ c cô ng ty khá ch hà ng cấ m. 

- Benzen(CAS: 71-43-2)                         - N--hexane(CAS: 110-54-3) 

- Trichloro ethylene (CAS: 79-01-6)       - Methylene chloride (CAS: 75-09-2) 

- Tetracloro ethylene (CAS: 127-18-4) 

• Thiế t lậ p và  thự c hiệ n mộ t hệ  thố ng quả n lý  an toà n 

cô ng đoạ n (hệ  thố ng PSM) đư ợ c lậ p thà nh vă n bả n để  

ngă n ngừ a và  giả m thiể u khả  nă ng sự  cố  rò  rỉ  nghiê m 

trọ ng hoặ c chá y nổ  khi sả n xuấ t, bả o quả n, tiê u thụ  

hoặ c quả n lý  cá c chấ t nguy hiể m có  hạ i vư ợ t quá  tiê u 

chuẩ n quy đị nh trong luậ t liê n quan hoặ c cá c chấ t có  

tí nh bắ t chá y, tí nh chá y nổ  hoặ c có  độ c tí nh. 

 

③ Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

• Tà i liệ u và  hồ  sơ  đà o tạ o về  sử  dụ ng, xử  lý , lư u trữ  

và  xử  lý  cá c hó a chấ t độ c hạ i (bao gồ m cả  chấ t thả i) 

phả i có  sẵ n và  phù  hợ p và  mớ i nhấ t. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

HSHC 

Cá c hợ p chấ t bao gồ m cá c 

nguyê n liệ u sau: 

- 1-Bromopropane (CAS 106-94-

5) 

- Benzene (71-43-2) 

- Dichloromethane (Methylene 

Chloride) (75-09-2) 

- Methanol (67-56-1) 

- n-Hexane (110-54-3) 

- N-Methyl-Pyrrolidone (NMP) 

(872-50-4) 

- Tetrachloroethylene (127-18-4) 

- Toluene (108-88-3) 

- Trichloroethylene (79-01-6) 
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• Nhữ ng ngư ờ i lao độ ng chị u trá ch nhiệ m bả o quả n, là m 

sạ ch hoặ c xử  lý  hó a chấ t phả i đư ợ c đà o tạ o đặ c biệ t. 

• Phả i đà o tạ o ngư ờ i lao độ ng về  hệ  thố ng ký  tự  hì nh 

ả nh và  dấ u hiệ u củ a thiế t bị  lư u trữ  hoặ c thiế t bị  vậ n 

chuyể n. 

• Tà i liệ u về  đà o tạ o nhâ n viê n về  quả n lý  chấ t thả i độ c 

hạ i phả i đư ợ c lư u trữ  trong thờ i gian dà i trong vò ng 5 

nă m gầ n đâ y hoặ c trong thờ i gian quy đị nh liê n quan. 
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C3.2 Đ á nh giá  cá c đố i tá c xử  lý  chấ t thả i nguy hạ i và  xử  

lý  chấ t thả i nguy hạ i mộ t cá ch an toà n để  đả m bả o 

xử  lý , bả o quả n, xử  lý  chấ t thả i theo quy đị nh, điề u 

kiệ n cấ p phé p, yê u cầ u củ a hợ p đồ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c thí ch hợ p và  hiệ u quả  để  

trả  lạ i và  loạ i bỏ  chấ t thả i độ c hạ i mộ t cá ch an toà n. 

• Chư ơ ng trì nh giả m thiể u chấ t thả i độ c hạ i mộ t cá ch 

thí ch hợ p và  hiệ u quả  phả i bao gồ m cá c nộ i dung sau: 

- Mụ c tiê u hà ng nă m  

- Giá m sá t tì nh hì nh thự c hiệ n  

- Theo dõ i mụ c tiê u đị nh kỳ  

- Đ iề u chỉ nh trư ờ ng hợ p vư ợ t quá  lị ch trì nh 

• Đ á nh giá  củ a cá c cô ng ty xử  lý  chấ t thả i độ c hạ i và  

nhà  vậ n chuyể n phả i bao gồ m cá c nộ i dung sau: 

- Phả i có  quy trì nh lậ p kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c và  

đá nh giá  đị nh kỳ  để  đá nh giá  xem có  tuâ n thủ  cá c điề u 

khoả n hợ p đồ ng hay khô ng.  

- Đ á nh giá  đư ợ c thự c hiệ n nhiề u hơ n mộ t lầ n trong ba nă m 

hoặ c khi có  sự  thay đổ i quan trọ ng. 

- Phả i tiế n hà nh đá nh giá  trư ớ c khi lự a chọ n doanh nghiệ p 

mớ i. 

• Chỉ  nhữ ng doanh nghiệ p đư ợ c cơ  quan quả n lý  đị a 

phư ơ ng phê  duyệ t và /hoặ c cấ p phé p mớ i đư ợ c sử  

dụ ng để  vậ n chuyể n và  xử  lý  chấ t độ c hạ i và  phả i 

chứ ng minh bằ ng vă n bả n cá c nộ i dung sau: 

- Bá o cá o thanh tra bao gồ m cá c lĩ nh vự c cả i tiế n  

- Kế  hoạ ch xử  lý  khắ c phụ c, giá m sá t tì nh hì nh thự c hiệ n, 

mụ c tiê u về  lư ợ ng giả m hà ng nă m. 

- Bả n sao tà i liệ u vậ n chuyể n chấ t thả i độ c hạ i 

 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ  
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C4) Chấ t thả i rắ n 

Nhà  má y phả i phâ n biệ t, quả n lý , giả m thiể u mộ t cá ch có  

hệ  thố ng chấ t thả i rắ n và  phả i tá i chế  hoặ c xử  lý  mô t cá ch 

có  trá ch nhiệ m. 

 
 

C4.1 Quả n lý  chấ t thả i rắ n và  thả i bỏ  mộ t cá ch có  trá ch 

nhiệ m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Chấ t thả i trong cơ  sở  phả i đư ợ c phâ n loạ i, phâ n loạ i, 

xử  lý , lư u trữ  và  vậ n chuyể n phù  hợ p. 

• Phả i kiể m soá t hiệ u quả  và  phù  hợ p vớ i chấ t thả i. 

(Ví  dụ : Tá ch, ngă n chặ n ké p, thô ng gió , bả o vệ  hỏ a 

hoạ n, biể n bá o nguy hiể m và  thô ng tin (Label và  tà i liệ u 

an toà n vậ t chấ t (MSDS), đặ c điể m và  ứ ng phó  củ a chấ t 

thả i). 

• Phả i có  thể  xem đư ợ c chư ơ ng trì nh giả m thiể u (tá i sử  

dụ ng/tá i sử  dụ ng) trong cơ  sở . 

• Hệ  thố ng kỹ  thuậ t và  hà nh chí nh để  cả i thiệ n hiệ u quả  

tà i nguyê n phả i đư ợ c bả o trì  tố t hoặ c sử  dụ ng tí ch 

cự c và  phả i đư ợ c xử  lý  ư u tiê n theo thứ  tự  sau. 

- Ngă n ngừ a (loạ i bỏ  cá c quy trì nh tiê u hao khô ng cầ n thiế t), 

giả m thiể u tố i đa, thay thế  (sử  dụ ng cá c nguồ n tà i nguyê n 

thâ n thiệ n vớ i mô i trư ờ ng hoặ c tá i tạ o), tá i sử  dụ ng/phụ c 

hồ i 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Thô ng tin chấ t thả i (label và  dữ  liệ u an toà n vậ t chấ t 

(MSDS)) phả i đư ợ c cung cấ p bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i 

lao độ ng có  thể  hiể u đư ợ c trong kho và  điể m sử  dụ ng. 

•  Cầ n chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c thí ch hợ p và  hiệ u quả  để  

lư u trữ , xử  lý , vậ n chuyể n, phế  thả i, theo dõ i và  kiể m tra 

chấ t thả i rắ n. 

• Chư ơ ng trì nh giả m chấ t thả i rắ n phù  hợ p và  hiệ u quả  

phả i bao gồ m cá c nộ i dung sau. 

- Mụ c tiê u hà ng nă m  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Chấ t thả i 

Trong Đ iề u 2 củ a Đ ạ o luậ t 

Chấ t thả i ( Đ ị nh nghĩ a) đề  

cậ p đế n cá c chấ t khô ng 

cầ n thiế t cho hoạ t độ ng kinh 

doanh củ a con ngư ờ i như  

chấ t thả i, chấ t đố t, chấ t đố t, 

chấ t đố t, chấ t đố t, chấ t đố t, 

chấ t đố t, dầ u thả i, axit thả i, 

alkali phế  thả i và  độ ng vậ t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chấ t thả i thô ng thư ờ ng 

tạ i nhà  má y 

Chấ t thả i đư ợ c phầ n loai 

theo phâ n loạ i chi tiế t từ ng 

loạ i chấ t thả i trong Phụ  lụ c 4 

Quy tắ c thi hà nh Luậ t quả n 

lý  chấ t thả i, ngoai trừ  chấ t 

thả i nguy hạ i và  chấ t thả i y 

tế .  
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- Giá m sá t tì nh hì nh thự c hiệ n  

- Theo dõ i mụ c tiê u đị nh kỳ  

- Đ iề u chỉ nh trư ờ ng hợ p vư ợ t quá  lị ch trì nh 

• Nộ i dung sau đâ y phả i đư ợ c chứ ng minh bằ ng vă n bả n. 

- Hồ  sơ  tồ n kho rá c thả i chí nh xá c 

- Hồ  sơ  kiể m tra chấ t thả i và  điể m bả o quả n củ a nó  

- Bả n sao danh mụ c hà ng hó a chấ t thả i, tà i liệ u vậ n chuyể n 

- Kế  hoạ ch xử  lý  khắ c phụ c, giá m sá t tì nh hì nh thự c hiệ n, 

mụ c tiê u về  lư ợ ng giả m hà ng nă m. 

• Sổ  quả n lý  chấ t thả i phả i bao gồ m: 

- Lư ợ ng rá c thả i phá t sinh hà ng thá ng 

- Phạ m trù  chấ t thả i (có  hạ i hoặ c thô ng thư ờ ng) 

- Xử  lý  tấ t cả  chấ t thả i 

- Phư ơ ng phá p tá i chế  và  xử  lý  khá c 

- Tê n doanh nghiệ p vậ n chuyể n và  xử  lý  chấ t thả i 

  



 

128 
 

C5) Xả  khí  thả i 

Nhà  má y phả i xá c đị nh và  kiể m tra thư ờ ng xuyê n cá c đặ c 

tí nh củ a phụ  phẩ m đố t phá t sinh từ  cá c hợ p chấ t hữ u cơ  dễ  

bay hơ i, aerosol, khí  ă n mò n, bụ i, chấ t phá  hủ y tầ ng ozone 

và  từ  cô ng đoạ n, phả i quả n lý /xử  lý  theo quy đị nh rồ i mớ i 

xả  thả i. Chấ t phá  hủ y ozone phả i đư ợ c quả n lý  theo Nghị  

đị nh thư  Montreal và  cá c quy đị nh có  thể  á p dụ ng đư ợ c. 

Ngoà i ra, cầ n kiể m tra thư ờ ng xuyê n hiệ u quả  xử  lý  củ a cá c 

thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí . 

 
 

C5.1 Việ c xả  khí  quyể n đư ợ c theo dõ i đị nh kỳ  và  

thư ờ ng xuyê n kiể m tra tí nh nă ng củ a hệ  thố ng kiể m 

soá t xả  khí . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Cá c chấ t ô  nhiễ m khô ng khí  phả i đư ợ c xử  lý  theo luậ t 

đị a phư ơ ng và  cá c yê u cầ u cấ p phé p. 

• Thiế t bị  xử  lý  khí  thả i phả i đư ợ c quả n lý  và  xá c đị nh 

phù  hợ p. 

• Hệ  thố ng kỹ  thuậ t và  hà nh chí nh để  cả i thiệ n hiệ u quả  

tà i nguyê n phả i đư ợ c bả o trì  tố t hoặ c sử  dụ ng tí ch 

cự c và  phả i đư ợ c xử  lý  ư u tiê n theo thứ  tự  sau.  

- Ngă n ngừ a (loạ i bỏ  cá c quy trì nh tiê u hao khô ng cầ n thiế t), 

giả m thiể u tố i đa, thay thế  (sử  dụ ng cá c nguồ n tà i nguyê n 

thâ n thiệ n vớ i mô i trư ờ ng hoặ c tá i tạ o), tá i sử  dụ ng/phụ c 

hồ i 

• Chấ t phá  hủ y ozone phả i đư ợ c dá n nhã n rõ  rà ng. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i lậ p và  bả o quả n danh sá ch nguồ n xả  khí  thả i. 

- Hồ  sơ  khí  thả i: Phả i bao gồ m thô ng tin về  thà nh phầ n và  tỷ  

lệ  khố i lư ợ ng củ a chấ t ô  nhiễ m khô ng khí . 

- Giao tiế p liê n quan đế n khí  quyể n vớ i nhữ ng ngư ờ i có  liê n 

quan bê n ngoà i bao gồ m cá c đoà n thể  xã  hộ i đị a phư ơ ng, 

cơ  quan quả n lý , chí nh quyề n đị a phư ơ ng 

- Danh sá ch phá t thả i GHG phả i bao gồ m thô ng tin về  lư ợ ng 

phá t thả i Scope 1 và  Scope 2 theo tiê u chuẩ n đo lư ờ ng protocol 

khí  nhà  kí nh hoặ c tiê u chuẩ n phá p luậ t liê n quan. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Chấ t gâ y ô  nhiễ m 

khô ng khí  

Đ iề u 2 củ a Luậ t bả o tồ n 

mô i trư ờ ng khí  quyể n 

(đị nh nghĩ a) 

Cá c chấ t khí  và  phâ n tử  

đư ợ c cô ng nhậ n là  nguyê n 

nhâ n gâ y ô  nhiễ m khô ng 

khí . 

 

Hợ p chấ t hữ u cơ  dễ  

bay hơ i (VOC) 

Đ ó  là  nhữ ng gì  Bộ  trư ở ng 

Mô i trư ờ ng cô ng bố  như  là  

cá c sả n phẩ m hó a dầ u, 

dung mô i hữ u cơ  và  cá c 

chấ t khá c trong hydrocarbon. 

 

Khí  gas 

Cá c chấ t khí  phá t sinh khi 

vậ t chấ t bị  đố t chá y, tổ ng 

hợ p, phâ n hủ y hoặ c do cá c 

tí nh chấ t vậ t lý . 

 

Vậ t chấ t dạ ng hạ t 

(Aerosol) 

Mộ t chấ t lỏ ng siê u nhỏ  ở  

dạ ng lỏ ng có  thể  xả y ra khi 

vậ t chấ t bị  nghiề n ná t, 

sà ng lọ c, lắ ng đọ ng, di 

chuyể n, và  cá c chấ t khá c 

đư ợ c xử  lý  cơ  họ c, đố t 

chá y, tổ ng hợ p hoặ c phâ n 

hủ y. 

 

Bụ i (bụ i) 

Vậ t chấ t dạ ng hạ t trô i nổ i 

hoặ c bay xuố ng trong khô ng 

khí  
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- Phả i duy trì  danh sá ch dư ớ i dạ ng điệ n tử  và  xem xé t hà ng 

nă m. 

- Khi sả n xuấ t hoặ c thay đổ i quy trì nh có  thể  ả nh hư ở ng đế n 

khí  thả i, cầ n đá nh giá  tí nh cầ n thiế t củ a việ c thay đổ i cá c 

thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí  và  thự c hiệ n cá c biệ n 

phá p cầ n thiế t. 

- Nguồ n phá t thả i khí  quyể n và  chấ t phá  hủ y ozone phả i luô n 

đư ợ c cậ p nhậ t và  chí nh xá c. 

• Phả i chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả  để  

theo dõ i, kiể m tra và  phê  duyệ t xả  thả i/xử  lý  khí  thả i. 

• Chấ t phá  hủ y ozone phả i đư ợ c quả n lý  theo Nghị  đị nh 

thư  Montreal và  cá c quy đị nh có  thể  á p dụ ng đư ợ c. 

• Chư ơ ng trì nh giả m phá t thả i khí  quyể n phù  hợ p và  

hiệ u quả  phả i bao gồ m cá c nộ i dung sau. 

- Mụ c tiê u hà ng nă m 

- Giá m sá t tì nh hì nh thự c hiệ n 

- Theo dõ i mụ c tiê u đị nh kỳ  

- Đ iề u chỉ nh trư ờ ng hợ p vư ợ t quá  lị ch trì nh 

• Phả i lự a chọ n ngư ờ i phụ  trá ch xử  lý  khí  thả i và  giao 

trá ch nhiệ m sau. 

- Duy trì  cá c thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí  

- Kiể m tra thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí  

- Theo dõ i khí  thả i 

- Ứ ng phó  vớ i tì nh trạ ng khẩ n cấ p 

• Cầ n thiế t lậ p và  vậ n hà nh cá c cơ  sở  chố ng ô  nhiễ m 

khô ng khí  phù  hợ p để  xử  lý  chấ t ô  nhiễ m khô ng khí . 

- Cá c cơ  sở  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí  phả i đư ợ c tấ t cả  cá c 

cơ  quan quả n lý  có  thẩ m quyề n phê  duyệ t. 

- Hoạ t độ ng chư ơ ng trì nh bả o trì  theo chu kỳ  

- Chư ơ ng trì nh giá m sá t hiệ u quả  cá c thiế t bị  chố ng ô  

nhiễ m khô ng khí  

- Vă n bả n hó a phù  hợ p về  chư ơ ng trì nh và  ghi ché p hoạ t 

độ ng. 

- Nế u kế t quả  kiể m tra trư ớ c đâ y xá c đị nh cá c vi phạ m phá p 

luậ t, nguyê n nhâ n cơ  bả n và  biệ n phá p khắ c phụ c phả i 

đư ợ c thự c hiệ n. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Kỹ  sư  mô i trư ờ ng 

Doanh nghiệ p phả i bổ  

nhiệ m kỹ  sư  mô i trư ờ ng 

theo quy mô  củ a Nhà  má y 

theo "Phụ  lụ c 17 củ a Nghị  

đị nh thi hà nh Luậ t bả o vệ  

mô i trư ờ ng khí  quyể n" để  

vậ n hà nh bì nh thư ờ ng 

cá c cơ  sở  xả  thả i và  thiế t 

bị  phò ng ngừ a. 

• Nhà  má y loạ i 1: Í t nhấ t 1 

ngư ờ i có  trì nh độ  kỹ  

thuậ t từ  kỹ  sư  mô i 

trư ờ ng khí  quyể n trở  lê n 

• Nhà  má y loạ i 2: Í t nhấ t 1 

ngư ờ i có  trì nh độ  kỹ  

thuậ t trê n kỹ  sư  cô ng 

nghiệ p mô i trư ờ ng khí  

quyể n 

• Nhà  má y loạ i 3: Ngư ờ i 

có  tư  cá ch kỹ  thuậ t trê n 

kỹ  sư  cô ng nghiệ p mô i 

trư ờ ng khí  quyể n, kỹ  sư  

mô i trư ờ ng hoặ c trê n 1 

ngư ờ i trự c tiế p là m cô ng 

việ c liê n quan đế n mô i 

trư ờ ng trong lĩ nh vự c 

khí  quyể n trê n 3 nă m 

• Cơ  sở  kinh doanh 4 loạ i, 5 

loạ i: Doanh nghiệ p đư ợ c 

cấ p phé p lắ p đặ t thiế t 

bị  xả  thả i, doanh nghiệ p 

đư ợ c cấ p phé p lắ p đặ t 

thiế t bị  xả  thả i, doanh 

nghiệ p đư ợ c cấ p phé p 

lắ p đặ t thiế t bị  xả  thả i 

hoặ c doanh nghiệ p đư ợ c 

sử a chữ a thiế t bị  xả  

thả i, trong số  nhữ ng bị  

cá o là m cô ng việ c thiế t 

bị  phò ng ngừ a và  thiế t 

bị  xả  thả i củ a cô ng ty 

đố i tá c đó  thì  có  trê n 1 

ngư ờ i đư ợ c bổ  nhiệ m. 

 



 

130 
 

- Phả i tiế n hà nh kiể m tra phâ n tí ch chấ t ô  nhiễ m khô ng khí  

hà ng nă m để  xá c nhậ n sự  tuâ n thủ  cá c yê u cầ u quy đị nh 

liê n quan. 

• Khi cá c thiế t bị  chố ng ô  nhiễ m khô ng khí  bị  trụ c trặ c, 

hỏ ng hó c, bả o dư ỡ ng và /hoặ c cả i tạ o, phả i thự c hiệ n 

cá c biệ n phá p đố i phó  và  đố i phó  vớ i tì nh huố ng khẩ n 

cấ p. 

- Trong trư ờ ng hợ p chấ t ô  nhiễ m khô ng khí  độ c hạ i (HAP), 

cá c thiế t bị  cô ng đoạ n đư ợ c thô ng gió  bở i bộ  điề u khiể n 

khí  thả i phả i đư ợ c lắ p đặ t và  duy trì  mộ t thiế t bị  chặ n tự  

độ ng tấ t cả  cá c hoạ t độ ng thả i ra HAP khi đi qua bộ  điề u 

khiể n khí  thả i. 

- Đ ố i vớ i cá c chấ t gâ y ô  nhiễ m khô ng khí  so vớ i cá c chấ t 

gâ y ô  nhiễ m khô ng khí , cá c thiế t bị  cô ng đoạ n đư ợ c 

thô ng gió  bở i thiế t bị  điề u khiể n khí  thả i phả i đư ợ c dừ ng 

trong 72 giờ  ngay cả  khi khô ng cầ n phả i dừ ng ngay lậ p tứ c 

theo cá c quy đị nh có  liê n quan. 

• Sau khi nhậ n đư ợ c sự  bấ t mã n từ  cộ ng đồ ng đị a 

phư ơ ng, Phả i thự c hiệ n giá m sá t khí  thả i để  kiể m tra 

tì nh trạ ng khí  thả i và  thự c hiệ n cá c biệ n phá p khắ c 

phụ c (nế u có ). 

• Trong trư ờ ng hợ p xả y ra tai nạ n mô i trư ờ ng bấ t thư ờ ng, 

phả i thô ng bá o cho tấ t cả  cá c cơ  quan chí nh phủ  có  

liê n quan theo yê u cầ u củ a phá p luậ t. 

• Trong trư ờ ng hợ p phá t sinh điề u kiệ n mô i trư ờ ng bấ t 

thư ờ ng, phả i thô ng bá o cho LGD trong vò ng 7 ngà y và  

phả i thô ng bá o cho cá c cơ  quan quả n lý  theo quy đị nh 

tư ơ ng ứ ng. 

- Thô ng bá o bao gồ m cá c nguyê n nhâ n tiề m ẩ n củ a điề u kiệ n 

mô i trư ờ ng bấ t thư ờ ng và  cá c biệ n phá p hiệ u chuẩ n hoặ c 

phò ng ngừ a đư ợ c thự c hiệ n trư ớ c đó  

• Ghi ché p giá m sá t và  bá o cá o hà ng nă m trong 5 nă m 

gầ n đâ y (hoặ c thờ i gian dà i hơ n trong chu kỳ  mà  phá p 

luậ t đị a phư ơ ng yê u cầ u) phả i có  khả  nă ng xem xé t và  

phù  hợ p vớ i điề u kiệ n phá p lý . 

 

③ Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 
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• Tà i liệ u, hồ  sơ  đà o tạ o củ a ngư ờ i lao độ ng chị u trá ch 

nhiệ m vậ n hà nh và  duy trì  hệ  thố ng xử  lý  khí  thả i phả i 

đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  mớ i nhấ t. 
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C5.2 Mứ c độ  tiế ng ồ n mô i trư ờ ng phả i nằ m trong giớ i hạ n 

quy đị nh.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Khô ng đư ợ c quan sá t tiế ng ồ n ranh giớ i quá  mứ c. 

• Việ c kiể m soá t kỹ  thuậ t và  quả n lý  tiế ng ồ n ranh giớ i 

phả i phù  hợ p và  hiệ u quả . 

• Thiế t bị  kiể m soá t tiế ng ồ n ranh giớ i phả i đư ợ c xá c 

đị nh và  phù  hợ p và  đư ợ c bả o trì  tố t. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả  để  

xá c đị nh, đá nh giá , theo dõ i và  quả n lý  đị nh kỳ  nguồ n 

tiế ng ồ n ranh giớ i theo quy đị nh tư ơ ng ứ ng. 

• Mứ c độ  tiế ng ồ n ranh giớ i phả i đư ợ c đo và  đá nh giá  

như  sau. 

- Chu kỳ  hà ng nă m (hoặ c thư ờ ng xuyê n hơ n nế u luậ t phá p 

yê u cầ u) 

- Khi thay đổ i mụ c đí ch sử  dụ ng đấ t ở  khu vự c tiế p nhậ n 

- Trư ờ ng hợ p giá  trị  tiê u chuẩ n tiế ng ồ n biê n giớ i đư ợ c thiế t 

lậ p theo sự  bấ t mã n về  tiế ng ồ n củ a cộ ng đồ ng đị a 

phư ơ ng. 

• Phả i lắ p đặ t và  duy trì  thiế t bị  kiể m soá t tiế ng ồ n ranh 

giớ i phù  hợ p để  kiể m soá t mứ c độ  tiế ng ồ n ranh giớ i 

theo quy đị nh tư ơ ng ứ ng. Giá m sá t và  bá o cá o tố i thiể u 

hà ng nă m trong 5 nă m gầ n đâ y (hoặ c thờ i gian dà i hơ n 

trong chu kỳ  yê u cầ u củ a phá p luậ t) phả i đá p ứ ng cá c 

yê u cầ u sau: 

- Phả i bả o quả n bả n sao giấ y phé p tiế ng ồ n biê n giớ i cầ n 

thiế t, tà i liệ u bả o trì  phò ng ngừ a liê n quan đế n thiế t bị  

kiể m soá t tiế ng ồ n biê n giớ i. 

- Trư ờ ng hợ p vi phạ m trong quá  khứ  đư ợ c quan sá t, phả i duy 

trì  ghi ché p về  cá c biệ n phá p xử  lý  khắ c phụ c để  giả i 

quyế t nguyê n nhâ n cơ  bả n và  vi phạ m. 

• Phả i lự a chọ n ngư ờ i phụ  trá ch quả n lý  tiế ng ồ n mô i 

trư ờ ng và  giao trá ch nhiệ m sau. 

- Duy trì  quả n lý  thiế t bị  kiể m soá t tiế ng ồ n biê n giớ i  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Biê n giớ i tiế ng ồ n 

Mứ c độ  tiế ng ồ n phá t sinh từ  

thiế t bị  hoặ c thiế t bị  xâ y 

dự ng đư ợ c lắ p đặ t khi đo dọ c 

theo ranh giớ i củ a nhà  má y. 

 

Mụ c đí ch sử  dụ ng đấ t ở  

khu vự c thu dung 

Vù ng hoặ c khu vự c quy đị nh 

mụ c đí ch sử  dụ ng đấ t mộ t 

cá ch nhấ t quá n cơ  bả n có  

mứ c độ  tiế n ồ n xung quanh nó i 

chung là  tư ơ ng tự  nhau. 

 

dB(A) hoặ c dBA 

decibel (dB) là  đơ n vị  tiế ng ồ n 

đo trự c tiế p bằ ng má y đo tiế ng 

ồ n. dBA (mứ c độ  tiế ng ồ n A) 

gầ n nhấ t vớ i tiế ng ồ n mà  tai 

ngư ờ i có  thể  phả n ứ ng. 

 

L50 

Là  mứ c độ  tiế ng ồ n trung bì nh 

xuấ t hiệ n trong chu kỳ  đo 

lư ờ ng, 50% mứ c đo vư ợ t quá  

giá  trị  trung bì nh và  50% bằ ng 

hoặ c thấ p hơ n giá  trị  trung 

bì nh. 

 

LMAX 

Giá  trị  tiế ng ồ n tố i đa ké o dà i 

1 giâ y khi đo tiế ng ồ n trong mộ t 

thờ i gian nhấ t đị nh 
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- Kiể m tra thiế t bị  kiể m soá t tiế ng ồ n biê n giớ i 

- Theo dõ i tiế ng ồ n biê n giớ i 

- Ứ ng phó  vớ i tì nh trạ ng khẩ n cấ p 

• Mứ c độ  tiế ng ồ n biê n giớ i phả i đá p ứ ng cá c tiê u chí  

trong bả ng dư ớ i đâ y (Phụ  lụ c 5 Quy tắ c thi hà nh luậ t 

quả n lý  độ  rung và  tiế ng ồ n). 

Khu vự c mụ c tiê u Theo thờ i gian [đơ n vị : 

dB(A)) 

Sá ng 

(06:00-
18:00) 

Chiề u 

(18:00-
24:00) 

Ban 

đê m 

(24:00-
06:00) 

A. Khu dâ n cư  chuyê n dụ ng và  khu 

vự c xanh trong khu vự c đô  thị , khu 

vự c nghỉ  dư ỡ ng trong khu vự c 

quả n lý , khu xú c tiế n phá t triể n 

nhà  ở  và  khu vự c xú c tiế n phá t 

triể n du lị ch nghỉ  dư ỡ ng, khu vự c 

khô ng phả i là  khu bả o vệ  nguồ n 

lợ i thủ y sả n trong khu bả o tồ n mô i 

trư ờ ng tự  nhiê n. 

Dư ớ i 

50 

Dư ớ i 

45 

Dư ớ i 

40 

B. Khu dâ n cư  thô ng thư ờ ng và  khu 

bá n cư  trú  trong số  cá c khu vự c 

đô  thị , khu vự c xanh (trừ  khu giả i 

trí , khu vự c xú c tiế n phá t triể n 

nhà  ở  và  khu vự c xú c tiế n phá t 

triể n du lị ch). 

Dư ớ i 

55 

Dư ớ i 

50 

Dư ớ i 

45 

C. Khu vự c nô ng lâ m nghiệ p, khu vự c 

bả o vệ  tà i nguyê n thủ y sả n trong 

khu vự c bả o tồ n mô i trư ờ ng tự  

nhiê n, khu vự c khá c vớ i mụ c A và  

D trong khu vự c quả n lý . 

Dư ớ i 

60 

Dư ớ i 

55 

Dư ớ i 

50 

D. Khu vự c cô ng nghiệ p khu vự c đô  

thị , khu vự c bá n cô ng nghiệ p, khu 

vự c xú c tiế n phá t triể n cô ng 

nghiệ p trong khu vự c quả n lý  

Dư ớ i 

65 

Dư ớ i 

60 

Dư ớ i 

55 

E. Khu cô ng nghiệ p thô ng thư ờ ng và  

khu cô ng nghiệ p chuyê n dụ ng trong 

khu vự c đô  thị  

Dư ớ i 

70 

Dư ớ i 

65 

Dư ớ i 

60 

 

※ Tiê u chuẩ n quy đị nh tiế ng ồ n biê n giớ i nhà  má y 

Trung Quố c  

Loạ i khu vự c Ca ngà y (dB) Ca đê m (dB) 

0 50 40 

1 55 45 

2 60 50 
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3 65 55 

4 70 55 

* Loạ i khu vự c có  thể  đư ợ c tì m kiế m thô ng qua tà i liệ u bá o cá o 

đá nh giá  tá c độ ng mô i trư ờ ng củ a nhà  má y tư ơ ng ứ ng 
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C6) Quy đị nh chấ t chứ a trong sả n phẩ m 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tấ t cả  cá c điề u kiệ n củ a phá p luậ t 

và  khá ch hà ng về  nhã n chấ t cấ m/hạ n chế  trong quá  trì nh 

sả n xuấ t và  sả n phẩ m, và  cá c nhã n liê n quan đế n tá i 

chế /phế  thả i (labeling) 

 
 

C6.1 Cầ n vậ n hà nh chư ơ ng trì nh hiệ u quả  để  đá p ứ ng 

điề u kiệ n phá p lý /khá ch hà ng về  quy chế  hó a chấ t 

độ c hạ i có  chứ a sả n phẩ m. Chư ơ ng trì nh nà y phả i 

bao gồ m cá c thủ  tụ c hiệ u quả  để  đo, phâ n tí ch và  

ghi ché p thà nh phầ n hó a họ c củ a sả n phẩ m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Quy trì nh chuẩ n bị  phù  hợ p và  hiệ u quả  để  đo lư ờ ng 

và  ghi ché p thà nh phầ n hó a họ c củ a sả n phẩ m và  

chư ơ ng trì nh nà y phả i bao gồ m như  sau. 

- Thủ  tụ c kiể m tra bằ ng vă n bả n để  so sá nh yê u cầ u củ a 

khá ch hà ng vớ i thô ng số  kỹ  thuậ t củ a riê ng họ  

- Thủ  tụ c bằ ng vă n bả n để  đả m bả o rằ ng cá c vậ t liệ u, đó ng 

gó i và  thà nh phầ n đư ợ c cung cấ p đá p ứ ng cá c yê u cầ u 

củ a khá ch hà ng. 

- Cá c yê u cầ u đư ợ c ghi ché p để  tuâ n thủ  cá c quy đị nh về  

chấ t chứ a sả n phẩ m đư ợ c yê u cầ u bở i cá c nhà  cung cấ p 

vậ t liệ u/linh kiệ n. 

• Phả i tiế n hà nh kiể m tra và  đá nh giá  đị nh kỳ  cá c thủ  

tụ c để  kiể m tra xem có  phù  hợ p vớ i yê u cầ u củ a khá ch 

hà ng hay khô ng. 

• Quá  trì nh chí nh thứ c phả i đư ợ c thiế t lậ p để  xá c đị nh 

vậ t liệ u hoặ c vậ t liệ u khô ng phù  hợ p và  thự c hiệ n cá c 

biệ n phá p khắ c phụ c theo đó . Nế u cá c biệ n phá p khắ c 

phụ c khô ng đư ợ c thự c hiệ n đú ng cá ch, cầ n phả i thự c 

hiệ n cá c biệ n phá p bổ  sung để  hoà n thà nh chú ng trong 

thờ i hạ n. 

• Phải giữ hồ sơ giá m sá t và  bá o cá o trong ba năm gần đâ y 

cho thấy sự tuâ n thủ cá c điều kiện của khá ch hà ng và  phá p 

luật để quy định hó a chất độc hại có  chứa trong sản phẩm. 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

Phá p luậ t về  chấ t độ c 

hạ i 

Hư ớ ng dẫ n hạ n chế  sử  

dụ ng hó a chấ t độ c hạ i 

củ a EU (EU RoHS Directive) 

là  quy đị nh tiê u biể u, bao 

gồ m J-Moss củ a Nhậ t Bả n, 

RoHS củ a Trung Quố c, K-

RoHS củ a Hà n Quố c (Luậ t 

tuầ n hoà n tà i nguyê n điệ n 

tử  và  ô  tô ), US/CA SB-

20/50. 

 

Chấ t độ c hạ i chí nh 

Ở  cấ p độ  đị a phư ơ ng và  

quố c gia hiệ n nay, cá c chấ t 

cấ m sử  dụ ng trong sả n 

phẩ m thư ờ ng bao gồ m 

chì , thủ y ngâ n, cadmium, 6 

là  crom, polybromide biphenyl 

(PBBs), polybromide diphenyl 

ether (PBDEs), BBP, DBP, 

DEHP và  DIBP. 
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C7) Quả n lý  tà i nguyê n nư ớ c và  nư ớ c 

mư a 

Nhà  má y phả i có  ghi ché p về  nguồ n nư ớ c, sử  dụ ng nư ớ c 

và  xả  thả i, nắ m bắ t đặ c điể m đó , thự c hiệ n chư ơ ng trì nh 

quả n lý  giá m sá t nguồ n nư ớ c, tì m kiế m cơ  hộ i bả o tồ n 

nư ớ c, kiể m soá t cá c tuyế n đư ờ ng ô  nhiễ m. Tấ t cả  nư ớ c 

thả i bắ t buộ c phả i đư ợ c xá c đị nh, giá m sá t, quả n lý  và  xử  

lý  theo yê u cầ u trư ớ c khi xả  hoặ c thả i bỏ . Phả i thư ờ ng 

xuyê n theo dõ i tí nh nă ng củ a hệ  thố ng xử  lý  và  ứ c chế  

nư ớ c thả i, duy trì  hiệ u suấ t tố i ư u và  tuâ n thủ  quy đị nh. 

 
 

C7.1 Cầ n chuẩ n bị  cá c thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả  để  

vă n bả n hó a, đặ c trư ng hó a, giá m sá t nguồ n nư ớ c, 

xả  nư ớ c, kiể m soá t ô  nhiễ m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Thu hồ i nư ớ c và  điể m xả  nư ớ c khô ng ả nh hư ở ng 

nghiê m trọ ng đế n vù ng biể n đị a phư ơ ng (ví  dụ : Nư ớ c 

thả i đư ợ c xả  ra hệ  thố ng xử  lý  chấ t bé o hoặ c nư ớ c 

mặ t (nế u phá p luậ t và  quy đị nh đị a phư ơ ng cho phé p). 

• Nư ớ c thả i cô ng nghiệ p và /hoặ c nư ớ c thả i phả i đư ợ c 

xử  lý  theo quy đị nh củ a phá p luậ t đị a phư ơ ng và  cá c 

yê u cầ u cấ p phé p. 

•  Phả i đả m bả o rằ ng hệ  thố ng xử  lý  nư ớ c thả i đang hoạ t 

độ ng có  hiệ u quả  ngay cả  khi kiể m tra bằ ng mắ t thư ờ ng. 

• Cá c thiế t bị  như  bể  chứ a, đư ờ ng ố ng, kho lư u trữ  phả i 

tư ơ ng thí ch vớ i chấ t thả i đang lư u trữ  và  vậ n chuyể n. 

• Phả i kiể m tra đư ợ c chư ơ ng trì nh giả m sử  dụ ng nư ớ c. 

• Đ ư ờ ng nư ớ c trong cơ  sở  phả i khô ng bị  ô  nhiễ m và  

phả i đư ợ c bả o vệ  khỏ i ô  nhiễ m (ví  dụ : Khô ng đư ợ c 

có  vũ ng nư ớ c đọ ng gầ n đư ờ ng ố ng thoá t nư ớ c mư a 

và  cặ n dầ u mỡ ). Cá c thiế t bị /vậ t liệ u ứ ng phó  khẩ n 

cấ p phù  hợ p để  đố i phó  vớ i ô  nhiễ m đư ờ ng thủ y. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Nư ớ c thả i sả n xuấ t 

 Đ iề u 2 củ a Luậ t bả o tồ n 

mô i trư ờ ng nư ớ c (đị nh 

nghĩ a) 

Nư ớ c thả i là  nư ớ c khô ng 

thể  sử  dụ ng nguyê n vẹ n do 

có  hỗ n hợ p cá c chấ t ô  

nhiễ m nư ớ c lỏ ng hoặ c rắ n 

trong nư ớ c. 
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• Hệ  thố ng kỹ  thuậ t và  hà nh chí nh để  cả i thiệ n hiệ u quả  

tà i nguyê n phả i đư ợ c bả o trì  tố t hoặ c sử  dụ ng tí ch 

cự c và  phả i đư ợ c xử  lý  ư u tiê n theo thứ  tự  sau. 

- Ngă n ngừ a (loạ i bỏ  cá c quy trì nh tiê u hao khô ng cầ n thiế t), 

giả m thiể u tố i đa, thay thế  (sử  dụ ng cá c nguồ n tà i nguyê n 

thâ n thiệ n vớ i mô i trư ờ ng hoặ c tá i tạ o), tá i sử  dụ ng/phụ c 

hồ i 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i đặ t tiê u chuẩ n sử  dụ ng nư ớ c theo mụ c đí ch và  

thự c hiệ n kế  hoạ ch giả m thiể u hà ng nă m phù  hợ p và  

hiệ u quả , nế u khô ng thự c hiệ n đú ng thì  phả i thự c hiệ n 

kế  hoạ ch xử  lý  khắ c phụ c.  

• Chư ơ ng trì nh giả m sử  dụ ng nư ớ c hà ng nă m khô ng 

đư ợ c kè m theo chi phí  quá  mứ c hoặ c gâ y hạ i cho ngư ờ i 

lao độ ng. Sử  dụ ng cá c cô ng cụ  tham khả o sau đâ y để  

thự c hiệ n đá nh giá  rủ i ro vậ t chấ t, xem xé t tì nh trạ ng 

thiế u nư ớ c, chấ t lư ợ ng nư ớ c, sử  dụ ng nư ớ c có  khả  

nă ng cạ nh tranh ở  nơ i có  cơ  sở  vậ t chấ t. 

- Bộ  lọ c nguy hiể m nư ớ c WWF  - WRI đư ờ ng ố ng dẫ n nư ớ c 

- Cô ng cụ  quả n lý  nư ớ c thế  giớ i WBCSD  - Cô ng cụ  đá nh giá  

mứ c sử  dụ ng nư ớ c (Footprint) 

- Cô ng cụ  quả n lý  nư ớ c khu vự c GEMI 

• Quy trì nh lư u trữ , xử  lý , xả  nư ớ c thả i theo quy đị nh củ a 

phá p luậ t đị a phư ơ ng phả i đư ợ c thiế t lậ p và  duy trì  

theo bả n mớ i nhấ t. 

• Thô ng tin phả n ứ ng và  đặ c tí nh nư ớ c thả i phả i đư ợ c 

cung cấ p bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  hiể u 

đư ợ c tạ i cá c điể m sử  dụ ng và  bả o quả n. 

• Cá c dò ng nư ớ c thả i củ a tấ t cả  cô ng đoạ n phả i đư ợ c 

xá c đị nh và  phâ n biệ t. 

• Danh sá ch nư ớ c thả i cô ng đoạ n phả i đư ợ c bao gồ m 

như  dư ớ i đâ y và  phả i đư ợ c bả o quả n duy trì . 

- Thà nh phầ n củ a nư ớ c thả i theo từ ng cô ng đoạ n 

- Lư ợ ng nư ớ c thả i phá t sinh theo từ ng cô ng đoạ n 

- Khi sả n xuấ t hoặ c thay đổ i quy trì nh có  thể  ả nh hư ở ng đế n 

nư ớ c thả i quy trì nh, cầ n đá nh giá  tí nh cầ n thiế t củ a việ c 
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thay đổ i quy trì nh xử  lý  nư ớ c thả i và  thự c hiệ n cá c biệ n 

phá p cầ n thiế t. 

- Phả i kiể m tra tí nh phù  hợ p củ a quá  trì nh xử  lý  nư ớ c thả i 

hà ng nă m. 

• Phả i lắ p đặ t và  vậ n hà nh hệ  thố ng xử  lý  nư ớ c thả i 

phù  hợ p để  tố i thiể u hó a cá c chấ t ô  nhiễ m nư ớ c phá t 

sinh tạ i nhà  má y theo tiê u chuẩ n yê u cầ u củ a phá p luậ t 

liê n quan. Hệ  thố ng phả i bao gồ m: 

- Chư ơ ng trì nh bả o trì  bả o dư ỡ ng phò ng ngừ a hà ng ngà y 

- Chư ơ ng trì nh giá m sá t hiệ u quả  hệ  thố ng xử  lý  nư ớ c thả i 

- Kiể m tra đị nh kỳ  hệ  thố ng xử  lý  nư ớ c thả i 

- Xử  lý  ngay lậ p tứ c đố i vớ i nhữ ng khiế m khuyế t đã  đư ợ c xá c 

đị nh 

- Vă n bả n hó a phù  hợ p về  chư ơ ng trì nh và  hồ  sơ  vậ n hà nh 

• Nế u hệ  thố ng xử  lý  nư ớ c thả i tạ i chỗ  vư ợ t quá  dung 

lư ợ ng xử  lý  hoặ c bị  trụ c trặ c, kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n 

cấ p phả i đư ợ c thiế t lậ p và  thự c hiệ n. 

• Phả i có  cá c thủ  tụ c thí ch hợ p và  hiệ u quả  để  quả n lý  

ô  nhiễ m nư ớ c trong cơ  sở  và  bao gồ m: 

- Chỉ  đị nh nguồ n gâ y ô  nhiễ m tiề m ẩ n cho kê nh đà o 

- Kế  hoạ ch ứ ng phó  khẩ n cấ p để  quả n lý  ô  nhiễ m đư ờ ng 

thủ y 

- Quá  trì nh kiể m tra và  duy trì  thiế t bị  ứ ng phó  khẩ n cấ p 

thí ch hợ p 

- Kế  hoạ ch kiể m tra ô  nhiễ m nguồ n nư ớ c/rò  rỉ  trong quá  khứ  

và  sử a chữ a/phò ng ngừ a (ba nă m gầ n đâ y) 

• Mộ t hoặ c nhiề u ngư ờ i phụ  trá ch trong tổ  chứ c cơ  sở  

phả i đư ợ c chỉ  đị nh để  vậ n hà nh, duy trì  và  kiể m tra 

cá c cơ  sở  xử  lý  nư ớ c thả i, ngă n ngừ a ô  nhiễ m đư ờ ng 

thủ y, giá m sá t xả  nư ớ c thả i và  ứ ng phó  vớ i tì nh huố ng 

khẩ n cấ p. 

- Nhữ ng ngư ờ i phụ  trá ch phả i có  chứ ng chỉ  về  cô ng việ c 

liê n quan đế n thiế t bị  xử  lý  nư ớ c thả i theo điề u kiệ n quy 

đị nh củ a khu vự c hoặ c quố c gia. 

• Phả i thiế t lậ p chư ơ ng trì nh giả m nư ớ c thả i và  xâ y 

dự ng chiế n lư ợ c có  thể  giả m thiể u sự  phá t sinh nư ớ c 

thả i. 

- Mụ c tiê u hà ng nă m để  giả m/tá i sử  dụ ng 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Nư ớ c thả i cô ng đoạ n 

Nư ớ c thả i quy trì nh sả n 

xuấ t hoặ c cô ng nghiệ p có  

tiề m nă ng chứ a chấ t ô  

nhiễ m 

 

Kỹ  sư  mô i trư ờ ng 

Doanh nghiệ p phả i bổ  nhiệ m 

kỹ  sư  mô i trư ờ ng theo quy 

mô  củ a cơ  sở  kinh doanh 

theo "Phụ  lụ c 17 củ a Nghị  

đị nh thi hà nh Luậ t bả o vệ  

mô i trư ờ ng nư ớ c" để  vậ n 

hà nh bì nh thư ờ ng cá c cơ  

sở  xả  thả i và  phò ng ngừ a.  

• Nhà  má y loạ i 1: 1 kỹ  sư  

mô i trư ờ ng nư ớ c trở  lê n 

• Nhà  má y loạ i 2: 1 kỹ  sư  

mô i trư ờ ng nư ớ c trở  lê n 

• Nhà  má  loạ i 3: Có  trê n 1 

kỹ  sư  mô i trư ờ ng nư ớ c, 

kỹ  sư  mô i trư ờ ng hoặ c 

ngư ờ i trự c tiế p là m cô ng 

việ c liê n quan đế n mô i 

trư ờ ng nư ớ c trong hơ n 3 

nă m. 

• Doanh nghiệ p loạ i 4 hoặ c 5: 

Doanh nghiệ p đư ợ c cấ p 

phé p lắ p đặ t thiế t bị  xả  

thả i, hoặ c đư ợ c sử a chữ a 

thiế t bị  xả  thả i, hoặ c cá c 

doanh nghiệ p đã  đư ợ c 

phé p lắ p đặ t cá c cô ng 

trì nh phá t thả i hoặ c bá o 

cá o về  việ c lắ p đặ t cá c 

cô ng trì nh phá t thả i đã  

đư ợ c chấ p nhậ n phả i có  

í t nhấ t 1 ngư ờ i đư ợ c chỉ  

đị nh trong số  cá c nhâ n 

viê n tham gia và o cô ng việ c 

củ a cơ  sở  phá t thả i và  cơ  

sở  ngă n ngừ a củ a đị a 

điể m kinh doanh. 
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- Tì nh hì nh tiế n hà nh cả i tiế n 

- Thiế t lậ p cá c biệ n phá p khắ c phụ c để  đạ t đư ợ c mụ c tiê u 

giả m lư ợ ng nư ớ c thả i khô ng đư ợ c thự c hiệ n đú ng cá ch. 

• Việ c tuâ n thủ  cá c tiê u chuẩ n cho phé p thả i chấ t ô  

nhiễ m nư ớ c trong nư ớ c thả i phả i đư ợ c giá m sá t ở  tầ n 

suấ t quy đị nh tạ i cá c yê u cầ u củ a phá p luậ t liê n quan, 

và  nế u khô ng có  quy đị nh đó , phả i giá m sá t í t nhấ t 

mộ t thá ng mộ t lầ n để  kiể m tra xem có  tuâ n thủ  cá c quy 

đị nh liê n quan hay khô ng. 

• Nế u nư ớ c thả i khô ng thể  đư ợ c thả i ra theo cá c yê u cầ u 

phá p lý , nư ớ c thả i quy trì nh phả i đư ợ c coi là  chấ t thả i 

có  hạ i theo luậ t phá p có  liê n quan. 

• Nế u khô ng cung cấ p cá c tiê u chuẩ n cho phé p thả i chấ t 

ô  nhiễ m nư ớ c thả i, nê n á p dụ ng cá c hạ n chế  đư ợ c 

chỉ  đị nh trong bả ng tiê u chuẩ n chấ t lư ợ ng thả i nư ớ c 

thả i củ a LG Display. 

Tiê u chuẩ n xả  nư ớ c thả i sả n xuấ t củ a LG Display 

Hạ ng mụ c kiể m tra 

Tiê u chí  xả  thả i đố i 

vớ i nhà  má y xử  lý  

cuố i 

Tiê u chuẩ n xả  thả i 

và o vù ng nư ớ c 

cô ng cộ ng 

Nhiệ t độ  40°C Nhiệ t độ  nư ớ c đầ u 

và o tă ng 3°C 
pH 6.0 – 9.0 6.0 – 9.0 

CODcr (nhu cầ u oxy hó a 

họ c) 
300mg/L 100mg/L 

Nhu cầ u oxy sinh hó a trong 

5 ngà y (BOD5) 
150mg/L 20mg/L 

TSS (tổ ng chấ t lơ  lử ng) 300mg/L 20mg/L 

Chấ t fluorine 20mg/L 5mg/L 

Tổ ng Nitơ  70mg/L 10mg/L 

NO2-N (chấ t nitrit) Khô ng thí ch hợ p 1mg/L 

NO3-N (chấ t nitrit) Khô ng thí ch hợ p 10mg/L 

Nitơ  amoniac 25mg/L 5mg/L 

Tổ ng photphp 8mg/L 1mg/L 

O&G(dầ u mỏ ) 20mg/L 5mg/L 

Tổ ng arsenic 0.2mg/L 0.01mg/L 

Tổ ng Cadmium 0.05mg/L 0.02mg/L 

Tổ ng Chrom 1mg/L 0.05mg/L 

Chromium VI 0.1mg/L 0.01mg/L 

Tổ ng đồ ng 0.5mg/L 0.5mg/L 

Tổ ng chì  0.2mg/L 0.1mg/L 
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Tiê u chuẩ n xả  nư ớ c thả i sả n xuấ t củ a LG Display 

Hạ ng mụ c kiể m tra 

Tiê u chí  xả  thả i đố i 

vớ i nhà  má y xử  lý  

cuố i 

Tiê u chuẩ n xả  thả i 

và o vù ng nư ớ c 

cô ng cộ ng 

Tổ ng thủ y ngâ n 0.005mg/L 0.002mg/L 

Tổ ng niken 0.5mg/L 0.1mg/L 

Tổ ng bạ c 0.1mg/L 0.1mg/L 

Tổ ng kẽ m 1.5mg/L 0.5mg/L 

Hà ng hó a dự  kiế n 0.2mg/L 0.15mg/L 

 

• Khi nhậ n đư ợ c thô ng bá o vi phạ m từ  cơ  quan chứ c nă ng, 

cầ n giao tiế p kị p thờ i vớ i cơ  quan chứ c nă ng để  thô ng 

bá o cho cá c bê n liê n quan về  vi phạ m và  thự c hiệ n tấ t 

cả  cá c biệ n phá p khắ c phụ c đú ng thờ i điể m hoặ c theo 

cá ch mà  cơ  quan chứ c nă ng chỉ  đị nh. 

• Trong trư ờ ng hợ p phá t sinh điề u kiệ n mô i trư ờ ng bấ t 

thư ờ ng, phả i thô ng bá o cho LGD trong vò ng 7 ngà y và  

phả i thô ng bá o cho cá c cơ  quan quả n lý  theo quy đị nh 

tư ơ ng ứ ng. 

- Thô ng bá o bao gồ m cá c nguyê n nhâ n tiề m ẩ n và  hiệ u 

chuẩ n hoặ c cá c biệ n phá p phò ng ngừ a trong điề u kiệ n mô i 

trư ờ ng bấ t thư ờ ng. 

 

③ Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

• Tà i liệ u, hồ  sơ  đà o tạ o củ a cô ng nhâ n phụ  trá ch cô ng 

tá c xử  lý  nư ớ c thả i phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  

cậ p nhậ t nhấ t. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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C7.2 Cầ n thiế t lậ p cá c thủ  tụ c thí ch hợ p và  hiệ u quả  để  

ngă n chặ n ô  nhiễ m và  ngă n chặ n ô  nhiễ m và  cá c 

hó a chấ t bị  ô  nhiễ m trà n và o ố ng dẫ n. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n xá c đị nh nguồ n ô  nhiễ m tiề m nă ng có  thể  ả nh 

hư ở ng đế n xả  trà nnư ớ c mư a. 

- Phả i lậ p danh sá ch và  bả ng chi tiế t cá c nguồ n gâ y ô  nhiễ m 

tiề m nă ng có  thể  gâ y ô  nhiễ m nư ớ c mư a, và  phả i ghi rõ  

đư ờ ng ố ng nư ớ c mư a có  thể  bị  ả nh hư ở ng bở i chú ng. 

- Phả i lậ p danh sá ch và  chi tiế t nơ i xả y ra rò  rỉ  hó a chấ t trong 

ba nă m gầ n đâ y và  đư ờ ng ố ng dẫ n thoá t nư ớ c mư a bị  ô  

nhiễ m từ  đó . 

- Ngoai trừ  nư ớ c mư a thì  cá c nư ớ c thả i sả n xuấ t, nư ớ c thả i 

sinh hoạ tkhi chư a đư ợ c xử  lý  (cá c chấ t thả i khô ng đư ợ c 

chấ p thuậ n ngoà i nư ớ c mư a). 

- Phả i lậ p danh sá ch cá c vù ng hoạ t độ ng cô ng nghiệ p tiế p 

xú c vớ i nư ớ c mư a và  cá c thà nh phầ n chấ t ô  nhiễ m. 

• Cầ n lự a chọ n phư ơ ng phá p quả n lý  mang tí nh cấ u trú c, 

phi cấ u trú c hiệ u quả  để  ngă n ngừ a ô  nhiễ m như  mộ t 

phầ n củ a kế  hoạ ch phò ng chố ng ô  nhiễ m nư ớ c mư a 

(SWPPP). 

- Bả n đồ  cơ  sở  vậ t chấ t bao gồ m khá i quá t khu vự c thoá t 

nư ớ c mư a, vị  trí  vù ng nư ớ c lâ n cậ n, hệ  thố ng nư ớ c mư a 

chả y tậ p trung, bố  trí  mặ t nư ớ c khô ng thấ m nư ớ c củ a cơ  

sở , vị  trí  vậ t liệ u tiế p xú c vớ i mư a lớ n. 

- Phả i theo dõ i đị nh kỳ  lư ợ ng xả  nư ớ c mư a theo quy đị nh 

tư ơ ng ứ ng. 

- Cầ n giá m sá t xả  nư ớ c mư a nhằ m đá nh giá  hiệ u quả  củ a 

phư ơ ng phá p quả n lý  để  giả m thiể u hoặ c loạ i bỏ  ô  nhiễ m 

do xả  trà n nư ớ c mư a. 

- Phả i chỉ  đị nh í t nhấ t mộ t nhâ n viê n phụ  trá ch cá c hoạ t 

độ ng bá o cá o và  ứ ng phó  khẩ n cấ p liê n quan đế n nư ớ c 

mư a củ a tấ t cả  cá c cơ  sở . 

- Trong trư ờ ng hợ p hó a chấ t độ c hạ i chả y và o hệ  thố ng thoá t 

nư ớ c mư a, cầ n có  mộ t hệ  thố ng có  thể  đó ng ngay đư ờ ng 

ố ng thoá t nư ớ c mư a xả  ra ngoà i ranh giớ i cơ  sở . 

- Cầ n thự c hiệ n khả o sá t xá c nhậ n í t nhâ t mỗ i nă m 1 lầ n để  

xá c nhậ n xem cá c hó a chấ t độ c hạ i hoặ c nư ớ c thả i sả n 

xuấ t có  phầ n nà o kế t nố i trự c tiế p vớ i hệ  thố ng thoá t nư ớ c 

mư a trong tạ i khu vự c sả n xuấ t hay khô ng. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Nư ớ c mư a 

Nư ớ c phá t sinh từ  do nư ớ c 

mư a, nư ớ c tuyế t tan, rò  rỉ  

và  thoá t nư ớ c bề  mặ t 

khô ng bao gồ m việ c thâ m 

nhậ p, rò  rỉ  nư ớ c mư a củ a 

đấ t nô ng nghiệ p. 

 

Thà nh phầ n cá c chấ t ô  

nhiễ m nư ớ c mư a 

Cá c chấ t ô  nhiễ m liê n quan 

đế n hoạ t độ ng kinh doanh 

như  dầ u, kim loạ i, dung mô i, 

chấ t mang tí nh axit hoặ c 

kiề m. 

 

Cá c nư ớ c thả i ngoạ i 

trừ  nư ớ c mư a 

Dò ng chả y khô ng chỉ  đư ợ c 

cấ u thà nh từ  mỗ i nư ớ c 

mư a, chẳ ng hạ n như  nư ớ c 

chả y bề  mặ t củ a nơ i là m 

việ c có  thể  bị  ô  nhiễ m bở i 

cá c chấ t ô  nhiễ m tiề m ẩ n 

từ  hoạ t độ ng cô ng việ c. 

 

Chấ t xả  thả i khô ng 

đư ợ c phê  duyệ t ngoà i 

nư ớ c mư a 

Bao gồ m nư ớ c từ  việ c rử a 

xe, trang thiế t bị , tò a nhà , 

đư ờ ng nhự a, chấ t thả i bỏ  

hoặ c đổ  khô ng đú ng cá ch, 

chấ t trà n đổ  hoặ c rò  rỉ . 
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- Phả i đả m bả o rằ ng nư ớ c ô  nhiễ m khô ng chả y thẳ ng và o 

đư ờ ng ố ng nư ớ c mư a (đư ờ ng ố ng thoá t nư ớ c trê n mặ t 

đấ t).  

- Phả i tiế n hà nh điề u tra sau khi có  cô ng tá c thay đổ i có  thể  

gâ y ả nh hư ở ng đế n kế t nố i. 

• Phả i tiế n hà nh đá nh giá  í t nhấ t mỗ i nă m tổ ng hợ p về  

phư ơ ng phá p quả n lý  nư ớ c mư a bao gồ m: 

- Quan sá t bằ ng mắ t thư ờ ng, đá nh giá  dữ  liệ u lấ y mẫ u/phâ n 

tí ch 

- Tó m tắ t kiể m tra quy đị nh tạ i Kế  hoạ ch phò ng chố ng ô  

nhiễ m nư ớ c mư a (SWPPP) 

- Bá o cá osự  cố  và  kế t quả  theo dõ i xử  lý  khắ c phụ c 

• Nhà  má y lấ y mẫ u nư ớ c mư a khi trờ i mư a và  chỉ  số  ô  

nhiễ m chủ  yế u (ví  dụ : mà u sắ c, mù i, độ  trong suố t, 

chấ t lơ  lử ng, bọ t, dầ u) phả i đư ợ c đá nh giá  cá ch trự c 

quan. Ngoà i ra, phả i lấ y mẫ u nư ớ c mư a đầ u ra để  phâ n 

tí ch thí  nghiệ m tạ i điể m xả  nư ớ c mư a củ a nhà  má y. 

Tầ n suấ t lấ y mẫ u dự a trê n mứ c độ  nguy cơ  ô  nhiễ m 

nư ớ c mư a tiề m ẩ n và  phả i đư ợ c thự c hiệ n í t nhấ t mộ t 

lầ n trong 6 thá ng. 

- Cá c hạ ng mụ c kiể m tra phụ  thuộ c và o phâ n loạ i theo loạ i 

hì nh nguồ n ô  nhiễ m và  phả i bao gồ m pH tố i thiể u, lư ợ ng 

yê u cầ u oxy hó a họ c, mà u sắ c, dầ u và  mỡ . 

- Nế u cá c tiê u chuẩ n để  đá nh giá  tí nh phù  hợ p khô ng đư ợ c 

cung cấ p trong cá c yê u cầ u đị a phư ơ ng, bả ng tiê u chuẩ n 

xả  nư ớ c thả i (C7.1) củ a LG Display phả i đư ợ c á p dụ ng. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

• Tà i liệ u, hồ  sơ  đà o tạ o củ a ngư ờ i lao độ ng chị u trá ch 

nhiệ m quả n lý  nư ớ c mư a phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  

hợ p và  cậ p nhậ t mớ i nhấ t (bả o quả n trong thờ i gian dà i 

hơ n 5 nă m gầ n nhấ t hoặ c theo phá p luậ t liê n quan). 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Kế  hoạ ch phò ng chố ng 

ô  nhiễ m nư ớ c mư a 

(SWPPP) 

Vă n bả n quy đị nh kiể m soá t 

mang tí nh cấ u trú c, phi cấ u 

trú c đư ợ c thự c hiệ n để  

giả m thiể u tố i đa ả nh hư ở ng 

mô i trư ờ ng tiê u cự c do việ c 

xả  nư ớ c mư a bê n ngoà i. 

Kiể m soá t cấ u trú c 

Đ â y là  nhữ ng thiế t bị  kế t 

cấ u đư ợ c sử  dụ ng để  ngă n 

chặ n hoặ c giả m ô  nhiễ m 

thâ m nhậ p thô ng qua nư ớ c 

mư a chả y trà n(bể  thoá t 

nư ớ c, bậ c thang, đinh, bì nh 

cá ch ly thứ  cấ p, má y tá ch 

dầ u/nư ớ c). 

Nguồ n ô  nhiễ m nư ớ c 

ngầ m 

 Đ iề u 2 củ a Luậ t bả o tồ n 

mô i trư ờ ng nư ớ c (chi tiế t) 

Nguồ n ô  nhiễ m nư ớ c là  

nguồ n thả i ra cá c chấ t ô  

nhiễ m nư ớ c khô ng nhấ t 

đị nh từ  nhữ ng nơ i khô ng 

nhấ t đị nh như  thà nh phố , 

đư ờ ng bộ , đấ t nô ng nghiệ p, 

vù ng nú i, cô ng trư ờ ng xâ y 

dự ng. Cá c cơ  sở  kinh doanh 

có  diệ n tí ch trê n 10.000 mé t 

vuô ng phả i bá o cá o vớ i Bộ  

trư ở ng Bộ  Mô i trư ờ ng về  

cá c dự  á n và  cơ  sở  vậ t 

chấ t để  khai bá o nguồ n ô  

nhiễ m khô ng nguồ n. 

Thiế t bị  giả m ô  nhiễ m 

khô ng khí . 

Theo bả ng 6 quy tắ c thi hà nh 

luậ t bả o tồ n mô i trư ờ ng 

nư ớ c, cá c cơ  sở  sau đâ y 

đư ợ c đề  cậ p. 

Thiế t bị  tự  nhiê n 

Thiế t bị  hạ  lư u, đầ m lầ y 

nhâ n tạ o, thiế t bị  thâ m 

nhậ p, thiế t bị  thự c vậ t 

Trang trí  trang, thiế t bị  

Thiế t bị  lọ c, thiế t bị  dò ng 

chả y, thiế t bị  mà n hì nh, 

gắ n kế t. · Cơ  sở  xử  lý  lắ ng 

đọ ng, cơ  sở  xử  lý  sinh họ c 
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C8) Tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i khí  

nhà  kí nh 

Nhà  má y phả i tí nh toá n và  ghi ché p lư ợ ng tiê u thụ  nă ng 

lư ợ ng và  xả  khí  nhà  kí nh theo đơ n vị  toà n cô ng ty và  nhà  

má y. Ngoà i ra, cầ n phả i tì m ra phư ơ ng phá p hiệ u quả  để  

nâ ng cao hiệ u quả  nă ng lư ợ ng đồ ng thờ i giả m thiể u tiê u thụ  

nă ng lư ợ ng và  thả i khí  nhà  kí nh. 

 
 

C8.1 Phả i theo dõ i, ghi ché p việ c tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  

thả i khí  nhà  kí nh, bá o cá o cô ng khai kế  hoạ ch 

giả m khí  nhà  kí nh.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Đ ố t chá y (lò  đố t, má y phá t điệ n diesel, đố t rá c thả i tạ i 

hiệ n trư ờ ng), sử  dụ ng điệ n (thiế t bị ) Quá  trì nh tiê u thụ  

điệ n chư a đư ợ c đo lư ờ ng, rò  rỉ  refrigerant (thiế t bị  

HVAC hoặ c cá c thiế t bị  là m lạ nh khá c) hoặ c tạ o ra khí  

nhà  kí nh (ví  dụ : CFC và  HFC (từ  dung mô i và  bọ t) phả i 

đư ợ c ghi ché p lạ i và  khô ng đư ợ c tiê u thụ  nă ng lư ợ ng 

đá ng kể  hoặ c thả i khí  nhà  kí nh do khô ng theo dõ i. 

• Khô ng đư ợ c bỏ  só t hay loai trừ  toà n bộ  cá c thiế t bị  

thả i khí  nhà  kí nh đư ợ c chỉ  đị nh trong biê n giớ i tổ  

chứ c  quố c gia (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Theo dõ i tiê u thụ /sử  dụ ng hà ng nă m củ a tấ t cả  cá c 

nguồ n thả i khí  nhà  kí nh Scope 1 và  Scope 2 và  vă n bả n 

hó a, cô ng khai lư ợ ng thả i hà ng nă m theo mụ c tiê u giả m 

và  khô ng đư ợ c phé p cô ng khai theo đơ n vị  tỷ  lệ  phầ n 

tră m. (Cá c bằ ng chứ ng liê n quan đế n lư ợ ng khí  thả i 

nhà  kí nh phả i đư ợ c lư u trữ  trong í t nhấ t 5 nă m hoặ c 

trong thờ i gian dà i hơ n theo cá c yê u cầ u củ a quy đị nh 

đị a phư ơ ng) 

- Khí  nhà  kí nh bao gồ m carbon dioxide (CO2), methane (CH4), 

hơ i nư ớ c và  nitơ  ô xí t (N2O), cũ ng như  carbon chloride 

(CFCs), carbon hydrofluoride (HFCs), carbon perfluoride (PFCs) và  

sulfur dioxide (SF6) 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Khí  nhà  kí nh 

Điều 2 của Luật cơ bản về tăng 

trưởng xanh í t cacbon- Điều 2 

của Luật cơ bản về trung hò a 

carbon và  tăng trưởng xanh để 

ứng phó  với khủng hoảng khí  

hậu (định nghĩa) 

Cacbon đioxyt (CO2), khí  

mê tan (CH4), chấ t ni-tơ  a-xí t 

(N2O), cá c bon khô ng hò a 

hợ p hydro (HFCs), cá c-bon 

hó a quá  mứ c (PFCs), Sự  

nó ng lê n toà n cầ u(SF6) và  

cá c điề u khoả n được quy 

địnhcủ a tổ ng thố ng đề  cậ p 

đế n vậ t chấ t trong khí  

quyể n gâ y ra hiệ u ứ ng nhà  

kí nh bằ ng cá ch hấ p thụ  

hoặ c tá i phá t nhiệ t bứ c xạ  

hồ ng ngoạ i. 

 

Khí  thả i nhà  kí nh 

Theo Điều 2 Luật cơ bản về tăng 

trưởng xanh í t cacbon- Điều 2 

của Luật cơ bản về trung hò a 

carbon và  tăng trưởng xanh để 

ứng phó  với khủng hoảng khí  

hậu (định nghĩa),Phá t thải khí  

nhà  kí nh là  phá t thải trực 

tiếp, phá t thải, giải phó ng hoặc 

là m rò  rỉ khí  nhà  kí nh do 

hoạt động của con người tạo ra 

và o khí  quyển và  phá t thải 

giá n tiếp là m phá t thải khí  

nhà  kí nh do sử dụng điện 

hoặc nhiệt (Chỉ á p dụng cho 

nhiê n liệu hoặc điện là m 

nguồn nhiệt) do người khá c 

cung cấp. 
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- Tí nh toá n lư ợ ng khí  thả i Scope 1: Khí  thả i nhà  kí nh trự c 

tiế p từ  việ c đố t nhiê n liệ u hó a thạ ch (dầ u, than, diesel, khí  

tự  nhiê n, propan, rá cv.v.) trong hiệ n trư ờ ng. Tổ ng lư ợ ng 

nhiê n liệ u sử  dụ ng phả i đư ợ c so sá nh vớ i nă m trư ớ c và  

phả i dễ  dà ng kiể m tra từ  hó a đơ n mua nhiê n liệ u hoặ c hồ  

sơ  mua nhiê n liệ u (giấ y chứ ng nhậ n mua hà ng, hó a đơ n 

thẻ v.v.). 

- Scope 2 tí nh toá n lư ợ ng khí  thả i (sử  dụ ng 

điệ n/nhiệ t/nhó m): Phả i kiể m tra đư ợ c lư ợ ng đo lư ờ ng hoặ c 

hó a đơ n điệ n/nhiệ t/nhó m hoặ c giá  điệ n cho thấ y lư ợ ng tiê u 

thụ  điệ n/nhiệ t/nhó m hà ng nă m theo thá ng. 

- Sử  dụ ng nă ng lư ợ ng tá i tạ o: Tiê u thụ  nă ng lư ợ ng tá i tạ o 

phả i đư ợ c theo dõ i theo loạ i và  tổ ng lư ợ ng tiê u thụ  (kWh, 

nhiệ t lư ợ ng, v.v.). Trư ờ ng hợ p mua nă ng lư ợ ng tá i tạ o thô ng 

qua cô ng ty điệ n lự c thì  phả i ghi ché p nộ i dung tư ơ ng ứ ng. 

Phá t triể n nă ng lư ợ ng tá i tạ o và /hoặ c mua nă ng lư ợ ng phả i 

đư ợ c quả n lý  riê ng biệ t vớ i cá c nguồ n nă ng lư ợ ng khá c và  

khô ng đư ợ c bao gồ m như  hoạ t độ ng bù  trừ  để  giả m thiể u 

tổ ng lư ợ ng mua điệ n hoặ c đố t chá y tạ i chỗ . 

- Phả i sử  dụ ng protocol khí  nhà  kí nh đư ợ c quố c tế  cô ng 

nhậ n và  vă n bả n hó a phư ơ ng phá p tí nh lư ợ ng khí  thả i 

nhà  kí nh củ a cá c nguồ n thả i khí  nhà  kí nh khá c và  tiê u 

thụ  nă ng lư ợ ng. Trong trư ờ ng hợ p khô ng quả n lý  khí  thả i 

nhà  kí nh ở  cấ p độ  cơ  sở , cầ n phả i cung cấ p vă n bả n quả n 

lý  khí  thả i nhà  kí nh ở  cấ p độ  doanh nghiệ p bao gồ m tấ t cả  

cá c nguồ n phá t thả i khí  nhà  kí nh trong cơ  sở . 

- Lư ợ ng khí  thả i nhà  kí nh theo từ ng thiế t bị  thả i ra phả i 

đư ợ c tí nh toá n theo phư ơ ng phá p củ a hư ớ ng dẫ n quố c gia, 

sau khi đư ợ c cơ  quan thứ  ba kiể m chứ ng, phả i nộ p cho cơ  

quan nhà  nư ớ c. (nế u có ). Că n cứ  củ a dữ  liệ u hoạ t độ ng đã  

từ ng đư ợ c sử  dụ ng để  tí nh toá n lư ợ ng khí  thả i phả i đư ợ c 

cung cấ p bằ ng vă n bả n. 

 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Bá o cá o lư ợ ng khí  

thả i nhà  kí nh 

Nghị định thi hà nh Luật cơ bản 

về tăng trưởng xanh í t cacbon 

- Điều 39 Nghị định thi hà nh 

Luật về giao dịch và  phâ n 

quyền phá t thải khí  nhà  kí nh 

- Cô ng ty quản lý  phải gửi bản 

bá o cá o theo phương thức điện 

tử đã  được cơ quan thẩm tra 

xá c nhận đến cơ quan quản lý  

ngà nh đối với từng lĩnh vực 

chậm nhất và o ngà y 31 thá ng 

3 hà ng năm. 
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C8.2 Cầ n thự c hiệ n cá c phư ơ ng phá p có  tí nh kinh tế  để  

cả i thiệ n hiệ u quả  nă ng lư ợ ng và  giả m thiể u tiê u 

thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i khí  nhà  kí nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i chuẩ n bị  chiế n lư ợ c quả n lý  hoặ c kỹ  thuậ t tố i 

thiể u hó a tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i khí  nhà  kí nh. 

Chiế n lư ợ c có  thể  bao gồ m: 

- Cô ng nghệ  tự  độ ng hó a tò a nhà , thiế t bị  điề u chỉ nh nhiệ t 

độ  tự  độ ng, thiế t bị  điề u khiể n á nh sá ng hoặ c cô ng nghệ  

sư ở i ấ m, là m má t, chiế u sá ng, thô ng gió  hiệ u quả . 

- Sử  dụ ng cá c thiế t bị  đố t hoặ c phư ơ ng tiệ n sử  dụ ng nhiê n 

liệ u hiệ u quả  hoặ c í t khí  thả i nhà  kí nh (như  khí  tự  nhiê n, 

điệ n, v.v.) 

- Mua hoặ c sả n xuấ t nă ng lư ợ ng tá i sinh 

- Sử  dụ ng hệ  thố ng thu gom/xử  lý  chấ t tẩ y rử a hiệ u quả  cao 

- Sử  dụ ng chấ t là m lạ nh có  chỉ  số  nó ng lê n thấ p (GWP) trong 

hệ  thố ng sư ở i ấ m, thô ng gió  và  điề u hò a. 

• Phả i có  chư ơ ng trì nh giả m tiê u thụ  nă ng lư ợ ng và  thả i 

khí  nhà  kí nh. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i sở  hữ u chư ơ ng trì nh hiệ u quả  để  cả i thiệ n hiệ u 

quả  nă ng lư ợ ng và  phá t sinh khí  nhà  kí nh, nă ng lư ợ ng 

bị  giả m do kế t quả  củ a chư ơ ng trì nh phả i đư ợ c giá m 

sá t và  vă n bả n hó a. Chư ơ ng trì nh phả i bao gồ m vai trò  

và  trá ch nhiệ m củ a ngư ờ i phụ  trá ch, mụ c tiê u hà ng 

nă m, theo dõ i mụ c tiê u đị nh kỳ , giá m sá t, điề u chỉ nh, 

bá o cá o nế u vư ợ t quá  lị ch trì nh. 

• Phả i thự c hiệ n cá c thủ  tụ c quả n lý  hiệ u quả  tiê u thụ  

nă ng lư ợ ng. (Thủ  tụ c "hoạ t độ ng, dừ ng" á p dụ ng cho bộ  

điề u hò a, thiế t bị  là m má t) 

• Hồ  sơ  nă ng lư ợ ng chí nh xá c, hà ng tồ n kho thả i khí  

nhà  kí nh và  hồ  sơ  kiể m tra điể m sử  dụ ng phả i đư ợ c 

bả o quả n. 

• Đ o lư ờ ng thà nh quả  đố i vớ i giá  trị  mụ c tiê u và  mụ c 

tiê u giả m khí  thả i nhà  kí nh hà ng nă m, vă n bả n hó a, 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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trong trư ờ ng hợ p khô ng thự c hiệ n đú ng giá  trị  mụ c tiê u 

thì  phả i thự c hiệ n biệ n phá p khắ c phụ c. 

• Phả i tiế n hà nh kiể m tra đị nh kỳ  để  tì m cơ  hộ i cả i tiế n. 

• Mụ c tiê u giả m khí  thả i nhà  kí nh phả i thiế t lậ p tiê u 

chuẩ n quả n lý  đơ n vị  tiề n tệ  cũ ng như  tổ ng lư ợ ng. 

 
 



 

147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D. Đ ạ o đứ c kinh doanh (Ethics) 
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D. Đ ạ o đứ c kinh doanh (Ethics) 

Nhà  má y phả i luô n mang tí nh đạ o đứ c trong tấ t cả  cá c khí a 

cạ nh kinh doanh để  thự c hiệ n thà nh cô ng dự  á n và  thự c hiệ n 

trá ch nhiệ m xã  hộ i, phả i tuâ n thủ  tiê u chuẩ n đạ o đứ c vớ i 

mứ c độ  cao nhấ t như  sau. 

 
 

D1) Tuâ n thủ  đạ o đứ c kinh doanh và  cấ m 

lợ i í ch bấ t chí nh 

Theo chí nh sá ch đạ o đứ c kinh doanh củ a LG Display, nhà  má y 

phả i có  chí nh sá ch cấ m tấ t cả  cá c hà nh vi nhậ n quà  hoặ c 

hố i lộ , tham ô  và  bấ t kỳ  hà nh vi tham nhũ ng nà o như  hứ a 

hẹ n/đề  xuấ t/đề  nghị  hay cấ p phé p/chấ p thuậ n/nhậ n giá  trị  

đặ c biệ t, phả i điề u tra cá c vi phạ m và  tiế n hà nh cá c quy trì nh 

chế  tạ o. Phả i tuâ n thủ  tấ t cả  cá c quy đị nh về  phò ng chố ng 

tham nhũ ng có  thể  á p dụ ng. 

 
 

D1.1 Phả i thiế t lậ p phư ơ ng châ m để  tuâ n thủ  tiê u chuẩ n 

tí nh liê m chí nh củ a tiê u chuẩ n cao nhấ t trong tấ t cả  

cá c mố i quan hệ  giao dị ch. Cầ n tiế n hà nh điề u tra, 

xử  phạ t thí ch hợ p đố i vớ i hà nh vi vi phạ m để  thu lợ i 

bấ t chí nh hoặ c khô ng phù  hợ p. Phả i tuâ n thủ  tấ t 

cả  cá c quy đị nh về  phò ng, chố ng tham nhũ ng á p 

dụ ng cho hoạ t độ ng kinh doanh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p chí nh sá ch chí nh thứ c về  tấ t cả  cá c 

hì nh thứ c hố i lộ , tham nhũ ng, tố ng tiề n và  biể n thủ . 

- Quà  tặ ng: Quà  tặ ng từ  cá c đố i tá c hoặ c từ  cá c đố i tá c 

khô ng đư ợ c quá  mứ c về  mặ t chi phí  và  tầ n suấ t theo quan 

niệ m xã  hộ i. (Cầ n thiế t lậ p tiê u chuẩ n số  tiề n và  tầ n suấ t 

củ a quà  tặ ng) 

- Hố i lộ : Khô ng cam kế t, cung cấ p, cấ p phé p, cấ p phé p hoặ c 

chấ p nhậ n hố i lộ  hoặ c cá c phư ơ ng tiệ n khá c để  có  đư ợ c 

lợ i í ch khô ng chí nh đá ng hoặ c khô ng phù  hợ p. 

• Cá c thủ  tụ c điề u tra, xử  phạ t vi phạ m quả n lý  mứ c độ  

phù  hợ p và  hiệ u quả  cầ n đư ợ c thiế t lậ p. 

- Phả i đả m bả o nhữ ng hạ ng mụ c sau 

 Lợ i nhuậ n bấ t chí nh 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ ạ o đứ c kinh doanh 

Nó  có  nghĩ a là  phư ơ ng 

thứ c hà nh độ ng củ a riê ng LG 

để  nuô i dư ỡ ng nă ng lự c mộ t 

cá ch đề u đặ n dự a trê n nề n 

tả ng quả n lý  đạ o đứ c và  

chiế n thắ ng mộ t cá ch đư ờ ng 

đư ờ ng chí nh chí nh. Quả n 

lý  mứ c độ  khô ng chỉ  đơ n 

thuầ n là  quả n lý  đạ o đứ c 

mà  cò n có  nghĩ a là  tạ o ra 

thà nh quả  thự c tế  dự a trê n 

nă ng lự c có  thể  chiế n thắ ng 

trong cạ nh tranh và  tiế n xa 

hơ n trong quả n lý  đạ o đứ c. 
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 Cô ng bố  thô ng tin 

 Giao dị ch cô ng bằ ng, quả ng cá o và  cạ nh tranh 

 Bả o vệ  danh tí nh và  trả  thù  

 Bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n 

- Cầ n phả i điề u tra, xử  lý  cá c chủ  trư ơ ng liê n quan đế n vị  

trí  kinh doanh khô ng phù  hợ p. (Theo kế t quả  điề u tra, bao 

gồ m cá c biệ n phá p phò ng ngừ a) 

- Quyế t đị nh, xử  lý  chế  tà i phả i thố ng nhấ t vớ i quy trì nh kỷ  

luậ t. 

• Cá c thủ  tụ c phả i đư ợ c thiế t lậ p để  bả o vệ  nhâ n 

viê n/ngư ờ i lao độ ng khai bá o vi phạ m quả n lý  hoặ c từ  

chố i bấ t kỳ  hà nh độ ng nà o có  liê n quan (lờ i tuyê n bố  

xung độ t lợ i í ch). 

- Phả i ghi lạ i tuyê n bố  mâ u thuẫ n lợ i í ch và  khai bá o. 

- Hồ  sơ  cá  nhâ n, hồ  sơ  nghỉ  phé p, hồ  sơ  cô ng khai củ a 

nhâ n viê n khô ng đư ợ c có  bấ t kỳ  kế t quả  tiê u cự c nà o do 

khai bá o hoặ c tuyê n bố  xung độ t lợ i í ch.  

• Cầ n thiế t lậ p phư ơ ng châ m đả m bả o tuâ n thủ  luậ t 

chố ng tham nhũ ng và  cá c thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả . 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Phả i đà o tạ o cho ban giá m đố c và  ngư ờ i lao độ ng về  tấ t 

cả  cá c hì nh thứ c hố i lộ , tham nhũ ng, tố ng tiề n và  biể n 

thủ , í t nhấ t là  trong chu kỳ  hà ng nă m. 

 
 

Quy tắ c đạ o đứ c củ a LG 

Chư ơ ng 2: Cạ nh tranh cô ng bằ ng 

2. Tuâ n thủ  phá p luậ t 

1) Tấ t cả  cá c hoạ t độ ng kinh doanh trong và  ngoà i nư ớ c 

đề u tuâ n thủ  cá c quy đị nh củ a quố c gia tư ơ ng ứ ng và  

thự c hiệ n tô n trọ ng tậ p quá n giao dị ch 

Hư ớ ng dẫ n thự c hiệ n cá c quy tắ c đạ o đứ c củ a LG 

(1) Vừ a tuâ n thủ  cá c quy đị nh và  tậ p quá n liê n quan đế n 

khu vự c tư ơ ng ứ ng vừ a cạ nh tranh bằ ng phư ơ ng phá p 

chí nh đá ng. 

(2) Đ ặ c biệ t phả i hiể u và  tuâ n thủ  tấ t cả  cá c quy đị nh để  

ngă n chặ n cạ nh tranh bấ t hợ p phá p trong và  ngoà i nư ớ c. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá c loạ i luậ t chố ng tham 

nhũ ng củ a từ ng quố c gia 

• (Mỹ )  

Đ ạ o luậ t phò ng chố ng tham 

nhũ ng ở  nư ớ c ngoà i (FCPA:  

Foreign Corrupt Practices Act) 

- Phá p luậ t Hoa Kỳ  thự c thi 

trừ ng phạ t hà nh vi hố i lộ  

cô ng chứ c nư ớ c ngoà i 

- LG Display sẽ  đư ợ c á p dụ ng 

như  mộ t cô ng ty niê m yế t 

trê n sà n giao dị ch chứ ng 

khoá n New York.  

• (Hà n Quố c)  

- Luậ t thiế t lậ p và  vậ n hà nh 

ủ y ban quyề n lợ i nhâ n dâ n và  

phò ng chố ng tham nhũ ng. 

- Luậ t cấ m nhậ n hố i lộ  và  

hố i lộ  bấ t hợ p phá p 

• (Trung Quố c) 

- Hì nh phá p Trung Quố c  

- Luậ t chố ng cạ nh tranh khô ng 

là nh mạ nh củ u Cộ ng hò a 

Nhâ n dâ n Trung Quố c 

• (Việ t Nam) 

- Hì nh phá p Việ t Nam 
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① Luậ t cấ m nhậ n hố i lộ , hố i lộ : Cấ m yê u cầ u trự c tiế p 

hoặ c thô ng qua bê n thứ  ba để  nhậ n đư ợ c sự  tiệ n lợ i 

hoặ c đặ c â n thô ng qua cá c biệ n phá p bấ t chí nh, 

hoặ c thể  hiệ n ý  đị nh cung cấ p tiề n hoặ c tiề n cho 

cá c quan chứ c nhà  nư ớ c. 

② Luậ t chố ng hố i lộ  đố i vớ i cá c quan chứ c nư ớ c ngoà i 

trong thư ơ ng mạ i quố c tế : Cấ m cá c quan chứ c nư ớ c 

ngoà i trự c tiế p hoặ c giá n tiế p thự c hiệ n cá c hà nh vi 

hố i lộ , cung cấ p hoặ c đó ng gó p ý  đị nh liê n quan 

đế n cô ng việ c đó  cho cá c quan chứ c nư ớ c ngoà i vớ i 

mụ c đí ch thu lợ i bấ t chí nh liê n quan đế n thư ơ ng mạ i 

quố c tế . 

③ Tuy nhiê n, ngoạ i trừ  nhữ ng hà nh vi bì nh thư ờ ng 

đư ợ c phá p lệ nh cô ng nhậ n là  khô ng vi phạ m quy tắ c 

xã  hộ i. 

(3) Tấ t cả  nhâ n viê n và  nhâ n viê n đề u soạ n và  nộ p bả n 

cam kế t tuâ n thủ  phá p luậ t phò ng chố ng tham nhũ ng. 

 

Quy tắ c đạ o đứ c củ a LG (P.41) 

Chư ơ ng 4 Đ ạ o đứ c cơ  bả n củ a cá n bộ  và  nhâ n viê n. 

4. Thự c hiệ n nhiệ m vụ  cô ng bằ ng 

1) Thự c hiệ n tấ t cả  cá c nhiệ m vụ  mộ t cá ch trung thự c và  

cô ng bằ ng, luô n nỗ  lự c để  tạ o ra vă n hó a doanh nghiệ p 

là nh mạ nh. 

2) Khô ng có  lợ i í ch tà i chí nh nà o có  thể  cả n trở  tí nh 

cô ng bằ ng củ a phá n đoá n liê n quan đế n cô ng việ c từ  cá c 

bê n liê n quan. 

3) Khô ng thự c hiệ n cá c hà nh vi phi đạ o đứ c, phi đạ o đứ c có  

thể  bị  xã  hộ i chỉ  trí ch liê n quan đế n cô ng việ c và  sinh 

hoạ t hà ng ngà y. 

Hư ớ ng dẫ n thự c hiệ n cá c quy tắ c đạ o đứ c củ a LG 

(2) Khô ng phâ n biệ t lý  do là  gì , bả n thâ n nhâ n viê n và  gia 

đì nh củ a họ  khô ng đư ợ c nhậ n hoặ c yê u cầ u từ  cá c 

bê n liê n quan.1 Trư ờ ng hợ p khô ng thể  trá nh khỏ i, nhấ t 

đị nh phả i khai bá o theo trì nh tự  quy đị nh và  thự c hiệ n 

cá c biệ n phá p cầ n thiế t. 

                                                
1
 Cô ng ty đư ợ c đă ng ký  là  đố i tá c và  tấ t cả  cá c cô ng ty mà  cô ng ty có  thể  thự c hiệ n ả nh hư ở ng ngay cả  khi nó  

khô ng đư ợ c đă ng ký  trự c tiế p như  mộ t đố i tá c.  
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① Theo nguyê n tắ c, khô ng thự c hiệ n hà nh vi giao dị ch 

cá  nhâ n vớ i cá c bê n liê n quan. 

② Khô ng yê u cầ u cá c hạ ng mụ c khô ng dự a và o hợ p 

đồ ng vớ i cá c bê n liê n quan hoặ c trự c tiế p hoặ c giá n 

tiế p gâ y gá nh nặ ng. 

(3) LG tuyệ t đố i khô ng thự c hiệ n vì  nó  có  thể  tư ơ ng ứ ng 

vớ i cá c giao dị ch khô ng cô ng bằ ng và  mâ u thuẫ n lợ i 

í ch như  đầ u tư  chung, đầ u tư  bấ t chí nh cho cá c bê n 

liê n quan có  thể  thự c hiệ n ả nh hư ở ng. 

① Sự  thậ t về  việ c nắ m giữ  cổ  phầ n củ a cá c bê n liê n 

quan, đầ u tư  chung, thu đư ợ c tà i sả n chung, v.  

Ngay khi nhậ n thứ c đư ợ c, nhấ t đị nh phả i khai bá o 

theo thủ  tụ c đã  quy đị nh và  có  biệ n phá p cầ n thiế t. 

Trư ờ ng hợ p vi phạ m quy đị nh nà y, có  thể  coi số  tiề n 

tư ơ ng ứ ng vớ i cổ  phầ n đư ợ c nhậ n từ  bê n liê n quan 

dự a trê n mố i quan hệ  sở  hữ u thự c tế   

② Trong trư ờ ng hợ p phầ n chư a khai bá o đư ợ c cô ng 

nhậ n, tấ t cả  trá ch nhiệ m dâ n sự  - hì nh sự  thuộ c về  

bả n thâ n nhâ n viê n và  cô ng ty hợ p tá c tư ơ ng ứ ng 

có  thể  bị  cắ t đứ t quan hệ  giao dị ch sau khi đá nh giá  

tí nh liê n quan. 
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D2) Tiế t lộ  thô ng tin 

Theo luậ t phá p và  quy đị nh liê n quan, theo thô ng lệ  củ a 

ngà nh, nhà  má y phả i ghi ché p chí nh xá c thô ng tin liê n quan 

đế n lao độ ng·nhâ n quyề n, sứ c khỏ e·an toà n, thự c trạ ng quả n 

lý  mô i trư ờ ng, hoạ t độ ng kinh doanh, cơ  cấ u quả n trị , tì nh 

trạ ng tà i chí nh và  thà nh quả  và  cô ng khai đú ng sự  thậ t. 

Ngoà i ra, khi lư u giữ  và  thả i bỏ  tấ t cả  thô ng tin phả i tuâ n thủ  

triệ t để  cá c quy đị nh và  phá p luậ t liê n quan. 

 
 

D2.1 Khô ng đư ợ c đư a tin sai lệ ch, là m giả  hồ  sơ  hoặ c 

khai bá o sai sự  thậ t.  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Trư ờ ng hợ p đă ng thô ng tin cô ng ty đư ợ c cô ng bố  cô ng 

khai thì  phả i là  thô ng tin chí nh xá c. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Thủ  tụ c kiể m tra/đá nh giá /kiể m toá n hồ  sơ  chí nh xá c 

khô ng giả  mạ o phả i đư ợ c thiế t lậ p. Tuy nhiê n, lỗ i phá t 

sinh do bấ t cẩ n trong cô ng việ c khô ng á p dụ ng. 

• Phả i có  quy trì nh ngă n chặ n, điề u tra nhữ ng lờ i khai sai 

sự  thậ t củ a cá n bộ , cô ng nhâ n viê n chứ c. 

• Cá c chí nh sá ch, thủ  tụ c và  hồ  sơ  kế  toá n mong muố n 

phả i đư ợ c xá c nhậ n thô ng qua kiể m toá n kế  toá n bê n 

thứ  ba hà ng nă m. 

• Mộ t hệ  thố ng kiể m soá t nộ i bộ  phả i đư ợ c thiế t lậ p để  

đả m bả o tí nh chí nh xá c củ a thô ng tin. Bá o cá o củ a 

chí nh phủ  theo điề u kiệ n phá p lý  phả i đư ợ c thự c hiệ n 

đú ng thờ i điể m và  bá o cá o phả i đư ợ c hoà n thiệ n. 

• Bá o cá o dự  á n phả i đư ợ c lậ p theo luậ t phá p và  cá c 

yê u cầ u khá c. 

 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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D3) Bả o vệ  quyề n sở  hữ u trí  tuệ  

Nhà  má y tô n trọ ng quyề n sở  hữ u trí  tuệ  và  phả i bả o vệ  an 

toà n thô ng tin khá ch hà ng. Phả i bả o vệ  quyề n lợ i tư ơ ng ứ ng 

khi chuyể n giao kỹ  thuậ t và  bí  quyế t. Ngoà i ra, cầ n phả i bả o 

vệ  an toà n thô ng tin khá ch hà ng củ a LG Display và  LG Display. 

 
 

D3.1 Bả o vệ  tà i sả n trí  tuệ  và  thô ng tin kinh doanh (thô ng 

tin doanh nghiệ p, khá ch hà ng/đố i tá c) và  khô ng bị  

rò  rỉ . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Quyề n sở  hữ u trí  tuệ  và  thô ng tin kinh doanh phả i đư ợ c 

bả o vệ  mộ t cá ch rõ  rà ng. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Đ ể  bả o vệ  thô ng tin nhậ n đư ợ c từ  khá ch hà ng/đố i tá c 

và  quyề n sở  hữ u trí  tuệ , cầ n chuẩ n bị  cá c phư ơ ng 

châ m và  thủ  tụ c phù  hợ p và  hiệ u quả . 

- Phả i bao gồ m cá c thô ng tin sau. (Tê n và  thô ng tin liê n lạ c 

củ a nhâ n viê n khá ch hà ng trọ ng tâ m, giá  cả  và  quy mô  hợ p 

đồ ng, tê n nhà  thầ u phụ , nguyê n liệ u / đố i tá c thiế t bị , thô ng 

tin và  thư ơ ng hiệ u, tà i sả n trí  tuệ  bê n thứ  3, ghi ché p bằ ng 

sá ng chế , nộ i dung đư ợ c bả o vệ  bằ ng bả n quyề n, v.v.) 

- Theo quy đị nh và  phá p luậ t tư ơ ng ứ ng, cá c thủ  tụ c đả m 

bả o khô ng cô ng khai và  bả o vệ  thô ng tin liê n quan đế n 

khá ch hà ng, đố i tá c kê nh, đố i tá c, cô ng nhâ n và  cá c đố i 

tá c kinh doanh khá c phả i đư ợ c thiế t lậ p. 

- Cá c hư ớ ng dẫ n về  phâ n phố i/phổ  biế n thô ng tin phả i đư ợ c 

thiế t lậ p. 

- Ngư ờ i lao độ ng và  ban giá m đố c phả i tiế n hà nh cam kế t giữ  

bí  mậ t. 

- Phả i kiể m tra xem có  tuâ n thủ  giấ y phé p phầ n mề m đư ợ c 

sử  dụ ng trong hoạ t độ ng kinh doanh trong 12 thá ng qua hay 

khô ng. 

- Nơ i kinh doanh phả i lư u giấ y phé p phầ n mề m và o kho lư u trữ  

trung tâ m củ a doanh nghiệ p. 

- Cầ n thự c hiệ n cá c chí nh sá ch, thủ  tụ c và  biệ n phá p bả o 

mậ t để  trá nh cá c cuộ c tấ n cô ng mạ ng và  phầ n mề m độ c 

hạ i như  mua và  duy trì  nâ ng cấ p phầ n mề m chí nh hã ng. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Bí  mậ t kinh doanh 

 Đ iề u 2 củ a luậ t về  phò ng chố ng 

cạ nh tranh bấ t hợ p phá p và  bả o vệ  

bí  mậ t kinh doanh (chi tiế t) Bí  mậ t 

kinh doanh là  thô ng tin kinh doanh 

hoặ c kỹ  thuậ t hữ u í ch cho hoạ t 

độ ng kinh doanh khá c, phư ơ ng phá p 

bá n hà ng, phư ơ ng phá p sả n xuấ t 

khô ng đư ợ c cô ng khai và  có  giá  trị  

kinh tế  độ c lậ p. 

 

Hà nh vi xâ m phạ m bí  mậ t kinh 

doanh 

A. Nó  bao gồ m việ c sử  dụ ng hoặ c 

tiế t lộ  bí  mậ t kinh doanh củ a mộ t 

ngư ờ i cụ  thể  bằ ng cá ch sử  

dụ ng hoặ c cô ng khai bí  mậ t kinh 

doanh đã  thu đư ợ c bằ ng cá ch đe 

dọ a, đe dọ a hoặ c bấ t hợ p phá p 

khá c. Gồ m cá c hà nh vi như  sau) 

B. Hà nh vi sử  dụ ng hoặ c cô ng khai 

bí  mậ t kinh doanh đã  thu đư ợ c 

hoặ c khô ng biế t sự  thậ t rằ ng 

hà nh vi mua trá i phé p có  liê n 

quan đế n bí  mậ t kinh doanh, hoặ c 

hà nh vi mua bí  mậ t kinh doanh đó . 

C. Hà nh vi sử  dụ ng hoặ c cô ng khai 

bí  mậ t kinh doanh mà  khô ng biế t 

sự  thậ t rằ ng hà nh vi mua trá i 

phé p bí  mậ t kinh doanh đó  có  

liê n quan hoặ c khô ng biế t đó  là  

sai lầ m nghiê m trọ ng 

D. Hà nh vi sử  dụ ng hoặ c cô ng khai 

bí  mậ t kinh doanh vớ i mụ c đí ch 

gâ y thiệ t hạ i cho ngư ờ i sở  hữ u 

bí  mậ t kinh doanh hoặ c nhậ n 

đư ợ c lợ i í ch bấ t chí nh củ a 

ngư ờ i có  nghĩ a vụ  phả i giữ  bí  

mậ t kinh doanh theo quan hệ  hợ p 

đồ ng, v.v. 

E. Hà nh vi sử  dụ ng hoặ c tiế t lộ  bí  

mậ t kinh doanh đã  thu đư ợ c hoặ c 

khô ng biế t sự  thậ t đư ợ c cô ng 

khai theo nộ i dung bí  mậ t kinh 

doanh hoặ c hà nh vi cô ng khai đó  

là  mộ t sai lầ m nghiê m trọ ng. 

F. Hà nh vi sử  dụ ng hoặ c tiế t lộ  bí  

mậ t kinh doanh mà  khô ng biế t sự  

thậ t hoặ c hà nh vi cô ng khai đó  có  

liê n quan đế n sự  thậ t đư ợ c cô ng 

khai theo mụ c bí  mậ t kinh doanh 

sau khi thu đư ợ c bí  mậ t kinh 

doanh. 
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• Phả i có  biệ n phá p kiể m soá t IT và  thủ  tụ c phù  hợ p và  

hiệ u quả  đố i vớ i việ c tiế p cậ n hệ  thố ng IT và  tà i sả n 

trí  tuệ . 

 

③ Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Cá c nhà  quả n lý  và  giá m sá t phả i đư ợ c đà o tạ o đị nh 

kỳ  về  thủ  tụ c bả o vệ  thô ng tin. (1 nă m í t nhấ t 1 lầ n) 

- Tà i liệ u đà o tạ o, hồ  sơ  phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  

cậ p nhậ t mớ i nhấ t. 

• Phả i giao tiế p vớ i nhâ n viê n về  chí nh sá ch và  thủ  tụ c 

quả n lý  tà i sả n phầ n mề m. (1 nă m í t nhấ t 1 lầ n) 

- Bao gồ m phư ơ ng phá p mua/sử  dụ ng phầ n mề m liê n quan và  

nhậ n đư ợ c giấ y phé p thí ch hợ p. 
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D4) Giao dị ch cô ng bằ ng, quả ng cá o và  

cạ nh tranh 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  tiê u chuẩ n giao dị ch cô ng bằ ng và  

quy đị nh liê n quan đế n cạ nh tranh và  quả ng cá o 

 
 

D4.1 Phả i thự c hiệ n dự  á n theo tiê u chuẩ n cạ nh tranh, 

quả ng cá o, giao dị ch cô ng bằ ng (cấ m thỏ a thuậ n). 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c biệ n phá p an toà n để  ngă n chặ n sự  

tuyể n dụ ng cô ng khai vớ i cá c cô ng ty khá c liê n quan đế n 

cá c yế u tố  khá c có  thể  gâ y cả n trở  cạ nh tranh quy trì nh 

hoặ c tí nh giá  sả n phẩ m. 

•  Quy trì nh giá m sá t liê n quan đế n giao dị ch cô ng bằ ng, 

quả ng cá o, cạ nh tranh phả i đư ợ c chuẩ n bị . 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Cung cấ p đà o tạ o về  giao dị ch cô ng bằ ng, quả ng cá o, 

cạ nh tranh cho ngư ờ i lao độ ng, nhâ n viê n, ngư ờ i quả n 

lý , đố i tá c kinh doanh và  ngư ờ i quả n lý  phả i đư ợ c đà o 

tạ o lạ i hà ng nă m. Phả i duy trì  tà i liệ u và  ghi ché p đà o 

tạ o. 

 

Quy tắ c đạ o đứ c củ a LG 

Chư ơ ng 2: Cạ nh tranh cô ng bằ ng 

1) Mư u cầ u cạ nh tranh tự  do 

2) Theo nguyê n tắ c cạ nh tranh tự  do, tô n trọ ng trậ t tự  kinh 

tế  thị  trư ờ ng ở  mọ i nơ i trê n thế  giớ i và  đả m bả o sự  

tin tư ở ng củ a khá ch hà ng thô ng qua chấ t lư ợ ng sả n 

phẩ m và  dị ch vụ . 

3) Cạ nh tranh cô ng bằ ng vớ i nă ng lự c thự c sự , khô ng xâ m 

phạ m lợ i í ch củ a đố i thủ  cạ nh tranh hoặ c lợ i dụ ng điể m 

yế u mộ t cá ch khô ng cô ng bằ ng. 

Hư ớ ng dẫ n thự c hiệ n cá c quy tắ c đạ o đứ c củ a LG 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Cấ m hà nh vi cộ ng đồ ng bấ t 

chí nh 

Đ iề u 19 củ a luậ t quy đị nh độ c 

quyề n và  giao dị ch cô ng bằ ng 

Nhà  khai thá c khô ng đư ợ c thỏ a 

thuậ n hoặ c yê u cầ u nhà  khai thá c 

khá c thự c hiệ n cá c hà nh độ ng sau 

đâ y để  hạ n chế  cạ nh tranh khô ng 

cô ng bằ ng vớ i cá c nhà  khai thá c 

khá c bằ ng bấ t kỳ  phư ơ ng phá p 

nà o khá c, hiệ p đị nh, nghị  quyế t 

nà o. 

1. Hà nh vi quyế t đị nh·duy trì  hoặ c 

thay đổ i giá  cả  

2. Hà nh vi xá c đị nh điề u kiệ n thanh 

toá n giá  cả  hoặ c số  tiề n hoặ c 

điề u kiệ n giao dị ch hà ng hó a 

hoặ c dị ch vụ  

3. Hà nh vi hạ n chế  giao dị ch hoặ c 

hạ n chế  sả n xuấ t, xuấ t khẩ u, vậ n 

chuyể n hoặ c giao dị ch hà ng hó a 

4. Hà nh vi hạ n chế  khu vự c giao dị ch 

hoặ c đố i tư ợ ng giao dị ch 

5. Hà nh vi cả n trở  hoặ c hạ n chế  

việ c á p dụ ng trangbị  hoặ c thiế t 

bị  mớ i hay mở  rộ ng thiế t bị  để  

giao dị ch sả n xuấ t hoặ c dị ch vụ  

6. Hà nh vi hạ n chế  loạ i, quy cá ch 

củ a sả n phẩ m hoặ c dị ch vụ  khi 

sả n xuấ t hoặ c giao dị ch hà ng 

hó a hoặ c dị ch vụ  

7. Hà nh vi thà nh lậ p cô ng ty để  cù ng 

thự c hiệ n, quả n lý  hoặ c thự c hiệ n 

cá c bộ  phậ n chí nh củ a hoạ t 

độ ng kinh doanh 

8. Ngư ờ i trú ng thầ u, ngư ờ i trú ng 

thầ u, ngư ờ i trú ng thầ u, ngư ờ i 

trú ng thầ u, ngư ờ i trú ng thầ u, 

ngư ờ i trú ng thầ u, hoặ c ngư ờ i 

trú ng thầ u khá c. quyết định của tổng 

thống Hà nh vi xá c đị nh nhữ ng 

điề u khoả n đã  đị nh 

9. Nộ i dung dự  á n hoặ c hoạ t độ ng 

kinh doanh củ a doanh nghiệ p khá c 

(bao gồ m cả  ngư ờ i kinh doanh đã  

thự c hiệ n hà nh vi đó ) như  mộ t 

hà nh vi ngoà i khoả n 1 đế n khoả n 8 

Hà nh vi hạ n chế  thự c tế  cạ nh 

tranh trong lĩ nh vự c giao dị ch nhấ t 

đị nh bằ ng cá ch cả n trở  hoặ c hạ n 

chế  
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(1) Tấ t cả  cá c thô ng tin củ a cô ng ty cạ nh tranh đư ợ c thu 

thậ p bằ ng phư ơ ng phá p chí nh đá ng mà  khô ng bị  chỉ  

trí ch về  mặ t xã  hộ i và  sử  dụ ng mộ t cá ch chí nh đá ng. 

(2) Tấ t cả  cá c hoạ t độ ng nhằ m đả m bả o lợ i thế  cạ nh tranh 

đề u đư ợ c thự c hiệ n theo nguyê n tắ c và  phư ơ ng phá p 

chí nh đá ng. 

① Khô ng ă n cắ p hoặ c xâ m phạ m trá i phé p tà i sả n 

hữ u hì nh củ a đố i thủ  cạ nh tranh. 

② Khô ng phỉ  bá ng đố i thủ  cạ nh tranh hay lợ i dụ ng 

điể m yế u. 

(3) Khô ng gâ y thiệ t hạ i cho cá c doanh nghiệ p và  khá ch 

hà ng khá c do hà nh vi dà n xế p khô ng cô ng bằ ng 

(4) Hã y nắ m rõ  cá c quy đị nh và  hư ớ ng dẫ n liê n quan đế n 

giao dị ch cô ng bằ ng, nế u có  khả  nă ng vi phạ m hoặ c vi 

phạ m, hã y thô ng bá o ngay cho bộ  phậ n có  liê n quan. 
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D5) Bả o vệ  danh tí nh và  cấ m trả  thù  

Nhà  má y phả i vậ n hà nh chư ơ ng trì nh có  thể  bả o vệ  ngư ờ i 

tố  cá o nộ i bộ . Nhà  má y phả i thô ng bá o cho ngư ờ i lao độ ng 

cá c quy trì nh liê n quan để  có  thể  đư a ra vấ n đề  mà  khô ng 

sợ  trả  đũ a. 

 
 

D5.1 Khô ng đư ợ c có  nguy cơ  bị  trả  thù  hoặ c mứ c độ  bả o 

vệ  nhâ n thâ n giả m. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c chí nh sá ch và  thủ  tụ c phù  hợ p và  

hiệ u quả  để  đả m bả o cấ m trả  đũ a và  bả o vệ  danh tí nh 

củ a ngư ờ i tố  cá o nộ i bộ  và  ngư ờ i sử  dụ ng hệ  thố ng 

xử  lý  khó  khă n. 

- Thiế t bị  an toà n để  ngă n chặ n mứ c độ  bả o vệ  nhâ n thâ n 

giả m và  trả  thù  

- Quy trì nh giá m sá t liê n quan đế n bả o vệ  danh tí nh và  trả  

thù   

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Tà i liệ u đà o tạ o và  hồ  sơ  phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  

hợ p và  mớ i nhấ t. Phả i cung cấ p đà o tạ o lạ i hà ng nă m 

cho tấ t cả  cá c bê n. 

 

  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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D6) Bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n 

Nhà  má y phả i bả o vệ  mộ t cá ch có  hệ  thố ng tấ t cả  thô ng tin 

cá  nhâ n liê n quan đế n quả n lý  doanh nghiệ p Khi thu thậ p, lư u 

trữ , xử  lý , truyề n tả i, chia sẻ  thô ng tin cá  nhâ n phả i tuâ n thủ  

cá c phá p luậ t liê n quan như  luậ t bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n. 

 
 

D6.1 Khô ng đư ợ c có  nguy cơ  hoặ c chứ ng cứ  để  cô ng khai 

thô ng tin cá  nhâ n khô ng đư ợ c cô ng nhậ n  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n chuẩ n bị  cá c chí nh sá ch và  thủ  tụ c phù  hợ p và  

hiệ u quả  để  bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n củ a tấ t cả  cá c tổ  

chứ c kinh doanh (bao gồ m cá c đố i tá c, khá ch hà ng, 

ngư ờ i tiê u dù ng, nhâ n viê n). 

- Phư ơ ng tiệ n bả o vệ  để  ngă n chặ n việ c tiế t lộ  thô ng tin cá  

nhâ n khô ng đư ợ c cô ng nhậ n 

- Quy trì nh giá m sá t liê n quan đế n bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n 

- Khi thu thậ p, lư u trữ , xử  lý , truyề n tả i, chia sẻ  thô ng tin cá  

nhâ n, đư ợ c cá  nhâ n chấ p thuậ n trư ớ c, tuâ n thủ  phá p luậ t 

bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n. 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Ngư ờ i lao độ ng/ngư ờ i quả n lý  phả i đư ợ c đà o tạ o liê n 

quan đế n thủ  tụ c bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n. Tà i liệ u đà o 

tạ o, hồ  sơ  phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  phả i là  

bả n mớ i nhấ t. 

 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

Thô ng tin cá  nhâ n 

 Đ iề u 2 Luậ t bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n 

(chi tiế t) Thô ng tin cá  nhâ n là  thô ng tin 

liê n quan đế n mộ t cá  nhâ n số ng, bao 

gồ m thô ng tin có  thể  nhậ n biế t mộ t cá  

nhâ n thô ng qua họ  tê n, số  chứ ng minh 

thư  và  video. 

 

Nguyê n tắ c bả o vệ  thô ng tin cá  

nhâ n 

Theo luậ t bả o vệ  thô ng tin cá  nhâ n,  

① Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

là m rõ  mụ c đí ch xử  lý  thô ng tin cá  

nhâ n và  thu thậ p hợ p phá p và  hợ p 

phá p thô ng tin cá  nhâ n tố i thiể u 

trong phạ m vi cầ n thiế t cho mụ c đí ch 

đó . 

② Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phù  hợ p vớ i 

phạ m vi cầ n thiế t cho mụ c đí ch xử  

lý  thô ng tin cá  nhâ n và  khô ng đư ợ c 

sử  dụ ng cho mụ c đí ch khá c. 

③ Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

đả m bả o tí nh chí nh xá c, tí nh toà n 

vẹ n và  tí nh mớ i nhấ t củ a thô ng tin 

cá  nhâ n trong phạ m vi cầ n thiế t cho 

mụ c đí ch xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n. 

④ Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

xem xé t mứ c độ  nguy hiể m và  khả  

nă ng quyề n lợ i củ a chủ  thể  thô ng 

tin bị  xâ m phạ m theo phư ơ ng phá p 

và  chủ ng loạ i thô ng tin cá  nhâ n và  

quả n lý  an toà n thô ng tin cá  nhâ n. 

⑤ Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

cô ng khai cá c nộ i dung liê n quan đế n 

việ c xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n như  

phư ơ ng châ m xử  lý  thô ng tin cá  

nhâ n và  đả m bả o quyề n lợ i củ a 

chủ  thể  thô ng tin như  quyề n yê u 

cầ u đọ c. 

⑥Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n Phả i 

xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n bằ ng 

phư ơ ng phá p tố i thiể u hó a sự  xâ m 

phạ m đờ i tư  củ a chủ  thể  thô ng tin. 

⑦ Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

đả m bả o rằ ng thô ng tin cá  nhâ n có  

thể  đư ợ c xử  lý  ẩ n danh nế u có  

thể . 

⑧ Ngư ờ i xử  lý  thô ng tin cá  nhâ n phả i 

nỗ  lự c để  đạ t đư ợ c sự  tin tư ở ng 

củ a chủ  thể  thô ng tin bằ ng cá ch 

tuâ n thủ  và  thự c hiệ n cá c trá ch 

nhiệ m và  nghĩ a vụ  đư ợ c quy đị nh 

trong luậ t nà y và  phá p lệ nh có  liê n 

quan. 
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E. Hệ  thố ng kinh doanh 

(Management System) 
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E. Hệ  thố ng kinh doanh 

(Management System) 
Nhà  má y phả i lự a chọ n hoặ c xâ y dự ng hệ  thố ng kinh doanh 

trong phạ m vi bao quá t nộ i dung củ a quy tắ c nà y Hệ  thố ng kinh 

doanh tư ơ ng ứ ng phả i tuâ n thủ  cá c điề u kiệ n củ a khá ch 

hà ng và  phá p luậ t liê n quan đế n sả n phẩ m và  hoạ t độ ng 

củ a doanh nghiệ p, tấ t nhiê n khô ng chỉ  tuâ n thủ  quy tắ c nà y 

mà  cò n phả i thiế t lậ p, duy trì  và  cả i tiế n để  có  thể  nắ m bắ t 

và  giả m thiể u rủ i ro vậ n hà nh liê n quan đế n quy tắ c nà y. Hệ  

thố ng kinh doanh phả i bao gồ m cá c nộ i dung liê n quan đế n A) 

Lao độ ng·Nhâ n quyề n B) Sứ c khỏ e·An toà n C) Mô i trư ờ ng D) 

Đ ạ o đứ c. 

*Trư ờ ng hợ p có  giấ y chứ ng nhậ n cò n hiệ u lự c vớ i cá c lĩ nh 

vự c A) Lao độ ng·Nhâ n quyề n B) Sứ c khỏ e·An toà n C) Mô i 

trư ờ ng D) Đ ạ o đứ c thì  có  thể  bỏ  qua kiể m tra hệ  thố ng kinh 

doanh củ a lĩ nh vự c tư ơ ng ứ ng. 

 

E1) Thể  hiệ n ý  chí  tuâ n thủ  củ a doanh 

nghiệ p 

Nhà  má y phả i tuâ n thủ  cá c quy tắ c liê n quan đế n trá ch nhiệ m 

xã  hộ i/mô i trư ờ ng củ a doanh nghiệ p đồ ng thờ i bả n tuyê n bố  

chí nh sá ch thể  hiệ n ý  chí  cả i tiế n liê n tụ c phả i đư ợ c ban 

giá m đố c phê  duyệ t và  đă ng lê n nơ i là m việ c. 

 
 

E1.1 Phả i thiế t lậ p chí nh sá ch/quy tắ c phù  hợ p và  hiệ u 

quả  đư ợ c ban giá m đố c phê  duyệ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Tuyê n bố  về  chí nh sá ch lao độ ng, nhâ n quyề n, y tế , an 

toà n, mô i trư ờ ng và  đạ o đứ c tạ i Nhà  má y phả i đư ợ c 

đă ng lê n Nhà  má y để  tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng có  thể  

nhì n thấ y bằ ng ngô n ngữ  mà  ngư ờ i lao độ ng có  thể  

hiể u đư ợ c. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Tuyê n bố /quy tắ c đư ợ c giá m đố c điề u hà nh ký  kế t/phê  

duyệ t phả i thể  hiệ n ý  chí  tuâ n thủ  phá p luậ t và  cá c 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

Hệ  thố ng kinh doanh 

Tậ p hợ p cá c yế u tố  tá c 

độ ng lẫ n nhau hoặ c liê n quan 

củ a tổ  chứ c để  thiế t lậ p quy 

trì nh và  mụ c tiê u và  

phư ơ ng châ m để  đạ t đư ợ c 

mụ c tiê u. [ISO 14001:2015 / 

ISO 9000:2015]. 

 

Chí nh sá ch 

Mụ c đí ch và  phư ơ ng hư ớ ng 

củ a tổ  chứ c đư ợ c thể  hiệ n 

chí nh thứ c bở i giá m đố c 

điề u hà nh củ a tổ  chứ c liê n 

quan đế n thà nh quả . [ISO 

14001:2015 / ISO 9000:2015]. 

 

Giá m đố c điề u hà nh 

Cá c cá  nhâ n hoặ c tổ  chứ c 

quả n lý  tổ  chứ c ở  cấ p độ  

cao nhấ t. [ISO 14001:2015 / ISO 

9000:2015]. 
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yê u cầ u khá c (bao gồ m cả  yê u cầ u củ a khá ch hà ng) và  

ý  chí  cả i thiệ n liê n tụ c. 

- Trong trư ờ ng hợ p đạ o đứ c, biể u hiệ n "kinh doanh trung thự c 

và  trung thự c" phả i đư ợ c xử  lý  trong mộ t trong cá c quy tắ c 

đạ o đứ c, quy tắ c hà nh độ ng, nguyê n tắ c kinh doanh hoặ c vă n 

bả n tư ơ ng tự . 

- Lư u ý : Trư ờ ng hợ p phư ơ ng châ m/quy tắ c đư ợ c đá nh dấ u 

cô ng khai (ví  dụ : Intranet hoặ c Internet, có  thể  khô ng có  sự  

chấ p thuậ n củ a ban giá m đố c. 

• Tuyê n bố  chí nh sá ch phả i phù  hợ p vớ i tí nh chấ t và  

phạ m vi vậ n hà nh củ a nhà  má y. 
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E2) Nghĩ a vụ  và  trá ch nhiệ m củ a ban 

giá m đố c 

Nhà  má y phả i quy đị nh rõ  ban giá m đố c, đạ i diệ n cấ p cao 

củ a cô ng ty có  trá ch nhiệ m thự c hiệ n hệ  thố ng kinh doanh 

hoặ c cá c chư ơ ng trì nh liê n quan. Ban giá m đố c phả i kiể m tra 

hiệ n trạ ng mộ t cá ch đị nh kỳ . Ngoà i ra, cầ n bổ  nhiệ m đạ i 

diệ n có  trá ch nhiệ m và  quyề n hạ n liê n quan đế n quả n lý  bề n 

vữ ng và  trá ch nhiệ m xã  hộ i củ a doanh nghiệ p. 

 
 

E2.1 Trá ch nhiệ m và  quyề n hạ n củ a tấ t cả  nhâ n 

viê n/cô ng nhâ n (từ  ngư ờ i quả n lý  tiề n nhiệ m đế n 

ngư ờ i lao độ ng) phả i đư ợ c phâ n cô ng phù  hợ p và  

hiệ u quả  để  tuâ n thủ  cá c quy đị nh, quy đị nh, điề u 

hà nh hệ  thố ng quả n lý .  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Đ ể  thự c hiệ n chư ơ ng trì nh, cầ n bổ  nhiệ m đạ i diệ n kinh 

doanh có  trá ch nhiệ m sau: 

- Đ ả m bả o tuâ n thủ  cá c điề u kiệ n quy chuẩ n hà nh độ ng củ a 

mạ ng lư ớ i cung cấ p ESG củ a LG Display và  phá p luậ t và  quy 

đị nh. 

• Ngư ờ i đạ i diệ n kinh doanh phả i đư ợ c trao quyề n thự c 

hiệ n cá c chư ơ ng trì nh, thủ  tụ c và  biệ n phá p khắ c phụ c 

cầ n thiế t để  tuâ n thủ  cá c quy tắ c hà nh độ ng củ a mạ ng 

lư ớ i cung cấ p ESG củ a LG Display. 

• Trá ch nhiệ m và  quyề n hạ n củ a từ ng tổ  chứ c phả i đư ợ c 

ghi lạ i trong kế  hoạ ch cô ng việ c, kỹ  thuậ t cô ng việ c 

và /hoặ c tà i liệ u hệ  thố ng kinh doanh củ a cơ  sở . 

- Bao gồ m cả  trư ờ ng hợ p thô ng thư ờ ng và  trư ờ ng hợ p khẩ n 

cấ p 

• Phả i phâ n bổ  nhâ n viê n chí nh thứ c trự c tiế p chị u trá ch 

nhiệ m giá m sá t và  thự c hiệ n cá c nộ i dung tuâ n thủ  tạ i 

hiệ n trư ờ ng. Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m trự c tiế p nhậ n cá c 

nghĩ a vụ  sau: 

- Bá o cá o trự c tiế p vớ i tổ ng quả n lý  hiệ n trư ờ ng hoặ c ngư ờ i 

có  chứ c vụ  tư ơ ng đư ơ ng và  kế t nố i trự c tiế p vớ i bộ  phậ n 

trá ch nhiệ m xã  hộ i củ a doanh nghiệ p hoặ c bộ  phậ n trá ch 

nhiệ m an toà n/mô i trư ờ ng. 
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- Quả n lý  toà n diệ n tì nh hì nh thự c hiệ n tạ i hiệ n trư ờ ng. 

- Hiể u và  thự c hiệ n cá c yê u cầ u củ a phá p luậ t và  tiê u chuẩ n 

liê n quan. 

- Có  thẩ m quyề n và  huy độ ng nguồ n lự c để  cả i tiế n xã  hộ i/ 

mô i trư ờ ng và  thự c hiệ n cá c biệ n phá p khắ c phụ c. 

- Nhậ n đư ợ c sự  hỗ  trợ  từ  nhó m cộ ng tá c có  sự  tham gia củ a 

nhiề u bộ  phậ n(ví  dụ : vậ n hà nh, kỹ  thuậ t, HR, sứ c khỏ e và  

an toà n, mô i trư ờ ng và  hệ  thố ng, v.v.) đả m bả o rằ ng cá c 

điề u kiệ n xã  hộ i và  mô i trư ờ ng đang đư ợ c thự c hiệ n theo 

luậ t phá p, quy đị nh và  tiê u chuẩ n liê n quan. 

- Kiể m tra đị nh kỳ  hiệ u quả  củ a hệ  thố ng kinh doanh và  thự c 

hiệ n cá c biệ n phá p để  cả i tiế n. 

- Đ ư ợ c đá nh giá  thà nh quả  dự a trê n tiê u chuẩ n thự c hiệ n 

cá c yê u cầ u theo luậ t, quy chuẩ n và  tiê u chuẩ n liê n quan. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

• Tà i liệ u đà o tạ o, hồ  sơ  liê n quan đế n trá ch nhiệ m trong 

trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p và  hoạ t độ ng hà ng ngà y á p dụ ng 

cho toà n bộ  tổ  chứ c phả i có  sẵ n, phù  hợ p và  mớ i nhấ t. 
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E2.2 Phả i thiế t lậ p quy trì nh cả i tiế n liê n tụ c và  kiể m tra 

quả n lý  kinh doanh phù  hợ p và  hiệ u quả  đố i vớ i hệ  

thố ng quả n lý  và  thà nh quả .  

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Quy trì nh kiể m tra hệ  thố ng kinh doanh phả i bao gồ m như  

sau. 

- Sự  việ c 

- Chu kỳ  /tầ n suấ t kiể m tra(í t nhấ t 1 lầ n/nă m, thư ờ ng xuyê n 

hơ n nế u có  sự  thay đổ i đá ng kể ) 

- Biê n bả n cuộ c họ p 

- Thuyế t trì nh 

- Tư  liệ u 

 

• Ghi ché p liê n quan đế n cuộ c họ p kiể m tra kinh doanh phả i 

bao gồ m như  sau. 

- Ngà y thá ng 

- Ngư ờ i tham dự  (bao gồ m cả  đạ i diệ n kinh doanh) 

- Tì nh hì nh tiế n hà nh so vớ i mụ c tiê u 

- Kế t quả  thanh tra 

- Hạ ng mụ c hoà n thà nh biệ n phá p xử  lý  khắ c phụ c 

- Mố i nguy

- Hạ ng mụ c quan trọ ng 

- Đ á nh giá  tí nh hiệ u quả  củ a hệ  thố ng kinh doanh và  cá c 

thô ng tin khá c liê n quan đế n cơ  hộ i cả i tiế n cho kế  hoạ ch xử  

lý  cả i tiế n. 

- Cá c xử  lý  phò ng ngừ a/điề u chỉ nh đã  đư ợ c thỏ a thuậ n 
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E3) Đ á p ứ ng điề u kiệ n củ a khá ch hà ng 

và  phá p luậ t 

Nhà  má y phả i có  quy trì nh để  nắ m bắ t, giá m sá t và  hiể u 

điề u kiệ n khá ch hà ng và  luậ t phá p liê n quan bao gồ m cả  quy 

tắ c nà y. 

 
 

E3.1 Quá  trì nh tuâ n thủ  phù  hợ p và  hiệ u quả  cầ n đư ợ c 

thiế t lậ p để  giá m sá t, nắ m bắ t, hiể u, tuâ n thủ  và  

đả m bả o điề u kiệ n khá ch hà ng và  quy đị nh và  quy 

đị nh có  liê n quan đế n lĩ nh vự c lao độ ng, nhâ n 

quyề n, an toà n, mô i trư ờ ng, đạ o đứ c. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p cá c thủ  tụ c theo quý  tố i thiể u để  hiể u và  

tuâ n thủ  cá c điề u kiệ n củ a khá ch hà ng và  phá p luậ t 

mớ i nhấ t. 

- Khá c biệ t  theo dõ i  đá nh giá   sá p nhậ p  thự c hiệ n  

ghi ché p 

• Phả i chỉ  đị nh ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m quả n lý  thủ  tụ c 

và  hiể u rõ  phá p luậ t và  yê u cầ u củ a khá ch hà ng. 

• Hồ  sơ  phả i bao gồ m: 

- Sổ  ghi ché p tuâ n thủ  

- Lị ch trì nh tuâ n thủ , thô ng bá o email/thao tá c/đặ t lị ch trì nh 

- Nộ i dung yê u cầ u chí nh củ a khá ch hà ng có  ả nh hư ở ng đế n 

việ c vậ n hà nh và  tó m tắ t phá p luậ t tư ơ ng ứ ng 

- Sau khi kiể m tra điề u kiệ n mớ i, chỉ  đị nh mớ i hoặ c thay đổ i 

hoạ t độ ng/chí nh sá ch/thủ  tụ c 
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E4) Đ á nh giá  và  quả n lý  rủ i ro  

Nhà  má y phả i xâ y dự ng hệ  thố ng để  nắ m bắ t cá c rủ i ro đạ o 

đứ c, thô ng lệ  lao độ ng·nhâ n quyề n, sứ c khỏ e·an toà n, mô i 

trư ờ ng. Ngoà i ra, phả i quyế t đị nh thứ  tự  ư u tiê n củ a từ ng rủ i 

ro và  đị nh kỳ  phả i quả n lý  xem có  tuâ n thủ  quy tắ c hay 

khô ng. 

 
 

E4.1 Quá  trì nh quả n lý  rủ i ro hiệ u quả  đư ợ c thiế t lậ p và  

phả i thiế t lậ p và  thự c hiệ n trì nh tự  phâ n biệ t, đá nh 

giá  rủ i ro, giả m thiể u/giả m thiể u/kiể m soá t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i có  phư ơ ng phá p quả n lý  cá c rủ i ro đã  đư ợ c xá c 

đị nh 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cầ n thiế t lậ p quy trì nh đá nh giá  rủ i ro để  xá c đị nh rủ i 

ro chí nh (bao gồ m điề u kiệ n phá p lý  tư ơ ng ứ ng, điề u 

kiệ n khá ch hà ng tư ơ ng ứ ng). 

- Phạ m vi đá nh giá  rủ i ro 

 Tấ t cả  quá  trì nh vậ n hà nh/quy trì nh tạ i hiệ n trư ờ ng 

 Vị  trí  vậ t lý  

 Thờ i gian tiế p xú c vớ i hó a chấ t phả i đư ợ c xem xé t, ả nh 

hư ở ng củ a tiế p xú c vậ t lý  và  hó a họ c phứ c tạ p và  thờ i 

gian tiế p xú c vớ i hó a chấ t. 

- Đ á nh giá  rủ i ro phả i đư ợ c thự c hiệ n hà ng nă m và  nế u có  

thay đổ i quan trọ ng thì  phả i cậ p nhậ t đá nh giá  rủ i ro. 

- Phả i thiế t lậ p mụ c tiê u cả i thiệ n hoặ c kiể m soá t thủ  tụ c, kế  

hoạ ch hà nh độ ng có  thể  giả m thiể u tấ t cả  cá c rủ i ro đã  

đư ợ c xá c nhậ n. 

- Phả i đá nh giá  đị nh kỳ  tí nh hiệ u quả  củ a phư ơ ng tiệ n 

quả n lý . 

- Sau khi đá nh giá  rủ i ro, nó  đã  đư ợ c đá nh giá  đầ y đủ  từ ng 

giai đoạ n trong giai đoạ n giả m nhẹ /kiể m soá t cá c yế u tố  rủ i 

ro và  trư ớ c khi tiế n hà nh giai đoạ n tiế p theo, cầ n phả i xá c 

đị nh đư ợ c lý  do tạ i sao khô ng thể  giả i quyế t hoà n toà n rủ i 

ro ở  giai đoạ n hiệ n tạ i. 

• Ghi ché p đá nh giá  rủ i ro phả i bao gồ m như  sau. 

- Bá o cá o đá nh giá  rủ i ro 
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- Kế  hoạ ch xủ  lý  khắ c phụ c/phò ng ngừ a 

- Kiể m soá t quy trì nh đã  đư ợ c vă n bả n hó a  

- Kế  hoạ ch thự c hiệ n (bao gồ m ngư ờ i phụ  trá ch và  thờ i hạ n) 

 

③ Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

• Ngư ờ i quả n lý  và  ngư ờ i thự c hiệ n đá nh giá  rủ i ro phả i 

đư ợ c đà o tạ o phù  hợ p. 

• Tà i liệ u đà o tạ o, hồ  sơ  phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p 

và  cậ p nhậ t mớ i nhấ t.  
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E5) Mụ c tiê u cả i tiế n 

Đ ể  cả i thiệ n thà nh quả  xã  hộ i và  mô i trư ờ ng, nhà  má y phả i 

vă n bả n hó a cá c mụ c tiê u, giá  trị  mụ c tiê u và  kế  hoạ ch 

thự c hiệ n, cũ ng như  đá nh giá  thà nh quả  so vớ i mụ c tiê u theo 

đị nh kỳ . 

 
 

E5.1 Kiể m tra đị nh kỳ  tì nh hì nh tiế n hà nh hư ớ ng tớ i đạ t 

đư ợ c chỉ  số  mụ c tiê u, thiế t lậ p giá  trị  mụ c tiê u, 

lậ p kế  hoạ ch và  thự c hiệ n kế  hoạ ch cả i tiế n, nế u 

cầ n phả i có  quy trì nh quả n lý  hiệ u quả  và  phù  hợ p 

bao gồ m điề u chỉ nh thí ch hợ p. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Phả i vậ n hà nh quy trì nh quả n lý  thà nh quả  hà ng nă m 

phù  hợ p và  hiệ u quả  để  đạ t đư ợ c chỉ  số /mụ c 

tiê u/chỉ  số  mụ c tiê u. 

- Phạ m vi thiế t lậ p chỉ  số /mụ c tiê u/chỉ  số  mụ c tiê u 

 Xem xé t kế t quả  đá nh giá  rủ i ro 

 Hạ ng mụ c yê u cầ u củ a khá ch hà ng và  phá p luậ t 

 Tiê u chuẩ n/điề u kiệ n củ a cô ng ty 

 Thiế t lậ p giá  trị  tố i thiể u 5 nă m 

- Yê u cầ u quy trì nh 

 Chu kỳ /tầ n suấ t cụ  thể  để  thiế t lậ p mụ c tiê u (ví  dụ : 

Hà ng nă m) 

 Chỉ  đị nh ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m 

 Kế  hoạ ch thự c hiệ n 

 Ngà y hoà n thà nh 

 (Trư ờ ng hợ p thí ch hợ p) Trao đổ i vớ i ngư ờ i lao độ ng về  

mụ c tiê u. 

 Chu kỳ  kiể m tra hiệ n trạ ng tiế n hà nh hư ớ ng tớ i việ c đạ t 

đư ợ c mụ c tiê u khô ng vư ợ t quá  2 nă m và  thự c hiệ n 

thư ờ ng xuyê n hơ n trong trư ờ ng hợ p có  sự  thay đổ i đá ng 

kể . 

 Mụ c tiê u và  giá  trị  mụ c tiê u đư ợ c thiế t lậ p rõ  rà ng để  

cả i tiế n liê n tụ c, và  mụ c tiê u hà ng nă m đư ợ c thiế t lậ p 

dư ớ i hì nh thứ c cả i tiế n dầ n dầ n mụ c tiê u dà i hạ n 

• Ghi ché p chỉ  số /mụ c tiê u/chỉ  số  mụ c tiê u bao gồ m: 

- Theo dõ i chỉ  số  mụ c tiê u, chỉ  tiê u, mụ c tiê u chí nh thứ c  

- Kế  hoạ ch thự c hiệ n  
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- Bá o cá o tì nh hì nh tiế n hà nh đị nh kỳ   

 Tham khả o: Bá o cá o về  mụ c tiê u bao gồ m thô ng tin chi tiế t 

về  giá  trị  mụ c tiê u hiệ n tạ i, cuộ c họ p kiể m tra cuố i cù ng, 

tì nh hì nh tiế n độ  hiệ n tạ i so vớ i giá  trị  mụ c tiê u hiệ n 

tạ i. 

• Kế  hoạ ch hà nh độ ng bổ  sung nế u khô ng đạ t đư ợ c chỉ  

số /mụ c tiê u/chỉ  số  mụ c tiê u 
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E6) Đ à o tạ o 

Nhà  má y phả i vậ n hà nh chư ơ ng trì nh đà o tạ o cho đố i 

tư ợ ng là  ngư ờ i quả n lý  và  ngư ờ i lao độ ng để  thự c hiệ n 

chí nh sá ch, quy trì nh, mụ c tiê u cả i tiế n, đồ ng thờ i tuâ n thủ  

cá c quy đị nh liê n quan.  

 
 

E6.1 Phả i có  quy trì nh đà o tạ o phù  hợ p và  hiệ u quả  để  

đà o tạ o tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng và  ngư ờ i quả n lý  về  

tấ t cả  cá c chí nh sá ch/quy trì nh/cô ng việ c, chỉ  số  

mụ c tiê u thà nh quả . 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Quy trì nh đà o tạ o cho ngư ờ i lao độ ng và  ngư ờ i quả n lý  

phả i bao gồ m: 

- Kế  hoạ ch đị nh hư ớ ng nhâ n viê n mớ i 

- Kế  hoạ ch đà o tạ o bồ i dư ỡ ng  

- Phâ n tí ch nhu cầ u đà o tạ o 

- Kế  hoạ ch đà o tạ o 

- Tà i liệ u đà o tạ o 

- Ghi ché p đà o tạ o 

- Chu kỳ /tầ n suấ t đà o tạ o 

- Kiể m chứ ng tí nh hiệ u quả  củ a đà o tạ o 

• Nế u có  thay đổ i quan trọ ng, chư ơ ng trì nh đà o tạ o phả i 

đá nh giá  đị nh kỳ  í t nhấ t 3 nă m 1 lầ n. 

• Ghi ché p đà o tạ o phả i bao gồ m: 

- Tà i liệ u đà o tạ o 

- Kiể m chứ ng hiệ u quả  đà o tạ o 

- Bá o cá o đá nh giá  đà o tạ o và  xử  lý  khắ c phụ c (nế u cầ n) 
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E7) Giao tiế p 

Nhà  má y phả i truyề n đạ t rõ  rà ng thô ng tin về  chí nh sá ch, 

thô ng lệ , kỳ  vọ ng, thà nh quả  cho ngư ờ i lao độ ng, cô ng ty đố i 

tá c và  khá ch hà ng. 

 
 

E7.1 Phả i thiế t lậ p quy trì nh có  thể  giao tiế p vớ i khá ch 

hà ng, cô ng ty đố i tá c, ngư ờ i quả n lý /ngư ờ i lao độ ng 

cá c thô ng tin chí nh xá c và  rõ  rà ng về  chí nh sá ch, 

thô ng lệ , thà nh quả , chiế n lư ợ c, v.v. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chư ơ ng trì nh giao tiế p vớ i cá c đố i tá c phả i bao gồ m: 

- Thư  từ  về  ban lã nh đạ o cô ng ty đố i tá c 

- Cá c điề u kiệ n hợ p đồ ng yê u cầ u cá c đố i tá c tuâ n thủ  cá c 

quy tắ c hà nh độ ng củ a LG Display và  tuâ n thủ  tấ t cả  cá c 

điề u kiệ n quy đị nh về  mô i trư ờ ng/an toà n/sứ c khỏ e tư ơ ng 

ứ ng. 

- Bà i thuyế t trì nh về  cá c cô ng ty đố i tá c. 

- Đ à o tạ o cô ng ty đố i tá c 

• Chư ơ ng trì nh giao tiế p vớ i khá ch hà ng đư ợ c thiế t lậ p 

và  phả i thự c hiệ n hà ng nă m. Chư ơ ng trì nh trao đổ i phả i 

bao gồ m: 

- Thự c tiễ n tuyể n dụ ng và  thà nh quả  (bao gồ m cả  việ c là m tự  

nguyệ n, ví  dụ : Thố ng kê  nhâ n khẩ u củ a ngư ờ i lao độ ng, 

danh sá ch cá c cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3 và  tỷ  lệ  lao 

độ ng tư ơ ng ứ ng, chi phí  cho ngư ờ i lao độ ng (tổ ng số  tiề n 

tuyệ t đố i và  vớ i mỗ i hợ p đồ ng), phí  củ a cơ  quan tuyể n 

dụ ng bê n thứ  3. 

-  Tham khả o: Việ c nộ p SAQ (tà i liệ u tự  đá nh giá ) cho khá ch 

hà ng là  khô ng phù  hợ p vớ i việ c cô ng khai/giao tiế p vớ i 

khá ch hà ng.  
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E8) Nhâ n viê n tham gia 

Nhà  má y phả i xâ y dự ng quy trì nh tham gia và  thu thậ p ý  kiế n 

củ a nhâ n viê n để  có  thể  đá nh giá  mứ c độ  hiể u biế t củ a 

nhâ n viê n và  nhâ n viê n liê n quan đế n quy tắ c nà y bao gồ m 

cả  hệ  thố ng xử  lý  khiế u nạ i cá ch hiệ u quả , thu thậ p ý  kiế n 

và  liê n tụ c cả i tiế n. 

 
 

E8.1 Cầ n thiế t lậ p mộ t quy trì nh để  ngư ờ i lao độ ng có  

thể  bí  mậ t đư a ra nhữ ng khó  khă n hoặ c bấ t mã n 

liê n quan đế n ngư ờ i lao độ ng mà  khô ng sợ  trả  đũ a 

hoặ c đe dọ a. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Việ c giả i quyế t khó  khă n và  khiế u nạ i phả i đư ợ c giao 

tiế p rõ  rà ng bằ ng tiế ng mẹ  đẻ  củ a ngư ờ i lao độ ng và  

có  tầ m nhì n (thu thậ p khiế u nạ i, đư ờ ng dâ y điệ n thoạ i 

trự c tiế p, email trự c tiế p, đư ờ ng dâ y bê n thứ  ba, v.v.). 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Quá  trì nh xử  lý  khó  khă n và  khiế u nạ i phả i bao gồ m: 

- Phả i có  thể  bá o cá o giấ u tê n nhữ ng khó  khă n và  bấ t mã n. 

- Quá  trì nh xử  lý  khó  khă n phả i đư ợ c chuẩ n bị  trong nộ i bộ  

cô ng ty (cô ng nhâ n và  nhâ n viê n) và  bê n ngoà i (cô ng nhâ n 

nhà  cung cấ p, cộ ng đồ ng đị a phư ơ ng, cá c bê n liê n quan và  

ngư ờ i tố  cá o nộ i bộ ). 

- Phả i vậ n hà nh kê nh xử  lý  khó  khă n rõ  rà ng có  thể  bá o 

cá o mộ t cá ch thoả i má i và  khuyế n khí ch bá o cá o. 

- Cầ n nhanh chó ng điề u tra nhữ ng khó  khă n hoặ c bấ t mã n và  

nhanh chó ng thự c hiệ n cá c biệ n phá p khắ c phụ c nế u chủ  

trư ơ ng đó  là  sự  thậ t. 

- Tấ t cả  nhữ ng ngư ờ i đư a ra nhữ ng khó  khă n hoặ c bấ t mã n 

đề u đư ợ c bả o vệ  danh tí nh, khô ng đư ợ c bị  trả  thù  hoặ c 

đe dọ a. 

• Hồ  sơ  xử  lý  khó  khă n và  trì nh khiế u nạ i phả i bao gồ m: 

- Hồ  sơ  khó  khă n, khiế u nạ i phả i đư ợ c lư u trữ  trê n 12 thá ng. 

- Phả i cung cấ p cho ngư ờ i lao độ ng thô ng tin bằ ng vă n bả n về  

phư ơ ng phá p bá o cá o khiế u nạ i, tố  cá o. 

 

③ Hạ ng mụ c tuâ n thủ  đà o tạ o 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Xử  lý  khó  khă n  

 Luậ t Về  tă ng cư ờ ng hợ p tá c 

và  tham gia củ a ngư ờ i lao độ ng  

Chư ơ ng 5  

Đ iề u 26 (Ủ y viê n xử  lý  khó  

khă n) Tạ i Nhà  má y có  hơ n 30 

ngư ờ i lao độ ng thư ờ ng xuyê n, 

phả i có  ủ y viê n xử  lý  khó  

khă n để  lắ ng nghe và  xử  lý  

nhữ ng khó  khă n củ a ngư ờ i lao 

độ ng. 

Đ iề u 27 (Thà nh phầ n, nhiệ m 

kỳ  củ a ủ y viê n xử  lý  khó  

khă n) Thà nh viê n giả i quyế t 

khó  khă n bao gồ m í t nhấ t ba 

thà nh viê n đạ i diệ n cho cô ng 

đoà n và  nhâ n sự , trong trư ờ ng 

hợ p doanh nghiệ p hoặ c Nhà  

má y đư ợ c thà nh lậ p bở i hộ i 

đồ ng, hộ i đồ ng sẽ  đư ợ c bổ  

nhiệ m trong số  cá c thà nh viê n 

đó , hoặ c do ngư ờ i sử  dụ ng ủ y 

nhiệ m. 

Đ iề u 28 (xử  lý  tì nh huố ng 

khó  .) Thà nh viê n giả i quyế t 

khó  khă n phả i thô ng bá o cho 

ngư ờ i lao độ ng về  cá c biệ n 

phá p xử  lý  và  kế t quả  xử  lý  

khá c trong vò ng 10 ngà y nế u 

họ  nghe đư ợ c nhữ ng khó  khă n 

từ  ngư ờ i lao độ ng. 
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• Tà i liệ u, hồ  sơ  đà o tạ o về  quy trì nh khiế u nạ i/ khiế u 

nạ i phả i đư ợ c chuẩ n bị , phù  hợ p và  cậ p nhậ t nhấ t. 

• Phả i cung cấ p đà o tạ o lạ i hà ng nă m cho tấ t cả  cá c bê n. 
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E8.2 Để cải thiện, cần thiết lập quy trì nh tham gia/tham vấn 

người lao động phù  hợp và  hiệu quả để yê u cầu, khuyến 

khí ch sự tham gia và  phản hồi của người lao động thô ng 

qua nhiều kê nh khá c nhau. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Phả i thô ng bá o rõ  rà ng kê nh phả n hồ i và  phả i dễ  sử  

dụ ng (v.v.) 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Đ ể  xá c nhậ n quả  xử  lý  khó  khă n, lĩ nh vự c cầ n cả i 

tiế n và  hiể u đư ợ c sự  hà i lò ng củ a ngư ờ i lao độ ng cầ n 

yê u cầ u phả n hồ i củ a ngư ờ i lao độ ng tí ch cự c thô ng 

qua cá c kê nh khá c nhau, bao gồ m điề u tra đị nh kỳ  (1 

nă m 1 lầ n), phỏ ng vấ n hoặ c cơ  chế  tư ơ ng tự  đư ợ c 

thiế t kế , và  đả m bả o rằ ng tấ t cả  ngư ờ i lao độ ng muố n 

tham gia đề u có  thể  sử  dụ ng kê nh nà y như  ngô n ngữ  

giao tiế p tạ i Nhà  má y (nế u ngô n ngữ  khô ng phả i là  

tiế ng mẹ  đẻ ). 

• Quy trì nh để  có  đư ợ c phả n hồ i củ a ngư ờ i lao độ ng 

phả i bao gồ m như  sau. 

- Khả o sá t ngư ờ i lao độ ng 

- Hộ p thư  kiế n nghị  

- Hộ i nhó m ngư ờ i lao độ ng 

- Hộ i đồ ng quả n trị  lao độ ng chung 

- Đ ạ i diệ n cô ng đoà n/ngư ờ i lao độ ng 

- Tổ  chứ c cả i tiế n quy trì nh 

• Phả i phâ n tí ch phả n hồ i và  á p dụ ng biệ n phá p xử  lý  

để  cả i tiế n tì nh hì nh. 

• Ghi ché p ý  kiế n/phả n hồ i củ a ngư ờ i lao độ ng phả i bao 

gồ m như  sau. 

- Ghi ché p ý  kiế n/phả n hồ i củ a ngư ờ i lao độ ng phả i đư ợ c lư u 

trữ  trê n 12 thá ng. 

- Phả i thô ng bá o bằ ng vă n bả n về  phư ơ ng phá p cung cấ p ý  

kiế n/phả n hồ i cho ngư ờ i lao độ ng. 

- Kế  hoạ ch hà nh độ ng phả i đư ợ c thiế t lậ p, thự c hiệ n hoặ c 

đang thự c hiệ n. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   
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E9) Đ á nh giá  

Nhà  má y phả i đá nh giá  đị nh kỳ  xem có  tuâ n thủ  quy tắ c 

nà y, cù ng vớ i luậ t phá p liê n quan và  điề u kiệ n củ a khá ch 

hà ng hay khô ng. Ngoà i ra, phả i cho phé p bê n thứ  3 tiế n hà nh 

đá nh giá  theo yê u cầ u củ a khá ch hà ng. 

 
 

E9.1 Quá  trì nh tự  kiể m toá n mộ t cá ch thí ch hợ p và  hiệ u 

quả  phả i đá nh giá  đị nh kỳ  sự  tuâ n thủ  cá c quy tắ c 

hà nh độ ng củ a mạ ng lư ớ i cung cấ p ESG củ a LG 

Display bao gồ m cá c quy đị nh và  luậ t lệ  tư ơ ng ứ ng. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Mộ t chư ơ ng trì nh kiể m toá n bao gồ m kiể m toá n nộ i bộ  

thư ờ ng xuyê n (í t nhấ t mộ t nă m) để  đá nh giá  sự  tuâ n 

thủ : 

- Tiê u chuẩ n đá nh giá  

 Đ iề u kiệ n phá p luậ t thí ch hợ p 

 Đ iề u kiệ n quy tắ c hà nh độ ng củ a chuỗ i cung ứ ng ESG 

củ a LG Display 

  Đ iề u kiệ n hợ p đồ ng khá ch hà ng liê n quan đế n ESG 

 Phư ơ ng châ m, tiê u chuẩ n và  hệ  thố ng kinh doanh củ a 

riê ng mì nh 

 Cá c yê u cầ u khá c á p dụ ng cho thiế t bị  

- Phạ m vi đá nh giá  

 Tấ t cả  khu vự c củ a thiế t bị  

 Tấ t cả  quy trì nh, trạ ng thá i vậ t lý , thự c hà nh cô ng việ c 

 Kiể m tra hồ  sơ  và  hồ  sơ  

  Nhữ ng ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m về  ESG 

• Kế t quả  kiể m toá n phả i đư ợ c kiể m tra bở i ngư ờ i quả n 

lý  cấ p cao. 

• Hồ  sơ  đá nh giá  phả i bao gồ m như  sau. 

- Bá o cá o tự  kiể m toá n 

- Kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c và  cá c biệ n phá p bổ  sung 

(nế u khô ng thự c hiệ n đú ng kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c). 

• Nhà  má y/doanh nghiệ p lắ p rá p cuố i cù ng củ a sả n 

phẩ m phả i có  và  duy trì  chứ ng nhậ n ISO 14001 hoặ c 

European Union Eco-Management & Audit Scheme (EMAS). 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

Thanh tra (hoặ c thẩ m tra; 

Audit) 

Quy trì nh có  hệ  thố ng, độ c 

lậ p và  vă n bả n hó a để  thu 

thậ p và  đá nh giá  bằ ng chứ ng 

để  xá c đị nh mứ c độ  đá p ứ ng 

tiê u chuẩ n. [ISO 14001:2015 / 

ISO 9000:2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà  má y/xí  nghiệ p lắ p 

rá p cuố i cù ng 

Nhà  má y đư ợ c tiế n hà nh lắ p 

rá p, kiể m tra và  xuấ t kho cuố i 

cù ng. 
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• LGD và  bê n thứ  ba sẽ  xem xé t đá nh giá  toà n diệ n và  

độ c lậ p về  nhà  má y tuâ n thủ  cá c quy tắ c hà nh độ ng 

nà y, khô ng đư ợ c thự c hiệ n sả n xuấ t, tuyể n dụ ng 

ngư ờ i lao độ ng trự c tiế p hoặ c giá n tiế p, cung cấ p 

nguyê n liệ u, sả n phẩ m hoặ c dị ch vụ  trự c tiế p hoặ c 

giá n tiế p tạ i nhữ ng khu vự c khô ng thể  thự c hiệ n quy 

tắ c nà y. 

  



 

178 
 

E10) Biệ n phá p cả i tiế n 

Phả i có  quy trì nh xử  lý  khắ c phụ c nhữ ng thiế u só t đư ợ c xá c 

đị nh thô ng qua đá nh giá  và  kiể m tra trong và  ngoà i nư ớ c 

trong thờ i gian quy đị nh. 

 
 

E10.1 Cầ n có  quy trì nh xử  lý  khắ c phụ c phù  hợ p và  hiệ u 

quả  để  xử  lý  cá c nộ i dung khô ng phù  hợ p vớ i quy 

tắ c hà nh độ ng mạ ng cung cấ p ESG củ a LG Display 

hoặ c luậ t phá p đư ợ c xá c nhậ n thô ng qua kiể m tra, 

đá nh giá , kiể m tra, kiể m tra, kiể m tra. 

Cá c biệ n phá p khắ c phụ c phả i bao gồ m cá c biệ n 

phá p phò ng ngừ a, cả i tiế n, phâ n tí ch nguyê n nhâ n 

că n bả n để  xử  lý  cá c hạ ng mụ c khô ng phù  hợ p. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c chư ơ ng trì nh và  quy trì nh xử  lý  khắ c phụ c bao 

gồ m: 

- Bá o cá o/kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c bao gồ m: 

 Phâ n tí ch nguyê n nhâ n că n bả n để  giả i quyế t cá c vấ n 

đề  phá t hiệ n 

 Biệ n phá p xử  lý  khắ c phụ c cụ  thể  

 Ngư ờ i chị u trá ch nhiệ m thự c hiệ n xử  lý  

 Ngà y hế t hạ n thự c hiệ n xử  lý  

 Phư ơ ng phá p xá c nhậ n hoà n thà nh xử  lý  

- Nế u cá c biệ n phá p khắ c phụ c khô ng đư ợ c thự c hiệ n đú ng 

cá ch, cá c biệ n phá p bổ  sung nê n đư ợ c thự c hiệ n theo lị ch 

trì nh. 

- Việ c hoà n thà nh hà nh độ ng phả i đư ợ c kiể m tra bở i ngư ờ i 

kiể m toá n, ngư ờ i điề u tra, giá m đố c điề u hà nh hoặ c đạ i 

diệ n củ a đư ơ ng sự  đã  quyế t đị nh vi phạ m. 

- Kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c phụ c (CAP) và  cá c mụ c tiê u/mụ c 

tiê u quả n lý  thà nh quả  phả i đư ợ c liê n kế t vớ i nhau. 

• Bả n sao thô ng bá o triệ u tậ p/vi phạ m quy chế  nhậ n đư ợ c 

trong 3 nă m gầ n đâ y bao gồ m cả  việ c liê n lạ c vớ i cơ  

quan chí nh phủ  phả i đư ợ c lư u giữ  để  có  thể  xem xé t. 

- Trong trư ờ ng hợ p nhậ n đư ợ c giấ y triệ u tậ p, cá c tà i liệ u cho 

thấ y vấ n đề  đã  đư ợ c giả i quyế t/chấ m dứ t phả i đư ợ c duy 

trì  để  cả i thiệ n và  phò ng ngừ a tấ t cả  cá c tì nh huố ng 

tư ơ ng tự  có  thể  xả y ra trong cơ  sở  và  kiể m tra. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Biệ n phá p xử  lý  khắ c 

phụ c 

Biệ n phá p loạ i bỏ  nguyê n 

nhâ n khô ng phù  hợ p, ngă n 

ngừ a tá i phá t. [ISO 

14001:2015/ISO 9000:2015] 
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- Nế u cơ  quan thứ  ba hoặ c cơ  quan chí nh phủ  khô ng xá c 

nhậ n việ c chấ m dứ t hiệ n trạ ng hà nh độ ng, ngư ờ i kiể m toá n 

phả i xá c nhậ n việ c chấ m dứ t. 

- Lư u ý : Kiể m toá n viê n có  thể  tiế n hà nh tì m kiế m hồ  sơ  

cô ng khai thô ng thư ờ ng để  xem cá c cơ  quan quả n lý  có  á p 

dụ ng cá c biệ n phá p cả i thiệ n hoặ c hì nh phạ t đố i vớ i từ ng 

yế u tố  trong ba nă m gầ n đâ y hay khô ng. 
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E11) Tà i liệ u và  ghi ché p  

Việ c lậ p, duy trì  vă n bả n, hồ  sơ  phả i tuâ n thủ  phá p luậ t có  

liê n quan. 

 
 

E11.1 Lư u trữ  tà i liệ u và  hồ  sơ  hợ p lý  và  hiệ u quả  về  hệ  

thố ng kinh doanh và  phả i đư ợ c trao quyề n tiế p cậ n ở  

mứ c độ  thí ch hợ p để  đả m bả o bí  mậ t. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tạ i hiệ n trư ờ ng 

• Tà i liệ u phả i đư ợ c bả o quả n an toà n để  chỉ  có  thể  

đư ợ c xem vớ i quyề n truy cậ p đư ợ c ủ y quyề n. 

 

② Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Hệ  thố ng vă n bả n hó a phả i đá p ứ ng cá c yê u cầ u sau: 

- Quy chế  (bao gồ m cả  luậ t lư u trữ  hồ  sơ ) 

- Đ iề u kiệ n khá ch hà ng 

- Í t nhấ t phả i bao gồ m tà i liệ u và  thủ  tụ c lư u trữ  cho cá c tà i 

liệ u và  hồ  sơ  sau: 

 Tiề n lư ơ ng và  ghi ché p thờ i gian là m việ c 

 Kiể m tra độ  tuổ i củ a ngư ờ i lao độ ng 

 Bá o cá o kiể m toá n tà i chí nh 

 Đ ơ n đồ ng ý  giữ  bí  mậ t (NDA) 

 Đ iề u kiệ n hợ p đồ ng 

 Bá o cá o tự  kiể m toá n 

 Đ á nh giá  tuâ n thủ  quy chế  

 Đ á nh gia rủ i ro 

 Cá c thô ng lệ  và  thủ  tụ c là m việ c 

 Thà nh quả  về  mụ c tiê u và  giá  trị  mụ c tiê u 

 Bá o cá o điề u tra củ a cá c cơ  quan quả n lý  

 Đ iề u tra sự  cố  

 Bấ t mã n củ a ngư ờ i lao độ ng 

 Ghi ché p đà o tạ o 

  Biê n bả n cuộ c họ p kiể m tra hệ  thố ng kinh doanh và  hạ ng 

mụ c hà nh độ ng. 

 Ghi ché p hà nh độ ng khắ c phụ c 

 Hồ  sơ  tuyê n bố  xung độ t lợ i í ch trong hồ  sơ  nhâ n sự  

- Danh sá ch/bả ng ghi ché p và  tà i liệ u yê u cầ u trong điề u kiệ n 

khá ch hà ng, quy đị nh đị a phư ơ ng, phả i có  sẵ n, phù  hợ p 

và  mớ i nhấ t. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             
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- Tấ t cả  cá c tà i liệ u phả i đư ợ c cung cấ p để  có  thể  kiể m tra 

bấ t cứ  lú c nà o nế u khá ch hà ng yê u cầ u hợ p phá p. (Ví  dụ  

Ghi rõ  hợ p đồ ng liê n quan đế n việ c thự c hiệ n quy tắ c hà nh 

độ ng củ a chuỗ i cung ứ ng ESG hoặ c yê u cầ u tà i liệ u yê u cầ u 

riê ng biệ t) 
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E12) Trá ch nhiệ m chuỗ i cung ứ ng 

Nhà  má y phả i truyề n đạ t điề u kiệ n củ a quy tắ c nà y cho cá c 

đố i tá c con và  kiể m tra xem họ  có  tuâ n thủ  hay khô ng. Ngoà i 

ra, theo yê u cầ u củ a khá ch hà ng, phả i cho phé p bê n thứ  3 

tiế n hà nh đá nh giá  đố i vớ i cô ng ty đố i tá c. 

 
 

E12.1 LG Display phả i thô ng bá o cho cá c đố i tá c cấ p 1 về  

điề u kiệ n quy chuẩ n hà nh độ ng củ a mạ ng lư ớ i cung 

cấ p ESG và  phâ n biệ t cá c đố i tá c chí nh. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c cơ  sở  kinh doanh phả i có  cá c thủ  tụ c đư ợ c ghi ché p 

hó a liê n quan đế n việ c thự c hiệ n cá c quy tắ c hà nh độ ng 

củ a chuỗ i cung ứ ng ESG củ a LG Display. 

• Phả i bao gồ m cá c điề u khoả n và  điề u kiệ n quy phạ m 

trong hợ p đồ ng ký  kế t vớ i cá c đố i tá c hoặ c tồ n tạ i giao 

tiế p chí nh thứ c thô ng bá o cho cá c đố i tá c về  quy tắ c và  

điề u kiệ n củ a nó . Cá c yê u cầ u phả i bao gồ m: 

- Lự a chọ n đố i tư ợ ng: Tì m hiể u và  đị nh nghĩ a đố i tá c lầ n 1 

- Giao tiếp: Thô ng bá o cho cá c cô ng ty đối tá c cấp 1 bằng phương 

thức họp hà nh, email, v.v. 

- Sá p nhậ p hợ p đồ ng: Đ ư a cá c yê u cầ u và  điề u khoả n quy 

phạ m và o hợ p đồ ng giữ a cá c đố i tá c cấ p 1 

 Nhà  cung cấ p: LG Display bà y tỏ  việ c thự c hiệ n cá c quy 

tắ c hà nh độ ng củ a chuỗ i cung ứ ng ESG. 

 Cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3: Thự c hiệ n cá c quy tắ c 

hà nh độ ng chuỗ i cung ứ ng ESG củ a LG Display trong lĩ nh 

vự c lao độ ng·nhâ n quyề n và  đạ o đứ c, tuâ n thủ  cá c yê u 

cầ u phá p lý  củ a nư ớ c sở  tạ i và  nư ớ c phá i cử , đả m bả o 

ngư ờ i lao độ ng nghỉ  việ c mà  khô ng chị u bấ t lợ i nà o. 

※ Tham khả o A1 để  biế t điề u kiệ n lao độ ng cư ỡ ng chế  cụ  

thể  củ a cơ  quan tuyể n dụ ng bê n thứ  3. 

• Nhà  thầ u cung cấ p chí nh phả i đư ợ c xá c đị nh theo tiê u 

chuẩ n (số  tiề n mua, linh kiệ n trọ ng tâ m, mua quá  1 lầ n, 

nhó m cô ng nghiệ p ICT, v.v.) đư ợ c đị nh nghĩ a tạ i từ ng 

Nhà  má y. 

 
 
  

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô ng ty dố i tá c cấ p 1 

Quyế t đị nh củ a bê n đư ợ c 

đá nh giá  theo cá c tiê u chí  

xá c đị nh 

Ví  dụ ) Số  tiề n giao dị ch 

hà ng nă m, yế u tố  trọ ng 

tâ m, mua nhiề u hơ n 1 lầ n, 

trong chuỗ i cung ứ ng cô ng 

nghiệ p ICT, v.v. 

Đ ị nh nghĩ a "đố i tá c cấ p 1" 

luô n luô n là  Bao gồ m tấ t cả  

cá c cơ  quan tuyể n dụ ng bê n 

thứ  3 khô ng thuộ c phạ m vi 

A3 và  A4, và  cá c nhà  cung 

cấ p dị ch vụ  tạ i chỗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự  bấ t lợ i 

Bao gồ m hì nh phạ t, phạ t 

tiề n, bạ o lự c hoặ c đe dọ a 

chư a trả  lư ơ ng. 
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E12.2 Cầ n chuẩ n bị  quy trì nh hiệ u quả  để  đả m bả o rằ ng 

cá c cô ng ty đố i tá c chí nh cấ p 1 thự c hiệ n quy tắ c 

hà nh độ ng mạ ng cung cấ p ESG củ a LG Display. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Cá c bả ng khả o sá t, kiể m toá n và  bá o cá o thự c tế  hiệ n 

trư ờ ng củ a cá c đố i tá c cấ p 1 để  thự c hiệ n cá c quy tắ c 

hà nh độ ng củ a LG Display phả i đư ợ c duy trì . Cá c biệ n 

phá p cả i tiế n liê n quan đế n thự c hiệ n phả i đư ợ c thiế t 

lậ p và  bao gồ m: 

- Đ á nh gia rủ i ro 

 Nế u tự  đá nh giá  rủ i ro đư ợ c sử  dụ ng như  mộ t đá nh giá  

tự  đá nh giá  (RBA/LGD SAQ), thô ng tin liê n quan đế n đá nh 

giá  rủ i ro phả i đư ợ c kiể m chứ ng hoặ c để  xá c minh thô ng 

tin đá nh giá  rủ i ro. 

 Phả i thự c hiệ n kiể m toá n (CMA hoặ c VAP) hoặ c AMA (có  

thể  chấ p nhậ n nế u đư ợ c thự c hiệ n bở i mộ t cô ng ty kiể m 

toá n bê n thứ  ba thí ch hợ p). 

- Nghĩ a vụ  tiế n hà nh thủ  tụ c Corrective Action Plan (CAP) vớ i 

nhà  cung cấ p trong trư ờ ng hợ p phá t hiệ n ra hạ ng mụ c khô ng 

phù  hợ p. 

- Trong trường hợp phá t hiện khô ng phù  hợp, hợp đồng cung cấp có  

thể khô ng bị chấm dứt ngay lập tức, nhưng hợp đồng cung cấp có  

thể bị chấm dứt nếu thủ tục CAP khô ng được thực hiện. 

- Tăng cường việc nhà  cung cấp thực hiện Quy tắc ứng xử RBA, Quy 

tắc ứng xử chuỗi cung ứng LGD ESG để kết thú c tất cả cá c phá t 

hiện. 

- Kế hoạch hà nh động khắc phục liê n quan đến lĩnh vực cải tiến được 

xá c định trong tự đá nh giá /kiểm toá n 

- Cơ  chế  kiể m đị nh việ c thự c hiệ n kế  hoạ ch hà nh độ ng khắ c 

phụ c 

• Trư ờ ng hợ p á p dụ ng phư ơ ng phá p tiế p cậ n dự a trê n 

rủ i ro riê ng biệ t, chẳ ng hạ n như  thự c hiệ n mộ t số  đố i 

tư ợ ng, cầ n phả i duy trì  cá c tiê u chuẩ n, hư ớ ng dẫ n, hồ  

sơ  để  xá c đị nh việ c thự c hiệ n đá nh giá /kiể m tra và  

hoà n thà nh cá c biệ n phá p khắ c phụ c đố i vớ i cá c phá t 

hiệ n. 

• Đ ố i vớ i cá c nhà  cung cấ p dị ch vụ  hoặ c cô ng ty đố i tá c 

chuyê n mô n hó a, quy đị nh hà nh vi mạ ng cung cấ p ESG 

củ a LG Display trê n toà n bộ  lĩ nh vự c, á p dụ ng quy trì nh 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

SAQ (Self Assessment 

Questionnaire) 

Thô ng qua platform RBA on-

line, khả o sá t có  thể  đá nh 

giá  ngắ n gọ n rủ i ro dự  kiế n 

củ a từ ng lĩ nh vự c RBA. 

Nhữ ng thô ng tin cơ  bả n đơ n 

giả n yes no question rấ t khó  

để  sử  dụ ng nguyê n vẹ n như  

mộ t đá nh giá  rủ i ro chủ  

yế u. 

 

CMA (Customer Managed 

Assessment) 

Do khá ch hà ng tổ  chứ c RBA 

Audit. 

 

VAP (Validated Audit Process) 

Đ ư ợ c thự c hiệ n thô ng qua 

cơ  quan chứ ng nhậ n chỉ  

đị nh bê n thứ  3 vớ i tư  cá ch 

là  Audit đư ợ c cô ng nhậ n 

RBA. 

Có  thể  sử  dụ ng chung cho 

cá c cô ng ty thà nh viê n và  

thờ i gian có  hiệ u lự c là  2 

nă m. 

 

AMA (Auditee Managed 

Assessment) 

Audit chủ  quả n bở i nhà  má y 

thuộ c đố i tư ợ ng kiể m tra. 

Chỉ  cá c cô ng ty thà nh viê n 

RBA mớ i có  thể  là m đư ợ c. 
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hoặ c hư ớ ng dẫ n đá nh giá  tậ p trung và o lĩ nh vự c đặ c 

biệ t hoặ c đá nh giá  tà i liệ u từ  xa. 

※ Đ iề u kiệ n cư ỡ ng chế  lao độ ng đặ c biệ t củ a cơ  quan 

tuyể n dụ ng bê n thứ  3 tham khả o A1. 

Đ ố i tá c xử  lý  chấ t thả i độ c hạ i tham khả o C3 
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F. Khoá ng sản xung đột/chịu trá ch 

nhiệm (Conflict/Responsible Minerals) 
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F. Khoá ng sản xung đột/chịu trá ch 

nhiệm (Conflict/Responsible 

Minerals) 
 

F1) Huy độ ng khoá ng sả n có  trá ch 

nhiệ m 

Nhà  má y phả i thiế t lậ p cá c chí nh sá ch liê n quan để  khô ng 

sử  dụ ng nguyê n liệ u đư ợ c cung cấ p bở i cá c phư ơ ng phá p 

phạ m phá p, phi đạ o đứ c hoặ c ả nh hư ở ng tiê u cự c đế n mô i 

trư ờ ng. Cá c điều khoản về khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm 

phải bao gồm trong cá c chí nh sá ch liê n quan, cần xâ y dựng hệ 

thống đảm bảo rằng cá c khoá ng sản được sử dụng trong cá c 

nguyê n liệu thô , linh kiện và  sản phẩm cung cấp cho LG Display 

(Tantali, thiếc, tungsten, và ng: dưới 3TG / Coban, mica, kẽm: cá c 

khoá ng chất chịu trá ch nhiệm sau) khô ng cung cấp tà i chí nh hoặc 

lợi í ch trực tiếp hoay giá n tiếp cho cá c lực lượng vũ trang vi phạm 

nhâ n quyền nghiê m trọng ở Cộng hò a Dâ n chủ Congo hoặc cá c 

nước lá ng giềng. Phải tiến hà nh kiểm tra nguồn gốc và  mạng lưới 

cung cấp khoá ng sản 3TG/chịu trá ch nhiệm trong sản phẩm, linh kiện 

và  nguyê n vật liệu cung cấp cho LG Display và  cá c cô ng ty khá ch 

hà ng từ nhà  má y, và  cung cấp tà i liệu kiểm tra bao gồm thô ng tin 

về nguồn gốc, nhà  má y luyện kim và  cô ng ty tinh chế khoá ng sản 

3TG/chịu trá ch nhiệm theo yê u cầu của LG Display và  khá ch hà ng 

của LG Display. 

 
 

F1.1 Thực hiện chí nh sá ch và  chương trì nh huy động 

khoá ng sản phù  hợp và  hiệu quả để mua khoá ng sản 

3TG/chịu trá ch nhiệm có  thể được cung cấp theo phương 

thức phù  hợp với hướng dẫn thực tế OECD hoặc hệ thống 

kiểm tra thực tế được cô ng nhận là  tương đương. 

 

① Hạ ng mụ c tuâ n thủ  tà i liệ u/ghi ché p 

• Chương trì nh phù  hợp, hiệu quả và  chí nh sá ch rõ  rà ng về 

khoá ng sản xung đột giú p ngăn chặn việc mua bá n cố ý  

khoá ng sản 3TG/chịu trá ch nhiệm. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

Chuỗ i cung ứ ng 

Mộ t chuỗ i cung ứ ng cá c nhà  

thầ u phụ  đư ợ c kế t nố i từ  

mỏ  đế n LG Display, Khai thá c 

khoá ng sả n và  chế  biế n, 

giao dị ch, tinh chế  hoặ c sả n 

xuấ t cá c sả n phẩ m mà  cá c 

đố i tá c sử  dụ ng trong cá c 

sả n phẩ m củ a LG Display, có  

thể  bao gồ m mạ ng lư ớ i cung 

cấ p có  Cá c nhà  thầ u phụ , 

đố i tá c, nhà  chế  biế n 

khoá ng sả n, cô ng ty khai 

thá c mỏ , hoặ c cá c cô ng ty 

khai thá c mỏ  khá c do chí nh 

họ  sở  hữ u, trự c tiế p vậ n 

hà nh hoặ c mua sắ m. 
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• Chí nh sá ch đư ợ c cô ng bố  trê n trang chủ  củ a cô ng ty 

hoặ c thô ng qua bá o cá o về  tí nh bề n vữ ng, quy tắ c hà nh 

độ ng tạ i nhà  má y, cá c kê nh giao tiế p khá c củ a cô ng ty. 

• Chí nh sá ch nà y í t nhấ t phả i bao gồ m như  sau. 

- Phải bao gồm tất cả khoá ng sản 3TG/chịu trá ch nhiệm liê n quan 

đến sản phẩm. 

- DRC và  9 quố c gia lá ng giề ng (Angola, Burundi, Cộ ng hò a 

Trung Phi, Cộ ng hò a Congo, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, 

Uganda và  Zambia) phả i đư ợ c đư a và o danh sá ch quả n lý . 

- Thự c hiệ n kiể m tra thự c tế  về  nguồ n gố c và  mạ ng lư ớ i cung 

cấ p khoá ng sả n theo hư ớ ng dẫ n củ a OECD. 

- Trá nh khoá ng sả n cung cấ p lợ i í ch tà i chí nh trự c tiế p hoặ c 

giá n tiế p cho cá c lự c lư ợ ng vũ  trang bấ t hợ p phá p từ  cá c 

khu vự c bị  ả nh hư ở ng bở i xung độ t. 

- Ngà y thiết lập và  ngà y phá t sinh hiệu lực của chí nh sá ch mua 

bá n khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm 

• Việc thực hiện hệ thống quản lý  khoá ng sản xung đột/chịu 

trá ch nhiệm phải bao gồm: 

- Bá o cá o đố i tư ợ ng quả n lý  đố i tư ợ ng quả n lý  về  rủ i ro 

tiề m ẩ n và  kế t quả  hoạ t độ ng đư ợ c xá c đị nh thô ng qua 

việ c bổ  nhiệ m ngư ờ i quả n lý  phụ  trá ch hệ  thố ng quả n lý  

và  vậ n hà nh hệ  thố ng quả n 

- Phâ n bổ  nguồ n lự c (nhâ n lự c và  chi phí ) đầ y đủ  cho hoạ t 

độ ng liê n tụ c và  nhấ t quá n củ a hệ  thố ng quả n lý , truyề n 

đạ t chí nh sá ch củ a cô ng ty đố i vớ i cá c đố i tá c liê n quan 

đế n khoá ng sả n xung độ t. 

- Ghi rõ  cá c hạng mục yê u cầu trong hợp đồng liê n quan đến mua 

khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm 

- Quy trì nh vận hà nh rõ  rà ng đối với kiểm tra thực tế khoá ng sản 

xung đột/chịu trá ch nhiệm. 

- Duy trì  hồ sơ liê n quan đến kiểm tra thực tế khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm trong í t nhất 5 năm. 

- Kê nh thu thập ý  kiến từ cá c bê n liê n quan đến khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm 

- Phâ n biệt cá c cô ng ty đối tá c cung cấp khoá ng sản xung đột/chịu 

trá ch nhiệm (nhà  má y luyện kim và  nhà  má y lọc dầu, v.v.) 

- Quy trì nh đá nh giá  rủi ro trong chuỗi cung ứng khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm 

- Quy trì nh rõ  rà ng để có  thể bá o cá o cho ban giá m đốc về rủi ro 

được xá c định liê n quan đến khoá ng sản xung đột/chịu trá ch 

nhiệm. 

Giả i thí ch thuậ t ngữ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template bá o cá o 

khoá ng sả n xung độ t 

Đ â y là  mộ t template bá o 

cá o tiê u chuẩ n đư ợ c phá t 

triể n bở i Conflict-Free 

Sourcing Initiative, dễ  dà ng 

truyề n đạ t đqua mạ ng lư ớ i 

cung cấ p thô ng tin về  cá c 

nhà  má y luyệ n kim và  nhà  

má y lọ c dầ u củ a nư ớ c 

xuấ t xứ  và  đang sử  dụ ng 

khoá ng sả n 

http://www.conflictfreesourcing.

org 
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- Quy trì nh chí nh thức để giảm thiểu rủi ro khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm theo hướng dẫn của OECD. 

- Kế hoạch giảm thiểu rủi ro liê n quan đến khoá ng sản xung đột/chịu 

trá ch nhiệm (bao gồm cá c hoạt động và  lịch trì nh theo từng giai 

đoạn) 

- Quy trì nh giá m sá t rõ  rà ng kế hoạch giảm thiểu rủi ro liê n quan 

đến khoá ng sản xung đột/chịu trá ch nhiệm. 

- Kiểm tra theo đơn vị hà ng năm để cải tiếnn hệ thống và  đảm bảo 

tuâ n thủ cá c chí nh sá ch liê n quan đến khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm, đưa ra phương á n phạt như đì nh chỉ và  

chấm dứt hợp đồng với đối tá c đã  thất bại trong việc giảm thiểu rủi 

ro. 

 

② Đ à o tạ o/Giao tiế p 

• Phải cung cấp chương trì nh đà o tạo đơn vị hà ng năm cho đối 

tượng thực hiện vận hà nh hệ thống quản lý  khoá ng sản xung 

đột/chịu trá ch nhiệm và  duy trì  hồ sơ đà o tạo. 
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Tà i liệ u tham khả o 

 

• Responsible Business Alliance (Code of Conduct V7.0, VAP Operation Manual V7.1) 

(http://www.responsiblebusiness.org) 

• ILO International Labor Standard, ILO Code of Practice in Safety and Health 

(http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm)  

• ISO 14001  

(www.iso.org)  

• ISO 45001 

(www.iso.org) 

• OECD Due Diligence Guidance 

(www.oecd.org) 

• Vụ  phá p chế  

(www.law.go.kr) 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

(www.oecd.org) 

• NY Supplier Responsibility Code and Standard V4.8 

(https://www.apple.com/supplier-responsibility/) 

(https://www.apple.com/kr/supplier-responsibility/) 

• Microsoft Supplier SEA Manual H02050_version K  

• UN Global Compact’s 10 Principles 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.oecd.org/
http://www.law.go.kr/
http://www.oecd.org/
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Bả ng quả n lý  sử a đổ i 

Version 0.0 Ngà y 1 thá ng 1 nă m 2018 Ban hà nh ban đầ u tiê n 

 0.1 Ngà y 31 thá ng 10 nă m 

2018 

Sử a đổ i mộ t phầ n 

 1.0  Ngà y 30 thá ng 11 nă m 

2020 

Sử a đổ i mộ t phầ n 

 2.0 Ngà y 7 thá ng 7 nă m 2021 Sử a đổ i mộ t phầ n 

 3.0 Ngày 13 tháng 09 năm 2022 Sử a đổ i mộ t phầ n 
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Khi sử  dụ ng hư ớ ng dẫ n nà y, vui lò ng kiể m tra xem đâ y có  phả i là  bả n sử a đổ i đã  

đư ợ c phả n á nh nộ i dung sử a đổ i mớ i nhấ t hay khô ng. 

Thê m và o đó , khi sử  dụ ng hư ớ ng dẫ n nà y trong trư ờ ng hợ p có  câ u hỏ i hoặ c phả n 

hồ i về  lỗ i, thiế u só t hoặ c nộ i dung khô ng rõ  rà ng xin vui lò ng liê n hệ  qua email bê n 

dư ớ i. 

Liê n hệ : Đ ộ i ngũ  chuỗ i cung ứ ng ESG củ a LG Display (sincerity@lgdisplay.com) 
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